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NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

25/12/2019  Gđ Vũ Minh Tuân 35 ngõ Đá, Cát Đài, Lê Chân, Hải Phòng              200.000 

25/12/2019  Lê Tuấn Anh 
1701 Chung cư Dầu khí số 7 Quang trung, TP Vinh, Nghệ 

An
             500.000 

25/12/2019  Nguyễn Thị Khái 
khu TT 8 - 04 khu đấu giá Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - Hà 

Nội
             200.000 

25/12/2019  Trịnh Xuân Tráng 
Cty CP Bất động sản Liên kết Việt  Khu chức năng đô thị 

xuân phương, P Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
             200.000 

27/12/2019  Gđ Tống Quốc Luận TT Thiên Tiên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình              200.000 

27/12/2019  Gđ Bùi Trung Kiên Khu Công nghiệp Khánh Phú, Diên Khánh Ninh Bình              300.000 

27/12/2019  Gđ Trịnh Thành Tân 105 đường Đỉnh Điều, KP 12 P. Đồng Thành, TP. Ninh Bình              200.000 

27/12/2019  Gđ Tạ Hiệu 
1611 Chung cư Điện lực, số 1 Ngụyệt Như Kon Tum, Q. 

Thanh Xuân, HN
             200.000 

27/12/2019
 Phòng Nội vụ UBND huyện Hoa 

Lư 
Ninh Bình              300.000 

27/12/2019  Gđ Dương Thị Minh Nguyệt P. Nam Thành, Tp. Ninh Bình              200.000 

27/12/2019  Gđ Lê Thành Công số 1 Ngõ 102 Ngô Gia Tự, P. Nam Bình              200.000 

27/12/2019  Gđ Nguyễn Thiện Bổng 
180 Đường Hoàng Quốc Việt, Phố Bình An, P. Ninh Khánh, 

Tp. Ninh Bình
               50.000 

27/12/2019  Trần Thị Thanh Thủy 4 hẻm 96 179/79/24 Tổ 8 Trương Khanh, Long Biên - HN              200.000 

27/12/2019  Gđ Nguyễn Văn Nguyên số 2 ngõ 109 Bồ Đề, tổ 11 P. Bồ Đề Q.Long Biên , HN           1.000.000 

27/12/2019  Phạm Trọng Hảo 43 Hàng Đường, P. Hàng Đào, Q, Hoàn Kiếm - HN           1.000.000 

27/12/2019  Gđ Phạm Quỳnh tổ 27 P. Ngọc Lâm, Long Biên, HN              500.000 

27/12/2019  Chú Kiên Phú Viên - Bồ Đề Long Biên - HN              200.000 

27/12/2019  Gđ Trần Thành Tâm 9 Bồ Đề Long Biên - HN              300.000 

27/12/2019  Đỗ Thị Thu Hằng 
 Chung cư Thành Đạt, tổ 1 P. Tiền Phong, Tp Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình 
             200.000 

27/12/2019  Nguyễn Trọng Hạnh 
70 Quang trung, Tổ 11 P. Trần Hưng Đạom TP Thái Bình, 

Tỉnh Thái Binh
             300.000 

27/12/2019  Phạm Thị Hồng Hà 
10/33 đường TRần Nhật Duật, tổ 30 P. Bồ Xuyên, Tp. Thái 

Bình
             100.000 

27/12/2019  Gđ Đỗ Chí Lệ 
49 đường số 11 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái 

Bình
             500.000 

27/12/2019  Gđ Nguyễn Chiến Thắng 53/12 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Khánh, Tp. Thái Bình              500.000 

27/12/2019  Gđ Nguyễn Ngọc HƯởng 
số nhà 11 - 02 - VE 1 - Chung cư Neww City, 17 Mai Chí 

Thọm P. Bình Khánh, Q.2, TP. HCM
          1.000.000 

27/12/2019  Bùi Văn Thao 
496/20 đường Dương Quảng Hàm, P.6. Q. Gò Vấp, TP. 

HCM
             500.000 

27/12/2019  Trịnh Văn Long 
551/120 Lê Văn Khương KP7, P. Hiệp Thành, Q.12 Tp. 

HCM
          1.000.000 

27/12/2019
 Cty CP Đầu tư định giá ATC Việt 

Nam 
          2.000.000 

27/12/2019  Phan Doãn Thức Sở Tài Chính Tỉnh Quảng Ninh           1.000.000 

27/12/2019  Nguyễn Hoài THương C6P. Cát Linh, Q. Đống Đa, HN - 27/B1           1.000.000 

27/12/2019  Nguyễn Bá Ngọc 
P.19, tầng 18 - T18 Times City 458 Minh Khai Vĩnh Tuy, 

Hai Bà Trưng - HN
          1.000.000 
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NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

27/12/2019  Ngô Quốc Huy 
P. 2418 Tòa S3 Khu Đô thị Vin HomeSky Lake, P. Mỹ Đình 

1 Q. Nam Từ Liêm , HN
          1.000.000 

27/12/2019
 NHTMCP DT và PT Chi nhánh 

Bà Rịa 
1 Trường Chinh, P. Phước Trung, Tp. BR, Tỉnh BRVT           2.000.000 

27/12/2019  Nguyễn Thanh Thủy 190 Nguyễn Văn Cừ, P. Long Toàn, TP. BR, tỉnh BRVT           1.000.000 

27/12/2019  Dương Thị Thu 89 ngõ 14 phố Hồ Đắc Di, Đông Đa HN                50.000 

27/12/2019  Hồ Đắc Trung 65/35A Nguyễn Bảo - Tp. Vũng Tàu              100.000 

27/12/2019  Nguyễn Thị Thanh Thủy , 1 ngõ Bảo Khánh, P Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, HN              200.000 

27/12/2019  Tống Thanh Nhung 8 ngách 165 P. Trung Phụng, Q. Đống Đa, HN              100.000 

30/12/2019  Nguyễn Thị Lành 46B Ngõ 46 
2  

/10 Đường Bưởi Vĩnh Phúc, Ba Đình - HN           1.000.000 

30/12/2019  Trần Thu Hằng 
 P. 805 - 806, chung cư Hòa Bình, ngõ 376 Vĩnh Phúc, Ba 

Đình - HN
          1.000.000 

30/12/2019  Nguyễn Thu Trà 
 P. 2504,số 14 chung cư Hòa Bình, ngõ 376 Vĩnh Phúc, Ba 

Đình - HN
          1.000.000 

30/12/2019  Nguyễn Thanh Bình  ngõ 515 số  nhà 7, P. Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội           1.000.000 

30/12/2019  Đặng NGọc Diễm số 4 ngõ 114 Phố Yên Phụ, P Yên Phụ, Q.Tây Hồ , HN              100.000 

30/12/2019  Lê Thị Bích Ngọc              300.000 

30/12/2019  Nguyễn Ngọc Lan 
 Ngõ 79/6 Tổ 19 số 14B, đường Dương Quảng Hàm, P. Quan 

Hoa, Q.Cầu Giấy, HN
             200.000 

30/12/2019  Phùng Thị Lan số 143 Trần Phú Hà Đông - Hà Nội              500.000 

30/12/2019  Nguyễn Thị Lan ngõ 19/5 xóm Hồng Thái, xã Hà Hồi. Huyện Thanh Trì - HN              100.000 

30/12/2019  Nguyễn Thị Thu Phương 138 Phố Vồi, TT Thường Tín, Hà Nội              500.000 

30/12/2019  Lương Tiến Quân 258 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM         10.000.000 

1/1/2020  Nguyễn Đức Sỹ 
21 đường Duy Tân B, khối Trung Đô,P Hưng Dũng, TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
          1.000.000 

2/1/2020

 Lê Thị Tám,Phan Hồng Dương, 

Lê Hồ Mỹ Hằng, Lê Văn Thạnh, 

Hồ Thị Mỹ Thu, Phan Quốc Trí, 

Phan Hồng Bách 

          3.000.000 

2/1/2020  Trịnh Ngọc Tuấn  BT 10 Ô 20 Khu Dân cư An Hưng, Hà Đông, Hà Nội           1.000.000 

2/1/2020  Đỗ Đình Mười Parkhill 8 Khu Đô thị TiMECty, 458 Minh khai - HN              200.000 

2/1/2020  Ông Bùi Duy Sơn Cty CP Bất động sản Hà Đông Hà Nội              500.000 

2/1/2020
 Ngân hàng Hợp tác Chi Nhánh 

Hải Phòng 

CO - OPERATIVE BANK OF Việt Nam - Hải Phòng 

Branch
             450.000 

2/1/2020  Ngô Thu Sương Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh           5.000.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Liễu Phòng Giáo Dục, TX Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh              500.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Nga                50.000 

2/1/2020  Tô Việt Dũng 
Ban thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam, Phụ trách Văn 

Phòng Tổng Bí Thư
          1.000.000 

2/1/2020  Gđ Nguyễn Quang Hòa 194 Phố Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, HN              200.000 

2/1/2020  Gđ Nguyễn Thọ Hòa sô 1050 đường Lê Lợi, P Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang              400.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Kim Thoa  Cty TNHHTM Hành Tinh Xanh         10.000.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Kim Cúc              200.000 

2/1/2020  Phạm Thị Huệ 
số 10 gõ Phan Sỹ Thục, khối 4, P Trường Thi, Tp Vinh, tỉnh 

Nghệ An
             100.000 

2/1/2020  Gđ Nguyễn Hùng Sơn 
khu 505 I4, khu TT Phương Mai, Ngõ 91/2 Lương Đình Của, 

P. Phương Mai, Ba Đình, Hà Nội
             200.000 

2/1/2020  Phan Văn Định 
45 đương D1 Khu Dân cư 6B đường Phạm Hùng, huyện 

Bình Chánh, Tp. HCM
          1.000.000 

2/1/2020  Ngô Quốc Nghị  31/5 Tổ 43, số 22 P. Thượng Thanh, Long Biên, HN              500.000 

2/1/2020  Lê Xuân Thủy Trưởng phòng Tham Mưu Công an tỉnh Kontum           1.000.000 

2/1/2020
 CtyVT và xếp dỡ Hải An ( Hải 

An Group) 

Tầng 5 - số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà 

Trưng, Tp.HN 6.000.000

2/1/2020  Mai Thanh Tùng 415 CT2 HATACO APPLO Xuân Hương 50.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

2/1/2020
 HẢI HÀ IVESTMENT & 

TRANSPORT JSC 

Tầng 8 - số 45 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà 

Trưng, Tp.HN
          2.000.000 

2/1/2020  Gđ Long Khu dân cư Long An 4, xã Hòa Long, Tp Bà Rịa         20.000.000 

2/1/2020  Gđ Nguyễn Minh Cường Phòng 1212 - Linh Đàm - Hà Nội              500.000 

2/1/2020  Bùi Thị Lệ Quyên Trần Lãm - Thái Bình              100.000 

2/1/2020  Nguyễn Hoài An Phó Cục trưởng Cục Thi Hành Án Dân sự Nghệ An           2.000.000 

2/1/2020  Nguyễn Quang Minh Phòng Kỹ Thuật - BTL 86              500.000 

2/1/2020  Đinh Thị Thuận 
Số 14 ngõ 322, Ngách 322/22 Tổ 12, P. Mỹ Đình I, Q. Nam 

Từ Liêm, TP.HN
             200.000 

2/1/2020  Nguyễn Kim Tiến 
P.B 1105 Tòa B Chung cư T&T River 440 Phố Vĩnh Hưng, 

HN 
             200.000 

2/1/2020  Đỗ Mạnh Hưng PCT UBND huyện Ba Vì           1.000.000 

2/1/2020

 Đoàn Cán Bộ tỉnh Nghệ An, 

Nguyễn Văn Thông, Bùi Thanh 

An, Phạm Hồng Phương, Nguyễn 

Ngọc Hòa 

Nghệ An           6.900.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Hồng Đăng P 504 nhà C3 Làng Quốc tế, Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội           1.000.000 

2/1/2020  Lim Hong Se           1.000.000 

2/1/2020  Vũ Thị Phượng 
Sôố 45 đường ID khu Dân cư 6B Bình Hưng Bình Chánh, Tp 

HCM
          1.000.000 

2/1/2020
 CTyTNHHSX & TM Thiên Phú 

Lộc 
374 đường Phạm Hùng P.5, Q.8 Tp.HCM           2.500.000 

2/1/2020  Đoàn Thị Như Quỳnh 
P. 2007 CT1 Chung cư Tràng An Complex, Nghĩa Đô Cầu 

Giấy, HN
             500.000 

2/1/2020  Đinh Viết Long A 2209 Gold Season 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN              300.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Sâm số 3 Chu Văn An, P Liên Bản, Tp Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc              500.000 

2/1/2020  Bùi Thế Hải Quận 2, Tp. HCM              300.000 

2/1/2020  Bùi Thế Diệp Q. Gò Vấp, TP. HCM              300.000 

2/1/2020  Đỗ Văn Thắng đường Tô Yên Thành, Tp. Nam Định              200.000 

2/1/2020  Lưu Thị Thu 1/7/20 Đặng Vi Hỷ - Long Biên - HN              500.000 

2/1/2020  Đặng Thị Thu Huyền 17/174 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, TP. HN              200.000 

2/1/2020  Nguyễn Việt Hùng 173 - 175 Minh Khai - Ba Đình, TP Thanh Hóa           1.000.000 

2/1/2020  Lê Văn Hoàng 
45 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, TX Sầm Sơn, Tp Thanh 

Hóa
          1.000.000 

2/1/2020  Nguyễn Thị Bích Thủy 
13 dãy C ngõ 16, đường Ngô Quyền, P. Quang Trung, Hà 

Đông, Hà Nội
             500.000 

2/1/2020  Đoàn Xuân Đông P 626 - VB 6, P. Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP.HN              200.000 

2/1/2020  Ma Quốc Vinh số nhà 100 đường Ba Vân P.14 Q.Tân Bình, Tp. HCM              500.000 

2/1/2020  Trần Thị Hồng Nhung 
số 84 Đường Mạc Đỉnh Chi, Khu Nhân Đào,TT Nam Sách, 

Hải Dương
             500.000 

2/1/2020  Lê Mạnh Tuyến PCT UBND TX Quảng Yên - Quảng Ninh 2.000.000

2/1/2020  Nguyễn Thanh Hợp 
phòng  B102 chung cư INPERIA GARDEN SỐ 203 Nguyễn 

Huy Tưởng, P Thanh Xuân Trung, Q Thanh Xuân, Tp.HN
500.000

2/1/2020  Trường Mầm Non Hoa Sen Q. Long Biên 1.000.000

2/1/2020  Lê Thị Bích Huyền tổ 12 P. Thạch Bàn, Q.Long Biên, HN 500.000

2/1/2020  Nguyễn Thị Nghi Hương số 291 Tổ 5 Thạch Bàn, Long Biên - HN 1.000.000

2/1/2020
 Phạm Phan Quang + Lý Thị Kim 

Oanh 
P. 1904 nhà 21 Hapulico Q. Thanh Xuân - HN

500.000

2/1/2020
 Phạm Thị Hoàng Yến + Nguyễn 

Văn Phương 
số 48 ngách 8 ngõ 95 P Chùa Bộc, Q. Đống Đa, HN

500.000

2/1/2020
 Nguyễn Tuấn Anh + Phạm Thị 

Hồng Hà 
soos2 ngõ 183/22/11 Hoàng Văn Thái, Q.Thanh Xuân, HN

500.000

2/1/2020  Phạm quang Minh + Bùi Trà My 
số 3203 tòa R5A Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thượng 

Đình, Thanh Xuân, HN 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

2/1/2020  Gđ Thanh Thúy 
số 33 liền kề 12 khu Đô thị Văn Phú, P. Phù La, Q Hà Đông, 

Tp. HN
          1.000.000 

4/1/2020
 Gđ Trương Tuấn Anh - Nguyễn 

Hồng Nhung 
số 48 ngách 124/55 Âu Cơ - Từ Liêm - HN              200.000 

4/1/2020  Trường Mầm non Nhật Tân số 31 ngõ 399 Âu Cơ - Nhật Tân - HN              500.000 

4/1/2020  Trường Mầm Non Chu Văn An số 17 - 19 Thụy Khê, Tây Hồ HN              200.000 

4/1/2020  Gđ bà Vũ Ngọc Lan Hoa  Phó Hiệu Trưởng - Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị              500.000 

4/1/2020  Gđ bà Nguyễn Thu Thùy 
Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mâm Non B - Q. Hoàn Kiếm - 

HN
          1.000.000 

4/1/2020  Gđ bà Đoàn Thị Thu Hà số 5 ngách 43 ngõ 310 Nghi Tàn - Tây Hồ - HN              500.000 

4/1/2020  Gđ bà Lê Thị Phương Dung 
Kế toán trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị, Q. Đông Đa, 

Hà Nội
             500.000 

4/1/2020
 TT trường Mẫu Giáo Mầm Non B 

Hà Nội 
             500.000 

4/1/2020  Nguyễn Thị Hồng Tươi           1.000.000 

4/1/2020  Phạm Tuyết Trinh Cà Mau           1.000.000 

4/1/2020  Bùi Đình Thắng BV TW Quân Đội 108              500.000 

4/1/2020  Đỗ Thị Kiều Trang số 30 liền kề 8 Khu đô thị mới Văn Phú - Phú La - Hà Đông           6.000.000 

4/1/2020  Đỗ Trọng Mai Oanh hẻm 133 số nhà 5 + 6 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3 Tp.HCM              200.000 

5/1/2020  Nguyễn Gia Hưng 
Pari 10-03 VINHOMES IMPERIA P. Thượng Lý, Hồng 

Bàng - Hải Phòng
             200.000 

5/1/2020  Nguyễn Hồng Việt 
Pari VINHOMES Tân Cảng, Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. 

Bình Thạnh,TP.HCM
             200.000 

5/1/2020  Trịnh Thị Phương Hòa 19/233 Nguyễn Đức Cảnh, P. Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng              300.000 

5/1/2020  Mai Vinh Hải Phòng              300.000 

5/1/2020  Nguyễn Hoàng Anh Ngã Tư Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc              500.000 

5/1/2020  Đoàn Thị Thu Hiền An Đồng - An Dương - TP.Hải Phòng              200.000 

5/1/2020
 Tổng Cty Trực thăng Việt Nam - 

Chi nhánh tại TP. HCM 
số 39 Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM           2.000.000 

5/1/2020  Nguyễn Thị Hà 
58 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội. P 312 F.1 Thị Trấn Xà 

phùng, Thượng Đình - Thanh Xuân , Hà Nội
             200.000 

5/1/2020  Hoàng Minh Thành 104 Tuệ Tỉnh, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng -Hà Nội           1.000.000 

5/1/2020  Phạm Thành Công Thôn Huệ Lai, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên         10.000.000 

5/1/2020  Hoàng Văn Thương 
168 A/1 tổ 6 khu phố 3 P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
          2.000.000 

5/1/2020  Trần Thị Minh Hiền   143/77đường Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Tp HCM           5.000.000 

5/1/2020  Nguyễn Thị Vân Anh phú gia 4 Vinhome Hạ Long - Quảng Ninh              500.000 

5/1/2020  Hoàng Ngọc Trang CC Buiding Group - CT2 - 205 - HL - QN              500.000 

25/12/2019  Trịnh Xuân Tráng 
Cty CP Bất động sản Liên kết Việt  Khu chức năng đô thị 

xuân phương, P Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội
             200.000 

5/1/2020  Nguyễn Thị Thu 4H1 Cư xá Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình Thạnh           1.000.000 

5/1/2020  Đỗ Thị Chàm số 7 khu Biệt Thự Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội           1.000.000 

6/1/2020  Nguyễn Thị Hải Vân 229 Lê Văn Sĩ, P.13,Q.3 Tp.HCM 500.000

6/1/2020  Nguyễn Thị Thúy Hằng 
5A 23 - 08 ROYAL CITY 72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - 

Hà Nội 500.000

6/1/2020  Đặng Thị Hạnh KP 6 P. Thới Hòa, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 500.000

6/1/2020  Vũ Mạnh Xóm Chùa Văn Điển, Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội 200.000

6/1/2020  Phạm Thị Tuyết 27 Ngõ Nam Thượng, P. Nam Ngạn, Tp. Thanh Hóa 500.000

6/1/2020  Nguyễn kim Thành số 46 ngõ 35 Cát Linh - Hà Nội              200.000 

6/1/2020  Hồ Thị Châu số 9, ngõ 4 Tân Thành - Thái Hòa - Nghĩa Đàn -- Nghệ An              500.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

6/1/2020  Nguyễn Xuân Tiến 
số 5 ngõ 409 hẻm 353/38/30 đường An Dương Vương, 

Q.Tây Hồ, Hà Nội
             500.000 

6/1/2020  Nguyễn Thành An 
số 5 ngõ 409 hẻm 353/38/30 đường An Dương Vương, 

Q.Tây Hồ, Hà Nội
             500.000 

6/1/2020  Hoàng Quỳnh Chi 15C ngõ 61 , Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội              500.000 

6/1/2020  Hoàng Thành Đạt 15C ngõ 61 , Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội              600.000 

6/1/2020  Trần Ngọc Đức 29 ngõ 87 Nguyễn Khoan Cầu Giấy Hà Nội              200.000 

6/1/2020  Phan Thị Lan Hương nhà 17 tổ 26, Phương Liệt Thanh Xuân Hà Nội              200.000 

6/1/2020  Bùi Xuân Thương Cty Ngọc Trang 73 B Trương Đức - Hoàng Mai - HN              200.000 

6/1/2020  NH Viettinbank  Lê Hồng Phong số 5 Lô 22B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Tp Hải Phòng              300.000 

6/1/2020  Trần Thái Nam số 10B/540 Chợ Hàng, Lê Chân Hải Phòng              200.000 

6/1/2020  Nguyễn Trần Ánh Diễm 
F2A13 CC Hongland 1 202 Nguyễn Duy Trinh, P Bình 

TRưng Tây, Q.2, Tp HCM
             200.000 

6/1/2020  Nguyễn Thị Vân Anh              200.000 

7/1/2020  Nguyễn Duy Trung P.1506 nhà số 1C 275 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội              500.000 

7/1/2020  Phạm Thành Tài Tổ 18 ngõ 13 số 2/2 P Bá Kỳ, TP Thái Bình              500.000 

7/1/2020  Nguyễn Văn Thanh Thượng Đinh Thanh Xuân Hà Nội              200.000 

7/1/2020  Gđ  Đào Xuân Dũng số 8 Ngách 26/23 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm- Hà Nội              200.000 

7/1/2020  Gđ Nguyễn Thị Thủy P. 205 nhà F5, Trung Kính Cầu Giấy HN              200.000 

7/1/2020  Gđ Nguyễn Thị Nga 91 Nguyễn Bỉnh Khiêm Hải Tân Tp Hải Phòng              500.000 

7/1/2020  Gđ Lê Thị Thúy 56 tổ 44, P Yên Hòa, Cầu Giấy HN              500.000 

7/1/2020
 Gđ Trần Thị Quyên - Đặng Doãn 

Dương 
Tổ dân phố Tân Xuân 5, P Xuân Đỉnh, Q Bắc Từ Liêm HN              500.000 

7/1/2020  Gđ Võ Thị Hồng 
số 2 ngõ 1 phố Nhà Chung Yên Mỹ Xuân Hòa Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
          3.000.000 

7/1/2020  Trương Quang Tùng Vụ xà Kim Động Hưng Yên           1.000.000 

7/1/2020 Trương Vân Nam 143 Đặng Văn Ngữ , P  Phương Liên, Q. Đống Đa, HN              500.000 

8/1/2020  Nguyễn Hùng Cường 143/193 Văn Cao, P Đằng Lâm, Q Hải An, HP              200.000 

8/1/2020  Trần Đăng 20 Phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hn           1.000.000 

8/1/2020  Gđ Kiều Đặng Hùng 563/53 Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu           1.000.000 

8/1/2020  Cty TRực Thăng Miền Nam 36 đường 30/4 P.9 Tp Vũng Tàu           3.000.000 

8/1/2020  Gđ Lê Đức Long 19 - B3 Lê Quang Định, P.9 TP Vũng Tàu           1.000.000 

8/1/2020  Gđ Nguyễn Chí Dũng TT Đô thị Chí Linh, P.10 Tp Vũng Tàu              500.000 

2/19/1900
 Cty CP Khoan và Dịch vụ khoan 

Dầu Khí 

 lầu 3-4 Sacling Tower, 111A Pasteur, P Bến Nghé, Q.1, Tp 

HCM
          2.000.000 

8/1/2020  Gđ Lại Thị Huyền 38/10 Trịnh Hoài Đức, P Hiệp Phú, Q.9. Tp HCM           5.000.000 

21/01/2020 LS Trịnh Thị Hà Đoàn Luật sư Tỉnh BR - VT 500.000

21/01/2020

Cty TNHHDV Du lịch Hoàng 

Hiếu, cửa Hàng 

Xăng dầu Huyện Đội Côn Đảo

số 1 Nguyễn Huệ, huyện Côn Đảo, tỉnh BR - VT 1.000.000

21/01/2020
NH Viettinbank  Vĩnh Phúc - GĐ 

Nguyễn Trung Kiên
Vĩnh Phúc 2.000.000

21/01/2020

Nguyễn Thế Linh - Phó TRưởng 

phòng Cảnh sát Kinh tế Công  An 

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc 5.000.000

23/01/2020 Lê Thị Thanh Vân
Cty CP HAVINA Hải Phòng. Số 1G Trần Quang Khải

Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
5.000.000

23/01/2020 Đặng Thị Lan - Vũ Đức Lân 9/1177 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng 200.000

23/01/2020
Vũ Thanh Tùng - Nguyễn Hoàng 

Yến
9/1177 Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng 100.000

27/01/2020
Phạm Văn Trường - Vũ Thị Thanh 

Nga

số 10 ngõ 56, đường Tiền Phong, Đằng Hải,

 Kiến An, Hải Phòng
200.000

27/01/2020 Trịnh Văn Thạo
số 194 Nguyễn Văn Trỗi, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam
300.000
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27/01/2020 Nguyễn Tiến Ngọ

N Nội Bài nhân viên TT An ninh Hàng không

Nội Bài 100.000

27/01/2020 Nguyễn Trọng Toại
 số 11Tổ 4 Ngõ 100 Nguyễn Văn Trỗi Minh Khai,

 Phủ Lý HN
200.000

30/01/2020 Lê Cao Thăng
Căn hộ 1405  CT 2C KDDTM Nghĩa Đô, 

ngõ 106 Hoàng Quốc Việt
100.000

30/01/2020

Phòng 1 Cục Giám sát Quản lý về 

Hải Quan

 - Tổng Cục Hải Quan

 Tổng Cục Hải Quan - Lô E 3 Dương Đình Nghệ, Trung Hòa, 

HN 100.000

30/01/2020 Đào Văn Hiệp

 Tổng Cục Hải Quan - Lô E 3 Dương Đình Nghệ, Trung Hòa, 

HN 100.000

30/01/2020 Gđ Ông Nguyễn Văn Vinh
181 - 183 đường Đinh Tiên Hoàng - P Thanh Châu, 

Tp Phủ Lý - Hà Nam
45.000.000



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

8/1/2020  Nguyễn Thị Mận 
69 đường Hữu Nghị, Kp Trần Hưng Đạo, P Sao Đỏ, Tp Chí 

Linh, Tỉnh Hải Dương
             500.000 

16/01/2020  Trần Kim Sơn - Vũ Thị Thanh Thủy , Kim Điền, Hưng ĐạoTp Chí Linh, Tỉnh Hải Dương              200.000 

16/01/2020  Nguyễn Thị Ngọc Dung 
62 ngõ 9 Trần Hưng Đạo P Sao Đỏ, Tp Chí Linh, Tỉnh Hải 

Dương
             200.000 

16/01/2020  Nguyễn Thị Ánh 
29 A phố Nguyễn Trãi, P Sao Đỏ, Tp Chí Linh, Tỉnh Hải 

Dương
             200.000 

16/01/2020  AgriBank Chi nhánh KCN Tân Tạo 208 - 210 Lê Văn Quới, Q. Bình Tân, TP HCM           3.000.000 

16/01/2020  Nghiêm Xuân Hùng  Tổ 12 số nhà 48, P. Trần Phú, Q.Hoàng Mai, HN              500.000 

16/01/2020  Đào Văn Tiến tổ 19 KDC Khuyến Lương, Trần Phú, Hoàng Mai, HN              200.000 

16/01/2020  Đào Duy Hải Cty TNHHTCT và KCN Việt Nhật              500.000 

16/01/2020 Nguyễn Thị Cúc - Hoàng Thị Mai 685/66/33 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.26 Q.Bình Thạnh 200.000

21/01/2020 Hoàng Thế Vinh 92/154 XVNT P.21, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 300.000

21/01/2020 Hoàng Thị Thanh Lam CC Sài Gòn PEAR 100.000

21/01/2020 Kiều Thị Thu Hương Hà Nội 450.000

27/01/2020 Chu Xuân Tài
225 Nguyễn Văn Trỗi, P Hai Bà Trưng, 

P.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
200.000

27/01/2020 Gđ Chu Đức Trí - Trương Thị Mai Hoa Tổ 9 P Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý Hà Nam 200.000

27/01/2020 Gđ Trần Thanh Đức - Trần Thị Huế số  2 - 08 A . Tổ 5, P. Minh Khai,TP. Phủ Lý Hà Nam 200.000

27/01/2020
Nguyễn Hoàng Long - Trịnh Huyền 

Trang

số 21 ngõ 57 Phố Hàm Long, P.Hàng Bài,

 Q. Hoàn Kiếm HN
100.000

1/2/2020  Chu Văn Hai số 16 - Tổ 3 TT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang              500.000 

1/2/2020  Vũ Mạnh Kháng 
Số 4, Tổ 4 Phường Quang Trung TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 
             800.000 

1/2/2020  Trần Mạnh Hùng số nhà 400 tổ 14, P Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang           1.000.000 

1/2/2020  Nguyễn Minh Phú 
số nhà 12 Tổ 13 đường Tô Vĩnh Diện, P. Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
          1.000.000 

1/2/2020  Vũ Đình Bảy 
số nhà 47 tổ 15, đường Lý Thường Kiệt, P Trần Phú, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
          1.000.000 

1/2/2020  TRần Vũ Đông 
số nhà 1 Ngõ 134, đường Lý Tự Trọng, P Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
             200.000 

1/2/2020  Hoàng Văn Hoa 
số nhà 3,đường Mai Hắc Đế, P Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang 
             200.000 

1/2/2020  Phan Thị Đông 
số nhà 266, tổ 2,Phường Ngọc Hà, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 
             500.000 

2/2/2020  Phạm Văn Bắc 
số nhà 183, đường Lý Thường Kiệt, P Trần Phú, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
             500.000 

2/2/2020  Nguyễn Đăng Thọ 
số nhà 8 Ngõ 258,đường Lý Tự Trọng, P Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
             500.000 

2/2/2020  Lê Thị Mậu số nhà 211 đường 20/8 TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang              200.000 

2/2/2020  Hoàng Thị Cầm 
số nhà 24 đường Nguyễn Văn Trỗi, P Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang 
             500.000 

2/2/2020  Lê Mạnh Linh 
số nhà 704 CC Sureo P. Hùng Thắng, TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 
             500.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  
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2/2/2020  Nguyễn Hoài Anh 
số 6 Ngách 1109, đườngTrần Hưng Đạo, P. Văn Giang, TP 

Ninh Bình
             300.000 

2/2/2020  Lê Thị Hà Giang 
69 đường Nguyễn Thái Học, tổ 10, P. Minh Khai, TP.Hà 

Giang , Tỉnh Hà Giang
             500.000 

2/2/2020  Trần Văn Cường số 090, đường Phùng Chí Kiên, P. Bắc Lệnh, Tp. Lào Cai           1.000.000 

2/2/2020  Cty Đồng phục Linh Trần 171, Quy Hóa - Lào Cai              200.000 

2/2/2020  Tập thể lớp K69 - B10 lớp CCLLCT  Lào Cai              500.000 

2/2/2020  Hoàng Xuân Thảo 
702 đường Mỹ Phước Tân Vạn, KP 5 Phước Mỹ, TP. Thủ 

Dầu Một
             500.000 

2/2/2020  Đặng Thị Thu Hà  10A, Tổ 7, KP 2,P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai              200.000 

2/2/2020  Đặng Thị Lan Anh 
E , ,178, D 9, KP 7đường Võ Thị Sáu,TP Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
          1.000.000 

3/2/2020  Phùng Thị Ngọc 
66/56//52 A Bùi Trọng Nghĩa, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
             200.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Thanh Thủy 
1030/34/30 Tổ 4 KP 1, P, Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
             200.000 

3/2/2020  Ngô Thị Thành 
số 66/56/52 Tổ 5A, KP 2AP, Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
             100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Tuyết số 52/2 tổ 39 KP. 11A, P. Tân Phong, TP. Biêm Hòa              100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Thư 258A tổ 5, KP 2Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai              100.000 

3/2/2020  Bùi Khắc Thảo só 204 Trịnh Khỏe, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa              500.000 

5/2/2020  Nguyễn Xuân Văn Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Nguyễn Quang Đạo 
P.401 - N2 CC Tổng Cục Đo Lường Chất LượngCổ Nhuế 2, 

Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
             800.000 

5/2/2020  Trần Lê Khánh Chi Aucktland Newzealand              500.000 

5/2/2020  Gđ Hoàng Trường Giang số 42 Ngõ 3 đường Thạch Bàn, Q.Long Biên, TP. Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Gđ Nguyễn Tân Phương số 39, Ngõ 11, Tổ 9, Việt Hưng, Q.Long Biên. TP. Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Phạm Đình Nhiên Cty CPXD&DVTM Việt Hằng, Vân Đồn, Quảng Ninh              200.000 

5/2/2020  Phạm Văn Hải CANADA              100.000 

5/2/2020  Nguyễn Trường Kỳ  Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Nguyễn Xuân Hùng Thôn 7, Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Cao Huy Chăm Thôn Phú Thụy, Phú Thị, Gia Lâm              200.000 

5/2/2020  Vũ Minh Long Thôn Lới, Đăng Xá, Gia Lâm, Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Trần Thị Như Định Phú Thị, Gia Lâm              300.000 

5/2/2020  Bùi Văn Tuyến Thôn Cam, Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Nguyễn Hữu Tiến 2808 Tòa S2 - Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung              500.000 

5/2/2020  Nguyễn Văn Phước Thôn Cam 3, Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Trịnh Quang Mạnh Thôn Cam 2, Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Nguyễn Hùng Cường Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Đặng Văn Luyện Trần Quý - Gia Lâm - Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Trịnh Văn Diệu Thôn Cam 1, Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Trần Thành Thọ Thôn Vang 2, Cổ Bi, Gia Lâm Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Nguyễn Văn Cố Thạch Bàn, Gia Lâm, Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Phùng Trọng Phụng KTK Đặng Xá,Gia Lâm Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Trần Ngọc Thắng Xã Cổ Bi,Gia Lâm Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Ngô Thị Hường P. 512 CT 8A, khu đô Thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Vũ Thị Thanh Nhàn Hoàng Long,Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội              200.000 

5/2/2020  Nguyễn Việt Tiến Xóm Me - Phù Dịu - Phù Đổng -Gia Lâm -Hà Nội           1.000.000 

5/2/2020  Nhà xe Dung - Kiên Thôn Hợi, Xã Cổ Bi,Gia Lâm Hà Nội              500.000 

5/2/2020  Lê Anh Quân 15/N2 Ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn - Tây Hồ - HN           2.000.000 

5/2/2020  HU - HĐND - UBND - UBMTTQ  Huyện Gia Lâm Hà Nội           1.000.000 

5/2/2020  Phạm Thị Bưởi 
nhà số 3 Ngách 10/12 Ngõ 103 Ngô Xuân Quảng - trâu Quỳ - 

Gia Lâm - HN
             500.000 

5/2/2020  Đỗ Hùng Dũng  Phù Dực - Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội           1.000.000 
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5/2/2020  Đinh Tất Thắng Thôn Hội - Cổ Bi - Gia Lâm - HN           1.000.000 

5/2/2020  Bùi Quang Trung Toàn Án Nhân Dân, huyện Gia Lâm - HN              500.000 

5/2/2020  Vũ Quang Dũng 324 Tổ 17 P. Thạch Bàn, Q.Long Biên, Gia Lâm, HN              500.000 

5/2/2020  Đoàn Văn Bắc Đăngh Xá - Gia Lâm - HN              500.000 

5/2/2020  Phan Thị Thanh Hà  số  T.26 - số 2 khu Tái Định cư, Trần Quý, Gia Lâm, HN              200.000 

5/2/2020  Phùng Trọng Phụng KĐT  Đặng Xá,Gia Lâm Hà Nội              500.000 

6/2/2020  Phùng Đắc Xuân Dương Anh, Dương Xá,Gia Lâm Hà Nội              500.000 

6/2/2020  Nguyễn Thị Kim Nhung Dương Anh, Dương Xá,Gia Lâm Hà Nội              500.000 

6/2/2020  Nguyễn Như Hiếu Thạch Bàn,Long Biên, Hà Nội              200.000 

6/2/2020  Phan Thị Thanh Hải Đinh Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng              200.000 

6/2/2020  Trương Bình Minh 
Số 7 ngách 34, ngoc 135,Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà 

Nội
             500.000 

6/2/2020  Nguyễn Văn Thưởng Thôn 6 Ninh Hiệp, GL, Hà Nội 500.000

7/2/2020  Đỗ Hoàng Anh Quận 11, Tp HCM 3.000.000

7/2/2020  Nguyễn Văn Thành 
Công ty giấy Tiến Nam, công ty giấy Thành Đạt, Tổ 9 ấp Tân 

Cang,xã Phước Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
          2.000.000 

7/2/2020  Đoàn Thị Mai Phương 
K2/48 A, Nguyễn Tri Phương, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đông 

Nai
          1.000.000 

7/2/2020  Đỗ Văn Hóa, Trần Thị Nhung 
D2/2 -D2/3 tổ 15 khu phố 6, Trung Dũng,Biên Hòa, Đồng 

Nai
          1.000.000 

7/2/2020
 Gđ; Trần Trọng Tuyến, Dương Thị Kim 

Liên 

Số 83 đường 14, khu đô thị Vạn Phúc, quận Thủ Đức, Tp 

HCM
             500.000 

7/2/2020  Đỗ Quang Việt, Trần Ngọc Trà My Số 311 Tầng 3 chung cư Khang Phúc, Tân Bình ,Tp HCM              500.000 

7/2/2020
 Gđ; Đinh Công Công Tâm,Phạm Thị 

Mận 

Số 8/5/3 tổ 37 Tân Phong, Biên Hòa , Đồng Nai           1.000.000 

7/2/2020  Cty CP 28 Tổng Cục Hậu Cần số 3 Nguyễn Oanh,,P.10, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 20.000.000

7/2/2020  Ngô Thị Lý Cty TNHH In Bao Bì Trường Nhật, số 11 Ngõ 2/2 đường 

Kim Giang, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai,TP.Hà nội              500.000 

7/2/2020  Nguyễn Mạnh Hùng -Cty TNHH Dịch 

vụ 

Sản xuất và TM Dương Anh 

Thôn 3 Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa 1.000.000

7/2/2020  cty CP Tập Đoàn Aqua Việt Nam số 889 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội 1.000.000

7/2/2020  Tống Minh Đức - Cty CP Ứng dụng Hoa 

Kỳ 

số 72 đường 10, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định 500.000

7/2/2020  Nguyễn Văn Mạnh số 14 đường số 33 Tổ 20, P.Trần Trần Lãm, 

Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

200.000

7/2/2020  Vũ Thị Thu Huyền lô 4/5/ khu Đô thị 5, P.Trần Hưng Đạo, 

TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

200.000

7/2/2020  Phạm Ngọc Quảng lô 52 KĐT Kỳ Bá - TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình 100.000

7/2/2020  Đinh Khắc Phương toổ 5 khu Hòa Lạc, P.Cẩm Bình, 

TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

5.000.000

12/2/2020  Vũ Mạnh Dũng -Cty CP đưa đón thợ Mỏ Tổ 5 khu 4, P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 500.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Thúy số 612 tổ 5 Khu Long Thanh B, P.Cẩm Thạch,

 Cẩm Phả, Quảng Ninh

200.000

12/2/2020  Đặng Thị Sâm số 17 Liền kề 3, Yên Xá Tân Triều Hà Nội 200.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Phương Thảo caăn A 7054 kHu chung cư Đồng Phát, Park View Vĩnh 

Hoàng,

 Hoàng Mai, HN

200.000

12/2/2020  Đỗ Thị Linh Trang P 2006 CT 1A Chung cư HDMen, Mỹ Đình - Hà Nội 100.000

12/2/2020  Phạm Thị Hương Giang số 6 Ngõ 1103 Yên Nghĩa  Hà Nội 100.000

12/2/2020  Lương Thị Hương Giang số 101 ngõ 146, Q. Hoàng Mai, TP.Hà Nội 150.000

12/2/2020  Trần Thị Phương 100.000

12/2/2020  Hoàng Việt Trung số 10 tổ 3, P Quyết Thăng, Tp. Biên Hòa 100.000

12/2/2020  Trần Thị Lê Giang 100.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

12/2/2020  Phạm Hồng Hà khu dân cư xã An Viên, huyện Tiên Lễ, Tỉnh Hưng Yên 100.000

12/2/2020  Nguyễn Xuân Tiến nhà số 5 C - C8 - Khu TT ĐH KTQD 500.000

12/2/2020  Nguyễn Anh Tuấn P.101 nhà A14 TT -Khu TT ĐH KTQD - P.Đồng Tâm - Hai 

Bà Trưng - HN

500.000

12/2/2020  Phạm Thúy Hương 22/2B Trần Quý Cáp - Văn Miếu, Ba Đình, Hà Nội 300.000

12/2/2020  Phạm Nhật Linh CC RISCHSTAR II 239  Hòa Bình Q.Tân Phú, TP.HCM 200.000

12/2/2020  Lê Đức Long số 5 Ngõ 230, Lạc Trung - Hà Nội 200.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Văn Nguyên số 2 Ngõ 109 Bồ Đề, tổ 11, P.Bồ Đề, Long Biên, HN 1.000.000

12/2/2020  Gđ Phạm Trọng Hảo 43 Hàng Đường, P. Hàng Đào, Q.Hoàng Kiếm, Hà Nội 1.000.000

12/2/2020  Lê Đình Nam Tổ 1 Khu 1, P. Cửa ông, TP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 200.000

12/2/2020  Vũ Giang Nam tổ 8 khu 2 P. Cửa ÔngTP. Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 200.000

12/2/2020  Nguyễn Thành Đông Ba Chẻ - Quảng Ninh 200.000

12/2/2020

 Bùi Minh Quang Tổ 7, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 500.000

12/2/2020

 Hữu Văn Nhưỡng Tổ 6, P. Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 500.000

12/2/2020

 Bùi Thị Thu Hà 

Trường ĐH Y Tế Cộng đồng - số 1A Đức Thắng - Bắc Từ 

Liêm - Hà Nội 2.000.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Thúy số 15, tổ 1 Ngõ 113, Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội 500.000

12/2/2020  Gđ Phí Ngọc Chung 102 -021 Mai Động - Hà Nội 500.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Việt Hùng 53 Lạc Nghiệp - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội 500.000

12/2/2020  Cty TNHH Trung Thành 2 Lĩnh Nam - Mai Động, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 2.000.000

12/2/2020  Gđ Minh Kiên 46 Đinh Tiên Hoàng, TX Sơn Tây, Hà Nội 200.000

12/2/2020  Gđ Tuệ Hiền tổ 6 Tân lập 3 - Cẩm Thủy, Cẩm Phả  - Quảng Ninh 200.000

12/2/2020  Gđ Dũng Nhung Tổ 22, P. Phan ĐÌnh Phùng, Thái Nguyên 100.000

12/2/2020

 Lâm Xuân Thủy  

khu phố Tây Cốc, xã Tây Cốc, huyện Loan Hùng, Tỉnh Phú 

Thọ 200.000

12/2/2020

 Gđ Nguyễn Đức Toàn 

275 Nguyễn Trãi - Hà Nội , tòa nhà A, Căn hộ 2205 chung 

cư Hoàng Huy 200.000

12/2/2020  Phạm Thị Thủy -Cty CP NL Hoàng Hà -

Chi nhánh TP.HCM,  

số 10 Bạch Mã, Cx Bắc Hải, P.15, Q.10,TP.HCM 1.000.000

12/2/2020  Nguyễn Huy Hoàng số 18 Phố Trần Khánh Dư, P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình 200.000

12/2/2020

 Gđ Lê Minh Quân 

căn hộ 14 C - Khu E 2, đường Liên Cơ, tổ 1, P. Cầu Diễn, 

Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội 200.000

12/2/2020  Nguyễn Hữu Quý 200.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Anh Thư số 147 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, HN 300.000

12/2/2020  UBND Quận Ba Đình số 105 ngõ 158 Phố Ngọc Hà 1.000.000

12/2/2020  Trường Mẫu Giáo Hồng Hoa 110 Quán Thánh, Q.Ba Đình, Hà Nội 200.000

12/2/2020  Cao Thị Mơ 100.000

12/2/2020

 Cty CP XD Địa Ốc Bến Thành 

số 55 Đàm Văn Lễ, Khối 13, P.Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ 

An 1.000.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Thu Hằng 103/16B Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, Tp. HCM 500.000

12/2/2020  Dương Văn Dân Tp  dục Đào Tạo Q.8, TP.HCM 500.000

12/2/2020

 Lưu Văn Tơn 

số 10 Ngách 26 Ngõ 211 Đường Khương Trung, Thanh Xuân 

, Hà Nội 200.000

12/2/2020

 Nguyễn Thị Kim Anh 

P. 1918 Chung Cư Pia Cty Sông Hồng, P. Thượng Thanh,

 Q. Long Niên, Tp. Hà Nội 200.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Hản 1.500.000

12/2/2020  Nguyễn Thanh Hiếu  - PGĐ TT Y Tế - ba Đình - Hà Nội 200.000

12/2/2020

 Vũ Thị Hiền 

Tầng 25 số 54 Trai Liêu, Toàn nhà Lotte Công Vị, Ba Đình - 

Hà Nội 300.000

12/2/2020  Vũ Thị Thủy  Mai Xã - Quang Lãng - Phúc Xuyên - Hà Nội 200.000

12/2/2020  Vũ Văn Hiển Mai Xã - Quang Lãng - Phúc Xuyên - Hà Nội 200.000

12/2/2020

 Nguyễn Mỹ Loan 

số 1007 số 10 tòa Drscovery Complex 302 Cầu Giấy - Hà 

Nội 300.000
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12/2/2020

 Tạ Thị Vân số 56 ngõ 22 Dương Lâm , Văn Quân - Hà Đông - Hà Nội 300.000

12/2/2020

 Phạm Thái Hòa 

2105 tầng 21 Tòa Home City số 177 Trung Kính, Yên Hòa, 

Hà Nội 100.000

12/2/2020

 Đinh Xuân Hùng số 163 đường Trường Chinh, Tp Nam Định, Tỉnh Nam Định 500.000

12/2/2020  Nguyễn Ngọc Ánh số 42/6/10 đường Đồng Xoài, Tân Bình, TP.HCM 1.000.000

12/2/2020  Trần Văn Hy P.1413 nhà A4 Điền Lư - Hà Nội 100.000

12/2/2020  Gđ Đỗ Thị Quyền Tp. Hà Nội 200.000

12/2/2020  Lê Huy Dũng số 96 Nguyễn Thị Định, Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa 100.000

12/2/2020

 Ngô Tiến Long  

11/18/199 T 2605 A Tòa FLC - HN, số 1 Lô 3-5 ngõ 34 

Nguyễn Hoàng  Nam Từ Liêm - Hà Nội 2.000.000

12/2/2020

 Gđ Bùi Văn Mạnh 

xóm Thủy An, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Tp Hải 

Phòng 2.000.000

12/2/2020   Hoàng Văn Đức GĐ CTY Thái Dương, Hải Phòng 500.000

12/2/2020  Nguyễn Đại Việt PGĐ BQL Dự án Hàng Hải 500.000

12/2/2020

 Trần Kim Oanh 

5A ngõ 129 đường Bến Tượng, P. Trưng Vương, Tp. Thái 

Nguyên 100.000

12/2/2020  Gđ  Đào Thị Quỳnh Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 100.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Vân Anh CANADA 100.000

12/2/2020  Nguyễn Đình Long Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 200.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Quý Mích Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 100.000

12/2/2020  Hà Văn Quang số 180 đường 30/4 Lài Hiếu, Ngả Bảy Hậu Giang 100.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Lan Phương số 725 Tổ 70 khu 5 P. Bạch Đằng - Tp.Hạ Long 100.000

12/2/2020  Hoàng Văn Phong số 10 Tồng Hải, Tp. Hạ Long 200.000

12/2/2020  Gđ Lại Hải Toàn số 46 Tổ 5 Khu 8, P.Hồng Hải, Tp. Hạ Long 300.000

12/2/2020  Nguyễn Thị Thu Hà Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 100.000

12/2/2020  Nguyễn Đình Phương Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương 200.000

12/2/2020  GĐ Nguyễn Việt Quang số 234/9/15đường Lý Thường Kiệt, F.14, Q.10, Tp.HCM 500.000

12/2/2020

 Nguyễn Chí Thanh 

số 2 ngõ 37 đường Tuệ Tĩnh, Khối Yên Hòa, P.Hà huy Tập, 

Tp Vinh, Nghệ An 1.000.000

12/2/2020

 Nguyễn Chí Thanh 

P.207 - CC GRIN VIET 1 Khối 2, P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ 

An 500.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Công Đoàn Ngõ 4 Ngách  22 Khối 14 P. Lê Lợi TP Vinh, Nghệ An 300.000

12/2/2020

 Nguyễn Công Huy 

Số 10 Ngõ 6, đường Phan Bội Châu, khối 16 P. Lê Lợi, Nghệ 

An 200.000

12/2/2020  Gđ Phạm Đình Trung xóm 7 xã Nghi kim, Tp Vinh, Nghệ An 100.000

12/2/2020

 Gđ Hoàng Thanh Minh 

số 2 hẻm 3, đường Đào Tấn, khối 5, P. Đội Cung, TP Vinh 

NA 200.000

12/2/2020  Tổng Cty Ba Son 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 1.000.000

12/2/2020

 Gđ Nguyễn Trọng Tuấn 

Ngách 10 A hẽm 1 ngõ 16 đường Nguyễn Viết Xuân,

 khối Trung Định, P.Hưng Dũng, Tp Vinh, Nghệ An 500.000

12/2/2020  AGRIBANK Chi nhánh Hà Nội  số 77 Lạc Trung - HBT - Hà Nội 2.600.000

12/2/2020  Gđ Bùi Bảo Kiên - Hoàng Bích Thủy 500.000

12/2/2020  Gđ Lê Hùng Nam Hà Nội 1.000.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Văn Tiệp - Lê Thu hà 76 T6 K8 Cao xanh, Hạ Long, Quảng Ninh 300.000

12/2/2020  Lê Thị Hương Phó Tổng cục Trưởng Cục Thống kê 1.000.000

12/2/2020  Gđ Lê Văn Cường - Nguyễn Thu Liễu Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương 500.000

12/2/2020  Gđ TRịnh Khắc Vinh Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương 200.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Đình Dân Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương 200.000

12/2/2020  Gđ Nguyễn Quý Thịnh Cộng Hòa - Kim Thành - Hải Dương 200.000

12/2/2020  Gđ Đỗ Thọ Trường 84 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội 500.000

12/2/2020  Phạm Thị Gia Ban Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội 200.000

12/2/2020

 Gđ Đỗ HồngViệt 

P 0215 tòa nhà 19T1` khu nhà ở xã hội Kiến Hưng - Hà 

Đông - HN 200.000

12/2/2020  Đỗ Thị Hải Hà 11/461 Minh Khai, Hai Bà Trưng - Ha Nội 500.000

12/2/2020  Nguyễn Minh Nguyệt 442 Lạc long quân, P. Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội 200.000
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14/02/2020  Hoàng Thị Vân Anh -

Phó Chánh VP Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Số  35 P. Vương Văn Trù, P Suối Hoa, Tp Bắc Ninh 500.000

14/02/2020  Nguyễn Thạc Thìn khu phố Đình, P. ĐÌnh Bảng, TX Từ Sơn - Bắc Ninh 500.000

14/02/2020  Ngô THị Mai Liên 229 Nguyễn Cao, Ninh Xá Bắc ninh 500.000

14/02/2020  Vũ Thị Thu Hường 167 đường Nguyễn Trãi, Ninh Xá, Bắc Ninh 500.000

14/02/2020

 Nguyễn Thanh Bình 

23 Lê Hồng Phong - Khui Hồ Ngọc Lân, P. kinh Bắc, Bắc 

Ninh 100.000

14/02/2020

 Phạm Thị Thu Hương 

20 Nguyễn Văn Tố - P. Cửa Đông, Q. Hoàn Kiếm - Tp. Hà 

Nội 1.000.000

14/02/2020

 Cty SX Thiết bị Cơ điện Khu công nghiệp Đại Đồng - Hòa Sơn -Tiên Du - Bắc Ninh 1.000.000

14/02/2020

 Trịnh Hải Nam 

8 Ngõ 1, đường Phùng Chsi Kiên, P. Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, 

Hà Nội 500.000

14/02/2020  Lưu Thị Thủy 637 đường Ngô Gia Tự - Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 1.000.000

14/02/2020

 Cty TNHH Thông Hiệp - 

Khu Công nghiệp Tiểu Thủ Công Nghiệp P. Trang Hạ,Tx Từ Sơn, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 1.000.000

14/02/2020  Nguyễn Thanh Tuyền Cty TNHH XD & PT Hạ Tầng Từ Sơn

địa chỉ: 110 khu phố Lê Hồng Phong,P. Đông Ngàn, Tx Từ 

Sơn, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

1.000.000

14/02/2020

 Nguyễn Như Hải 

9, Ngõ 1 đường Lý Thường Kiệt - Đồng Lâm, Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc 500.000

14/02/2020

 Nguyễn Thiện Thành 

35 F2 khu Đô thị mới Định Công, P Đại kim, Q.Hoàng Mai - 

Hà Nội 500.000

14/02/2020  Nguyễn Xuân Trường P.916 - 920 - CT2 - ĐN1 -khu Đô thị mới Định Công,

 P Đại Kim, Q.Hoàng Mai - Hà Nội

500.000

14/02/2020  Nguyễn Xuân Khôi khu 7 TT Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình 200.000

14/02/2020  Nguyễn Thủy Chung Khu Dân cư số 1TT Đắk Hà - huyện Đăk Hà - Tỉnh Kon 

Tum

200.000

14/02/2020  Gđ Nguyễn Xuân Hải tổ 6 khu 5 P. Trần Hưng Đạo, Tp Hạ long, Tỉnh Quảng Ninh 200.000

14/02/2020  Gđ Nguyễn Xuân Trinh P. 607 CC 304 hồ Tùng Mậu - TP. Hà Nội 500.000

14/02/2020  Gđ Nguyễn  Quách Anh CT 5/ ĐN 3 Mỹ Đình II, Phòng 1006 Q. Nam Từ Liêm - HN 200.000

14/02/2020  Gđ Bùi Đức Nam Phòng KHTC Trường ĐHSP Hà Nội 500.000

14/02/2020  Gđ Nguyễn Văn Tuấn tổ 7 TT Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn 1.000.000

14/02/2020  Gđ Hoàng Văn Việt - Thái Hồng Thu 23 tổ 20, P. Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội 200.000

14/02/2020  Nguyễn Hữu Vinh - Hoàng Thị Thanh 

Hà 115/117 Phố Quang Trung - P. Trần Phú, Tp Bắc Giang

500.000

14/02/2020  Vũ Thị Hiền số 3 Làn 2 đường Hùng Vương - Bắc Giang 500.000

14/02/2020  Phạm Trung Hiếu 93 Hoàng Như Tiếp - Q.Long Biên - HN 500.000

 Hoàng Như Tiếp Long Biên, Hà Nội 500.000

14/02/2020

 Phùng Vân Anh - Võ Anh Tú 

T1 1210 Chung cư An Lợi, số  3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, 

Hai Bà Trưng

300.000

14/02/2020  Phan Văn Du 88 Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội 100.000

14/02/2020  Vũ Văn Chung - Phan Tuyết Mai 27/3 Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội 100.000

14/02/2020  Nguyễn Chung  100.000

14/02/2020

 Văn Thị Kim Huệ Phó Chi Cục  Trưởng Cục Thuế, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 1.000.000

14/02/2020  Vi Thị Tuyết Nhung Chi Cục   Thuế, Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 200.000

15/02/2020  Đoàn Hà Nội 2.000.000

15/02/2020  Bạch Thị Tường Vân Thị xã Đồng Văn - Hà Nam 200.000

15/02/2020

 Cty CP Thiết kế & Đầu tư XD Hồng Hà 

ngõ 39 ngõ 172 phố Hoàng Mai, P. Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà 

Trưng, Tp. HN 500.000

15/02/2020  Gđ Lê Hồng Nam - Gđ Công an tỉnh 

Long An 

khu B2 khu Quy hoạch 78 trung Tiền, Khâm Thiên, Đống Đa 

- Hà Nội 5.000.000

15/02/2020  Gđ Lê Đức Bình 64 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000
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15/02/2020

 Dương Tuấn Sơn 

13 ngõ 269 đường Chi Lăng TT Hữu Lũng - Huyện Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 100.000

15/02/2020

 Hoàng Văn Khánh thôn Phổng, xã Vân Nham huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 100.000

15/02/2020

 Gđ Mai  Hồng Quảng Khu TT Trường CĐSP Lạng Sơn. P Chi Lăng, Tp Lạng Sơn 200.000

15/02/2020  Mai Thị Quỳnh Như Cty Kiểm Toán PVC - Hà Nội 100.000

15/02/2020   Cty Bảo hiểmNHND Chi nhánh Đăk 

Lăk 6 Trần Hữu Dực - Tp Buôn Ma Thuột 200.000

15/02/2020

 Nguyễn Vĩnh Phúc 

Khu Đô thị phú Lộc 4 tổ 3 khóm 6, P. Hoàng Văn thụ, 

Tp Lạng Sơn, Tỉnh Lang Sơn 600.000

15/02/2020

 Lương Trọng Quỳnh 22 Đào Giang - P. Chi Lăng - Tp. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 500.000

15/02/2020

 Hồ Tiền Thiện 

khu Đô thị phú Lộc 4 - P. Vĩnh Thị, 

Tp Lạng Sơn, Tỉnh Lang Sơn 200.000

15/02/2020

 Trần Hải Hà My 

Cty TNHH Khai Thác Thiện Hưng - 

56 A TRương công Định, Tp. Buôn Mê Thuột 200.000

15/02/2020

 Nguyễn Cao Lợi 

. 2514 tháp 4 CC five star garden số 2 Kim Giang, P. Kim 

Giang

Q. Thanh Xuân - Hà Nội 500.000

15/02/2020  Phạm Đình Luật P 1702 - G02 CC Ciputia - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 500.000

15/02/2020  Trần Thị Hạnh NHTMCP Ngoại thương VN Chi Nhánh Hà Nội 500.000

15/02/2020

 Vũ Quốc Cường - Nguyễn Thị Vân Anh Học Viện BC & TT 200.000

15/02/2020  Bùi Văn Quang Học viện Cảnh sát Nhân Dân - Hà Nội 200.000

15/02/2020  Mạc Đình Thắng Đội trưởng đội quản lý HCCA Quận 200.000

15/02/2020  Nguyễn Đắc Hương Hà Nội 200.000

15/02/2020  Nguyễn Minh Thông Hà Nội 500.000

15/02/2020  Tập thể Khoa xạ 4 BV K Hà Nội 200.000

15/02/2020  Bùi Vinh Sơn Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

15/02/2020  Nguyễn Văn Hải Hà Nội 100.000

15/02/2020  Vũ Thị Thu Hường Hà Nội 200.000

15/02/2020  Trịnh Tuấn Hiệp Tổ 3 Trần Hưng Đạo, Phủ Lý Hà Nam 300.000

15/02/2020  Nguyễn Hoài Long 306 đường Thanh Niên, Tp Hải Dương 500.000

15/02/2020  Vũ Thị Kim Thúy Tổ 7, KP 1, TT Tân Châu, Tỉnh Ty Ninh 200.000

15/02/2020  Hoàng Ngọc Phú Khu Laskin A1 khu Chí Linh - P.10, Tp Vũng Tàu 200.000

15/02/2020  Chu Tiến Dũng P.212 E1TT  8/3 Quỳnh Mai, HBT Hà Nội 200.000

15/02/2020  Lê Thanh Tùng số 27 Tổ 46, P. Phương Liên, Đống Đa, HN 200.000

15/02/2020  Nguyễn Minh Phương 2 Ngõ 68/37/23 Quan Hoa, Cầu Giấy Hà Nội 200.000

15/02/2020  Lê Văn Mùi 76/24 NGọc Lâm Long Biên Hà Nội 200.000

15/02/2020

 Gđ Lê Tuấn Lợi 

266 Ngõ Quỳnh, Phố Thanh Nhàn, P Quỳnh Lôi, HBT, Hà 

Nội 200.000

15/02/2020  Phạm Hồng Việt 22 P. Đồng Tâm, Q.HBT Hà Nội 200.000

15/02/2020  Lê Thị Bích Liên 92 Ngõ 302P. Thịnh Quang, Q.Đống Đa, HN 100.000

15/02/2020

 Nguyễn Quốc Hải 

49A Phố Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, 

HN 200.000

15/02/2020  Gđ Nguyễn Duy Điềm 3 NGõ 260, Kim Ngưu, Quỳnh Mai, HBT, HN 200.000

15/02/2020

 Gđ Đặng Thị Anh Đào 

22 E Nguyễn Công Thái, Khu ĐT Đại Kim, Định Công, 

Hoàng Mai, HN 200.000

15/02/2020  Đoàn Thị Lê Huế 25/2B H5, Phố Tân Mai, Q.Hoàng Mai, HN 200.000

15/02/2020  Gđ Trần Việt Tiến 18A Ngách 22 Tổ 11, Hoàng VănThụ, Q.Hoàng Mai HN 200.000

15/02/2020   Lương Xuân Đức 39/66 Ngọc Lâm, Long Biên HN 200.000

18/02/2020

 Cty TNHHXD&TM Khánh Anh Phát 7C Tổ 45 Ngõ 39 Chu Văn An, Quang Trung, TP.Thái Bình 200.000

18/02/2020  CTY TC Sự kiện Minh Châu 328 Trần Hưng Đạo, Tp Thái Bình 200.000

18/02/2020

 Gđ Hoàng Thị Thanh Loan 

11/1 Ngõ 46 Đốc Nhưỡng, tổ 30 P.10, P. Đề Thám TP.Thái 

Bình 200.000
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18/02/2020  Gđ; Phạm Thị Nga L8- CL4tổ 33, phường Trần Lãm, Tp Thái Bình 500.000

18/02/2020  Gđ; Nguyễn Công Định Khu2, thị trấn Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình 500.000

18/02/2020  Gđ; Nguyễn Văn Vinh Số 3 ngõ An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 200.000

"

 Khu nghỉ dưỡng Qua Ơt 

Số 23-25 Nguyễn Chí Thanh, phường Fan Xi Făng, Sa Pa, 

Lào Cai 3.000.000

19/2/2020  Gđ; Nguyễn Văn Luyến Số 83 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

19/2/2020

 Gđ; Mai Mạnh Phú 

Số 74 ngõ 1 phố Gia Quất, Phượng Thanh, Long Biên, Hà 

Nội 300.000

19/2/2020  Gđ; Đoàn Trung Kiên Vũ La, Nam Đồng, Hải Dương 200.000

19/2/2020

 Gđ; Phan Duy Hưng 

P214 nhà E2  chung cư ECOHOME1- TDP5 - P Đồng Ngạc, 

BTL,HN 300.000

19/2/2020  Nguyễn Phi Oanh Số 18/21 Kẻ Ve, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

19/2/2020

 Gđ; Hà Mạnh Hùng 

P216 -F2 - ECOHOME1- tổ dân phố 5,Đong Ngạc, BTL, Hà 

Nội 300.000

19/2/2020  Chị Hà, Cửa Hàng Mắt Kính Khai 

Quang 68 A Tân Xuân, Xuân Định, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

19/2/2020  Gđ; Nguyễn Phi Sinh Số 25, ngõ 75, Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 200.000

19/2/2020  Gđ; Trịnh Đình Hùng Số 29, ngõ 74, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 200.000

19/2/2020

 Gđ; Đoàn Bá Nam 

Số 144 Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh, Tp Hải Dương ,T 

Hải Dương 200.000

19/2/2020  Gđ; Phạm Đức Duy Số 205 dường Tây Hào, Ngọc Châu, Tp Hải Dương 200.000

19/2/2020  Phạm Xuân Báo Thanh Xá, Việt Cường, Yên Nghị, Hưng Yên 200.000

19/2/2020  Phạm Xuân Biển Thanh Xá, Việt Cường, Yên Nghị, Hưng Yên 200.000

19/2/2020  Công ty CP nền móng DUAFAT Số 15 -LK10 khu đôthị Xa La, Hà Đông, Hà Nội 500.000

19/2/2020

 Đặng Việt Phương 

P 2612 nhà G2 chung cư Fierestar garden, số 2, Kim Giang, 

Thanh Xuân, HN 500.000

20/02/2020  Công ty TNHH HHC LOGISTICS Số 25, Dịch Vụ 7, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Công ty TNHH Vĩnh Hóa Số 9 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Nguyễn Hà Nam Lô 338nhsf 74 đường Số 1, Khu đô thị Trần Lâm, Tp Hà Nội 100.000

20/02/2020  Hà Thị Xuân Số 410 tổ 8, P Trần Lãm, TP Thái Bình, T Thái Bình 200.000

20/02/2020  Nguyễn Thiị Khánh Hòa 

Số 23/31, Hùng Duệ Vương, P Phượng Lý, Hồng Bàng,Tp 

Hải Phòng 500.000

20/02/2020  Gđ; Nguyễn Thị Thủy 

Phòng 604 nhà 7B ngách 68/91 ngõ 68 Cầu Gấy, Quan Hoa, 

Hà Nội 500.000

20/02/2020  Trần Thị Nhung, Đỗ Văn Hóa D2/2tổ 15 khu phố 6, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000

20/02/2020  Kiều Thị Mỹ Thúy 

Số 3 tầng 3 chung cư Bộ Công An, Bình An, Quận 2, 

TPHCM 200.000

20/02/2020  Gđ; Ngô Văn Hùng 106 B8 TT Thương Binh 27/7 Ngiã Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Gđ; Nguyễn Thị Quỳnh 

P 2306 tòa V2 chung cư Home city, Số 117 Trung Kính, Cầu 

Giấy,  Hà Nội 300.000

20/02/2020  Gđ; Nguyễn Quang Sơn 

 P1601 tòa golden palco -C3 ô, số 54 Lê Văn Lương, Trung 

Chính,Thanh Xuân, HN 500.000

20/02/2020  Công ty TNHH Thủy Hải Số 489, hoàng Quốc Việt, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Gđ; Nguyễn Thọ Thái 

Số 221 cầu thang 1, khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giaays, Hà 

Nội 200.000

20/02/2020  Gđ; Nguyễn Văn Hoán 

Số 11, ngách 126/83/3 tổ dân phố Xuân Trung, Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 300.000

20/02/2020  Vinh Đoàn Seattle 20.000.000

20/02/2020  Ngô ThịThu Trà 

Số 36 ngõ 115 đường Chiến Thắng,  Văn Quán, Hà Đông, Hà 

Nội 300.000

20/02/2020  Bùi Mỹ Hạnh 145 Hàng Bông, P hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 300.000

20/02/2020  Trần Quốc Bảo BT1-B32khu đô thị Bắc An Khánh,Hòa Đức, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Gđ; Phạm Thị PHương Thảo Số 164 tổ 29 phường Phương Liên,Đống Đa, Hà Nội 300.000

20/02/2020  Vũ Thị Kim Dung Mỗ Lão, Hà Đông, Hà Nội 200.000
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20/02/2020  Gđ; Nguyễn Thị Hồng Điệp  Số 64 Lê Văn Thuyết, Kênh Dương, Lê Châu, Hải Phòng 500.000

20/02/2020  Lương Quang Tú Số 43 ngách 22/87 tổ 13 Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

 Nguyễn Thị Minh Tâm Hải Phòng 200.000

20/02/2020  Đào Ngọc Dương 

Số 108 BT3 khu 3 Anh Dũng 4, Anh Dũng, Dương Kình, Hải 

Phòng 500.000

20/02/2020  Nghiêm Xuân Hùng Số 48 tổ 12, Tân Phú, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Trần Thị Thanh Huyền DĐường Hồng Hà , Hà Nội 200.000

20/02/2020  Phạm Thị Bích Ngọc SỐ 490 Bạch Đăng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000

20/02/2020  Nguyễn Chí Tâm Hà Nội 100.000

20/02/2020  DĐặng Việt Dũng   Số 39 kenya Road Se7 7 BJ Lan cdan 200.000

20/02/2020  Ngô Hùng Sơn P 203 B5 TT Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Đào Văn Tiền 

Tổ 19 khu giản dân Ao Lực, tổ 19, Trần Phù, Hoàng Mai, Hà 

Nội 500.000

20/02/2020  Phùng Bá Liên 

Công Ty, TNHHViệt Pháp, Cụm CN Lại Xá, Xã Kim Trung, 

Hoài Đức, Đống Đa, HN 1.000.000

20/02/2020  Trương Thanh Bình 

Số 11 ngõ 28 phố Vũ Hữu, P Thanh Xuân Bắc, Q Thanh 

Xuân, Hà Nội 100.000

20/02/2020  Nguyễn Đức Hùng Số 18 ngõ 291 Vũ Hữu,  Thanh Xuân Bắc, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Lỗ Văn Đường Công An thị xã Sơn Tây, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Nguyễn Ngọc Nam Công An thị xã Sơn Tây, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Vũ Anh Tùng Công An thị xã Sơn Tây, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Phí Tiến Sơn Công An thị xã Sơn Tây, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Lê Thanh Ngọc  Công An thị xã Sơn Tây, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Nguyễn Ngọc Hoan Cụm 6, Sen Chiểu, Phúc Thỉ, Hà Nội 500.000

20/02/2020  An Minh Thúy Tổ 8 đường D1O, P Nam Cường, Tp Lào Cai, T Lào Cai 500.000

20/02/2020  An Văn Tưởng Số 212 đường Hoàng Quốc Việt,tổ 9, P Bắc Lệnh, T Lào Cai 100.000

20/02/2020  Lê Tú Anh P 1205 chung cư 36, số 50 ngõ28, Xuân La, Tây Hồ 900.000

20/02/2020  Lê Thanh Đồng T  PQN Quân Khu II, TP Vũng Tàu 500.000

20/02/2020  Hoàng Long Anh CT Cục Hậu Cần, Tổng Cục Chính Trị 500.000

20/02/2020  Vũ Hồng Thúy Ngân Hàng Nam Á 100.000

20/02/2020  Lê Hoài Anh  P 502 K2  HÒA nam,Cát Linh, Đông Đa, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Hoàng Tuấn Hiền CPCục chính sách - Tổng Cục chính trị 1.000.000

20/02/2020  Cao Xuân Lâm Cục Hậu cần - Bộ Tư Lĩnh Tăng Thuyết giáp 500.000

20/02/2020  Nguyễn Chí Công Số 60, An Dương Vương, Tây Hồ , Hà Nội 300.000

20/02/2020  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Số 61, Phúc Xá, Ba Đinh, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Nguyễn Thị Liên Số 58, An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Nguyễn Hoàng Nam 

BT5 -H7 TT2 Starlake khu đô thị Tây Hồ, Xuân Tảo, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Nguyễn Mai Thi Số 15 NV2 Tổng cục 4, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

20/02/2020  Lê Thành Trung GD Cty TNHH LIFECARF 1.000.000

20/02/2020  Lê Thị Nhung Công ty CP Thắp Sáng Trí Tuệ Việt 1.000.000

20/02/2020  Trương Thị Chinh  2001B - FLC Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Hà Nội 500.000

20/02/2020  Lê Quốc Huy 2401 CC Huyn Dai- hihstate, Hà Nội 1.000.000

20/02/2020  Ngân Hàng Nam Á Chi nhánh  Giang Võ 50.000

20/02/2020  Mai Thị Tuyến FLC Lê Đức Thọ, Ba Đình, Hà Nội 200.000

20/02/2020  DĐỗ Quốc Phương Số 4 ngõ 66 Hoàng Ngân, tổ 3, Trung Hòa, Cầu Giay, Hà Nội 100.000

20/02/2020  Nguyễn Trọng Tài Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 100.000

21/2/2020

 Hồ Mạnh Tường 

P 502 cầu thang 1,A3 khu tập thể, Kương Phương,Đống Đa, 

Hà Nội 200.000

21/2/2020

 Lê Thành Nam 

Căn 1508 - tòa A -Golden land 275 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 200.000

 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nam 100.000
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21/2/2020

 Gđ; Ngô Văn Quân 

Số 242 , Lý Thường Kiệt, P lê Hồng Phong, Xã Phủ Lý, Tp 

Hà Nam 100.000

21/2/2020  Nguyễn Văn Định Số 17 ngõ 268, Đường Xuân Định 500.000

21/2/2020  Trần Công Đoàn Số 3 ngõ 395, đường Xuân Định 500.000

21/2/2020  Nguyễn  Thái Hòa Số 17, Võ Cường 18, TP Bắc Ninh, TBắc Ninh 200.000

21/2/2020  Hoàng Thị Thuyên Số 4, Nguyễn Gian Thanh, P Suối Hòa, Tp Bắc Ninh 100.000

21/2/2020

 Đỗ Thị Thanh Nhã Số 53 Khu tập thể Chùa Mới, Ngô Quyền, Tây Sơn, Hà Nội 500.000

21/2/2020  Nguyễn Thị Ngọc Anh Số 11/44, Haoaf Nam, Đống Đa, Hà Nội 200.000

21/2/2020

 Nguyễn Thị Thu Huyền Số 56 Khu tập thể Chùa Mới, Ngô Quyền, Tây Sơn, Hà Nội 200.000

21/2/2020

 Nguyễn Thị Diệu Thúy Số 56 Khu tập thể Chùa Mới, Ngô Quyền, Tây Sơn, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Trần Thị Ngọc Bích 133 Phùng Khắc Khoan, Tây Sơn, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Phùng Thị Kim Vân 88 Quang Trung, Tây Sơn, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Lê Thị Quyên Rạch Gía, Kiên Giang 100.000

21/2/2020  Nguyễn Thị Loan 10/1 Quang Trung, Tây Sơn, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Hoàng Nhật Huy Thanh Xuân , Hà Nội 100.000

21/2/2020  Phùng Kim Oanh 11/1 Ngô Quyền, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Nguyễn Thị Hiền Thôn 3, Yên Lại, Hoài Đức, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Nguyễn Thị Mai Huệ Thôn 4 Yên Lại, Hoài Đức, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Dương Tất Thắng Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Nguyễn Phi Hùng  Cam Lâm, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Vũ Đình Vĩnh Phú Số 13, Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Vũ Tất Thành Số 4+7/24, Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 200.000

21/2/2020  Vũ Thị Thủy  Số 4/30 Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Đỗ Thị Nguyên Số 10 Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Đỗ Thị Thảo Số 13/24, Hoàng Diệu, Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội 100.000

21/2/2020

 Phạm Minh Hiếu  SỐ 15, Nguyễn Ngọc Thảo, Quang Trung, Tây Sơn, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Nguyễn Lan Hương Số 62, Ngô Quyền, Tây Sơn, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Nguyễn Bá Giang Số 23 Phgam Hồng Thái, Tây Sơn, Hà Nội 100.000

21/2/2020  Ban Dự Án Học Viện Quân Y 160 Hùng Vương, Mù La Hà Đông,HN 500.000

21/2/2020

 Đỗ Mạnh Hùng 

38 Ngách 5/114 Ngõ 61, Phùng Chí Kiên, Nghĩa Hồ, Cầu 

Giấy,HN 200.000

21/2/2020

 Trần Thị Hương 

P1014 H2 B1.4 H2A Thanh Hà,OENCO 5 Cự Khê Thanh 

Oai HN 500.000

21/2/2020

 Nguyễn Thị Hồng 

B2.1, P.1916 HH3F Khu Đô Thị Thanh Hà OENCO 5 -Cự 

Khê Thanh Oai HN 500.000

21/2/2020  Trân Văn Luân Khối 13, P Mai Hùng, Hoàng Mai, Nghệ An 500.000

21/2/2020

 Trần Ngọc Kiên 

1606  VP2 Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Việt, Hoàng Mai Hà 

Nội 1.000.000

21/2/2020  Vũ Đình Huyền  X 3B - Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình 500.000

21/2/2020

 Vũ Mạnh Trường 

P.12 A 12 HUD2 - B1, Tây Nam, Linh Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, HN 300.000

21/2/2020

 Vũ Hồng Nam 

P.812, Nơ Pha, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai,HN 300.000

21/2/2020

 Nguyễn Thị Thu Hằng 

P.222, CT 10 KĐT Đại Thanh Xá, Tả Thanh Oai, Thanh Trì 

HN 300.000

21/2/2020

 Nguyễn Trung Kiên P. 12A 14, HH2A KĐT Thanh Hà, Cự Khuê, Thanh Oai HN 200.000

21/2/2020  Đỗ Thị Thu Huyền - Bùi Quốc Anh số 2202,CT1 B1KĐT Sa La, Phúc La, Hà Đông, HN 100.000

21/2/2020

 Gđ Tạ Hữu Hưng 

22 Ngách 72/73/92 Quang Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, 

HN 100.000

21/2/2020

 Gđ Nguyễn Văn Sa 

lô 20 liền kề 875, Hàng Bè, Mẫu Lương, Kiến Hưng Hà 

Đông HN 200.000
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21/2/2020

 Gđ Bùi Đức Quyền - Nguyễn Thị Hằng 

số C10, 409, Tam Trinh, P.Hoàng Vân, Thủ Quốc, Hoàng 

Mai, TP.HN 10.000.000

22/2/2020  GĐ Ngô Tiến Đăng 113A NGõ 113, đường Trường Chinh 100.000

22/2/2020  Gđ Nguyễn Xuân Trường số 53 Tổ 12 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN 200.000

22/2/2020  Nguyễn An Toàn 10 ngõ 93 Phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, HN 100.000

22/2/2020  Nguyễn Tiến Thanh 509 BEVERY Street Thuder Bay ON CANADA P7B5S7 100.000

22/2/2020

 Dương Thị Bích Lâm 

P.1209 B1 Hòa Bình GREEN 505, Minh Khai, Hai Bà Trưng 

HN 200.000

22/2/2020  Dương Thị Thìn P202 D 15,TT Dệt 8/3, P. Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng HN 100.000

22/2/2020  Gđ Nguyễn Thị Lan 49 Ngõ 222 Lê Duẩn, P. Khâm Thiên, Đống Đa,HN 200.000

22/2/2020

 Gđ Bùi Xuân Huy 

P.A 0805, Tòa nhà  T1 KĐT Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Tạo, 

Bắc Từ Liêm, HN 200.000

22/2/2020

 Phạm Anh Tuấn 

9 Ngõ 97, Nguyễn Đổng Chi, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, 

Hn 100.000

22/2/2020  Gđ Phạm Ngọc Thắng 10 TT CSHS Yên Hòa, Cầu Giấy, HN 100.000

22/2/2020

 Phạm Ngọc Dũng 

6 TC7 Godenfale đường Đồng Me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 100.000

22/2/2020

 Gđ; Nguyễn Mạnh Thiều 

Số 22 ngách 205/157, TDP Xuân Nhang 1, Xuân Định , Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội 200.000

22/2/2020

 Nguyễn Thanh Bình 

số 1 Tầng 15 CC VINATA TOWER, số 298 Khuất Duy 

Tiến, Trung Hòa, Cầu 

Giấy, HN 200.000

22/2/2020  Gđ Lê Thế Huy P1601 CC An Bình Định Công, Hoàng Mai, HN 200.000

22/2/2020  Cty TNHHSXTMDV Tín Thành 30 Phố Khương Thượng Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN 200.000

22/2/2020  Cửa Hàng Ký 27 Nhân Hòa,P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, HN 200.000

22/2/2020

 Lê Thế Tới 111 Tiểu Khu Phúc Sơn, Bút Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa 200.000

22/2/2020  Trịnh Thị Ngọc Khanh P 1202 CC 29 T2, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 500.000

22/2/2020

 Gđ Nguyễn Thị Vân Anh 

P.10 K5 TT Trương Định, Ngõ 43, Nguyễn An Ninh, Hoàng 

Mai, HN 200.000

22/2/2020

 Gđ Hoàng Xuân Giáp 

6/4 Ngách 15/299 Đường Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, HN 200.000

22/2/2020  Trần Văn Minh 70 Đ. Tô Hoàng, P.Cầu Diễn, Q.Hai Bà Trưng, HN 100.000

22/2/2020  Nguyễn Văn Tỉnh 309 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, HN 50.000

22/2/2020  Lê Thành 27B Phố Nguyễn Công Trứ, P. Đồng Nhân, Q.HBT, HN 200.000

22/2/2020  Trường Tiểu học Đồng Tâm P. Đồng Tâm, Q.HBT, HN 200.000

22/2/2020  Gđ Nguyễn Hoài Nam 2 Ngõ 217 Phố Xã Đàm, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, HN 200.000

22/2/2020  Trường Tiểu học Tây Sơn 60 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.HBT, HN 200.000

22/2/2020  Gđ Lê Xuân Thắng 6 Ngõ 279, P. Hoàng Văn Thụ,Q. Hoàng Mai, Tp.HN 500.000

22/2/2020  Gđ Phạm Thị Loan 8 Ngõ Hòa Bình 6 - Phố Minh Khai, Q.HBT, Tp.HN 200.000

22/2/2020  Gđ Vũ Minh Sâm P 407, D 5, P. Quỳnh Mai, Q.HBT, Tp.HN 100.000

22/2/2020

 Gđ Phi Hải Yến 

104 TT  Mây Thăng Long, Ngõ 250 Minh Khai,Q.HBT, 

Tp.HN 100.000

22/2/2020

 Gđ Nguyễn Văn Thắng P. 502 A2 CC 250 Minh Khai, P. Minh Khai,Q.HBT, Tp.HN 200.000

22/2/2020  Trường TH Quỳnh Mai Ngõ 10 Phố Quỳnh Lôi,Q.HBT, Tp.HN 200.000

22/2/2020

 Gđ Lê Minh Tuấn 

116 Chợ Thương, P.Trần Phú, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang 300.000

22/2/2020  Trần Thị Hương Lan 87 Nguyễn Thị Lưu, P. NGô Quyền, Tp Bắc Giang 200.000

22/2/2020  Đỗ kim Ngọc 36 Ngõ 92, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN 500.000

22/2/2020  Phạm Thị Thúy Long T.14, P. Láng Hà, VP Bank, HN 100.000

22/2/2020  Phạm Quang Thắng Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 1.000.000

22/2/2020  Thái Anh Tuấn Số 105 B5, TT Tân Mai, Hà Nội 500.000

22/2/2020

 Lê Đức Minh  

SỐ 37 dãy 1 khu dãn dân, số 54/153, Dương Văn Bé, Vĩnh 

Tuy, Hà Nội 500.000

22/2/2020  Gđ; Phạm Thị Lan Phương Số 126 R15 ngõ 119 Hồ Đắc Di, N Đồng,Đống Đa, HN 500.000

22/2/2020  Gđ Nguyễn Văn Sơn 34/ ngõ 92 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN 500.000
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22/2/2020  Gđ Vũ Văn Trung 408 B Thanh Lãm, Phú Lãm, Hà Đông, HN 200.000

22/2/2020  Gđ Nguyễn Văn Thuấn 3 Nguyễn Khuyến 7, P, Dĩnh Kê, Tp Bắc Giang 200.000

22/2/2020

 Gđ Hoàng Hiếu Hiền 

177 Hoàng Văn Thụ, Tổ 9 P. Ngô Quyền Bắc Giang, Tp Bắc 

Giang 100.000

22/2/2020

 Gđ Nguyễn Mạnh Hùng 97 Hoàng Văn Thụ,  P. Ngô Quyền Bắc Giang, Tp Bắc Giang 200.000

22/2/2020  Đoàn anh, chị em  Thành Phố Hải Phòng 10.600.000

22/2/2020  Nguyễn Thị Thúy 3 Lô H Ngõ 50 Đường Lê Thánh Tông 600.000

22/2/2020  Phạm Đình Cường 35/134Cầu Đất - Hải Phòng 500.000

22/2/2020  Nguyễn Phương Anh 200.000

22/2/2020  Nguyễn Thanh Hưng 1A4 Lô 6B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000

23/2/2020  Trâần Hữu Dũng 

Số 1/42 ngõ 179, P. Gia Viễn, P. Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải 

Phòng 200.000

23/2/2020  Cao Sơn Nam Số 445Chị Hằng, Dư Hang Kênh,Lê Chân, Hải Phòng 200.000

23/2/2020  Vũ Thị Hải 

Số 30, ngõ 121, TDP, Đông Ngạc 4, P. Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 200.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Thanh Mai Số 36 ngách 181- 31  phường Thụy Phương 100.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Huệ Đào Tú, SH, TT, B Ninh 100.000

23/2/2020  Phạm Thị Thanh Vân Chi Hồ, Tiêu Du, TT, B. Ninh 100.000

23/2/2020  Ngô Việt Thủy Tổ 73, Khu 5, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

23/2/2020  Trần Văn Quảng Quảng Ninh 500.000

23/2/2020  Trâần Mạnh Tuấn Hà Nội 500.000

23/2/2020  Nguyễn Mạnh Hùng Quảng Ninh 500.000

23/2/2020  Nguyễn Thanh Tùng Quảng Ninh 3.000.000

23/2/2020  Lưu Quốc Anh Công ty KD Than Hà Nội 500.000

23/2/2020  Phạm Ngọc Bảo Công ty KD Than Hà Nội 500.000

23/2/2020  Lê Trung Cường Số 10, tổ 3, C.Thạch, Cẩm Phả 1.000.000

23/2/2020  Lưu Minh Hằng Số 10,  tổ 3, C.Thạch, Cẩm Phả 200.000

23/2/2020  Lê Bích Thu Tổ 7, P. Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

23/2/2020  Cháu Tình  TP, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

23/2/2020  Nguyễn Trần Nam TP, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

23/2/2020  Trần Quang Huy Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000

23/2/2020  Vũ Hải Quang 

Số 7 dãy TT3, Khu đài Phát Sáng, PT, Mễ Trì, P. Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000

23/2/2020  Vũ Mai Anh 

Số 7 dãy TT3, Khu đài Phát Sáng, PT, Mễ Trì, P. Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

23/2/2020  Vũ Quang Huy 

Số 7 dãy TT3, Khu đài Phát Sáng, PT, Mễ Trì, P. Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000

23/2/2020  Vũ Hải Quang 

Đài Tiếng Nói Việt Nam, Số 58, Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn 

Kiếm, HN 500.000

23/2/2020  Lang Thị Mai Hương 

Số 88 đường 3.5khu đô thị Gamrda Garden, Tân Phú, Hoàng 

Mai, HN 500.000

23/2/2020  Lưu Đình Thảo Số 58, Nguyễn Thi Sách, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000

23/2/2020  Đoàn Hồng Phương Số 1054 -1064 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng 500.000

23/2/2020  Lê Văn Khắc 

Số 898 Phạm Văn Đồng, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải 

Phòng 300.000

23/2/2020  Vũ Thị Liên 

 Số nhà G, lô -N, C/c Bình Khánh, Lương Định Của, Phú An, 

Q2 200.000

23/2/2020  Nguyễn Thùy Linh 1010, Phạm Văn Đồng, Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng 200.000

23/2/2020  Hoàng Văn Cường 

Số 10, Đường 3, đường Nguyễn Trọng Cung,Tân Thuận 

Đông, Q7, TP. HCM 500.000

23/2/2020  Trần Văn Nhật 222 Văn Bền,Tân Quy , Quận 7 200.000

23/2/2020  Trần Thị Thim 100.000

23/2/2020  Nguyễn Văn Tường Phú Mỹ, Quận 7 200.000

23/2/2020  Hoàng Văn Thuyền 1033 Huỳnh Tuấn Phát, Phúc Thuận, Q7, TP.HCM 500.000

23/2/2020  Hoàng Văn Uyên 12 Phạm Ngũ Lão, P. Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh 200.000
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23/2/2020  Nguyễn Hữu Tuấn Số 25 Nguyễn Gia Thiều,T. Bắc Ninh 500.000

23/2/2020  Lê Đức Thọ,Thái Nam Thuật 

Đoàn công tác Cty cp Vận Tải Thọ Lam, Thôn 4 Sơn Diệu, 

Sơn Thọ, Hà Tĩnh 500.000

23/2/2020  Trường THCS Kỳ Bá 22 nguyễn Đức Chính, P. Kỳ Bá, Tp Thái Bình, T. Thái Bình 200.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Việt Hoa 

Số 14, đường số 7, dường Trần Lãm, Tp, Thái Bình, T. Thái 

Bình 200.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Hoài Tổ11, P. Đề Thám, Tp, Thái Bình, T. Thái Bình 200.000

23/2/2020  Lương Thị Thúy Số 15,T19, Đường Trần Lãm, Tp, Thái Bình, T. Thái Bình 100.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Huyền 

Số 43 Phố Đốc Đen, P. Trần Lãm,Tp, Thái Bình, T. Thái 

Bình 100.000

23/2/2020  Khổng Thị Huyền Số 81, ngõ 175, P.Bồ Xuyên, Tp, Thái Bình, T. Thái Bình 100.000

23/2/2020  Nguyễn Thị Ngọc Thư Số 99 tổ 10 khu đô thị Kỳ Bá,Tp. Thái Bình, T.Thái Bình 100.000

23/2/2020  Bùi Minh Đức 

14/7/2002 Lớp 12A2 Trương THPT, Nguyễn Đức Cảnh, Tp 

Thái Bình, T, Thái Bình 100.000

23/2/2020  Phạm Thị Nhung Thôn Cam Lâm, Xã Đường Lâm,Sơn Tây, Hà Nội 200.000

23/2/2020  Gđ; Lê Qúy Thảo Số 15, Tổ 6, Gia Sàng, 100.000

23/2/2020  Gđ Nguyễn Ngọc Anh 275, Tổ 6 P. Tân Thạnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 200.000

23/2/2020  Lê Thị Viên 113 Vân Phú Việt Trì Phú Thọ 100.000

24/2/2020  Đỗ Văn THọ Đội 4 xóm Nội xã Thụy Vân VT Phú Thọ 100.000

24/2/2020  Nguyễn Thanh Ngân 

3 Tổ Phố Pha Sơn La, P.Sơn La, Tp,Sàng Càng, Tỉnh Thái 

Nguyên 200.000

24/2/2020  Nguyễn Thị Giang Thanh 

12 A 09 CC Quang Minh, 18 Tầng, Hoàng Văn Thụ, P. 

Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 100.000

24/2/2020  Nguyễn Thu Hương 

9 Tầng 11- CC Quang Minh, 18 Tầng, Hoàng Văn Thụ, P. 

Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang 200.000

24/2/2020  Đỗ Thị Kim Anh P103 nhà 10C Ngõ 186, Dốc Ngọc Hà, Ba Đình, HN 500.000

24/2/2020  Trần Thị Minh Hồng 

N2 115, 54A VinCom Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng 

Đống Đa, HN 500.000

24/2/2020  Phạm Ngọc Ngà 784  Bạch Đằng, HBT HN 200.000

24/2/2020  Nguyễn Thị Thùy Linh 

15 Phố Sơn Cao, Khu Hành Chính 10, P. Đống Đa, TP VĨnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 500.000

24/2/2020  Trần Kim Phương 14 Ngách 81/44 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy HN 100.000

24/2/2020  Khúc Ngọc Anh D/9, 107 Sơn La, Tây Hồ HN 1.000.000

24/2/2020  Phạm Thu Thúy 14 B21 - 24 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình Hn 500.000

26/2/2020  Trần Đức Tuân 93/2/12 Đường số 6, KP 8, P. BHH B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 500.000

26/2/2020  Tạ Đình Quang xóm 1 thôn Đồng Lạc, Tiên Dược Sóc Sơn, HN 200.000

26/2/2020  Lê Quang Hưng 193/2/12 Đường số 6KP 8, P. BHH B, Q. Bình Tân, Tp.HCM 500.000

26/2/2020  Cty TNHHSXTMDV Tuấn Vinh Giáp Tứ , P. Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, HN 1.000.000

26/2/2020  Cty TNHH Ka Ka Việt Nam Nhà Máy xóm Núi, xã Nguyên khô, ĐA, HN

1.000.000

26/2/2020  Cty TNHH Ka Ka VINA COM PNONGBENH - CAMBODIA
1.000.000

26/2/2020  Gđ Đoàn Văn Thanh Thôn Phù Mã, Xã Phù Linh Sóc Sơn, HN 500.000

26/2/2020  Gđ Đoàn Tiến Vinh Thôn Phù Mã, Xã Phù Linh Sóc Sơn, HN 500.000

26/2/2020  Trần Tường Phúc 332/16 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4. TP.HCM 200.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Bình 414 Đường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên, HN 200.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Thêm 36 Ngõ 2 Phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 200.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Bích Hường thôn Hội - Cổ Bi - Gia Lâm - HN 200.000

26/2/2020  Nguyễn Quốc Đồng Đội Trưởng CS Ma Túy, Gia Lâm HN 500.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Thu Hương CC số 17, P. 705, Sài Đông, Q.Long Biên, HN 100.000

26/2/2020  Bùi Thị Thưởng 119 Voi Phục, Trâu Quỳ, Gia Lâm, HN 100.000

26/2/2020  Nguyễn Đức Kiệm ngõ 115,Tư Đình, Tổ 14, P.Long Biên, Q.Long Biên HN 100.000
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26/2/2020  Lê Phương Hà 20 Ngõ 17/2 Tạ Quang Bửu BácKhoa HN 200.000

26/2/2020  Hoàng Hà Phi số 10 26/9 Đỗ Quang Trung Hòa, HN 200.000

26/2/2020  TT Huấn Luyện TDTT TDK Xuân Phương, Nam Từ Liêm HN 200.000

26/2/2020  Lê  Hoàng Lan Thanh 82 Hoàng Đảo, Hoàn Kiếm, HN 500.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Bích Vân 10 Hàm Long, Hoàn Kiếm, HN 100.000

26/2/2020  Nguyễn Xuân Tài 

36 Ngõ Tân Đô, Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, 

HN 500.000

26/2/2020  Nguyễn Đức Chung 15 Tổ 14 ngõ 126 P Đề Thám  Tp Thái Bình 500.000

26/2/2020  Phạm  Đức Tuấn 95 Tổ 6 P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình 300.000

26/2/2020  Trần Thị Huyền 199 Nguyễn Duy Cung, P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 200.000

26/2/2020  Nguyễn Thị Thanh Ngân 745/23 P.12, Q.Gò Vấp, Tp.HCM 200.000

26/2/2020  Phạm Văn Dưỡng 1.500.000

26/2/2020  Nguyễn Văn Quyết Hải Dương 500.000

27/2/2020  Trần Văn Tuấn 5/106 phố Nguyễn Sơn, Long Biên, HN 200.000

27/2/2020  Bùi Ngọc Thủy P.206 TT Đo Lường, Hoàng Quốc Việt HN 100.000

27/2/2020  Nguyễn Thị Hồng Thủy 11/7 ấp Thống Nhất 1 xã  Thới Nhì, Hóc Môn, TP.HCM 500.000

27/2/2020  Gđ Bùi Hải Nam 1 Lãng Yên, HN 1.000.000

27/2/2020  Nguyễn Hữu Chỉnh 

23 ngõ 163 Nguyễn Văn Cừ, tổ 11 Ngọc Lâm, Long Biên, 

HN 100.000

27/2/2020  Gia Đình Lê Đức Phong 50/2A Nguyễn Thị Căn, P Tân Thới Hiệp, Q12 Tp HCM 500.000

27/2/2020  Gđ Hoàng Quốc Huy 39/32 Tổ 43 KP4 Trung Mỹ Tây 6A Q.12, TPHCM 1.000.000

27/2/2020  Nguyễn Đức Nhân 2 Hoài Thanh, Ninh Xá, Bắc Ninh 10.000.000

27/2/2020  Đoàn Minh Dự 7 ngõ 111/8 Phố Lâm Hạ, P. Bồ Đề, Long Biên, HN 500.000

27/2/2020  Nhữ Đình Động số 1 ngõ 50 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân HN 500.000

27/2/2020  Nguyễn Thái Hiệp 

P.309A Tòa Nhà Đại Kim, Phố Trần Hòa, P Đại kim, 

Q,Đống Đa, HN 200.000

27/2/2020  Đinh Việt Hà 1/21 Ngõ 207 Trương Định, P Phương Mai, Hoàng Mai, HN 500.000

27/2/2020  Nguyễn Văn Tường 6/238 Âu Cơ, Tây Hồ, HN 300.000

27/2/2020  Nguyễn Phương Thuận Tây Hồ - HN 500.000

27/2/2020  Ngô Văn Chiến P.506D3 trung Tự, Đống Đa, HN 200.000

27/2/2020  Vũ Văn Tùng 21/33  Nguyễn Khiết, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN 50.000

27/2/2020  Vũ Đình Thủy 18/53/896 Nguyễn Khoái Thanh Trì, HN 50.000

27/2/2020  Phạm Anh Quân 45E Mai Hắc Đế. HBT, HN 100.000

27/2/2020  Trần Bích Liên 162 Phố Huế, HBT, HN 50.000

27/2/2020  Đặng Minh Khang 

36 Ngách 12Angõ 2, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, 

HN 100.000

27/2/2020  Vũ Xuân Đông 

8 đường 23 KĐT TP Giao Lưu, P.Cổ Nhuế 2. Q.Bắc Từ 

Liêm, HN 200.000

27/2/2020  Doãn Văn Thảo 

10 đường 23KĐT TP Giao Lưu, P.Cổ Nhuế 2. Q.Bắc Từ 

Liêm, HN 200.000

27/2/2020  Đinh Hữu Đảm 16 -CC AMBER COURT P.Thống Nhất, Tp Biên Hòa, ĐN 200.000

27/2/2020  Đinh Hữu Đà CC DRAU HOME 2 Q.Gò Vấp, Tp.HCM 500.000

27/2/2020  Cty CP Cơ Điện TOMECO An Khang 1.000.000

27/2/2020  Dương Thị Liễu Định Công Hoàng Mai, HN 200.000

27/2/2020  Trần Đức Thắng 1.000.000

27/2/2020  Trần Anh Tuấn 27 Hàn Thuyên, Phạm Đình Hổ, HBT, Hn 200.000

27/2/2020  Nguyễn Thị Kim Phượng 58 Vương Văn Trà, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 200.000

27/2/2020  Đặng Hải Hà 37 P 803 ngách 29/70 khương Hạ, Thanh Xuân, HN 200.000

27/2/2020  Phạm Văn Riệp 

CT 1 Phố Hoàng Hai, KĐT Mới Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, 

HN 200.000

27/2/2020  Nguyễn Hữu Phái 12 Ngõ 163 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên HN 200.000

27/2/2020  Nguyễn Tùng Lâm 19 ngõ 615 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 200.000

27/2/2020  Lưu Hữu Sin SH 25 Phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên HN 200.000

27/2/2020  Lưu Thu Giang 701 Tòa nhà B - CC An Sinh Cầu Diễn, Hà Nội 200.000

27/2/2020  Phạm Thị Chiên Khu Biệt thực Mễ Trì - HN 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

27/2/2020  Nguyễn Thanh Lịch Chàm Mát - Hòa Bình 200.000

27/2/2020  Nguyễn Mạnh Tuấn Hòa Bình 200.000

27/2/2020  Phí Văn Chiến 

1 ngõ 36 Ngô Quang Bishc, Bồ Xuyên, Thái Bình, Tp Thái 

Bình 200.000

27/2/2020  Trần Hải Triều Thôn Sơn Thọ 3, Thái Thụy Thái Bình 200.000

27/2/2020  Vũ Tuấn Anh Thôn Vọng Hải, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, Thái Bình 100.000

27/2/2020  Giang Ngọc Mai 3 ngõ 21 tổ 29, P. Bồ Xuyên, Tỉnh Thái Bình 100.000

27/2/2020  Giang Thị Thu Hằng  Sanfort 128 - 22415 Ham Bug CH Liên Bang Đức 100.000

27/2/2020  Nguyễn Quốc Tuấn 405 CC NewTatco Vĩnh Phúc Ba Đình, HN 200.000

27/2/2020  Gđ Dương Ngọc Hiền - Nguyễn Thị Thu Khu Đô Thị SaLa 800.000

27/2/2020  Gđ Lê Hoàng Long 120, ngõ 169 , P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, TP. HN 200.000

27/2/2020  Gđ Nguyễn Hùng 14 ngách 27/71 ngõ 45. đường Võ Chí Công, Cầu Giấy, HN 200.000

27/2/2020  Trịnh Trung Minh 

ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ CC Beriver tòa nhà A, P.1807, 

Nguyễn Văn Cừ Long Biên -HN 500.000

27/2/2020  Trần Thanh Tùng 250/60/41 Phan trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, HN 100.000

27/2/2020  Gđ Dương Hoàng Anh 7 ngõ 323/6 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN 500.000

27/2/2020  Gđ Lương Văn Hóa 

p.706 tòa nhà MA Complex, tổ 8. P. Cầu Diễn, Q.Nam Từ 

Liêm, HN 1.000.000

27/2/2020  Gđ Phan Thị Nhung 5 ngõ 181, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 200.000

27/2/2020  Gđ Lê Thị Ngọc Bích 6 ngách 162/25 Lê Trọng Tấn, TX Hà Đông 100.000

27/2/2020  Vũ Xuân Dương 

354 đường Tên Lữa, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, 

Tp.HCM 200.000

27/2/2020  TRương Thị Ngọc Tú 1689/2/5 Tỉnh Lộ 10, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.HCM 300.000

27/2/2020  Hoàng Thị Liên 90 Ngô Gia Tự, P Ngô Quyền, Bắc Giang 100.000

27/2/2020  Đỗ Văn Thanh Ki ốt số 3 đường Cảng A Lữ, Trần Phú, Bắc Giang 50.000

27/2/2020  Đỗ Mạnh Tuấn 3A TT Chùa Mới, P. Ngô Quyền, TX Sơn Tây, HN 50.000

27/2/2020  Lê Thiêm Triệu lô 10 No3 Nguyễn Đình Chính, p Thọ Xương, TP Bắc Giang 200.000

27/2/2020  Trịnh Thị Hương 

8 ngách 12 ngõ 509, P. Hoàng Văn Thịu, Tp. Bắc Giang, 

Tỉnh Bắc Giang 100.000

27/2/2020  Đỗ Trần Kim Bắc 46A P. Trần Nguyên Hản, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 100.000

27/2/2020  Đỗ Đức Hào 

14 ngõ 11 ngách 15/3 đường Tây Mổ, P.Tây Mổ, Nam Từ 

Liêm, Hà nội 100.000

27/2/2020  Nguyễn Văn Tĩnh 

p.802 Nhà C Trần Thái Tông - Dịch Vọng, Cầu Giấy - Hà 

Nội 100.000

28/2/2020  Gđ Nguyễn Chính Cường P. 305 B 5 P. Thành Công, Q.Ba Đình, HN 500.000

28/2/2020  Gđ Đỗ Trung Sơn 30 ngõ 185 Chùa Láng, Đống Đa HN 300.000

28/2/2020  Phạm văn Hùng 

8B Ngõ 92/8/10 Nguyễn Khánh Toàn, Tổ 5 P. Quan Hòa, Q. 

Cầu Giấy, HN 200.000

28/2/2020  Hoàng Hữu Giang  

 P.911 Tòa nhà Hemesco Khu Đô Thị Sa La, Hà Đông, Hà 

Nội 100.000

28/2/2020

 Hoàng Hữu Giang GĐ 

Cty CPPTXD Hoàng Anh,  

số 4/124 ngõ 11 đường Thanh Bình, P. Mộ Lau. Q.Hà Đông, 

Tp.HN 100.000

28/2/2020  Gđ Tuấn Thanh 

P.1916 Tòa Hemisco- khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, 

Hà Nội 100.000

28/2/2020  Gđ; Nguyễn Việt Cường Xóm 4, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên 100.000

28/2/2020  Gđ; Nguyễn Văn Tuấn Xóm 4, thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên 100.000

28/2/2020  Phòng Quản Lý Dự ÁN Đầu Tư , Số 28, Điện Biên Phủ, Ba Đình Hà Nội 1.000.000

28/2/2020  Nguyễn Đức Hùng  

Phòng Dự Án Đầu Tư, Số 28, Điện Biên Phủ, Ba Đình Hà 

Nội 1.000.000

28/2/2020  Nguyễn Hữu Sơn 17L/K4  khu đấu giá, Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

28/2/2020  Lê Vũ Anh   P405C13, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Nguyễn Hữu Thành 855/ /F19 Bình Gĩa, Phường 10, TP Vũng Tàu 500.000

28/2/2020  Võ Ngọc Đức Thị trấn, Châu Đức,Tiền Giang 500.000

28/2/2020  Nguyễn Quốc Việt Số30 C2 ngõ 562, Thủy Kê, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

28/2/2020  Nguyễn Hải Hoàng 16A Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000

28/2/2020  Đào Xuân Quang T9K3, Yết Kiêu,Hạ Long, Quảng Ninh 200.000

28/2/2020  Nguyễn Thị Thúy Nguyên Quận 12, TP, HCM 500.000

28/2/2020  Gđ;Vũ Thị Nguyệt, Nguyễn Xuân Thành Tổ 1, Khu 9, Phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000

28/2/2020

 Gđ Vũ Vân Tân - Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

22 NGõ 3, Phố Yên Phúc, Tổ Dân Phố 4, P. Phúc La, Đống 

Đa, HN 600.000

28/2/2020  Gđ Lê  Hồng Phu - Đặng Bảo Hiền 

P. 708 Tháp A Keangnam Landmark P.Mễ Trì, Q.Nam Từ 

Liêm, HN 5.000.000

28/2/2020  Nguyễn Thị Hải Đường 120 đường Võ Cường 8, Tp Bắc Ninh,T. Bắc Ninh 200.000

28/2/2020  Phan Thị Thùy Dương 

Số 315/6K8 chung cư Prukra Town, Xã An Đồng, huyện An 

Dương, Hải Phòng 100.000

28/2/2020  Lê Thiị Anhs Tuyết Số 20B Chợ Cầu Kim, Thị Cầu, Bắc Ninh 100.000

28/2/2020  Nguyễn Thị Kim Tuyến Số 21 Khu Mô Tự, Pnam Sơn, Tp. Bắc Ninh, T Bắc Ninh 100.000

28/2/2020  Trần Văn Duyên 26A Ngách 604/19 Tổ 25 P Ngọc Thụy, Long Biên HN 100.000

28/2/2020  Trần Văn Minh 1 Ngách 604/19 Tổ 24 P Ngọc Thụy, Long Biên HN 100.000

28/2/2020  Nguyễn Viết Thảo 16 P. Phúc Đơ, Q.Nam Từ Liêm, HN 200.000

28/2/2020  Nguyễn Thị Bích Đào  16B  Ngõ 203 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN 500.000

28/2/2020  Hồ Thị Bích Vân 2 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, HN 200.000

28/2/2020  Ngô Trí Sơn 62 Nguyễn Văn Huyên,Cầu Giấy, HN 100.000

28/2/2020  Nguyễn Thu Trang 63 Nguyễn Văn Huyên,Cầu Giấy, HN 200.000

28/2/2020  Đỗ Tiến Dũng 

B - 306/4A - Ngoại Giao đoàn, Tổ 8 P. Xuân Tạo, Bắc Từ 

Liêm, HN 500.000

28/2/2020  Đào Văn Chữ 34A Ngõ 81, P. Trần Cung, Cầu Giấy, HN 500.000

28/2/2020  Đào Văn Đô 

10 B4, Ngõ 20 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu 

Giấy, HN 500.000

28/2/2020  Đào Thị Việt xóm Linh Hoa,  Xã Quyền Tam Nông, Phú Thọ 100.000

28/2/2020  Đặng Vũ Lập Nhà H và 52, tổ 14, ngõi 44, P. Nhật Tân 100.000

28/2/2020  Đặng Thái Son 2 ngõ 75 Đông Trà, Hồng Hải 100.000

28/2/2020  Trọng Đức Dương Thôn Đồng Cao,Trung An, Huyện Ba Vì, HN 100.000

28/2/2020  Mai Ngọc Thanh 5 Ngõ 26 đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm HN 500.000

28/2/2020

 Cty CP HDP, Hà Nội, Bình Thuận,Nha 

Trang 5 Ngõ 26 đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm HN 2.000.000

28/2/2020  Lộ Mạnh Hiễn Số 23/107, Trần Cung, Cầu GIấy, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Bùi Thị Minh Huyền Số 16 Phạm Thuận Duật, Mai Dịch ,Cầu GIấy, HN 500.000

28/2/2020  Bùi Đức Hùng Số 9B -P 1704, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000

28/2/2020  Gđ; Nguyễn Văn Lanh 

P 2808D tòa nhà Mandarin, Hòa Phát 2- 99 Tân Dịch, Hoàng 

Mai , HN 500.000

28/2/2020  Gđ; Dương Thị Hạnh P2204 S2- 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN 1.000.000

28/2/2020  Dương Đình Lễ Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa 200.000

28/2/2020  Nguyễn Văn Hưng Tây Kết, Bạch Đằng, HBT, Hà Nội 200.000

28/2/2020  Gđ; Trần Huy Khương 46 Bảo Việt, Cầu Giấy, HN 500.000

28/2/2020  Nguyễn Tấn Dũng Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Trần Ngọc Châu Caầu Gấy, Hà Nội 500.000

28/2/2020  DĐặng Hồng 306 đường Xuân Định, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Đặng Hồng Hoa Số 50 ngõ 435 đường Xuân Định, Bắc Từ Liêm, HN 500.000

28/2/2020  Vũ Thị Niền Số 50 ngõ 435 đường Xuân Định, Bắc Từ Liêm, HN 100.000

28/2/2020  Nguyễn Thanh Hải, Phụng, Chi, Nguyên Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp 2.000.000

28/2/2020  Gđ; DĐặng Đình Hải, Nguyễn Thị Đào 

Số 41 đường Hoàng Văn Thái, Tổ 8, phường Trần Lãm,TP 

Thái Bình 500.000

28/2/2020

 Gđ; Đặng Đình Đông,Trần Thị Thu 

Hồng 

Số 39đường Hoàng Văn Thái, Tổ 8, phường Trần Lãm,TP 

Thái Bình 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

28/2/2020  Trâần Thị Thu Hằng P811 nhà A, X2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

28/2/2020  Trâần Công Việt Hà P 16C3 - CCGrenstar, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Nguyễn Tiến Dũng 

P1604 R2A Rcyal uty- 72A , Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà 

Nội 500.000

28/2/2020  Đào Trọng Bằng Số 17 ngõ 333/40, Xuân Định, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

28/2/2020  Gđ; Trần Trí Dũng Số 90 Hoàng Diệp,Quang Trung, Sơn Tây, HN 500.000

28/2/2020  GĐ; Mai Thanh Nam Số 7 dđường 15 khu đô thị Mễ Trì, Quang Trung, Thái Bình 500.000

28/2/2020  GĐ; Thanh Đồng, Nguyễn Thị Duyên 

Số 135 Bùi Linh Điện, tổ 8, phường Trần Lãm, Hoàng Văn 

Thái, Thái Bình 1.000.000

28/2/2020  Phạm Văn Chung 

Số 112 đường Hoàng Văn Thái, Tổ 9 phường Trần Lãm, 

Hoàng Văn Thái, Thái Bình 100.000

28/2/2020  Vũ Thu Hường 

SỐ 2396/ 2B đường Vườn Lài, P. Phú Đông, quận 12, TP 

HCM 200.000

28/2/2020

 Đội Kiệm Tra Thuế Số 2, CC Thuế, 

quận HBT 14 Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Đỗ Thị Thu Hà 

Số 36 ngách 90/4 Đường Bưởi, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 

Nội 100.000

28/2/2020  Gđ; Dương Văn Hường Tổ 6 TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 200.000

28/2/2020  Gđ; Trần Tân Nam 

 P1005,DN1, tòa 2A, Vinaconex, Phú Diễn Bắc Từ Liêm, 

HN 200.000

28/2/2020  Nguyễn Thị Thu Trang 

P1105, tòa HH2A chung cư Gia Thủy, tổ 8 , P. Gia Thủy, Q. 

Long Biên, HN 300.000

28/2/2020

 Cty CP CC Thiết Bị, DVBD Hàng 

Không P 106 tòa, Sân Bay, Quốc Tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hn 300.000

28/2/2020  Nguyễn Anh Minh Tổ oor2 Phường Đồng Quan,, Thái Nguyên, 200.000

28/2/2020  Nguyễn Trung Hiếu P1204CT3D Nam Cường, Cổ Nhuế, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Trần Quang Hùng 172 đường Mô Linh, Liễu Bảo, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 200.000

28/2/2020  Gđ; Lê Mai Hương 

Khu Phố Thành Đỏ, tổ 6 phường Trưng Trắc, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc 200.000

28/2/2020  Gđ; Ngô Hoàng Long 

Số 14 D ngách 72/28 P hường Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu 

Gấy. HN 300.000

28/2/2020  Đào Hữu Biên  v 500.000

28/2/2020  GĐ; Lý Thị Mai Phương 

Số 7 ngách 54 b2 ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội 500.000

28/2/2020  Nguyễn Lê Hoàng Nguyên 

P209 nhà 152B, Tập thể Khóa Minh Khai, ngõ Hòa Bình 7, 

Minh Khai, Hai Bà Trưng, HN 200.000



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

3/1/2020  Trần Công Hùng P.104 K5 Thành Công Ba Đình - HN           200.000 

3/1/2020  Phạm Văn Mạnh K 4 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - HN           200.000 

3/1/2020  Mai Phú Nhân K 9 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - HN           100.000 

3/1/2020  Nguyễn Thị Thanh Thủy Cổ Nhuế - Từ Liêm - HN           100.000 

3/1/2020  Nguyễn Minh Nam  913 CC Biển Bắc 1070 Thành Ngọc Khánh - HN           200.000 

3/1/2020  Phạm Xuân Núi M3 ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - HN           100.000 

3/1/2020  Nguyễn Thị Bình Nông Cống, Thanh Hóa           100.000 

3/1/2020  Nguyễn Thị Thủy 24 Ngõ ngõ 210 Hoàng Quốc Việt - HN           100.000 

3/1/2020  Nguyễn Thị Kim Anh nhà KS ngõ 210  Hoàng Quốc Việt - HN           200.000 

3/1/2020
 Cty CP Kỹ Thuật Hạ Tầng GE - Tòa 

nhà CEO   
Đƣờng Phạm Hùng HN           300.000 

3/1/2020  Hoàng Ngọc Sơn P.201/ A9 - TT  Khƣơng Thƣợng Đống Đa - HN           100.000 

3/1/2020  Hoàng Lê Thủy 408G2 Thành Công Đống Đa - HN           200.000 

3/1/2020
 Phòng khách hàng bán lẻ - Ngân hàng 

TMCP  
Ngân hàng Ngoại thƣơng - Chi nhánh Tân Định        2.000.000 

3/1/2020  Nguyễn Thanh Giàu 
Ngân hàng Ngoại thƣơng - Chi nhánh Tân Định - 359 

Đỗ Xuân Hợp, P Phƣớc Long B, Q.9, Tp. HCM
          500.000 

3/1/2020  Mai Ngọc Ánh 
Pho phòng -Ngân hàng Ngoại thƣơng - Chi nhánh Tân 

Định
          200.000 

3/1/2020  Lê Vĩnh Khƣơng  Tp.HCM           200.000 

3/1/2020  Hà Văn Thoàn           200.000 

3/1/2020  Tô Việt Thắng 
P.210/131 CC RIVER VIEW -  37 đƣờng Nguyễn Văn 

Hƣởng - P. Thảo Điền - Q.2, Tp. HCM
       5.000.000 

3/1/2020  Trần Quang Trung 515 đƣờng Ngọc Hồi, H. Thanh Trì,Tp.Hn        1.000.000 

3/1/2020  Nguyễn Thị Phƣơng Anh 320 C4 Tân Mai - Q. Hoàng Mai - HN           500.000 

3/1/2020  Vũ Thu Hƣờng 70 ngõ 22 Lƣơng Khánh Thiện - Tƣơng Mai - HN           500.000 

3/1/2020  Gđ Nguyễn Xuân Phát 109 ngõ 788 - Kim Giang - Thanh Liệt, Thanh TRì, HN           500.000 

3/1/2020  Gđ Long Lƣơng thôn 5 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/1/2020  Gđ Lâm Văn Sơn Xóm 8 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/1/2020  Trần Thị Hoài Hƣơng Xóm 7 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/1/2020  Nguyễn Văn Đỉnh Xóm 3 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/1/2020  Đoàn Tiến Hòa Thôn 7 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           200.000 

3/1/2020  Gđ Nguyễn Bá Doãn Xóm 4 - Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/1/2020  Gđ Tiến Nga  Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/2/2020  Gđ Hằng Sơn Thôn 1 -Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN           500.000 

3/2/2020
 Gđ Lƣu Quốc Thấm - Nguyễn Thị 

Ngọc Phƣơng 
P.5 TP Tân An, tỉnh Long An      20.000.000 

3/2/2020  Tô Thị Vĩnh 
Thôn 3 xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải 

Phòng
          500.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Mai Anh 
20/32 đƣờng Hùng Duệ Vƣơng Thƣợng Lý  Hồng Bàng, 

Hải Phòng
          100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Phƣơng Dung 22/89 An Đà Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng           300.000 

3/2/2020  Vũ Thị Hồng Mẫn 51 Đặng Ma La - Kinh Dƣơng - Lê Chân - Hải Phòng           200.000 

3/2/2020  Vũ Văn Thắng Hải Phòng        1.000.000 

3/2/2020  Bùi Thị Hoa 9 Ngõ 583 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng           400.000 

3/2/2020  Nguyễn Văn Hòa Hồng Bàng - Hải Phòng             50.000 

3/2/2020  Nguyễn Văn Lái An Dƣơng - Hải Phòng           100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Lan Hƣơng Lê Chân - Hải Phòng           100.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 3/2020 
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3/2/2020  Phan Đình Điền Thanh Hóa           100.000 

3/2/2020  Phạm Xuân Trƣờng 14/13/10 Phạm Hồng Thái - P.7 - Tp. Vũng Tàu           500.000 

3/2/2020  Tống Văn Vỹ thôn Phú La An Hòa, An Dƣơng - Hải Phòng           500.000 

3/2/2020  Nguyễn Văn Bình An Đồng, An Dƣơng - Hải Phòng           100.000 

3/2/2020  Lê Minh Dũng 
18 lô 70 KDC Tái định cƣ Vinhome Hồng Bàng - Hải 

Phòng
          500.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Tố Uyên 311 lô 8 K9 CC Hoàng Huy An Đồng, Hải Phòng           500.000 

3/2/2020
 TT lớp 12 khóa 1988 - 1991 Trƣờng 

PTTH  Nhị Chiểu Phú Thứ 
Hải Phòng        1.400.000 

3/2/2020
 Các anh chị Lƣơng + Hƣng + Dung + 

Băng + Lƣơng Minh Tân 
Kinh Môn Hải Dƣơng           400.000 

3/2/2020
 Trần Tuyết Nhung - Nguyễn Hồng 

Vân 
Khu Vĩnh Tuy - Mạo Khê        1.000.000 

3/2/2020  Phạm Văn Thu tổ 4 Khu Vĩnh Tuy 1 - Mạo Khê        1.000.000 

3/2/2020  LêMinh Đƣờng - Vũ Thị Rèn Phố Cầu Treo - Tân Lập - Yên Mỹ - Hƣng Yên           100.000 

3/2/2020  Lê Thị Hồng Nhung 
P.630 Tòa VP 5 Nguyễn Duy Trinh, P Linh Đàm, Hoàng 

Mai, HN
          100.000 

3/2/2020
 Lê Thị Hoàng Yến - Nguyễn Xuân 

Thành 
194 Hoàng Văn Thụ, P. Khƣơng Mai, Thanh Xuân, HN           500.000 

3/2/2020  Lê Việt Hà - Trần Minh Ngọc ngách 38 ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình HN           100.000 

3/2/2020  Phạm Đích Đính Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Hằng Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Đào Thị Hồng Lê Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Phạm Thị Thu Huyền Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Phạm Thị Lê Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Đỗ Thị Minh Thúy Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thế Kỷ Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Nhung Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Phùng Thị Túc Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Nguyễn Thị Minh Loan Đƣờng Lâm - Sơn Tây - Hà Nội           100.000 

3/2/2020  Khuất Hữu Thanh Thụy An - Ba Vì - Hà Nội           150.000 

3/2/2020  Chu Xuân Tài 225 Tổ 4 P. Hai Bà Trƣng, Phủ Lý - Hà Nam           200.000 

3/2/2020  Vũ Văn Lân Thanh Sơn - Kim Bản - Hà Nam           500.000 

3/2/2020  Hoàng Văn Khoa 56 Nguyễn Viết Xuân, P. Hai Bà Trƣnghủ Lý - Hà Nam           500.000 

3/2/2020  Phạm Văn Bắc xóm 3 Liêm Chung Phủ Lý - Hà Nam           100.000 

3/2/2020  Phạm Hải Triều xóm 3 Liêm Chung Phủ Lý - Hà Nam           100.000 

3/2/2020  Phạm Thị Lan Anh 184 - 186 Lê Công Thanh - Phủ Lý - Hà Nam             50.000 

3/2/2020  Trịnh Văn Thạo 194 Nguyễn Văn Trỗi -Phủ Lý - Hà Nam           200.000 

3/2/2020  Gđ Tạ Văn Toàn 
16 Phố Xuân Trạch -, P. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
          200.000 

3/2/2020
 Cty TNHH TTV Giang Nam Vĩnh 

Phúc 

Thôn Minh Quyết - đƣờng Tôn Đức Thắng, P. Khai 

Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
          300.000 

3/2/2020  Gđ Nguyễn Phƣơng Thảo Thôn 4 Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội           200.000 

3/2/2020  Gđ Nguyễn Thị Lan Thôn 4 Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội           200.000 

3/5/2020  Nguyễn Thị Huyền Xã Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh           500.000 

3/5/2020  Hoàng Đình Tú  Ninh Đức, Đồ Sơn,Hải Phòng           500.000 

3/5/2020  TRần Văn Dƣơng Tân Tiến Tân Thành Dƣơng Kinh - Hải Dƣơng           500.000 

3/5/2020 Nguyễn Anh Hùng 297/9/ Nguyễn Văn Khối, P.8, Q.Gò Vấp, Tp HCM           300.000 

3/5/2020
Nguyễn Thị Thu Huyền số 84 ngõ 162 - La Thành - Giảng Võ

 - Ba Đình 
          200.000 

3/5/2020 Đinh Quốc Khánh Lô 2 ngõ 651 - Minh Khai - Hai Bà Trƣng - HN           100.000 

3/5/2020  Gđ Ông Bùi Văn Cƣờng Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam 200.000

3/5/2020
Gđ ông Phan Anh Tuấn 188 Nguyễn Trãi - Thƣợng Đình -Thanh Xuân 

-HN

200.000

3/5/2020 Phạm Thị Hồng Thúy Đống Đa - Hà Nội 200.000

3/5/2020 Gđ Lê Minh Anh Liên Hà - Đông Anh - HN 200.000
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3/5/2020
Gđ Phạm Mạnh Hiền 142 Ngõ 354 Trƣờng Chinh - 

 Khƣơng Thƣợng - Đống Đa - HN

100.000

3/5/2020
Vƣơng Sỹ Hòa 43 Chu Huy Mân - Khối Kim Tân, P. Hòa Hiếu - TX 

Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

1.500.000

3/5/2020
Đoàn Hƣng Yên - Ông Xuân Hồng B 14  Khu 108 Nguyễn Trãi, P Thƣợng Đình, 

Thanh Xuân HN

1.000.000

3/6/2020 Bùi Bá Thiện B 14  Khu 108 Nguyễn Trãi, P Thƣợng Đình, 

Thanh Xuân HN

600.000

3/6/2020 Cty TNHH TMDV Gia Thành 45 Nguyên Hồng, Đống Đa - Hà Nội 500.000

3/6/2020 Gđ ông Nguyễn Huỳnh Cang P.301 - CT1A - CC Vinaconex - P Trung Văn, Q. Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

200.000

3/6/2020 Gđ Vũ Hoàng Anh 3/40/123 Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - HN 500.000

3/6/2020 Cty TNHH Viễn Thông Ngọc Thanh Ấp Vuông - Thôn Sơn Đông, Xã Tân Minh, huyện 

Sóc Sơn - TP Hà Nội

500.000

3/6/2020 Gđ Nguyễn Trung Chính  số 6 ngõ 2/9  Trƣờng Chinh, Khƣơng Mai, Thanh

Xuấn - Hà Nội

500.000

3/6/2020 Trần Anh Dũng Thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh,huyện Sóc Sơn, 

Tp Hà Nội

200.000

3/6/2020 Trần Xuân Biều Gõ 3 Nguyễn Hoàng, nhà N4D tổ 1, P. Mỹ Đình 2

Nam Từ Liêm Hà Nội

300.000

3/6/2020 Lê Hoàng Thống Ấp Bình Hòa, TT Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp

Tp. Cần Thơ

200.000

3/6/2020 Nguyễn Thị Thái 5 ngõ 104, đƣờng Núi Đồi, TT Sóc Sơn, 

TP Hà Nội

200.000

3/6/2020 Vũ  Văn Hƣng 23 Hàng Sắt, Nguyễn Du, Nam Định 500.000

3/6/2020 Khƣơng Thành Vinh 22/253 đƣờng Hƣng Yên, Tp Nam Định 500.000

3/6/2020 Đỗ Văn Dƣỡng 176  Song Hòa - Văn Miếu - Nam Định 200.000

3/6/2020

Phạm Duy Vinh

P.1625 R4B Royal City 72A Nguyễn Trãi, Thanh

Xuân Hà Nội

200.000

3/6/2020 Hà Việt Trung Chợ Lai, Nghĩa Trung, Việt Yên - Bắc Giang 100.000

3/6/2020 Đinh Xuân  Bình 1 tổ 16 Khƣơng Lâm - Tỉnh Hòa Binh 200.000

3/6/2020

Vi Thái Thiên

10 Tổ 6, P. Khƣơng Lâm, B17 Đốc Trình, Tỉnh

Hòa Bình

100.000

3/6/2020

Gđ Nguyễn Quốc Trung

LK 02/17 Khu Tháp Tùng, Ngõ 378 Green Pearl

Minh Khai, Hai Bà Trƣng - HN

200.000

3/6/2020 Gđ Đỗ Thị Thanh Huyền số 5 Tổ 6 Hoàng Văn Thụ , Thái Nguyên 100.000

3/6/2020 Gđ Đỗ Thị Thanh Hải 37 tổ 16 Quang Trung Thái Nguyên 100.000

3/6/2020

Gđ Nguyễn Thanh Hải

58 Ngõ 61 Phạm Tấn Tài - P Cổ Nhuế, Q. Nam Từ Liêm 

- HN 1.000.000

3/6/2020 Gđ Hoàng Thùy Linh 13 Hàng Chuối - Phạm Đình Hổ - HBT - HN 200.000

3/6/2020 Gđ Phạm Danh Thanh Thôn Dƣơng Đình - Dƣơng Xá Gia Lâm - HN 100.000

3/6/2020 Nguyễn Đức Tuân 208 Đông Khê - Ngô Quyền - Hải Phòng 500.000

3/6/2020

Phạm Thị Thanh Hƣơng

67/61/52 Miếu Hai Xã, Dƣ Hàng Kinh,Q.Lê Chân

Hải Phòng 500.000

3/7/2020 Nguyễn Kim Thoa 29/72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội 100.000

3/7/2020

Nguyễn Văn Tuấn

4 Ngách 16 Ngõ Hòa Bình 1 - Minh Khai - Hai Bà 

Trƣng - HN 100.000

3/7/2020

Triệu Tiến Dũng

P3 Tầng 6 Tòa 8 - CC Time City số 458 Minh Khai

Vĩnh Tuy - Hai Bà Trƣng - Hà Nội 500.000

3/7/2020 Nguyễn Hiền Lƣơng 4 ngõ 40/19 Phố Chính Kinh - Thanh Xuân - HN 200.000

3/7/2020 Nguyễn Quỳnh Tú 107 K3 Bách Khoa, HBT - HN 500.000

3/7/2020 Nguyễn Thúy Điệp 34 ngõ 90,P. Chính Kinh, TX, HN 50.000

3/7/2020 Gđ Lê Thanh Bách + Ngọc Hoàng Mễ Trì - Hà Nội 2.000.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Lý 6 Trần Phú - Thanh Sơn, Phƣớc Bửu, Xuyên Mộc

BRVT

200.000

3/7/2020 Phạm Thị Ngọc Thùy - Đoàn Thị Diệu 192/11 Khu phố Láng Him - Tỉnh BRVT 150.000

3/7/2020 Gđ Nguyễn Lâm Sơn 937 Tạ Quang Bửu - P.5 - Q.8, Tp.HCM 1.000.000

3/7/2020 Gđ Nguyễn Thị Lan Chi 121B Nguyễn Trãi, P2, Q.5 , Tp, HCM 400.000
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3/7/2020 Gđ  Phạm Ngọc Lan Phƣơng 937 Tạ Quang Bửu - P.5 - Q.8, Tp.HCM 400.000

3/7/2020 Gđ Lâm Thị Kim Lan 938 Tạ Quang Bửu - P.5 - Q.8, Tp.HCM 400.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Lộc 121B Nguyễn Trãi, P2, Q.5 , Tp, HCM 200.000

3/7/2020 Vũ Khánh Huyền Đội 12 Xuân Sơn, Tâu Sơn, HN 50.000

3/7/2020 Phạm Thị Quyên khu 4 Quảng Bài, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000

3/7/2020 Nguyễn Tú Uyên 189  Gia Tự - Đằng Lâm - Hải An, Hải Phòng 200.000

3/7/2020 Phạm Thị Thanh Hiền số 1 - C11, Trại Chuỗi, Hồng Bàng - Hải Phòng 200.000

3/7/2020

Bs Hoàng Văn Tiễn

Nhà Liền Kề, 26 Mỹ Đình, Plaza, 138 Trần Bình

Hà Nội 1.000.000

3/7/2020 Hoàng Bá Phúc Thịnh 12A Ngõ 1 Cầu Bƣơu, Thanh Trì - Hà Nội 100.000

3/7/2020

 Đoàn Hồng Kỳ 

 Cầu Bƣơu, Thanh Trì - Hà Nội, Lê Nguyên Dƣơng

46 Triều Khúc, Thanh Xuân -  HN 100.000

3/7/2020 Nguyễn Văn Thắng P1905 - số 110 Trần Phú - Hà Đông - HN 200.000

3/7/2020 Nguyễn Văn Bình Ngõ 1,Cầu Bƣơu, Thanh Trì - Hà Nội 100.000

3/7/2020

Nguyễn Ngọc Dũng

508 tầng 5 Tòa nhà Thông Tấn Xã. P. Đại kim, 

Hoàng Mai HN 100.000

3/7/2020 Lê Thanh Hà 27 Ngõ 18 tổ 9/10 P Định Công, Hoàng Mai, HN 100.000

3/7/2020 Tƣởng Đố Hiển sô 16 Ngõ 15 Tạ Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

3/7/2020 Hoàng Anh Tuấn số 8 ngõ 112 Đại An, Hà Đông - Hà Nội 100.000

3/7/2020 Lê Thanh Thủy 12A Ngõ 1 Cầu Bƣơu, Thanh Trì - Hà Nội 200.000

3/7/2020

Đỗ Viết Linh

Số 10 Ngách 92/17 Khƣơng Thanh - Long Biên 

Hà Nội 500.000

3/7/2020 Nguyễn Hồng Quân 87 Tổ 5 P. Quang Trung - Tp. Thái Bình 200.000

3/7/2020 Nguyễn Tuấn Phan 82 Từ Hoa - Quảng An - Tây Hồ - HN 500.000

3/7/2020 Hoàng Thị Chu 28 Làng Yên Phụ - Q.Tây Hồ - HN 100.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Kim Hòa 107 Làng Yên Phụ - Q.Tây Hồ - HN 100.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Thu Hƣơng 82 Phố  Yên Phụ - Q.Tây Hồ - HN 100.000

3/7/2020 Lê Thị Hằng 2 ngõ 22  - Tây Hồ - HN 100.000

3/7/2020 Đoàn Thu Phƣơng 91 Phố Thụy Khuê - Tây Hồ - HN 100.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Minh Xuyến 7/9/819 đƣờng Hồng Hà - HN 100.000

3/7/2020 Vũ Thanh Thủy  P. 214 -K1 Hào Nam - Giảng Võ - HN 200.000

3/7/2020 Vũ TRƣờng Sinh P. 411, B.22 TT Kim Liên - HN 200.000

3/7/2020 Nguyễn Huy Tùng 192 Trung Lực - Hải Phòng 100.000

3/7/2020 Đồng Quang Lƣơng 19 Lô 9 KĐT An Dƣơng Vƣơng 200.000

3/7/2020

Vũ Hồng Thanh

2/6/116 Chợ Hàng, P. Dƣ Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải 

Phòng 1.000.000

3/7/2020 Nguyễn Xuân Tùng 8 ngõ 59 Phố Hoàng Quý, Lê Chân, Hải Phòng 500.000

3/7/2020 Nguyễn Thúy An TP MenBƠn 500.000

3/7/2020  Gđ Phạm Việt Thành +Đặng Ngọc 

Thuận

Nguyễn Quang Sáng 10 A Phố Nghĩa Đô - Hà Nội + C25 Ngõ 80 Trung Kính 1.000.000

3/7/2020 Gđ Đặng Văn Hòa 179 - 181 Trần Thái Tông - TP. Thái Bình 500.000

3/7/2020

Đinh Thị Thúy

23 đƣờng số 5 KĐT PETRO Thăng Long - Quang Trung 

, Tp. Thái Bình 50.000

3/7/2020 Đào Thị Hoa Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 500.000

3/7/2020 Đào Thúy Hằng Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 200.000

3/7/2020  Nguyễn Thị Thanh A Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 100.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Minh Huyền Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 200.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Phƣơng Thủy Khoa Khám Bệnh -Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 200.000

3/7/2020

Đặng Ngọc Thanh

số 1501 - số 203 IMPERIA Nguyễn Huy Tƣởng, 

Q. Thanh Xuân - Hà Nội 1.000.000

3/7/2020 Nguyễn Tín Phƣơng Tổng Giám Đốc CTyCPSX Hàng Thể Thao 1.000.000

3/7/2020 Vũ Thị Hải Yến Khoa Khám Bệnh -Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 500.000

3/7/2020 Bùi Quý Hà Tp MenBơn Úc 500.000

3/7/2020 Đoàn Thị Mơ Q.Bắc Từ Liêm - Hà Nội 500.000

3/7/2020 Gđ Phạm Chí Dũng - Lê Thị Kim Liên Viện Quân Y 108 - Hà Nội 500.000

3/7/2020 Phạm Song Thái - Vũ Bích Huyền 209 Tổ 28 P. Kỳ Bá - TP. Thái Bình 100.000

3/7/2020 Nguyễn  Đắc Thi P.1802 Tòa nhà 24 T3 số 6 Q. Thanh Xuân - HN 100.000
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3/7/2020 Hà Tuấn Việt - Nguyễn Thị Lan Anh P.1802 Tòa nhà 24 T3 số 6 Q. Thanh Xuân - HN 100.000

3/7/2020 Lê Xuân Tuyến CtyCP Việt Nga Gas - P. Trần Hƣng Đạo, Tp Thái Bình 500.000

3/7/2020 Gđ Lê Thị Thúy Phòng Cảnh sát Giao Thông Tỉnh Thái Bình 200.000

3/7/2020 Nguyễn Xuân Tuyến 249 Trần Thái Tông - Tổ 4, P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình 100.000

3/7/2020 Lê Thị Hạnh Phòng TT Kiểm tra 2 - Cục Thuế Tỉnh Thái Bình 50.000

3/7/2020 Nguyễn Thế  Vinh Lô 10/3 Kp 5, tổ 30 KĐT Trần Hƣng Đạo - Tp. Thái Bình 100.000

3/7/2020 Gđ Đào Mạnh Chuẩn Thôn Cổ Hội đông - Xã Đông Phong, H, Đông Hƣng, Thái Bình 100.000

3/7/2020 Gđ Đặng Văn Thảnh 5/24 Tổ 8 P. Trần Hƣng Đạo -P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình 100.000

3/7/2020 Gđ Nguyễn Văn Toán 103 Tổ 16- P. Trần Hƣng Đạo -P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình200.000

3/7/2020 Gđ Đỗ Trọng Chỉnh  30 Tổ 10 -P. Trần Hƣng Đạo -P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình100.000

3/7/2020 Gđ Nhâm Ngọc Thái Lô 2 KĐT Đam Sam - Phú Xuân - P. Tiền Phong - Tp. Thái Bình200.000

3/7/2020 Đỗ Trọng Dƣơng  30 Tổ 10 -P. Trần Hƣng Đạo -P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình100.000

3/7/2020 Gđ Phạm Xuân Liêm 04/03 Ngõ 217 Tổ 13 Phố Lê Đại hành, P. Kỳ Bá, Tp. Thái Bình 100.000

3/7/2020 Gđ Nguyễn Duy Nhƣờng Cụm Dân cƣ số 2 - Tổ 29 P. Đề Thám - Tp. Thái Bình 100.000

3/7/2020 Nguyễn Quang Tạo 156 đƣờng Trần Bình Trọng - P. Trần Hƣng Đạo - Tp. Thái Bình500.000

3/7/2020 Chu Thị Nga P. Ngô Quyền - Tp. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang 200.000

3/7/2020 Phạm Duy Phƣơng 150 Tổ 27 -P. Trần Hƣng Đạo -P. Trần Hƣng Đạo - Tp Thái Bình500.000

3/7/2020 Vũ Huy Hà 17/01 Ngõ 613 Lý Bôn Tổ 20 P. Trần Lãm - tỉnh Thái Bình 200.000

3/7/2020 Nguyễn Tiến Phƣơng CTyCPSX Hàng thể thao - CTHĐQT 1.000.000

3/7/2020 Hoàng Minh Nhật CTyCPQLCTĐT  Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang 500.000

3/7/2020 Gđ Phạm Minh Thắng nhà 46  Tổ 6 - P. Bồ Xuyên - Tp. Thái Bình 100.000

3/7/2020 Gđ Nguyễn  Đức Thành P. 1103 VINACONEX 3 Trung Văn - Nam Từ Liêm - HN 3.000.000

3/7/2020 Cty CPTV Thiết kế & ĐTXD 868 lô 1/5 đƣờng Võ Nguyên Giáp, Tổ 9, P Hoàng Diệu - Tp. Thái Bình100.000

3/7/2020 Bùi Thị Hạnh 55 Eo biển VEOBORAI  - Tp MENBơn Úc - Bang TORIA 500.000

3/7/2020 Gđ Phạm Văn Đính Tổ 5 P - P. Hoàng Diệu - Tp. Thái Bình - Tỉnh Thái Bình 200.000

3/7/2020 CTyCP Truyền Thông XD Thành An 2.000.000

3/7/2020 Đàm Thị Loan 54 Lô 7/97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý - Q.Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng200.000

3/7/2020  Nguyễn Thị Lan Nhung 

- Trần Thị Thanh Thúy khu TT  Ô tô 3 Yên Xá - Tân Triều -Thanh Trì - Hà Nội 200.000

3/7/2020  Phí Trƣờng Giang, Phạm Việt Hà, 

Phạm Đức Vinh

Phạm Quỳnh Anh, Vũ Trọng Hà, Mai 

Hoàng Ngọc 

Đoàn Hà Nội 260.000

3/7/2020 Nguyễn NGọc Hiền 170 - 172 Phố Kim Mã, P. Phƣơng Liên - Đống Đa - Hà Nội 1.000.000

3/7/2020 Hà Xuân Bắc 48 Bùi Thị Xuân KĐT METRO Thăng Long Hà Nội 200.000

3/7/2020 Nguyễn Ngọc Huân - Lƣu Thùy Dƣơng 500.000

3/7/2020 Tiên Mạnh Hùng - Đỗ Minh Chiến 700.000

3/7/2020 Trƣơng Tuyết Mai - Hoàng Đức Sơn Ngõ 75 An Xá - Phúc Xá - Ba Đình 50.000

3/7/2020

Gđ Vũ Ngọc Tuấn - Hoàng Thị Hiền

14 đƣờng số 3- Bùi Thị Xuân KĐT METRO Thăng 

Long, P. Quang 

Trung - Tp Thái Bình 250.000

3/7/2020 Nguyễn Nhƣ Đạt - Bùi Thị Thanh An 313 Tở 10 đƣờng Trần Nhân Tông - P. Đề Thám, Tp Thái Bình 200.000

3/7/2020 Gđ Đỗ Thế Hệ 58 đƣờng 19 P.Trần Hƣng Đạo, Tp. Thái Bình 300.000

3/7/2020 Phạm Anh Việt 8 Ngách 85/44 phố 8/3, P. Quỳnh Mai - Q.Hai Bà Trƣng - Hà Nội 50.000

3/7/2020

Mai Hoàng Ngọc

C 1607 CC Việt Đức COMPLEX  - 39 Lê Văn Lƣơng - 

Thanh Xuân

Hà Nội 200.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Hồng Nga số 2 Khu Tập Thể Báo Lao Động - Ngõ  61/67 Trần Duy 

Hƣng, P.

Trung Hòa, Cầu Giấy - Hà Nội 

200.000

3/7/2020 Lê Thị Thu Trang 1 Ngõ 205, P. Ngô Gia Tự, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng200.000

3/7/2020 Cty CPPT Phƣơng Đông 265 Trích Sài - Tây Hồ - Hà Nội 600.000

3/7/2020 CtyCp Tƣ Vấn Xanh 16B Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội 600.000

3/7/2020 Vũ Văn Lăng - Vũ Thị Minh Hƣơng 8/280 đƣờng Trung Lực - Lực Hành - Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng100.000

3/7/2020 Nguyễn Xuân Dƣơng CT UBND huyện Hƣng Hà, tỉnh Thái Bình 500.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Lan Số 5 Lê Đình Vũ - P. Hải Tân - Tp. Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020 Nguyễn Thị Năm Đƣờng Thanh Niên - Tp. Hải Dƣơng 190.000
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3/7/2020 Phạm Thị Quyên 4/11/129 Khu 5 Tân Bình - Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020 Phạm Tố Uyên 14 Bùi Thị Xuân - Tp Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020 Ngô Thị Kim Loan 28 Tổ 10, P. Trần Phú, P. Trần Hƣng Đạo - Tỉnh Thái Bình 100.000

3/7/2020 Hoàng Chi Mai 20/306 Nguyễn Hữu Cầu - Tp. Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020 Đoàn Thị Tuyết Mai Bệnh viện Phụ sản Trung Ƣơng 200.000

3/7/2020 Gđ Năng Hoa 217 đƣờng Nguyễn Thị Lựu 8, P. Ngô Quyền - Tp. Bắc Giang 3.000.000

3/7/2020 Cháu Huyền 800.000

3/7/2020 Đinh Thị Hà nhà 78 khu  5 Bình Lộc - Tân Bình - Tp. Hải Dƣơng 200.000

3/7/2020 Gđ Đào Sơn Hà 9/19 Ngõ 143 Kim Mã - P. Kim Mã, Q. Ba Đình - Hà Nội 500.000

3/7/2020

Gđ Nguyễn Tuấn Anh

35 ngõ 505 đƣờng Trần Khắc Chân, P. Thanh Nhàn, 

Q.Hai Bà Trƣng 

Tp. Hà Nội 400.000

3/7/2020

Gđ Trần Quốc Bảo

Ngõ 3 số 123 Trung tâm dịch tể, dốc  Thọ Lão, P. Đồng 

Nhân,

 Q. Hai Bà Trƣng - HN 300.000

3/7/2020 Đinh Văn Mƣời 18 đƣờng Lƣơng Thăng, P. 7, Phố Đông Thành, Tp. Ninh Bình 500.000

3/7/2020 Đỗ Đại Thắng 216 đƣờng Ngô Gia Tự, Phố Trung Sơn, P. Thanh Bình, Tp. Ninh Bình500.000

3/7/2020

Nguyễn Thị Tâm Anh

16 đƣơng Nguyễn Công Trứ, Phố Ngọc Mỹ, P. Thanh 

Bình, 

Tp Ninh Bình 300.000

3/7/2020 Nguyễn Anh Chiến 79A đƣờng Trần Hƣng Đạo - Tp. Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020 Trần Hoàng Long - Trịnh Tuyết Giang 50 đƣờng Hàm Nghi - P. Hải Tân - Tp. Hải Dƣơng 190.000

3/7/2020

Trần Đức Hiệp

Phòng 12A02 tầng 12A - CT 2 CC SKYLIGHT  125D  

P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trƣng - HN 200.000

3/7/2020  Bệnh viên Chƣơng Mỹ - Sở Y tế Tp. Hà NộiHà Nội 500.000

3/7/2020 Phạm Đức Vinh 50.000

3/7/2020 Hà Thị Tuyết Khu Hòa Sơn - TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 50.000

3/8/2020 Nguyễn Thị Thu Hƣơng Hợp Đồng - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Nguyễn Đức Hạnh Xuân Mai - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Đỗ Tiến Phƣơng Phố Gốt - Đông Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 500.000

3/8/2020 Cao Quốc Cƣờng Số 3 Ngõ 13 Trần Nhật Duật - Hà Đông - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Cao Trung Kiên 1 Ngõ 110, đƣờng Thanh Bình - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Dƣơng Văn Cƣờng Xóm Dẫy, Đại Yên, Chƣơng Mỹ, Hà Nội 100.000

3/8/2020 Dƣơng Văn Lợi TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Bùi Tuấn Anh TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Bùi Anh Đức TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Đặng Trà My TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Lê Thị Hằng Đại Yên - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Hồ Chí Nam Hà Đông - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Bùi Bá Nhuận TT Chúc Sơn - Chƣơng Mỹ - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Gđ Vũ Văn Lăng 8 Ngõ 280 đƣờng Trung Lực, khu Lực Hành, P. Đằng 

Lâm Q. Hải An,

Hải Phòng

100.000

3/8/2020 Đỗ Thị Thanh Hằng 51 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng 500.000

3/8/2020 Nguyên, Tuấn, Dƣơng, Huy Hà Nội 2.000.000

3/8/2020 Nguyễn Quốc Tuấn - Nguyễn Thị Ánh Hồng1C Hẻm 37 đƣờng Lê Phụng Hiểu - P.8, Tp. Vũng Tàu 200.000

3/8/2020 Lê Thị Xuân Vĩnh 8 Ngách 85/44 phố 8/3, P. Quỳnh Mai - Q.Hai Bà Trƣng - Hà Nội 50.000

3/8/2020 Vũ Trọng Hà - Phạm Thị Gia Bình 3 Ngõ 409 Phố Đội Cấn, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Nguyễn Văn Khải Cty Dƣợc Vật tƣ Y Tế Khải Hà - Tổ 2 - Tiền Phong - Tp Thái Bình300.000

3/8/2020 Phi TRƣờng Giang 8B Ngách 44/44 Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội 100.000

3/8/2020 Phạm Đức Tiến số 8 Ngõ 75 An Xá -Phúc Xá - Ba Đình - Hà Nội 50.000

3/8/2020

Lê Đình Linh

TT Giáo dục Nghề nghiệp Thƣờng Xuyên - Tp Thái 

Nguyên

 - Thái Nguyên 300.000

3/8/2020 Thân Thị Huệ 12 Tổ Dân phố Phú Mỹ 2, P. Dĩnh Kế, Tp. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang500.000

3/8/2020 Gđ Trần Thị Mai Hƣơng 22/54 Đình Đông, Đông Hải, Q.Lê Chân, Tp Hải Phòng 500.000

3/8/2020 Phạm Quỳnh Anh 12 Ngõ 639/39/16 Hoang Hoa Thám, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, HN200.000
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3/8/2020

Nguyễn Văn Đức

Chi Cục Trƣởng - CC Thuế Khu vực Lê Chân - Dƣơng 

Kinh 

 - 200 Tô Hiệu 1.000.000

3/8/2020

Gđ Hoàng Anh

121 GH3 Khu Đô thị Lạch Tray - Hồ Sen - Cầu Ráo 2, 

P. Đông Hải

 Q. Lê Chân -  Hải Phòng 500.000

3/8/2020

Phạm Việt Hà

12 phòng 202  Ngõ 639/39/16 Phố Hoàng Hoa Thám, P. 

Vĩnh Phúc, 

Q.Ba Đình, Hà Nội 200.000

3/8/2020 Gđ Đặng Ngọc Châu - Nguyễn Thị OanhThôn Hòa Hải - Xã Vũ Chính - Tp Thái Bình 200.000

3/8/2020 Nguyễn Minh Khƣơng Thủy số 2 tổ 5 Ngõ 85, Quang Trung, Tp. Thái Bình 500.000

3/8/2020 Nguyễn Bảo Châu 181 Tổ 28 P, Kỳ Bá, đƣờng Lê Đại Hành, Tp. Thái Bình 200.000

3/8/2020 Cty TNHH Công trình Văn hóa Tuệ PhúcTrung Thành 5, P. Đằng Lâm, Q. Hải An, Tp. Hải Phòng 500.000

3/8/2020 Đoàn Thị Kim Chi 15 Hồ Xuân Hƣơng - Hai Bà TRƣng - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Phạm Thúy Lƣơng 37/23/20 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng 1.000.000

3/8/2020

Lê Trọng Thùy - Phạm Loan Anh

P.802 - A2 - CC ECOLIFE CAPTAL. 58 Tố Hữu, p. Mễ 

Trì,

 Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội 500.000

3/8/2020 Nguyễn Quốc Văn 44/115 Nguyễn Khang, Cầu Giấy - Hà Nội 50.000

3/8/2020 Vũ Khắc Lịch 62 Phố Ngô Bệ - Tp Hải Dƣơng 200.000

3/8/2020 Nguyễn Thị Dung 133/3A Phan Huy  Ích - P.12, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 300.000

3/8/2020

Đào Xuân Thƣơng

số 1 -xóm Độc Lập, P. Lƣơng Khánh Thiện, Q. Ngô 

Quyền, 

TP. Hải Phòng 1.000.000

3/8/2020 Vũ Văn Hợp số 1/165 Lê Lợi, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng 500.000

3/8/2020 Bùi Trọng Quát Đất  mới 5% - Phúc Yên - Phúc La - Hà Đông 200.000

3/8/2020 Gđ Phạm Hồng Phƣơng Tỉnh Nghệ An 6.000.000

3/8/2020 Lê Bá Dũng 14 Mạc Đỉnh Chi, khối Trung Hòa I P Mễ Lao, Tp Vinh, Nghệ An500.000

3/8/2020 Đinh Tiến Dũng 72 ngách 15/63 ngõ 15 Nghĩa Dũng, Phúc Xá , Ba Đình HN 300.000

3/8/2020 Nguyễn Văn Nam Xóm nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu, Nghệ An 100.000

3/8/2020 Nguyễn Thị Thu Thôn Xuân Lô, xã Đồng Minh, Hƣng Lợi, Thái Bình 200.000

3/8/2020 Nguyễn Quang Hạnh Ngách 11 ngõ 12 Khu hành Chính 4, Liên Bảo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc200.000

3/8/2020 Vũ Văn Huân P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình 100.000

3/8/2020 Gđ Đinh Tiến  Binh 2 A ngách 121/4Phố Nghĩa Duy, Phúc Xá, Ba Đình, HN 200.000

3/8/2020 Gđ Cháu Chi Long Hà Nội 100.000

3/8/2020 Nguyễn Thanh Sơn 12/19 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN 500.000

3/8/2020  Cty TNHHTMDV và Tƣ Vấn Đầu Tƣ 

Bắc Ninh Bình 

22 Bờ sông Sét, Tƣơng Mai, Hoàng Mai, HN

2.000.000

3/8/2020 Vũ Hồng Định Thôn Bất  Lữ, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh 500.000

3/8/2020 Nguyễn Thị Cúc số 9 ngách 31/7 Ngô Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà 

Trƣng

Hà Nội 100.000

3/8/2020 Thanh Vƣợng Sài Gòn 100.000

3/8/2020 Nguyễn Cƣơng Quyết 132 Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội 500.000

3/8/2020 Nguyễn Bích Loan 200.000

3/8/2020 Gđ Phạm Thị Bích Thủy 1.000.000

3/8/2020 Nguyễn Xuân Thành 206 NGõ 26/7/2 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình 500.000

3/8/2020 Nguyễn Xuân Thắng số 10/126/51 đƣờng Xuân Định, Bắc Từ Liêm, HN 300.000

3/8/2020 Nguyễn Thị Miên P.205 nhà C KTT 7, 2 Ha Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 200.000

3/8/2020  Nguyễn Xuân Tiếp Đội 2 Quyết Tiến, Vân Côn - Hoài Đức - HN 500.000

3/8/2020  Nguyễn Thị Thùy Linh Đội 2 Quyết Tiến, Vân Côn - Hoài Đức - HN 100.000

3/8/2020

Gđ Vũ Ngọc Quảng

16 ngõ 59 Phố Bùi THị Xuân, P. Lê Thanh Nghị, 

Tp Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng 800.000

3/8/2020 Gđ Nguyễn Lê Hà Hiệu Phúc Hải 84 Bế Văn Đàn, P. Tân Bình, Tp. Hải Dƣơng 500.000

3/8/2020 Gđ Phạm Văn Nhuận Thôn Bình Đê, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc - Hải Dƣơng 200.000

3/8/2020 Vũ Tuấn Anh 19 Ngõ 121/2 Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá Ba Đình, HN 500.000

3/8/2020 Vũ Anh Huy 10 Ngõ 121/2 Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá Ba Đình, Hà Nội 200.000

3/8/2020 Cao Bá Linh 8/188 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, HN 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

3/8/2020 Nguyễn Quốc Đạt TT MTQS Viện Thiết kế Bộ Quốc Phòng 100.000

3/8/2020 Gđ Phạm Văn Quyết An Thủy, Kinh Môn, Hải Phòng 300.000

3/8/2020  Gđ Nguyễn Văn Thiện 11 Tổ Quán Toan 3, P. Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 300.000

3/8/2020 Gđ Đoàn Văn Long 19 đƣờng Nhị Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000

3/8/2020 Ngô Thị Nhƣ Quỳnh G 68A Khu Mê Linh - Anh Dũng - Hải PHòng 500.000

3/8/2020 Nguyễn Thanh Thịnh Thứ Trƣởng Bộ Tƣ Pháp 5.000.000

3/8/2020 Gđ Vƣơng Nữ Khánh linh P. 1102 Tầng 11 CC Quảng Minh 15A Hoàng Văn Thụ, 

Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

190.000

3/8/2020 Linh - Huế Tp Thái Bình 200.000

3/8/2020 Hải - Quyết - Cƣờng Tp Thái Bình 1.000.000

3/8/2020 Quang Trung P 217/ B16 khu TT Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội 200.000

3/8/2020 Trần Thị Hồng Minh P. 317 cầu thang 5 A,15 TT Nghĩa Tấn - Cầu Giấy - Hà Nội 300.000

3/8/2020 Gđ Trần Thị Thu Hiền P 604 Lô B 3B CC Nguyễn Khánh Toàn, Dịch Vọng, 

Cầu Giấy - Hà Nội

100.000

3/8/2020 Nguyễn Đức Hằng Cty CPKDPT - Đô Thị Hà Nội 500.000

3/8/2020

Xuân Khánh

39 Phố Phạm Ngọc Thạch - Tổ 9 Minh Khai - Phủ Lý - 

Hà 

Nam

200.000

3/8/2020 Cháu Phạm Quang Hiếu Thôn Lâm hộ xã Thanh Lâm - Mê Linh - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Thắng Minh số 6 ngõ 71 ngách 51 Tân Ấp Ba Đình - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Xuân Dũng 54 ngõ 117 Thái Hà - P. Trung Liệt, Q. Đống Đa - Hà Nội 100.000

3/10/2020 Nguyễn Thị Minh CC N 105, Phòng 1501 P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy - HN 500.000

3/10/2020 Vũ Thị Minh Huệ 47 khu Tái Định Cƣ Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức HN 200.000

3/10/2020 Lê Mạnh Cƣờng 10 ngõ 5 đƣờng Hoàng Quốc Việt, p. Nghĩa Đô -Hà Nội 100.000

3/10/2020 Ngọc Sơn Mai Sơn - Xuân Hà - Hà Nội 1.500.000

3/10/2020 Kiều Ngọc Sơn 16tổ 10 P. Quan Hoa Cầu Giấy - HN 500.000

3/10/2020 Mai Sơn 16, tổ 15 BTL - HN6 Tổ 15 CT PuTra 500.000

3/10/2020 Trần Xuân Hà 16, tổ 2 BTL - HN6 Tổ 15 CT PuTra 500.000

3/10/2020 Gđ Dƣơng Văn Dƣ nhà 16 A3 Tổ 28 - P Ô Chợ Dừa, Đống Đa - HN 500.000

3/10/2020 Gđ Vũ Văn Dự 5 ngõ 2 An xá, Phúc Xá Ba Đình - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Gđ Vũ Anh Duy p 1714 tòa CT 1 CC Thái Hòa, Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm - HN 500.000

3/10/2020 Nguyễn Anh Tuấn 166 Cầu Giấy, Quan Hoa 500.000

3/10/2020 Vũ Chí Đảng 10 Ngõ 121/2 Phố Nghĩa Dũng, Phúc Xá Ba Đình, Hà Nội 200.000

3/10/2020 Cty CPSX & TM Hóa Chất An Phú 3 -5 ngõ 162/6 Lạc Long Quân, Tây Hồ - HN 2.000.000

3/10/2020 Ngô Thị Liên TT Y Tế - huyện Phú Xuyên 100.000

3/10/2020 Nguyễn Thu Thảo TT Y Tế - huyện Phú Xuyên 100.000

3/10/2020

Đào Thị Lan Hƣơng

P 2705 tòa số 1 T5, Khu Đô thị Đoàn Ngoại Giao, P. 

Xuân 

Tạo, Bắc Từ Liêm - HN

100.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Hữu Tuân số 1809 Tòa G CC Tecco, P. Đồng Vẻ, Tp Thanh Hóa 100.000

3/10/2020 Gđ Hoàng Thị Hồng Nhung 2 Tân Phong, Thụy Phƣơng, Bắc Từ Liêm - HN 100.000

3/10/2020 Cao Thị Tuyết 32 Phố Chiều, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000

3/10/2020

Đặng Thị Thanh sô 44 Tổ 28 P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Tp. HN

200.000

3/10/2020 Tùng Hà Cty 478 đƣờng Láng Hạ, Đống Đa - HN 200.000

3/10/2020 Nguyễn Tiến Đức 112, tổ 7 cụm 1 Xuân La, Tây Hồ, HN 200.000

3/10/2020 Bùi Quang Huy 22 ngách 36/30 Miếu Đầm P Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN 200.000

3/10/2020 Lƣu Công Nguyên P. 802 Khu B CC THEMANOR Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

3/10/2020

Bùi Đức Trung

P 2514 A1 CC ECOLIFE COPIAL 58 Tố Hữu, Mễ Trì,

 Nam Từ Liêm Hà Nội

100.000

3/10/2020 Nguyễn Hoài Phƣơng C6 - 27/B1 Cát Linh, Đống Đa - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020 Gđ Bích Nghĩa CH Liên Bang Đức 500.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Thị Tỉnh 35 ngõ 115 đƣờng Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy - HN 200.000

3/10/2020 Đoàn Trung Sắc Hà Nội 3.000.000

3/10/2020 Trần Thị Kim Oanh 2 tổ 20 TT Đông Anh - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Phan Chu Trinh A 2806 ECOFILE Tây Hồ - Xuân La - Tây Hồ - HN 100.000

3/10/2020 Gđ Khoa Thắng 5/10/12 Liên Bảo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

3/10/2020

Gđ Trƣơng Thanh Bình

P 2411 - CT 2B Khu đô thị  Tràng An - Complex số 1 

Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô Cầu Giấy - HN 300.000

3/10/2020 gđ Nguyễn Ngọc Tiến 2 ngõ 335 Thụy Khuê, P Bƣởi, Tây Hồ, HN 300.000

3/10/2020

Nguyễn Đình Dũng

72 Ngách 15/63 ngõ 15 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội 200.000

3/10/2020 Bùi Quang Huy 22 ngõ 36/30 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm - HN 200.000

3/10/2020 Vũ Ninh Hải 336/26 Phan Văn Trị - Bình Thạnh - Nam Từ Liêm - HN 500.000

3/10/2020 An Thị Bích Phƣợng Yên Mỹ - Thanh Trì - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020 Đoàn Thị Thúy CC VIMECO CT 4 Nguyễn Chánh - Hà Nội 500.000

3/10/2020

Bùi Đức Trung

P 2514 A1 CC ECOLIFE COPIAL 58 Tố Hữu, Mễ Trì,

 Nam Từ Liêm Hà Nội 100.000

3/10/2020 Lê Minh Hoàng 1 Ngôc Đức Kế, tổ 12 F, B.Lang, Bảo Lộc, Lâm Đồng 50.000

3/10/2020

Hà Diệu My

13 A/26/43 Nguyễn Tƣờng Loan, Nghĩa Xá., Lê Chân,

 Hải Phòng 500.000

3/10/2020  Cty TNHHPTĐT&TM NCT 

Việt Nam  số 1B Trƣơng Tƣơng Mai - Hoàng Mai - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020

Đinh Tiến Dũng - Quách Thị Hoàng Lan

72 Ngách 15/63 ngõ 15 Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội 200.000

3/10/2020

Trần Ngọc Hùng

P 1505 CC Lcogi 13 Ngõ 164 đƣờng Khuất Duy Tiến - 

Thanh

Xuân - Hà Nội 200.000

3/10/2020

Gđ Nguyễn Vũ Hùng

 CTY TNHHXD Tiến Đạt số 301 Lê Lợi Hoàng Văn 

Thụ, Tp,  

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 500.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Văn Đức 129/297 Trần Cung, P. Cổ Nhuế I, Q.Hai Bà Trƣng - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Nguyễn Hữu Tiến Cty Môi TRƣờng Hà Nội 500.000

3/10/2020 Vũ Hƣơng Giang 8 dãy 39 ngách 40/30/5 Tạ Quang Bửu Bách Khoa - Hà Nội 200.000

3/10/2020

Vũ Vân Hà

CtyCP Vật Trí Thiết bị Môi Trƣờng 13 UNESCO 13 - 

248 Tôn Đức Thắng - Hà Nội 500.000

3/10/2020

Cty CP Minh Anh Hà Nội

50 ngõ 189/112 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai,

 Ba Đình - Hà Nội 2.000.000

3/10/2020

Cty CP AHH 

51 ngõ 189/112 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai,

 Ba Đình - Hà Nội 2.000.000

3/10/2020 Bùi Minh Huy 22 ngách 36/30 Miếu Đầm P Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, HN 300.000

3/10/2020 Trần Thị Ngọc Trang P. 713/93 Lò Đúc Hai Bà Trƣng - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Nguyễn Hoàng Long 1 T ngõ 550/9 Bạch Đằng, Hai Bà Trƣng - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020 Nguyễn Thị Tơ 300.000

3/10/2020 Trần Bích Huyền 200.000

3/10/2020 Nguyễn Văn Hiệp 200.000

3/10/2020 Ngô Thái Sơn 500.000

3/10/2020 Nguyễn Ngọc Lan 100.000

3/10/2020 Đỗ Quang Thanh 500.000

3/10/2020 Nguyễn Quốc Anh 200.000

3/10/2020 Bùi Ngọc Quân 151 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà TRƣng - Hà Nội 300.000

3/10/2020

Cao Trung Hà

PCN Chính Trị Học Viện KTQS - 236 Hoàng Quốc Việt

 Hà Nội 100.000

3/10/2020 Vũ Thị Thu Hoài TT Y Tế huyện  Phú Xuyên 100.000

3/10/2020

Đỗ Thu Hƣơng

P 1605 tòa 17 T 8 Khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính,

 Thanh Xuân, HN 200.000

3/10/2020 Phạm Trung Kiên 40 Phố Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, HN 200.000

3/10/2020

Gđ Hoàng Thị Lan Hƣơng

19 ngõ 40 Tổ Dân phố Đống Đa 3, Cổ Nhuế 2, Hai Bà 

Trƣng

Hà Nội 500.000

3/10/2020 Phạm Thị Giảm 28 - K4 KTTHK Phú Cƣờng, Sóc Sơn, Hà Nội 50.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

3/10/2020 Nguyễn Quang Thiện 6 ngõ 216 Nguyễn Văn Linh, Thanh Bình - Tp Hải Dƣơng 200.000

3/10/2020

Gđ  Đỗ Văn Thiết

P.110 nhà 32 T Đơn Nguyên A , khu Đô thị Nam 

Khánh, 

Hoài Đức - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Kim Thái 16A đƣờng Đại Phú, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 500.000

3/10/2020 Gđ Trịnh Phƣơng Đông 60 đƣờng Hồ Công Dƣ, P. Lê Lợi, Tp. Bắc Giang 100.000

3/10/2020 Phạm Trung Dũng P Vân Giang, Tp Ninh Bình 500.000

3/10/2020 Bùi Duy Hƣng 300.000

3/10/2020

Gđ Vũ Thị Tuyết

11 ngõ 62,P. Trần quý, Giáp Cáp, P. Văn Miếu, Đống 

Đa 

- Hà Nội 1.000.000

3/10/2020 Nguyễn Chí Dũng - Đỗ Thị Tố Uyên P 3514 - VP6 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Chính Lƣơng 2 hẻm 52/11/18/10 Gia Quata, Thƣợng Thanh, Long Biên -HN 100.000

3/10/2020 TrầnThị Vân Khánh 5 đƣờng Yết Kiến - Ngô Quyền - Bắc Giang 100.000

3/10/2020 Nguyễn Nam Thắng P 604 CC Xăng Dầu Khu Vực I, ngõ 489 Nguyễn Văn Cừ 100.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Đức Hằng 305 nhà 4 A - Giảng Võ, Ba Đình - Hà Nội 500.000

3/10/2020

Đỗ Anh Ngọc

số 2 ngách 52/11/50/3 Gia Quyết, Thƣợng Thanh, Bồ 

Đề

Long Biên, Hà Nội 100.000

3/10/2020 Phạm Thị Quang Hà P 706A CC Đại kim - Hoàng Mai - Hà Nội 200.000

3/10/2020  Các anh, chị em Nam Thành Sơn, 

Tuyền

Quyết, Cảnh  Phòng Cảnh sát Giao Thông Tỉnh Thái Bình 1.000.000

3/10/2020 Mb Chi nhánh Sở Giao dịch I 10.000.000

3/10/2020

Nguyễn Thị Trúc Mai

P.307, khu CC 379 P Trần Nguyên Hãn, Tp. Bắc Giang, 

tỉnh 

Bắc Giang 100.000

3/10/2020

Nguyễn Hữu Hùng

2 Ngách 2 Ngõ 190 Tổ 2A, đƣờng Nguyễn Công Hảng, 

P. Trần

Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 100.000

3/10/2020 Nguyễn Văn Nghĩa 5 đƣờng Xƣơng Giang 2, Ngô Quyền, Bắc Giang 500.000

3/10/2020 Nguyễn Văn Chữ 29/ T2 Hoàng Đạo Thúy - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Trần Thị Thanh Thủy P. 2110 CT2 - The Light khu ĐTM Trung Văn - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Lê Thị Thu Hằng 6 Ngõ 587 Tam trinh, Hoàng Mai - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Gđ Phạm Thị Bảy T 8, 26 - 06 khu Timer Cty, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trƣng - HN 200.000

3/10/2020 Phòng Tài Chính Kế Toán, Cty Điện LựcHà Nội 500.000

3/10/2020 Nguyễn Thị Mai Oanh 7 ngõ 307 Phạm Văn Đồng P. Xuân Định, Bắc Từ Liêm - HN 500.000

3/10/2020 Gđ Phạm Trung Hậu P.209 nhà N11A khu 5,03 ha Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 600.000

3/10/2020 Gđ Trƣơng Cao Thắng 1 ngách 35/70 Đặng Thai Mai Quảng An - Tây Hồ - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Phạm Ngọc Kim Nguyên phó CAQ Nam Từ Liêm - Hà Nội 500.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Văn Dƣ 2 Hẻm 200/10/3 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên - HN 200.000

3/10/2020 Nguyễn Văn Hùng 9 Ngách 181/18 Xuân Thủy, Cầu Giấy - HN 200.000

3/10/2020 Trần Thị Ngọc 136 đƣờng Huyền Giang, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang 200.000

3/10/2020 Hạnh - Hằng X5 Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN 100.000

3/10/2020 Đạt Nụ X 7 Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN 100.000

3/10/2020 Hồng Thƣờng Ninh Hiệp - Gia Lâm - HN 100.000

3/10/2020 Dƣơng Thị Thanh Mai 109 đƣờng La Nội, Dƣơng Nội, Hà Đông - Hà Nội 400.000

3/10/2020 Thành Phố Bắc Giang 1.600.000

3/10/2020 Nguyễn Quang Cƣờng P.601 Chung Cƣ An Lạc, tổ 13 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm - HN 200.000

3/10/2020 Vũ Thị Thu Lan 7 ngõ 175/2 P. Bồ Đề, Long Biên - HN 100.000

3/10/2020 Nguyễn Ngọc Tiến 2 ngõ 335 Thụy Khê, P. Bƣởi, Tây Hồ, HN 200.000

3/10/2020 CtyTNHHTM&DV HITECH Việt Nam14 nhà X2, TTĐH Địa Chất, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm - HN 500.000

3/10/2020 Hoa Lan Hƣơng 2  Lô N 1 KĐT Mới, P Đăng Hải, Hải An, Hải  Dƣơng 200.000

3/10/2020 Nguyễn Sỹ Bình Đội QLTT số 16 - Hà Nội 500.000

3/10/2020  Cty CPSX Nội Thất in ấn &

 Quảng cáo TUQ 4  ngách 120/22 Kim Giang - Đại Kim - Hoàng Mai - HN 200.000

3/10/2020 2 chị Nga - Bích 500.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

3/10/2020

Trần Thế Bình

Cụm 4, Thôn Thƣợng Hiệp, xã Tam Hiệp Huyện Phúc 

Thọ 

Tỉnh Hà Tây 100.000

3/10/2020 Cục Quản lý Thị trƣờng Tp Hà Nội 650.000

3/10/2020 Dƣơng Mạnh Cƣờng 109 đƣờng La Nội, Dƣơng Nội, Hà Đông - Hà Nội 50.000

3/10/2020 Đặng Hữu Bình Cty MTĐT HN Chi Nhánh - Hoàn Kiếm 500.000

3/10/2020

Gđ Phan Huy Khôi

P. 1506 CC Goloten khu TMDV Trung Hòa, Nhân 

Chính 

Thanh Xuân - Hà Nội 1.000.000

3/10/2020

Gđ Bùi Văn Kiên

81 ngõ 40 đƣờng Lê Thái Tổ, Phố Tân Thịnh, P. Tân 

Thành,

 Tp Ninh Bình,tỉnh Thái Bình 100.000

3/10/2020 Cháu Ngọc Long 301 Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 200.000

3/10/2020 Trần Ngọc Thạch 6 ngách 3 ngõ 9 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình II, Bắc Từ Liêm - HN 200.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Vũ 52 nhà A 20 TT QĐ Bắc Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hn 500.000

3/10/2020 Gđ Nguyễn Thị Thanh Thúy 4 ngõ 2 đƣờng Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân - HN 100.000

3/10/2020

Gđ Nguyễn  Duy Vang

351 nhà N3 TTQĐ Bắc Nghĩa Tân - P. Nghĩa Tân, Cầu 

Giấy

Hà Nội 100.000

3/10/2020 Phạm Thị Linh TT2 - 17 KĐT  - Kim Văn - Kim Vũ - Kim Đại - Hà Nội 200.000

3/10/2020

Nguyễn Diệu Thúy Hằng

P. 0209 -Tòa B ,423 Minh Khai - Vĩnh Tuy -

 Hai Bà Trƣng - HN 200.000

3/10/2020  BCĐQG Chống Buôn lậu  Chống 

Gian 

Lận Thƣơng Mại và Hàng Giả 14 tòa  nhà Tổng cục Hải Quan - Cầu Giấy - HN 200.000

3/10/2020

Gđ Nguyễn Bá Thành

P. 0711 nhà E4 CC ECOHOMe 1 P. Đồng Ngạc, 

Q. Bắc Từ Liêm, HN 200.000

3/10/2020 Đinh Thị Sửu 24 Ngõ 1, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000

3/10/2020 Hải - Nga 105 Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội 100.000

3/10/2020

Nguyễn Thị Liên 43 Đặng Nguyên Cẩn, P. Vĩnh Tân, Tp Vinh, Nghệ An 300.000

3/10/2020 Gđ Thái Ly khối 8, Phú Lễ, Sóc Sơn, HN 200.000

3/10/2020

Trƣơng Thanh Bình

P 2411 - CT 2B Khu đô thị  Tràng An - Complex số 1 

Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô Cầu Giấy - HN 200.000

3/10/2020 Phan Văn Diện 8B Tổ 5F Mộ Lao, Hà Đông - HN 100.000

3/10/2020 Phạm Thị Huyền 10 ngõ 73 Tân Nhuệ, Thụy Khuê, Bắc Từ Liêm - HN 300.000

3/10/2020 Trần Đặng  Minh 30 Mê Linh - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 400.000

3/10/2020 Lữ Văn Tuyên 105 tổ 25 - P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy - HN 500.000

3/10/2020

Lữ Thanh Ninh

 1518 Tòa nhà H, số 43 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Bắc 

Từ Liêm, HN 100.000

3/10/2020

Lữ Thị Thúy Nga

21 ngõ 523 Tổ dân phố Viên 6, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm - HN 100.000

3/10/2020

Lê Thị Loan 173 Phùng Hƣng -  Hàng Bông - Hai Bà Trƣng - Hà Nội 200.000

3/10/2020 Gđ Dƣơng Khắc Ba 4 ngõ 120/22 Kiên Giang - Đại kim, Hoàng Mai - HN 200.000

3/10/2020

Gđ Đào Văn Thìn

9 ngách 58/45/1 Phố Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy - 

HN 500.000

3/10/2020 Shop Ngọc - Chuyên hàng Đức 27 Trần Hữu Tƣớc, Đống Đa - Hà Nội 100.000

3/10/2020

Lê Thị Hƣơng Thơm 26 tổ 14 Khuyến Lƣơng, Trần Phú - Hoàng Mai - HN 200.000

3/10/2020

Nguyễn Hải Dƣơng

16 C ngách 19B ngõ 445 đƣờng Lạc Long Quân, Xuân 

La, Tây Hồ Hà Nội 200.000

3/10/2020

Nguyễn Quang Khải 

34 Lƣơng Ngọc Quyến - Lam Sơn - Tp Hƣng Yên, Tỉnh 

Hƣng Yên 500.000

3/10/2020 Đỗ Anh Tuấn Anh ngõ 640 P. Gia Thụy - Q. Long Biên - Hà nội 300.000

3/10/2020 Nguyễn Thị Hoàng Yến 124 Minh Khai - Hà Nội 200.000



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

1/5/2020  Gđ Ông Vũ Hồng Thanh          1.000.000 

1/5/2020  Gđ ông Châu Anh Kiệt             500.000 

1/5/2020  Nguyễn Đức Chung Hà Nội             500.000 

1/5/2020  Cty CP Elite Living Gtobal Đống Đa - Hà Nội          5.000.000 

1/5/2020  Lê Thu Trang P.8, 207 Vinhomes Times Cti Minh Khai - Hn             600.000 

1/5/2020  Đinh Xuân Lộc             100.000 

1/5/2020  Lã Xuân Tùng             100.000 

1/5/2020  Lã Xuân Anh             100.000 

1/5/2020   Vũ Thị Hồng Chuyên             100.000 

1/5/2020  TRương Bảo Linh 
26/243 Hoàng Quốc Việt, P. Ngọc Sơn, Kiến An, Hải 

Phòng
            100.000 

1/5/2020  Trần Thị Nhung D2 - D2/3 Tổ 15 KP 6, P. Trung Dũng, Biên Hòa, ĐN          1.000.000 

1/5/2020  Phạm Văn Thuần B18 - tổ 4 KP 1, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa - ĐN             500.000 

1/5/2020  Nguyễn Hoàng Hưng 2 ngõ 116 Kim Hoa - Đống Đa - HN             200.000 

1/5/2020  Trần Anh Tuấn 3/640 đường Láng - Đống Đa - Hn             200.000 

1/5/2020  Đoàn Hữu Lộc 4 ngõ 192 ngách 385 Lê Trọng Tấn - Định Công - HN             200.000 

1/5/2020  Nguyễn Văn Tú 5 ngõ 14 đường Điện Biên Phủ, Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc             100.000 

1/5/2020  Hoàng Ngọc Kiên 45 ngõ 4 Nam Sơn Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc             100.000 

1/5/2020  Nguyễn Duy Khánh 68 Nam Sơn - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc             100.000 

1/5/2020  Nguyễn Thị Lan ( Quỳnh gạo) Khu 8 Côn Đảo          5.000.000 

1/5/2020  Phạm Vũ Trọng Hà Tokyo Nhật Bản             100.000 

1/5/2020  Bùi Tính Hương 55 - 57 Trần Thành Ngọ Kiến An - HP             100.000 

1/5/2020  Phạm Văn Minh 126 Bùi Quy Tắc Kiến An, HP             200.000 

1/5/2020  Phạm Thị Thu Huyền Đồng Thái Kiến Phong An Dương - HP             100.000 

1/5/2020  Phạm Thanh Tùng             200.000 

1/5/2020  Bùi Thị Dung 51B Hàm Tân Hà, Kiến An, HP             100.000 

1/5/2020  Đặng Văn Tuấn 30/35 Phú Liễu Kiến An, Hp             100.000 

1/5/2020  Đỗ Kim Ngọc 37/125 Dư Hồng Lê Chân, HP             100.000 

1/5/2020  Phạm Văn Duẩn 590 Trần Nhân Tông - Kiến An, HP             100.000 

1/5/2020  Trịnh Thế Công Hồng Phong, An Dương             200.000 

1/5/2020  Nguyễn Thị Tuyến ngõ 63 Thái Thịnh - Đống Đa - HN             500.000 

1/5/2020  Nguyễn Thị Phú Nhuận             100.000 

1/5/2020  Lê Thị Thanh Huyền             500.000 

1/5/2020  Trần Việt Hùng          2.000.000 

1/5/2020  Trần Đức Dũng P. Hồng Hà, Quảng Ninh             500.000 

1/5/2020  Phạm Thị Hồng 6 ngõ 46, Gia Bình, Tp Thái Binh             500.000 

1/5/2020  Trần Đức Tuấn 172 tổ 13 P. Bồ Xuyên Tp. Thái Bình             200.000 

1/5/2020  Nguyễn Thanh Bình 440, P Đề Thám, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình             200.000 

1/5/2020  Trần Thị Nguyệt 44 tổ 24, P. Đề Thám, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình             100.000 

1/5/2020  Nguyễn Thị Hợp 14 ngõ 38 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, HN             100.000 

1/5/2020  Nguyễn Thị Thu 
41A, Ngách 32/16 Phố An Dương, P. Yên Phụ, Q.Tây 

Hồ, Hn
            100.000 

1/5/2020  Bùi Xuân Huynh P.Trần Lãm, TP Thái Bình             500.000 

1/5/2020  Trần Minh Thư P.Đề Thám, TP Thái Bình             200.000 

1/5/2020  Cao Văn Rĩ p. Kỳ Bá, Tp. TB             200.000 

1/5/2020  Cao Trung Hiếu p. Kỳ Bá, Tp. TB             200.000 

1/5/2020  Phạm Xuân Hán 429 Tổ 50, KĐT Kỳ Bá Tp. TB             300.000 

1/5/2020  Nguyễn Minh Ngọc 98 tổ 35 Long Hưng, P. Hoàng Diệu, TP. Thái Binh             200.000 
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NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

1/5/2020  Nguyễn Minh Khiêm Cty Tổng hợp XNK Hưng Phát- Tp.HN             200.000 

1/5/2020  Nguyễn Minh Tuấn 115 Đặng Nghĩa, Bồ Xuyên, Tp. TB             500.000 

1/5/2020  Vũ Huy Hoàn 806 Bình Giã, P.10, TPVT          1.000.000 

1/5/2020  Nguyễn Văn Kiên 
TT 8 - 16 KĐG Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, 

Thanh Trì HN
            500.000 

1/5/2020  Nguyễn Văn Trung 
TT5KĐG Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì 

HN
            500.000 

1/5/2020  Lưu Văn Chung lô 14 C5 tổ 60 khu 4B, p. Cao Xanh, Tp. Hạ Long, QN             500.000 

1/5/2020  Trần Trung Dũng 
Lô B2 14C5 Tổ 60C khu 4B P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long, 

QN
            500.000 

1/5/2020  Bùi Văn Lừng 82 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh TRì HN             500.000 

1/5/2020  Đặng Hồng Phong 9 xóm Văn xã Thanh Liệt, Thanh trì, HN             500.000 

1/5/2020  Nguyễn Tiến Xuân 40 Lê Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm - HN          1.000.000 

1/5/2020  Nguyễn Quốc Lập 54B tổ 20 Cụm 3 Từ Liêm - Tây Hồ - HN          1.000.000 

14/5/2020  Vũ Thị Tuyết 2 ngõ 72, P. Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, HN             500.000 

14/5/2020  Trần Thị Bích 
22 ngách 72/32 ngõ 72 P. Thượng Đình, Thanh Xuân 

HN
            200.000 

14/5/2020  Nguyễn Kim Thoa 
P. 405 nhà 02 CT 12 Tây Nam, Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Honag Mai, HN
            500.000 

14/5/2020  Nguyễn Phúc Minh Quân P.11-29 KDC 6B, Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM             200.000 

14/5/2020  Nguyễn Thị Liên KP5, Tổ 17, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, Tp. HCM             500.000 

14/5/2020  Cty TNHH TM Nguyệt Nhân 12/1 Tổ 16 P. Bồ Xuyên, TP.TB          1.000.000 

14/5/2020  Trần Thị Phượng 
P.908 Tòa nhà CT2 - B2, Tây Nam P. Linh Đàm, Hoàng 

Liệt, Hoàng Mai, HN
         3.000.000 

14/5/2020  Phan Thành Công An Thi, Hưng Yên          5.000.000 

14/5/2020  Ngô Ngọc Tú 4 Nguyễn Thái Học, P. Yết Kiêu, Hà Đông, HN             200.000 

14/5/2020  Phạm Minh Đức 110 Lê Lợi, P. Nguyễn Trãi, Q. Hà Đông, TP. HN             500.000 

14/5/2020  Nguyễn Đức Hải Hà Đông -Hà Nội             500.000 

14/5/2020  Vũ Thị Thanh Thủy 143 Trần Phú  P.809 P. Văn Quán, Hà Đông - HN             200.000 

14/5/2020  Nguyễn Tuấn Anh 15/28 An Đồng - An Dương - Tp Hải Phòng             100.000 

14/5/2020  ĐỗThị Huyền 
152 đường Quyết Thắng - Yên Nghĩa, Q. Hà Đông - Hà 

Tây 
            200.000 

14/5/2020  Nguyễn Thị Nhung Minh Quang, Gia Lộc - TP. Hải Dương             200.000 

14/5/2020  Hà Thị Luyến Giáp Nhất - HN             100.000 

14/5/2020  Nguyễn Đức Thái 
28 D3A4 khu vườn đào ngõ 689, Lạc Long Quân, Tây 

Hồ - HN
         5.000.000 

14/5/2020  Lê Thị Lan 22 tổ 3 Hoàng Văn Thụ, Tp Thái Nguyên, Tỉnh TN          3.000.000 

14/5/2020  Vũ Quốc Ân 54 khu 9 TT Chi Nê huyện Lạc Thủy - Hòa Bình          5.000.000 

14/5/2020  Đỗ Văn Hóa D2/2 - D2/3 Tổ 15 - KP 6 P. Trung Dũng, BH - ĐN          2.000.000 

14/5/2020  Phạm Văn Thuần B18 tổ 4 - KP 1 P. Tân Hiệp, BH Đồng Nai             500.000 

14/5/2020  Đinh Công Tâm Biên Hòa - DN          1.000.000 

14/5/2020  Trần Khánh Trình Biên Hòa - ĐN             500.000 

14/5/2020  Lê Thị Thủy TRường Thi - Thanh Hóa          2.000.000 

14/5/2020  Lê Thị Thủy Đông Thọ - Thanh Hóa          1.000.000 

14/5/2020  Nguyễn Như Long Tràng Thi - Thanh Hóa          2.000.000 

14/5/2020  Phùng Thị Hồi 20 Phố Khâm Thiên -  ĐĐ HN          2.000.000 

14/5/2020  Nguyễn Tuấn Vụ Nội vụ VP Chính phủ          1.000.000 

14/5/2020  Trần Thị Thu Hà 60 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy HN          1.000.000 

14/5/2020  Trần Thị Thu Hà Khu đô thị Tây Hồ, P. Xuân La - HN          1.000.000 

14/5/2020  Nguyễn Thị Vũ Loan             200.000 

14/5/2020  Mai Thu Hà 227 A3 Chợ Đồng Xuân             200.000 

14/5/2020  Nguyễn Nga Sơn Huyền 11/Khâm Khiêm Đống Đa, Hà Nội             200.000 

14/5/2020  Nguyễn Tuấn Huyền Thanh Xuân - HN          1.000.000 

14/5/2020  Trần Thị Tuyết Nhung          1.000.000 

14/5/2020  Cty TNHH TM  Phạm Trần          1.000.000 

14/5/2020  Nguyễn Khánh Hưng 200 DV 07 khu đô thị Xa La             500.000 

14/5/2020  Cty TNHH Mỹ Phẩm L.M.A  201 DV 07 khu đô thị Xa La             500.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

14/5/2020  Đào Văn Hòa 
181 An Dương Vương, P. Ngọc Châu, Tp Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương
            500.000 

14/5/2020  Dương Đức Cường 
172 Phan Đình Phùng, P. Cẩm Thượng, Tp. Hải Dương, 

Tỉnh HD
            500.000 

14/5/2020  Đặng Vũ Park 11 - Time Cty Minh Khai - HN             500.000 

14/5/2020  Trần Mạnh Đức 
P.1212 - 819 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông - Q.BT , 

TP.HCM
            200.000 

14/5/2020  Nguyễn Mạnh Cường 
Căn hộ BH03 Vinhomes Imperia Thượng Lý, Hồng 

Bàng
         1.000.000 

14/5/2020  Vũ Thị Minh Uyên 38D7 Phố Hoàng Ngân - Trung Hòa, Cầu Giấy, HN          1.000.000 

14/5/2020  Nguyễn Thị Lan Hàm Nghi, P. Hà Huy Tập, Hà Tĩnh          1.000.000 

14/5/2020  Vũ Ngọc Diệu 
CC Đất Phương Nam, 241 Chu Văn An, P.12, Q. Bình 

Thạnh, Tp. HCM
         2.000.000 

18/5/2020  Chu Văn Vĩnh Thạch Thất - HN             500.000 

18/5/2020  Đặng Cao Tý Thạch Thất - HN             300.000 

18/5/2020  Đặng Thành Trung Thạch Thất - HN             300.000 

18/5/2020  Nguyễn TRường Giang Tân Thành, Cẩm An, Hội An          1.000.000 

18/5/2020  Duy Phong 
25 đường Hoa sữa Vinhome Long Biên, Q.Long Biên, 

HN
         2.000.000 

18/5/2020  Chu Thị Thu Thủy Bắc Giang          2.000.000 

18/5/2020  Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ba Đinh - HN             100.000 

18/5/2020  Nguyễn Thị Hà 156 Bà Triệu HN             100.000 

18/5/2020  Vương Trần Lâm Nhị Hà - VN             500.000 

18/5/2020  Đinh Tiến Dũng Đống Đa - HN             100.000 

18/5/2020  Nguyễn Khắc TÙng 49 Trần Đăng Ninh - Dịch VỌng - HN             500.000 

18/5/2020  Hoàng Thị Y 
số 12 Tổ 4 Lê Quý Dôn, P. Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
            100.000 

18/5/2020  Nguyễn Hạnh Dung 48 hẻm 127/15/32 Văn Cao, Ba Đình, HN             500.000 

18/5/2020  Đỗ Đình Lộc Đông Khê, Ngô Quyền, HP             500.000 

18/5/2020  Đỗ Đình Chiến Lê Chân, Hải Phòng             200.000 

18/5/2020  Ngô NGọc Long Hàng Kênh, Lê Chân, HP             200.000 

18/5/2020  Vũ Ngọc Anh Hồng Bàng - Hải Phòng             100.000 

18/5/2020  Phạm Tuấn Anh 280 Tràn Nguyên Hãn, Lê Chân, HP             100.000 

19/5/2020  Doãn Thị Tuyết Thủ Đức - TP. HCM 500.000

19/5/2020  TRương Thị Loan Thủ Đức - TP. HCM 500.000

19/5/2020  Phạm Tuyết Trinh          1.000.000 

19/5/2020  Đoàn Yến Nhi          1.000.000 

19/5/2020  Vương Hoàng Minh 1905 Tòa B CC Central point          2.000.000 

19/5/2020  Vương Nguyễn Hữu Lộc 70 Lê Thị Hồng, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.HCM             700.000 

20/5/2020  Lê Thị Đàm 169, Nguyễn Trãi, P. Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Vũ Anh Tuấn Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Hồ Sỹ Vượng Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Hồ Sỹ Hữu Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Hồ Quang Vinh Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Hoàng Văn Hân  Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Trương Mạnh Hùng Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Hoàng Hoài Châu Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa               50.000 

20/5/2020  Nguyễn Thị Kim Liên Thái Hòa, Nghệ An               50.000 

20/5/2020  Nguyễn Mạnh Thắng Kiến An, HP             300.000 

20/5/2020  Tô Minh Nghĩa             500.000 

20/5/2020  Hoàng Thị Doan Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình             500.000 

20/5/2020  Hoàng Thị Toan Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình             200.000 

20/5/2020  Hoàng Thị Liễu Hoàng Diệu, Tp. Thái Bình             500.000 

20/5/2020  Trần Thị Oanh Trần Lâm - Tp. Thái Bình             500.000 

20/5/2020  Nguyễn Thị Dung Thái Bình             500.000 

20/5/2020  Phạm Thị Tươi p. Kỳ Bá, Tp. TB             500.000 

20/5/2020  Phạm Thị Yến P. Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình             100.000 

20/5/2020  Nguyễn Huy Hoàng 167 Trường Chinh, P. Quỳnh Côi, Tp. Thái Bình             100.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

20/5/2020
 Cty TNHHTMDV Giao thông Hàng 

Hải 
6-8 Hoàng Văn Bơ, P.9, Q.4, Tp.HCM          1.000.000 

20/5/2020  Phạm Đạo 75A đường 21, P. Tân Quy, Q.7, Tp.HCM          1.000.000 

20/5/2020  Trần Danh Phú 19/43 Bình Thới, P.11,Q.11,Tp.HCM          1.000.000 

22/5/2020  Trần Hữu Hào Tân Uyên, Bình Dương          1.000.000 

22/5/2020  Hoàng Phúc Bảo Tp. Hải Phòng             500.000 

22/5/2020  Chu Thị Tho Hoàng Kiếm - HN             100.000 

22/5/2020  Nguyễn Thị Vân Hà Nội             100.000 

22/5/2020  Nguyễn Thị Thanh Mai 6 Đặng Dung, Ba Đình, HN             100.000 

22/5/2020  Phạm Thị Tuyết Nga Quán Thánh, Ba Đình, HN             100.000 

22/5/2020  Nguyễn Thành Hòa Hưng Lộc - Vinh             100.000 

22/5/2020  Phạm Thị Cảnh 3 Chu Trạc - Ngũ Lộc - Vinh - Nghệ AN             100.000 

22/5/2020  Nguyễn Văn Thủy 
195 Nguyễn Khoan, Khu 4 Đoài, TT Yên Lạc, Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc
            200.000 

22/5/2020  Phạm Văn Quýnh 
197 Nguyễn Khoan, Khu 4 Đoài, TT Yên Lạc, Yên Lạc, 

Vĩnh Phúc
            200.000 

22/5/2020  Nguyễn Anh Tùng  TT Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc             200.000 

22/5/2020  Nguyễn Minh Hồng Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc          2.000.000 

22/5/2020  Nguyễn Văn Thắng Vĩnh Yên - VĨnh Phúc          1.000.000 

22/5/2020  Hà Thị Nga Vĩnh Yên - VĨnh Phúc             800.000 

22/5/2020  Tạ Thị Dung Kho bạc NN tỉnh Vĩnh Phúc             800.000 

22/5/2020  Nguyễn Hồng Cường Kho bạc NN tỉnh Vĩnh Phúc             500.000 

22/5/2020  Nguyễn Khánh Linh Vĩnh Yên - VĨnh Phúc             500.000 

22/5/2020  Vũ Ngọc Đức Vĩnh Yên - VĨnh Phúc             100.000 

22/5/2020  Lê Văn Cầm Yên Bái             100.000 

22/5/2020  Lê Tiến Long Văn TRấn - Yên Bái             100.000 

22/5/2020  Lê Thị Hiền Văn TRấn - Yên Bái             100.000 

22/5/2020  Lê Thị Kim Thoa Văn TRấn - Yên Bái             100.000 

22/5/2020  Võ Thị Hồng 243 Minh Khai, HBT, HN          1.000.000 

22/5/2020  Lê Thị Nga Nghĩa Lộ - Yên Bái             100.000 

22/5/2020  Nguyễn Đức Hiếu Tp. HCM             100.000 

22/5/2020  Trần Tuấn Anh HN             300.000 

22/5/2020  Nguyễn Anh Tuấn HN             200.000 

22/5/2020  Bùi Ngọc Khánh Đống Đa - Hà Nội             200.000 

22/5/2020  Đoàn Thị Mai Thanh 78 Hoàng Hoa Thám             200.000 

22/5/2020  Nguyễn Đức Toản Thụy Khuê - HN             100.000 

22/5/2020  Đào Thị Hải Hà -  Hà Nội               50.000 

22/5/2020  Nguyễn Kim Thoa Hà Nội               50.000 

22/5/2020  Lê Thị Minh Hiền Hà Nội             100.000 

22/5/2020  Đỗ Quỳnh Hương Hà Nội             200.000 

22/5/2020  Đoàn Nguyễn Thi Minh Hà Nôi             770.000 

22/5/2020  Vũ Thị Thanh Thúy Hà Nôi             500.000 

22/5/2020  Nguyễn Thu Hương Hà Nôi          1.000.000 

22/5/2020  Phùng Lê Hảo Hà Nôi             200.000 

22/5/2020  Dương Văn Mạnh Hà Nội             200.000 

22/5/2020  Phạm Quốc Khánh Hà Nội             300.000 

22/5/2020  Phạm Ngọc Khắng Thanh Hóa             100.000 

22/5/2020  Phạm Trung Thành Hà Nội             100.000 

22/5/2020  Cty CP Dishi Vi Việt Nam 7 ngõ 260 Kim Ngưu, HBT - HN             500.000 

22/5/2020  Nguyễn Hồng Ngọc 6 E2b TT 8/3 Quỳnh Mai, HBT - HN          1.000.000 

22/5/2020  Nguyễn Việt Trung P. Dịch Vọng, Nam Từ Liêm - HN             500.000 

22/5/2020  Nguyễn Ngọc Quang Bắc Từ Liêm - HN             500.000 

22/5/2020  Nguyễn Thị Vân Đình Đông, P. Đông Hải, Q. Lê Chân, Tp. HP             200.000 

22/5/2020  Đào Trung Chiến KP 11, P. Tân Phong, BH,ĐN             200.000 

23/5/2020  Cty CP Thanh Tuyền Group 39 Trần Quang Thiều, Đông Triều, Quảng Ninh          1.000.000 

23/5/2020  Gđ Vũ Thanh Tuyền             200.000 

23/5/2020  Gđ Phan Trung Hoàng             200.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

23/5/2020  Gđ Trần Đức Thắng 
178, Lê Hoàn, P. Quảng Yên, TX Quảng Yên, Quảng 

Ninh
         1.000.000 

23/5/2020  Vũ Thị Diệu Linh Tp Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh             500.000 

23/5/2020  Nguyễn Tiến Đạt Tp Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh             500.000 

23/5/2020  Nguyễn Quang Minh Hoàng Mai - HN             500.000 

23/5/2020  Lê Huy Hoàng P. Phạm Đình Hổ, HN             200.000 

23/5/2020  Nguyễn Kim Thư P. Phạm Đình Hổ, HN             200.000 

24/5/2020    50  Cầu Rồng - Bắc Ninh             100.000 

24/5/2020  Nguyễn Thị Oanh             100.000 

24/5/2020  Phạm Văn Khắc             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Hữu Hưởng          1.000.000 

24/5/2020  Cao Thị Mai             500.000 

24/5/2020
 Cty HPH LOGISTICS JOINT 

STOCK 
         1.000.000 

24/5/2020  NguyỄn Vũ An Minh          1.000.000 

24/5/2020  Nguyễn Minh Chính               60.000 

24/5/2020  Trần Thị Cúc             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Đức Vinh          1.000.000 

24/5/2020  Nguyễn Quang Diệu          1.000.000 

24/5/2020  Ngô Thị Mai             200.000 

24/5/2020  Nguyễn Thị An Hoa             500.000 

24/5/2020  Tổng CTY IDICO             550.000 

24/5/2020  Doãn Ngọc Minh             100.000 

24/5/2020  Nguyễn Tuấn Khanh          1.000.000 

24/5/2020  Đoàn Thị Linh             200.000 

24/5/2020  Trần Thị Mỹ Hạnh             200.000 

24/5/2020  Vũ Đình Hiếu             500.000 

24/5/2020  Trần Thành Bắc             500.000 

24/5/2020  Vũ Thị Nhị             300.000 

24/5/2020  Mầu Ngọc Lan             100.000 

24/5/2020  Nguyễn Thị Thu Hương             500.000 

24/5/2020  Gđ Nguyễn Duy Việt          1.000.000 

24/5/2020  Bùi Xuân Cường             500.000 

24/5/2020  Bùi Duy Linh             200.000 

24/5/2020  Phạm Quang Huy             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Thị Phương Lan             200.000 

24/5/2020  Đỗ Mai Linh             500.000 

24/5/2020  Đoàn Trung Dũng             200.000 

24/5/2020  Đỗ Minh Hương             200.000 

24/5/2020  Gđ Phương - Hiên             200.000 

24/5/2020  Phạm Quang Huy             200.000 

24/5/2020  Vũ Thị Tuấn Dung             100.000 

24/5/2020  Lê Thị Thanh Hải             100.000 

24/5/2020  Vũ Bảo Ngọc             100.000 

24/5/2020  Hà Tuấn Anh             200.000 

24/5/2020  Trần Khắc Hiệp             100.000 

24/5/2020  Nguyễn Thắng             200.000 

24/5/2020  Ngô Thị Kim Loan          1.000.000 

24/5/2020  Đỗ Trọng Chỉnh             200.000 

24/5/2020  Trần Thành Thái          3.000.000 

24/5/2020  Nguyễn Quốc Bảo          2.000.000 

24/5/2020  Trần Thị Hương Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Trần Văn Bằng Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Trần Thị Toàn Khuê Bắc Ninh             100.000 

24/5/2020  Phạm Đặng Ánh Hào Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Phạm Thị Lệ Nhuần Bắc Ninh             100.000 

24/5/2020  Trần Đức Mạnh Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Hoàng Thiên Hương Hà Nội             200.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

24/5/2020  Chu Thị Thơm Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội             100.000 

24/5/2020  Chu Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội             200.000 

24/5/2020  Hà Thanh Hiền Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội             200.000 

24/5/2020  Phạm Thị Thúy Hiền 110 Giảng Võ - Ba Đình - HN             100.000 

24/5/2020  Ngô Thu Hương 74 Hoàng Quốc Việt - Thị Cầu - Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Phạm Thu Ngọc Bắc Ninh             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Văn Vĩnh Phượng Phong Khê - Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Ngô Văn Ninh Mây Phong Khê - Bắc Ninh             200.000 

24/5/2020  Phan Duy Trinh Bình Dương             500.000 

24/5/2020  Thái Thu Huyền  6, ngõ 84 Nghĩa Dũng, Ba Đình - HN             300.000 

24/5/2020  Phạm Thị Tiếp 130  Chu Mạnh Trinh, P.8, TP.VT          1.000.000 

24/5/2020  Nguyễn Văn Quy 4/31 Kha Vạn Cân, P.7, TPVT             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Thị Tám Thành Phố Vũng Tàu             500.000 

24/5/2020  Hà Đức Dũng 8 - Lô E - Khu Đô thị Đại Kim             500.000 

24/5/2020  Nguyễn Văn Tuấn 175/23 P. Định Công - HN             200.000 

24/5/2020  Nguyễn Hà My             100.000 

24/5/2020  Hà Kiều Trang Khu đô thị Đại Kim             100.000 

24/5/2020  Hà Đức Minh P. Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội             100.000 

25/5/2020  Nguyễn Huy Cường             500.000 

25/5/2020  Gđ Nguyễn Bá Bình          2.000.000 

25/5/2020  Nguyễn Thị Kiều Trang Hà Nội             200.000 

25/5/2020  Lê Đức Cảnh Quảng Ninh             100.000 

25/5/2020  Hà Thị Lan Anh Phú Thọ             200.000 

25/5/2020  Phạm Minh Hải 83 Vũ Trọng Phụng - Hà Nội          1.000.000 

27/5/2020  Bùi Văn Tô Kiến Hưng - Hà Đông - HN             100.000 

27/5/2020  Bùi Việt Anh Kiến Hưng - Hà Đông - HN             100.000 

27/5/2020  Nguyễn Duy Anh Kiến Hưng - Hà Đông - HN             100.000 

27/5/2020  Cty CPQT Trường Gia TMC  Mỹ Đình - HN             500.000 

27/5/2020  Nguyễn Võ Hải P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm - HN             500.000 

27/5/2020  Nguyễn Võ Tâm KĐT An Hưng,P. La Khê, Hà Đông - HN             200.000 

27/5/2020  Gđ Trần Đăng Khoa P. Tịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN             200.000 

27/5/2020  Trần Trung Đạt 91 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - HN             500.000 

27/5/2020  Nguyễn Văn Vỹ Nghệ An          2.000.000 

27/5/2020  Nguyễn Thị Liên Nghệ An             500.000 

27/5/2020  Lê Nguyễn NGọc Bình Nghệ An          1.000.000 

27/5/2020  Nguyễn Đình Quý Tp.HCM          1.500.000 

27/5/2020  Đinh Văn Thanh Vinh             500.000 

27/5/2020  Đinh Thị Khánh Linh Vinh             200.000 

27/5/2020  Võ Văn Hải Tp. Vinh          1.000.000 

27/5/2020  Nguyễn Thị Hoài Nghệ An             500.000 

27/5/2020  Dương Vương Thạnh Tp Vinh             300.000 

27/5/2020  Đặng Ngọc Hùng Nghệ An             200.000 

27/5/2020  Nguyễn Đình Nhân Tp. HCM             500.000 

27/5/2020  Trần Xuân Lễ  Nghệ An          1.000.000 

27/5/2020  Trần Trường Đạt Nghệ An             500.000 

27/5/2020  Nguyễn Văn Bảo Tp Vinh             100.000 

27/5/2020  Trần Đức Thuận Tp Vinh             300.000 

27/5/2020  Nguyễn Văn Kiên Tp Vinh             100.000 

27/5/2020  Đinh Xuân Hưng Tp Vinh             500.000 

27/5/2020  Đinh Xuân Cường Tp Vinh             500.000 

27/5/2020  Trương Xuân Lan Tp Vinh             100.000 

27/5/2020  Trương Thị Khánh Ly Tp Vinh             100.000 

27/5/2020  Đinh Văn Mạnh Tp Vinh             200.000 

27/5/2020  Lê Thị Hải Oanh 7 Lê Hữu Trác, Tp Thái Bình             100.000 

27/5/2020  Nguyễn Thị Aánh Mai Long Biên - HN             100.000 

27/5/2020  Trần Việt Hùng Long Biên - HN             100.000 

27/5/2020  Trần Hồng Hạnh Long Biên - HN             100.000 

27/5/2020  Trần Văn Bình Long Biên - HN             100.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

27/5/2020 Nguyễn Xuân Hậu Long Biên - HN          1.000.000 

27/5/2020  Lại Cao Ngà Tp. Thái Bình             500.000 

27/5/2020  Đặng Thị Oanh Tp. Thái Bình             200.000 

27/5/2020 Nguyễn Thị Thủy Tp. Thái Bình             200.000 

27/5/2020 Bùi Thị Thúy Tp. Thái Bình 50.000

30/5/2020 Đỗ Thị Chính Tổng Cty Xăng dầu Quân Đội 500.000

30/5/2020 Nguyễn Thị Bích Ngọc Đống Đa - Hà Nội 500.000

30/5/2020 Vũ Cao Bằng 14 Nguyễn Hoàng - Nam Từ Liêm - HN 200.000

30/5/2020 Trần Tuấn Anh An Dương - Ba Đình - HN 200.000

30/5/2020 Nguyễn Tiến Cường 273 Cổ Nghuế 2, Bắc Từ Liêm - HN 300.000

30/5/2020 Nguyễn Đình Cừ 5B11 Cẫu Diễn, Q. Nam Từ Liêm - HN 500.000

30/5/2020 Phùng Quang Thanh Điên Biên Phủ - Ba Đình - HN 1.000.000

30/5/2020 Nguyễn Anh Hà P.203 DD8 P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Tp. HN 500.000

30/5/2020 Đoàn Quận 10 TP.HCM 7.000.000

30/5/2020 Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tp. Hải Phòng 3.000.000

30/5/2020 Nguyễn Ngọc Châu Gia Lâm - Tây Hồ - HN 1.000.000

30/5/2020 Bùi Thế Hoàng Phú Thọ 1.000.000

30/5/2020 Nguyễn Tuyết Nhung Cầu Giấy - HN 200.000

30/5/2020 Đặng Thu Hà Lưu Hữu Phước - Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm - HN 200.000

30/5/2020 Đặng Minh Khang P.Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Tp.HN 300.000

30/5/2020 Đặng Ngọc Khánh P.Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Tp.HN 200.000

30/5/2020 Vũ Khánh Vi P.412 CT2B Chung cư tràng an, Cầu Giấy - HN 580.000

30/5/2020 TRương Thành Lý TX Kinh Môn, Hải Dương 100.000

30/5/2020 Nguyễn Đình sơn Phường Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP.HN 100.000

30/5/2020 Trương Văn Lập P. Phú Thứ, Kim Môn, Tỉnh Hải Dương 100.000
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TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

2/6/2020   Các Cty tại HN          2.000.000 

2/6/2020  Thiều Thị Châu Phan Viết Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận          1.000.000 

03/6/2020  Chu Thị Phương An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội             200.000 

03/6/2020  Trần Thị Thảo Hương Nội, Hà Đông, Hà Nội             200.000 

03/6/2020  Triệu Thị Huệ Hương Nội, Hà Đông, Hà Nội             100.000 

03/6/2020  Nguyễn Thị Hồng Lê Cái Răng, TP Cần Thơ          1.000.000 

03/6/2020  Công ty XNK Phước Đức Thắng 20, Hùng Vương, Tp Đà Nẵng          3.000.000 

03/6/2020  Đinh Văn Nguyên 20, Hùng Vương, Tp Đà Nẵng          2.000.000 

03/6/2020  Phạm Thị Thu Hà 32 Hùng Vương, Tp. ĐN          1.000.000 

03/6/2020  Đinh Văn Binh 33 Hùng Vương, Tp. ĐN          1.000.000 

03/6/2020  Đinh Thị Thu Hà 194 Lê Thị Bạch Cát, Tp.CHM          1.000.000 

03/6/2020  Nguyễn Thị Diện Hội An, P. Cẩm An, Tp. Hội An          3.000.000 

03/6/2020  Trần Văn Phước 67/4 Trưng Nữ Vương, Tp. ĐN          2.000.000 

03/6/2020  Ngô Văn Thư 407/4 Lê Duẩn, Tp. ĐN          1.000.000 

03/6/2020  Ngô Thị Hoài Phương 451 Lê Duẩn, Tp. ĐN             200.000 

03/6/2020  Nguyễn Tấn Huy 78B Quang Trung, TP.ĐN          1.000.000 

03/6/2020  Trần Văn Liêm P.3411 - CT4B - KĐT Sa La HĐ, Phúc La - HN             500.000 

03/6/2020  Cty CP Tàu Cao tốc Phú Quốc 15 Trần Hưng Đạo, KP 7, TT Dương Đông          1.000.000 

03/6/2020  Lê Xuân Toàn Phố Trung Sơn, P.An Hưng, Tp.Thanh Hóa             100.000 

03/6/2020  Nguyễn Thị Ngọc Anh Ninh Hiệp - Gia Lâm - Tp.HN             500.000 

03/6/2020  Nguyễn Hữu Lộng 22 ngách 3/72 Phố Hoa Bằng, P. yên Hòa Cầu Giấy HN             100.000 

03/6/2020  Phạm Tuấn Anh 
70 Ngõ 40, Lê Thái Tổ, tổ Tân Định, Tân Thành, Ninh 

Bình
         1.000.000 

03/6/2020  Nguyễn Thị Phương Thanh Hà Đông - Hà Nội             200.000 

03/6/2020  Nguyễn Thị Thanh Nga Hà Đông - Hà Nội             200.000 

03/6/2020  Phạm văn Hòa tổ 5 - Khu 5, P. Thanh Sơn, Tp Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh             500.000 

03/6/2020  Vũ Hồng Cẩm số 16 Tổ 4 khu 4C, P. Hưng Hà, Tp. Hạ Long          2.000.000 

03/6/2020  Đào Thị Phượng 
P.1107 CC River side Gaden - 349 Vũ Tông Plan, Khương 

Đình, Thanh Xuân - HN
         2.000.000 

03/6/2020  Trần Thị Thu Hiền 
P.401 N4B Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu 

Giấy, N
         1.000.000 

03/6/2020  Đảng Ủy Cty Tuyền than Hòn Gai  
46 Đoàn Thị Điểm, P. Bạch Đằng, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh
            500.000 

6/6/2020  Lê Duy Thành 
18 đường Phạm Hồng Thái, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
         1.000.000 

6/6/2020  Đặng Thị Hiền Tp. Thái Bình             200.000 

6/6/2020  Đặng Hồng Giao Tp. Thái Bình             200.000 

6/6/2020  Vũ TRường Sơn Tp. Thái Bình             200.000 

6/6/2020  Vũ Bảo Trâm Anh Tp. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Toán Tp. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Phương Anh Tp. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Tiến Dũng 
9 ngõ 6 đường Tôn Đức Thắng, P. Khai Quang, Tp. Vĩnh 

Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            500.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Hưng 168 Phố Núi Dinh, P. Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Thanh Hải 30 Phan Đăng Lưu, Gia Lâm, HN             200.000 
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NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

6/6/2020  Nguyễn Thị Lưu Định Công - Hà Nội             500.000 

6/6/2020  Phạm Quang Vinh Xóm Đông, xa Duy Phiên, H. Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc             500.000 

6/6/2020  Trần Hồng Lâm 
81 đ.Hoàng Công Pái, thôn Gia Viễn, xã Định Trung, Tp. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
            400.000 

6/6/2020  Phạm Đức Trung Học Viện Hậu Cần, Long Biên Hà Nội             500.000 

6/6/2020  Tạ Quang Tuấn 
Lô 35 - 37 KĐT Chàu Hà Tiên, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc
            300.000 

6/6/2020  Hoàng Đình Thuật P607 CC 11T1 Vinacame Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc             500.000 

6/6/2020  Phạm Thanh Phương 
3 Tô Ngọc Vân, khu Tây Hồ Tishc Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Phúc
            500.000 

6/6/2020  Kiều Thị Hoan Lô 18 - S8 KĐT Hà Tiên - Liên Bảo - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Thái Sơn phố Đồi Cam, P. Thanh Miếu, Tp. Việt Trì - Phú Thọ             500.000 

6/6/2020  Cty Thanh Thành Đạt NGhệ An          1.000.000 

6/6/2020  Trần Đức Thắng Chủ tịch TX Quảng Yên - tỉnh Quảng Ninh          1.000.000 

6/6/2020  Nhóm yoga  Hà Nội          2.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Tiến 
94 Phan Văn Đáng, xã Phú Hữu, huyện Nhiwn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
            200.000 

6/6/2020  Gđ Ngọc - Bình LK 8 T 8 Dịch Vụ 1 Đa Sĩ Kiến Hưng - Hà Đông - HN          1.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Xuân Thanh 33 Liền Kề 12 KĐT Văn Phú, P. Phú La, Hà Đông - HN          1.000.000 

6/6/2020  Quách Trọng Nguyễn sô 9B Ngõ 3A TDP 1, đ.Nguyễn Trãi - Hà Đông - HN             500.000 

6/6/2020  Đỗ Thái Lân số 10  tổ 3 Đa Sĩ - Kiến Hưng - Hà Đông - HN             500.000 

6/6/2020
 Chi bộ vận tải xây dựng liên Danh 

Việt - Nga 
105 Lê Lợi - P. Thắng Nhì - Tp. Vũng Tàu             500.000 

6/6/2020  Trần Văn Biến 154/164/5 Âu Dương Lân, P.3, Q.8 Tp. Hồ Chí Minh          1.000.000 

6/6/2020  Trần Thiếu Niên sôố nhà E.14/49/A             100.000 

6/6/2020  Ngô Thị Kim Tuyết 137/37 Đường Âu Dương lân, P.2, Q.8, Tp.HCM          1.000.000 

6/6/2020  Lê Thanh Hải 
70 Khu Dự án Quảng TRường Lam Sơn, đường Phan Chu 

Trinh, P.Điện Biên, Tp.Thanh Hóa
         3.000.000 

6/6/2020  Vũ Văn Đông 
211 L{ Thái Tông, P. Đông Bắc GA, P. Đông Thọ, Tp. 

Thanh Hóa
         1.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Quốc Đạt 70H ô 17, P. Hạ Long, Tp. Nam Định             500.000 

6/6/2020  BV Nội tiết  NGhệ An          1.000.000 

6/6/2020  Đào Quang Trung             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Hải             200.000 

6/6/2020  Phạm Văn Tàng             100.000 

6/6/2020  Đào Xuân Hữu             500.000 

6/6/2020  Đào Thị Lan             100.000 

6/6/2020  Ngô Trọng Mạnh             200.000 

6/6/2020  Lê Thanh Hải             300.000 

6/6/2020  Ngô Gia Hoàng             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Đức Thanh             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Hiếu              200.000 

6/6/2020  Vũ Thị Phương Chi          1.000.000 

6/6/2020  Đào Thị Hồng Lê              200.000 

6/6/2020  Phạm Xuân Quý             500.000 

6/6/2020  Vũ Đình Hiển             500.000 

6/6/2020  Trần Đình An             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Thời             100.000 

6/6/2020  Đặng Thị Thanh               50.000 

6/6/2020  Lê Thị Đằng               50.000 

6/6/2020  Đỗ Bích Thủy             200.000 

6/6/2020  Gđ Ông Nam             100.000 

6/6/2020  CTY CP BEEGREEN  Thủ Thiêm - TP. HCM          3.000.000 

6/6/2020  Nguyễn THị Xuân Từ Sơn - Bắc Ninh             200.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

6/6/2020  Cty TNHH Một Thế Giới Lành mạnh 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q.Phú Nhuận          1.000.000 

6/6/2020  Đặng Thị Thương Nam Từ Liêm - HN             100.000 

6/6/2020  Trần Thiị Minh Châu 17 - T8 Ngõ 155/30/1 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - HN             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Thành Đồng P.508 CT 4AX2 - Bắc Từ Liêm - HN             200.000 

6/6/2020  Gđ Nguyễn Thị Hải Hồng 28 Tổ 18 Ngõ 96, P. Bồ Xuyên - HN             100.000 

6/6/2020  Đào Thị Soạn An Dương - Tp. Hải Phòng             100.000 

6/6/2020  Nguyễn VĂn Hùng Tổ 4 Ngõ 155, P. Kz Bá, TP. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Hà Ngọc Vương 6/10 Tổ 22, P Bò Xuyên - Tp. Thái Bình               50.000 

6/6/2020  Bùi Thị Cùi             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Minh Đức 9 ngõ 271 Lê Qu{ Đôn, P. Bồ Xuyên - TP. Thái Bình               50.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Vương Quznh Phụ - Thái Bình               50.000 

6/6/2020  Trần Thị Thủy             100.000 

6/6/2020  Phật tử Hải Phòng          3.900.000 

6/6/2020  Nguyễn Đức Sơn lô 126 Tổ 47, P. Quang Trung, Tp. Thái Bình               50.000 

6/6/2020  Nguyễn Đức Thắng 9 ngõ 271 Tổ 5, Lê Qu{ Đôn, Tp. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Gđ Phạm Việt Hùng P. Bồ Xuyên, TP. Thái Bình             100.000 

6/6/2020  Trần Thị Phương Hoa G3B P. 416 TT Thành Công - Ba Đình - HN             100.000 

6/6/2020  Lê Thị Thân               20.000 

6/6/2020  Trần Thanh TT Giảng Võ - Ba Đình - HN               50.000 

6/6/2020  Hồ Thị Thủy  TT Giảng Võ - Ba Đình - HN             100.000 

6/6/2020  Lê thị Hồng Nhung 26 ngõ 99 phố Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên - HN             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Duy Hưng 
số 69A Ngách 29/70/2 P. Khương Hạ, Khương Bình, 

Thanh Xuân, Hà Nội
            100.000 

6/6/2020  Phạm Văn Dân 84, Phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Anh Tuấn             200.000 

6/6/2020  Vũ Thị Hương số 7, Đông Trà 2, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng             100.000 

6/6/2020  Lê Trí Vũ Công ty xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hải Phòng          5.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Thủy             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Chính 17b, ngõ 61, Quận Hoàng Mai, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Quang Việt số 8, ngõ 193, phố Bồ Đề, p. Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Lê Hồng Chương 
p. 407 nhà CT3, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà 

Nội
            300.000 

6/6/2020  Bùi Thị Bích Thủy 
p. 1209 Tòa CT2 The Light, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội
            300.000 

6/6/2020  Trần Mạnh Chung 
p. 1206 CC C14 Bộ Công An  Trung Văn, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội
            300.000 

6/6/2020  Phạm Thị Thúy Vinh 473, Đ L{ Thái Tổ, Tổ 16, P. Quang Trung, TP Thái Bình 200.000

6/6/2020  Cháu Dung 300.000

6/6/2020  Lã Hữu Thư             200.000 

6/6/2020  Phạm Thanh Tuấn BTL Biên Phòng, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Phạm Thị Hiếu 253, đường Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Trần Trung Hiếu 197, đường Quy Lưu, P Minh Khai, Phủ L{, Hà Nội             300.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Thu 1A, Triệu Quang Phục, p Phú Dũng, Tp. PleiKu               50.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Thanh Tâm số 38, tổ 49, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Độ Thanh Hóa             100.000 

6/6/2020  Dương Mạnh Cường 
204 A, B 18, TT Mai Động, P Mai Động, Hoàng Mai, Hà 

Nội
            100.000 

6/6/2020  Lê Nguyệt Minh 
CC GRên Stars - 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội
            100.000 

6/6/2020  Đào Quốc Dũng số 46, KĐT ven sông Hạc, P. Nam Ngạn, TP Thanh Hóa             400.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Phúc 1, ngõ 63, Kp Thọ Môn, P Đình Bảng, Bắc Ninh             100.000 
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6/6/2020  Ngô Thị Hà 8 Ngách 5, Phố Đình, TX Từ Sơn, Bắc Ninh             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Tiến Hồng Quy 1, ngõ 23, phố 42, p Đình Bảng, Bắc Ninh             100.000 

6/6/2020  Ngô Thị Hà 8 Ngách 5, Phố Đình, TX Từ Sơn, Bắc Ninh             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Thu Hà 60/18 Phạm Hồng Thái             300.000 

6/6/2020  Lê Minh Đức số 107, ngõ 51, Lãng Yên,HBT, Hà Nội             200.000 

6/6/2020
 Công ty Bất Động sản 

BLACKSTONES 
         3.000.000 

6/6/2020  Lê Giao 
số 4, tầng nhà 10, tòa nhà Hoa Đào, 7/3 Lạc Long Quân, 

Tây Hồ, Hà Nội
            300.000 

6/6/2020  Nguyễn Tiến Dũng 
số 10, đường Hoa Sữa 4, KĐT Vinhomes Rivesside Q 

Long Biên, Hà Nội
         1.000.000 

6/6/2020  Lê Như Phong             300.000 

6/6/2020  Lê Văn Uý ACB Nguyễn An Ninh             100.000 

6/6/2020  Ngô Thế Hoàng số 7, Phan Đình Phùng, p Trần Hưng Đạo, TP Nam Định          1.600.000 

6/6/2020  Phạm Thành Công 303, Lãnh Binh Thăng, p 8, q 11, TP. HCM          5.000.000 

6/6/2020  Cty TNHH - SX - XNK Tiến Thành             500.000 

6/6/2020  Cty TNHH SX TM Hoàng Mỹ  Lô 1, Tổ 3, Khu 8, p Hồng Hải, Tp Hạ Long             200.000 

6/6/2020  Công ty CP Công nghệ Cao Hà Phát             800.000 

6/6/2020  Hoàng Thuận An             100.000 

6/6/2020  Phạm Bá Tiến             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Gia Cảnh             200.000 

6/6/2020  Đinh Thu Thủy             500.000 

6/6/2020  Phùng Xuân Tùng             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Xuân Phong             500.000 

6/6/2020  Thành Yên             500.000 

6/6/2020  Trần Thanh Lịch             200.000 

6/6/2020  Sợi Trung             200.000 

6/6/2020  Đỗ Ngọc Ân             200.000 

6/6/2020  Đặng Thị Hà             300.000 

6/6/2020  Anh Dũng               50.000 

6/6/2020  Đinh Trung Kiên              500.000 

6/6/2020  Đinh Thị Duyên               50.000 

6/6/2020  Trần Việt Hà             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Ngọc Tụng             500.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Nga Sở tài chính, tỉnh Hà Nam          1.000.000 

6/6/2020
 Công An Quận Ngô Quyền, Đội CS 

GTTT 
         1.000.000 

6/6/2020  Cty CP Khai Thác Mỏ 65 An Thạch, ĐĐ - HN          3.000.000 

6/6/2020  Trần Quang Lương 
P.717 Tòa H 11 CC Meco, ngõ 102 Trường Chinh, P. 

Phương Mai, Q. ĐĐ - HN
         2.000.000 

6/6/2020  Đỗ Thị Kim Liên số 65 phố Tư Đình, p Long Biên, q Long Biên, Tp Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Hằng 
83 phố Khương Trung, p Khương Trung, q Thanh Xuân, 

Hà Nội
            200.000 

6/6/2020  Hà Thị Trang          2.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Huy Hoàng             100.000 

6/6/2020  Đinh Đức Hoàng An             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Phương Thùy             200.000 

6/6/2020  Trần Kim Tuyến             180.000 

6/6/2020  Phạm Đình Liệu             100.000 

6/6/2020  Trần Trung Mạnh             200.000 

6/6/2020  Phạm Anh Tuấn             200.000 

6/6/2020  Phạm Thị Hằng             200.000 

6/6/2020  Lê Thu Hiền             100.000 

6/6/2020  Lê Thị Hồng Thái             350.000 
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6/6/2020  Đồng Thế Long             500.000 

6/6/2020  Em Ngọc             100.000 

6/6/2020  Anh Thịnh             200.000 

6/6/2020  Em Phương             500.000 

6/6/2020   Bùi Thị Thu Thủy             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Quý Đại             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Ngọc Toản               80.000 

6/6/2020  Vũ Cao Hiếu               50.000 

6/6/2020  Nguyễn Phương Trang             100.000 

6/6/2020  Nguyễn Quý Hải             100.000 

6/6/2020  Đỗ Đình Phan             100.000 

6/6/2020  Hoàng Kim Xuyến             100.000 

6/6/2020  Đỗ Đình Phan             400.000 

6/6/2020  Thanh Xuân          2.000.000 

6/6/2020
 Cty TNHH Quản lý Hoa Viên Nghĩa 

Trang Sa La 
         3.000.000 

6/6/2020  Vũ Xuân Ất          1.000.000 

6/6/2020  Vũ VĂn Sơn          2.000.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Thúy Bình             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Linh Hương               50.000 

6/6/2020  Phạm Thế Dũng             200.000 

6/6/2020  Cty TNHH Một Thế Giới Lành mạnh          2.000.000 

6/6/2020  Tú - Hằng Bắc Ninh               50.000 

6/6/2020  Đào Thị Lan             100.000 

6/6/2020  Trương Minh Phương             100.000 

6/6/2020  Nhân - Gái             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Lan Hương          4.000.000 

6/6/2020  Đào Quang Trung             200.000 

6/6/2020  Mai Thị Hòa               50.000 

6/6/2020  Nguyễn Văn Thăng             200.000 

6/6/2020  Đào Thị Hương Hà Nội             200.000 

6/6/2020  Nguyễn Thị Minh Nguyệt             200.000 

8/6/2020  Trần Ngọc Phương             500.000 

8/6/2020  Đỗ Thị Phượng 295 P. Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. HCM          1.000.000 

8/6/2020  Nguyễn Thị Nga 135  Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông Q.2, TP.HCM             200.000 

8/6/2020  Lê Thị Tám 456/9 Tân Sơn Nhì, P. Tân Qu{, Q.Tân Phú, TP.HCM             500.000 

8/6/2020  Đỗ Thị Mến             100.000 

8/6/2020  Nguyễn Thị Hạnh TP. Hồ Chí Minh             200.000 

8/6/2020  Phạm Thị Năm             100.000 

8/6/2020  Tạ Thị Thành             100.000 

8/6/2020  Nguyễn Thị Thơm 12 Đại Lô BÌnh Dương, Thuận An, Bình Dương             100.000 

8/6/2020  Nguyễn Thị Liên 189 A Cống Quznh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. HCM             200.000 

8/6/2020  Nguyễn Thị Thanh Hương 33/31 Gò Dầu, P. Tân Qu{, Q.Tân Phú, TP.HCM             500.000 

8/6/2020  Nguyễn Văn Đăng             500.000 

8/6/2020  Lý Thị Thùy Doan             500.000 

8/6/2020  Trần Thị Tám             100.000 

8/6/2020  Tỉa Xìn Tìan Trung Quốc             500.000 

8/6/2020  Lê Xuân Hòa P. Bình Trị Đông - Q. Bình Tân             500.000 

8/6/2020  Trần Đại Thắng 
P. 1807 Đôn Nguyên 2, Tòa nhà Hà Nội Center Point 27 

Lê Văn Lương, Hà Nội
            300.000 

8/6/2020  Nguyễn Hùng Thắng 53 ngõ 447 Ngọc Lâm, Long Biên, HN             500.000 

8/6/2020  Phạm Quang Tuấn             200.000 

8/6/2020  Trường Tiểu Học Hà Nội P. Mường Thanh, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên             500.000 

8/6/2020  Đoàn Phật tử tỉnh Điên Biên             300.000 
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8/6/2020  Lê Minh Trang 30 Tổ 14 P. Mường Thanh, Tp. Điên Biên, tỉnh Điện Biên             100.000 

9/6/2020  Lê Văn Thường 
căn hộ 501A, nhà 17 T2, CT 2 khu nhà Trung Văn, tổ dân 

phố 17, Nam Từ Liêm - Hà Nội
            300.000 

9/6/2020  Phạm Thu Trang 
P.626 tòa nhà HH03F khu đô thị Thanh Hà, Cenco Thanh 

Oai - Hà Nội
            200.000 

9/6/2020  Lê Anh Hưng lữ đoàn 168 Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ             200.000 

9/6/2020  Phạm Thu Hà P. Âu Cơ, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú THọ             200.000 

9/6/2020  Chú Thắng, cô Vân P. Âu Cơ, TX Phú Thọ, Tỉnh Phú THọ             150.000 

9/6/2020  Hoàng Anh Tài 20.577/12 Trung Khê, Tây Hồ, HN             100.000 

9/6/2020  Nguyễn Văn Hùng Cty TNHH Tập đoàn Quốc Tế Phượng Hoàng - Bắc Ninh          2.000.000 

9/6/2020  Gđ Vũ Tường Du 44/2 Phạm Ngũ Lão, Q Ngô Quyền, TP. Hải Phòng          1.000.000 

9/6/2020  Bùi Thu Hương số 9 ngách 41 ngõ Thịnh Huê 1, P. Hàng Bột, Đống Đa - H             500.000 

9/6/2020  Nguyễn Văn Thắng 5/21 Trần Qu{ Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN             200.000 

9/6/2020  Trịnh Thị Linh 3 ngách 138/26 Ngõ Chợ Khâm Thiên, ĐĐ -Hà Nội          1.000.000 

9/6/2020  Nguyễn Đăng Thành Lục Canh - Xuân Canh - Hà Nội             500.000 

9/6/2020  Trần Thị Thế 54 đường Tiền Giang, P. Lê Lợi, Tp Bắc Giang             200.000 

9/6/2020  Trần Thị Minh Thơm 138 P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang             100.000 

9/6/2020  Trần Ánh Vân 
6/37 Võ TRường Toản - P. An Hòa, Ninh Kiều, TP. Cần 

Thơ
            200.000 

9/6/2020  Vũ Thị Thanh Huyền 2038  -HH2B Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội             200.000 

9/6/2020  Gđ Lê Minh Toản 7 Ngách 36/2 tổ 22 P.Đức Giang, Long Biên - Hà Nội             500.000 

9/6/2020  Nguyễn Văn Định 36/2 tổ 22P.Đức Giang, Long Biên - Hà Nội             100.000 

9/6/2020  Nguyễn Thị Hải 20 Lê Qu{ Đôn -, P. Đông Hải, Đồng Hới, Quảng Bình             200.000 

9/6/2020  Nguyễn Tiến Anh Long Biên - Hà Nội             100.000 

9/6/2020  Lê Minh Thu 7 Ngách 36/2 tổ 22 P.Đức Giang, Long Biên - Hà Nội             100.000 

11/6/2020  Cty TNHH Hoàng Linh Thái Nguyên Tổ 7 P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên             500.000 

11/6/2020  Gđ Nguyễn Lê Lưu 
30 khu DC số 9. P. Gia Sàng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên
            300.000 

11/6/2020  Gđ Hoàng Kế Viên Tổ 7 P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên             300.000 

11/6/2020  Gđ Nguyễn Quốc Tuấn 
số 37, ngõ 728,Tổ 7 P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên
            300.000 

11/6/2020  Gđ Nguyễn Khắc Tuấn 
36A, Tổ 18, P. Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên
            200.000 

11/6/2020  Gđ An Thanh Hà 
Ngõ 756 đường CMT8, số 24, tổ 6, P.Gia Sàng, Tp. Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
            200.000 

11/6/2020  Gd Trần Văn Hải Huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên             200.000 

11/6/2020  Trần Văn Hòa Huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên             100.000 

11/6/2020  Phạm Thùy Anh P. Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên             300.000 

11/6/2020  Đặng Quang Dũng 
64 - tổ 2P. Chùa Hang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên
            200.000 

11/6/2020  Gdđ Nguyễn Công Chính 
số 1, Tổ 4, P. Quang Vinh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên
            400.000 

11/6/2020
 Chiị em Hội nữ Doanh nhân Hoa Sen 

Vàng 
NGhệ An          3.800.000 

11/6/2020  Gđ Nguyễn Thị Yên 
8 ngách 29 ngõ 58 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy - Hà 

Nội
            100.000 

12/6/2020  Gđ Lê Thị Thúy Hằng 
15B hẻm 15 15 ngách 2 ngõ 6, Vĩnh Phúc, Ba Đình - Hà 

Nội
            200.000 

12/6/2020  Nguyễn Văn Tưởng 581B Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội             500.000 

12/6/2020  Lê Xuân Thanh 40/4 Cầm Bá Thước, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa             100.000 

12/6/2020
 Cty TNHH ANNA HOUSE VN - 

Nguyễn Thị Duy Tuyên 
320 Võ Văn Tần, P.6,Q.3        10.000.000 

12/6/2020  Bùi Thị Thùy Trang 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp.HCM          2.000.000 
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12/6/2020  Hoàng Ngọc Sơn Lạc Long Quân, P.11,Q.Tân Bình, Tp.HCM             500.000 

13/6/2020  Phạm Quốc Vĩnh 685 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM             200.000 

13/6/2020  16 người Tp Thái Bình             300.000 

13/6/2020  Nguyễn Văn Tâm P;107, C3.34A Trần Phú - Ba Đình - HN             200.000 

13/6/2020  Gđ Hoàng Ngọc Tuấn 
H 1007 và H1010 khu đô thị Dương Nội, P. yên Nghĩa, 

Q.Hà Đông - HN
            200.000 

13/6/2020  Đỗ Đức Hạnh P.708 tòa HH1A CC 87 Lĩnh Nam- Q. Hoàng Mai, Tp. HN             300.000 

13/6/2020  Gđ Nguyễn Thúy Phượng Loộc Hà - Mai Lãm - Đông Anh - HN             200.000 

13/6/2020  Nguyễn Tiến Dũng 167 ngõ 29/2 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HN             300.000 

13/6/2020  Nguyễn Ngọc Thắng 
15 ngách 95/12 ngõ 62 Ngọc Hà, Đội Cấn, Ba Đình, Hà 

Nội
            200.000 

13/6/2020  Nguyễn Đức Anh 40/275 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng          1.000.000 

13/6/2020  Nguyễn Văn Đài Nhuệ Ngự - Tự Cường - Tiên Lãng - Hải Phòng          1.000.000 

13/6/2020  Nguyễn Thị Mai Trang sô 1155 Thanh Sơn - Lê Chân - Hải Phòng             300.000 

13/6/2020  Cao Thị Thanh Hương 5 Đào Duy Anh, Đống Đa - HN             500.000 

13/6/2020  Nguyễn Xuân Cương Đại Kim - Hoàng Mai - HN             200.000 

13/6/2020  Nguyễn Minh Tuấn 61 Đào Văn Tiến, Tp. Nam Định, Tỉnh Nam Định          1.000.000 

13/6/2020  Đào Văn Hùng 6/67 Mạc Thị Bưởi, P. Quang Trung, Tp. Nam Định          1.000.000 

13/6/2020  Đỗ Thị Lê Hoa 11 Võ Mạnh Hùng, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định             200.000 

13/6/2020  Tạ Thị Hiền Đông Anh - Hà Nội             200.000 

13/6/2020  Lê Xuân TRường 102M TT Thông Tấn Xã Việt Nam             200.000 

13/6/2020  Nguyễn Thị Huệ 10/17/31 Ngõ 295 Bạch Mai - Hai Bà Trung - HN             100.000 

13/6/2020  Bùi Duy Anh 94 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng             500.000 

13/6/2020  Vũ Thái Sơn P.207 nhà B 7 Ngõ 8A Phố Hoàng Ngọc             500.000 

13/6/2020  Nguyễn Đức Sách Công An Quận Hai Bà Trưng - HN             500.000 

13/6/2020  Trần Quốc Trưởng 82 Trần Bình Trọng, P. Trần Hueng Đạo - Tp. Thái Bình             510.000 

13/6/2020  Nguyễn Xuân Hậu 
 90 đường Trần Bình Trọng, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái 

Bình, TB
         1.000.000 

13/6/2020  Vũ Ánh Tuyết 22/23 Trần Nhật Duật Tp. Thái Bình             200.000 

13/6/2020  Mai Thị Kim Hoa 
Khu A1,P.403 TT số 8, P. Trần Quốc Toản, Hai Bà Trưng - 

HN
            200.000 

13/6/2020  Vũ Thị Lệ Oanh 2 tầng 2, khu TT NXB Giáo Dục - Q.Hai Bà TRưng - HN             200.000 

13/6/2020  Cty CP Q Lý  và XD Hà Tây P. Yên Nghĩa, Q. Hai Bà Trưng - HN          1.000.000 

13/6/2020  Gđ Phùng Tuấn Minh 3/2 Nadyne Park Cty Hà Đông - HN             500.000 

13/6/2020  Cao Văn Khiêm 334 đường khu 2, Phú Lễ, Sóc Sơn - Hà Nội             500.000 

13/6/2020  Gđ Thái Cẩm Hà 2 Phan Văn Khỏe, P.2, Q.6, TP.HCM          2.000.000 

13/6/2020  Gđ Thái Cẩm Hằng 2 Khu dân cư Bông Sao, P.5, Q.8, Tp.HCM          5.000.000 

13/6/2020  Nguyễn Thị Mỹ Phương 18AB1 đường Xuân Thủy, KDC Hồng Phát - TP. Cần Thơ          2.000.000 

13/6/2020  Nguyễn Quốc Quân 
Lô 50 KDC 515 đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều 

TP.Cần Thơ
            500.000 

13/6/2020  Lê Văn Thành 35 đ số 3, P. Phú Tứ, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ          1.000.000 

13/6/2020  Tạ Thị Chi Mai 
số I37 đ N4, Khu Liền Kề, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
            500.000 

13/6/2020  Trần Thị Mừng 
1847 Quốc lộ 1A, KP 3, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
         1.000.000 

13/6/2020  Đoàn Văn Hưng 74 ngõ 333 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, HN             700.000 

13/6/2020  Trần Thị Thùy Linh 15B/547 Trần Hưng Đạo, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định             200.000 

13/6/2020  Trần Thị Thanh Hoa số 15 Vĩnh Trường, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định             200.000 

13/6/2020  Bùi Quỳnh Hoa 
75 ngõ 14 Phố Vũ Hữu, P. Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, 

HN
            200.000 

13/6/2020 Đinh Thị Viên CT 2 tòa nhà The Light Trung Văn, Nam Từ Liêm - HN             700.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

13/6/2020  Định Văn Hưng 124 tổ 23 TT Đông Anh, HN             100.000 

13/6/2020  Đinh Văn Hóa 125 tổ 23 TT Đông Anh, HN             100.000 

13/6/2020 Đinh Thị Thu Hương 140 tổ 23 TT Đông Anh, HN             100.000 

13/6/2020 Nguyễn Ngọc Minh CTy TNHH TM Kim Lâm - P. Bách Quang, Sóc Sơn - HN 200.000

13/6/2020 Gđ Minh - Thảo 382 Tổ DP Hợp Thành. P. Thắng Lợi, Tp. Sông Công 300.000

13/6/2020 Nguyễn Thiên Bản Z125 Sóc Sơn - Hà Nội 100.000

13/6/2020 Lê Thị Trúc 75 Phú Hải 1, P. Anh Dũng, Q.Dương Kinh, HP 100.000

13/6/2020 Lê Thị Phương Nam Tổ 14 TT Đông Anh, HN 100.000

13/6/2020 Lê Văn Mạnh Cty Trà  Minh Anh, đường 2 Phù Lỗ SS - HN 300.000

13/6/2020 Lê Văn Khánh 100.000

13/6/2020 Lê Thúy Hằng 100.000

13/6/2020 Lê Thị Ngãi 100.000

13/6/2020 Nguyễn Đức Hạnh 200.000

13/6/2020 Nguyễn NGọc Trung 100.000

13/6/2020 Nguyễn Thanh Tính 100.000

13/6/2020 Nguyễn Thiị Mùi 50.000

13/6/2020 Tạ Thủy Ngân 200.000

13/6/2020 Nguyễn Thu Hoa 300.000

13/6/2020 Nguyễn Thu Hương 100.000

13/6/2020 Lê Thị Thu Hiên 200.000

13/6/2020 Nguyễn Ngọc Anh 200.000

13/6/2020 Nguyễn Ngọc Khánh 200.000

13/6/2020 Lê Thị Mai 50.000

13/6/2020 Trần Việt Hùng 50.000

13/6/2020 Trần Việt Anh 50.000

13/6/2020 Lê Hoàng Long 100.000

13/6/2020 Nguyễn Thị Phương Loan 200.000

13/6/2020 Trần Trọng Quảng 200.000

13/6/2020 Phan Văn Mong 100.000

13/6/2020 Phan Tất Thành 100.000

13/6/2020 Phan Thế Dũng 100.000

13/6/2020 Nguyễn Thị Hai 100.000

13/6/2020 Lê Duy Chiến 50.000

13/6/2020 Lê Tuấn Chung 50.000

13/6/2020 Lê Huy Phúc 50.000

13/6/2020 Nguyễn Thị Lệ Hằng 50.000

13/6/2020 Phạm Thị Nguyệt 200.000

13/6/2020 Lê Thị Kiều Liên 50.000

13/6/2020 Trần Văn Hùng 50.000

13/6/2020 Trần Văn Hòa 50.000

13/6/2020 Trần Thị Mỹ Linh 50.000

13/6/2020 Nguyễn Văn Đại 50.000

13/6/2020 Nguyễn Thị Sơn Hải 100.000

13/6/2020 Nguyễn Nhật Đức 500.000 

13/6/2020 Hoàng Minh Thúy 200.000

13/6/2020 Trần Đức Bình 200.000

13/6/2020 Nguyễn Hồng Sơn 300.000

13/6/2020 Vũ Văn Thắng 300.000

13/6/2020 Nguyễn Hồng Tân 500.000 

13/6/2020 Nguyễn Huy Mạnh 200.000

13/6/2020 Nguyễn Xuân Ánh 100.000 

13/6/2020 Đặng Thị Thanh Hương 200.000

13/6/2020 Tùng - Long - Mỹ - Hòa 1.000.000 

13/6/2020 Trâm - Hòa 1.000.000 

13/6/2020 Nguyễn Thị Nga 200.000

13/6/2020 Nguyễn Thái Bình 200.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

13/6/2020 Nguyễn Thị Thanh Hương 200.000

13/6/2020 Nguyễn Thị Hương 200.000

13/6/2020 Nguyễn Minh Tuân 500.000

13/6/2020 Lê Minh Vương 200.000

13/6/2020 Gđ Thành Thảo 200.000

13/6/2020 Đỗ Thiện Vinh 50.000

13/6/2020 Nguyễn Quang Thành 100.000

13/6/2020 Đỗ Hữu Minh 200.000

13/6/2020 Quang Văn 200.000

13/6/2020 Gđ Bùi Văn Chương 2.000.000

13/6/2020 Thái Thị Thu Lan 100.000

14/6/2020 Trần Kim Oanh 100.000

14/6/2020 Nguyễn Thị Nhung 5.000.000

14/6/2020 Nguyễn Đình Sâm 300.000

14/6/2020 Lê Thế Anh 500.000

14/6/2020 Gđ Nguyễn Văn Toán 400.000

14/6/2020 Tiến Quỳnh 200.000

14/6/2020 Gđ Đỗ Dư Khương Tp. Hà Nội 500.000

14/6/2020 Bùi Như Quỳnh 33 đường 34 Tổ 22 Trần Lãm, Tp. Thái Bình 500.000

14/6/2020 Lê Xuân Hào 41 Liền Kề 10 KĐT Đông Sơn, P An Hưng, Tp. Thái Bình 500.000

14/6/2020 Lê Anh Tâm
26 ngách 354/15  TRường Chinh, P Khương Thượng, ĐĐ 

HN
500.000

14/6/2020 Nguyễn Văn Chung 11B ngách 82/207 ngõ 290 Kim Mã - HN 200.000

14/6/2020 Võ Thanh Trà 69 Đặng Văn Ngữ,P.Trung Tự,  Đ Đ HN 500.000

14/6/2020 Đoàn Lễ Mão Hiền Cẩm Phả 3.000.000

14/6/2020 Nguyễn Trọng Lưu
549 đường Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Nam Từ Liêm - 

Hn
500.000

14/6/2020 Phan Phạm Hồng Lâm 38 ngõ 40 Võ Thị Sáu, Q.HBT, HN 200.000

14/6/2020 Gđ Cháu Tuấn - Nga
Thôn Dương Khê xã Thái Hưng, Huyện Hưng Hà, Thái 

Bình
100.000

14/6/2020 BLL Hội CCB Cục HC Miền B2 Tỉnh Thái Bình 1.880.000

14/6/2020 Trần Thị Hoa 1/10 tổ 13, P. Kz Bá, Tp.Thái Bình 100.000

14/6/2020 Nguyễn Ngọc Cẩm 2A ngách  ngõ 31, Phạm huy, P. Quán Thánh, Tp Vinh 200.000

14/6/2020 Nguyễn Văn Hạnh 51 Trần Bình Trọng, Tp. Thái Bình 200.000

14/6/2020 Nguyễn Thanh Long P. Hưng Bình, Tp. Vinh, Nghệ An 200.000

14/6/2020 Nguyễn Thị Mỳ 33/182 Trần Nguyên Hản, Q.Lê Chân, Hải PHòng 100.000

14/6/2020 Ngô Đình Quý 1.000.000

14/6/2020 Trần Thị Nhàn 40 Lê Qu{ Đôn, P. Thống Nhất, Tp.Đồng Nai 200.000

14/6/2020 Trần  Đức Xuân thôn 5 Hòa Hậu -L{ Nhân, Hà Nam 200.000

14/6/2020 Nguyễn Phùng Hưng BTL vùng 3 Cảnh sát Biển 2.000.000

14/6/2020 Gđ Luyến Soái 308 Nguyễn Trãi, P. VănTrung , Q.Nam Từ Liêm - HN 500.000

14/6/2020 Trần Hồng Vinh 19 tổ 18, ngõ 32, P. Ngũ Nhạc, Q. Hoàng Mai, HN 200.000

14/6/2020 Trương Thu Minh 300.000

14/6/2020 Nguyễn Đăng Giang 500.000

14/6/2020 Nguyễn Quốc Bảo 500.000

14/6/2020 Đinh Trọng Xá Tp. Thái Bình 1.000.000

14/6/2020 Trần Thị Vân Anh 1.000.000

14/6/2020 Phạm Văn Ngọc 200.000

14/6/2020 Nguyễn Minh Thương 200.000

14/6/2020 Trung Xuyên Vạn Thắng, Vạn Điểm, Thường Tin, HN 1.000.000

14/6/2020 Gđ Hợi Trang Gia Lâm - HN 700.000

14/6/2020 Cháu Quyền Hà Nội 100.000

14/6/2020 Gđ Bà Hoa Gia Lâm - HN 500.000

14/6/2020 Hoàng Văn Miêng 45 tổ 3 Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 200.000

14/6/2020 Nguyễn Quang Huy 14A - 151 Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình 200.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

14/6/2020 Nguyễn Tuấn Anh Phố Hoa Bằng, P. yên Hòa, Q.Cầu Giấy,HN 200.000

14/6/2020 Nguyễn Đức Kháng 2 ngách 75/14 P. Vĩnh Phúc - HN 100.000

14/6/2020 Nguyễn Duy Luân 30 Ngô Gia Tự - Cát Bi - Hải Phòng 200.000

14/6/2020 Phùng Hữu Hưng Bình Chánh - Tp.HCM 100.000

14/6/2020 Nguyễn Văn Thọ
7A ngacsh22 ngõ 203 P. Kim Ngưu, P.Tham Lương, 

Q.HBT,HN
3.000.000

14/6/2020 Cao Xuân Thủy 100.000

14/6/2020 Lê Như Ngọc 100.000

14/6/2020 Trần Minh Hiệp 100.000

14/6/2020 Nguyễn Nọc Thanh 500.000

14/6/2020 Phạm Công Thành 2.000.000

14/6/2020 Đoàn Hà Nội 1.000.000

14/6/2020 Nguyễn Thị Thu 200.000

14/6/2020 Nguyễn Thị Hải Anh 200.000

14/6/2020 Nguyễn Thị Phương Anh 300.000

14/6/2020 Lê Phan Tuấn 200.000

14/6/2020 Trần Hữu Minh Nghị 67B Tháp Mười, Q.6,Tp.HCM 500.000

14/6/2020
CTy TNHH đầu tư và PT BĐS 

Grandland
tầng 5 tòa Vimeco lô 9 E Phạm Hùng, Q.Cầu Giấy, HN 1.000.000

14/6/2020 Phạm Anh Minh
16 ngõ 933 đương Hồng Hà, P. Chương Dương, Hoàn 

Kiếm - HN
100.000

14/6/2020 Phạm Bảo Trân
16 ngõ 933 đương Hồng Hà, P. Chương Dương, Hoàn 

Kiếm - HN
200.000

14/6/2020 Phạm Thu Trang
16 ngõ 933 đương Hồng Hà, P. Chương Dương, Hoàn 

Kiếm - HN
200.000

14/6/2020 Lê Thắng Lợi Hà Nội 300.000

14/6/2020 Trần Thị Yến Loan 5B Nguyễn Cao - Đồng Mác - HBT - HN 300.000

14/6/2020 Nguyễn Trần Chung 200.000

14/6/2020 Đinh Xuân Dũng 500.000

14/6/2020 CTyTNHHTM&VT 683 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q,HoàngMai, HN 1.000.000

14/6/2020 Nguyễn Văn Nhân 768 Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM 500.000

14/6/2020 Phạm Quang Khiển 200.000

18/6/2020 Trần Thị Diên tổ 9 khu 9, Côn Đảo 500.000

18/6/2020 Nguyễn Nam Hà Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 500.000

18/6/2020 Trần Văn Trung Tp Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 400.000

18/6/2020 Trịnh Thị Thìn
2 Tổ 12, P. Tân Quang, Tp. Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 
200.000

18/6/2020 Phạm Thị Phương 44, tổ , P. Tân Quang, Tp. Tuyên Quang 100.000

18/6/2020 Phạm Thị Dung Tổ 3 P.Phan Thiết, Tp,Tuyên Quang 200.000

18/6/2020 Đoàn Quốc Anh 4 tổ 7, P. Tan Quang, Tp.Thái Nguyên 200.000

18/6/2020 Lã Thị Lan 8 ngõ 109 tổ 28 P. Quán Thánh, Cầu Giấy, Hn 300.000

18/6/2020 Phạm Thị Duyên 1 ngõ 1Lang Yên, Bạch Đằng, Q.HBT, HN 100.000

18/6/2020 Phan Lê Thu Hằng C102 Mỹ Đình - Từ Liêm - HN 500.000

18/6/2020 Dương Đình Thịnh 500.000

18/6/2020 Nguyễn Thị Mai 502 - 105 Tố Hữu, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000

18/6/2020 Ngô Đức Anh Mỹ Linh 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 50.000

18/6/2020 Lê Thu Mỹ 50.000

18/6/2020 Lê Thị Nhất số 15, ngõ 281, Trương Định, Hà Nội 200.000

18/6/2020 Nguyễn Hồng Liên 200.000

18/6/2020 Nguyễn Minh Huệ 100.000

18/6/2020 Lê Hữu Thạch 5.000.000

18/6/2020 Phạm Duy Cương 500.000

18/6/2020 Huỳnh Công Danh 500.000

18/6/2020 Đỗ Phước Nhơn 500.000

18/6/2020 Ngô Tấn Dương 708/34A Hồng Bàng, Phường 1, quận 11, TP. HCM 1.000.000

18/6/2020 Đỗ Văn Hiệu 44/2 Tân Hưng, Phường 12, quận 5, Tp.HCM 1.000.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

20/6/2020 Nguyễn Văn Định Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

20/6/2020 Chu Minh Tuấn Thanh Trì, Hà Nội 300.000

20/6/2020 Châu Văn Minh Viện Hàng lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 5.000.000

20/6/2020 Nguyễn Việt Quang Long Biên - Hà Nội 5.000.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Hương Lan Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000

20/6/2020 Lê Anh Tuấn Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000

20/6/2020 Đặng Thị Kim Ngân Uỷ ban Kiểm tra Trung ương 500.000

20/6/2020 Nguyễn Kim Thành 2.000.000

20/6/2020 Nguyễn Xuân Anh Phúc Yên, Vĩnh Phúc 500.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Bé Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.000.000

20/6/2020 Dương Thị Bản Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

20/6/2020 Tạ Việt Dũng Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

20/6/2020 Nguyễn Đình Khoáng Tiên Du, Bắc Ninh 200.000

20/6/2020 Nguyễn Ngọc Mai Tiên Du, Bắc Ninh 200.000

20/6/2020 Nguyễn Hữu Hương Bắc Ninh 200.000

20/6/2020 Quách Ngọc Đức Tiên Du, Bắc Ninh 200.000

20/6/2020 Nguyễn Đình Long Tiên Du, Bắc Ninh 200.000

20/6/2020 Bàn Thị Dung Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 300.000

20/6/2020 Lê Tuấn Anh Long Biên - Hà Nội 500.000

20/6/2020 Nguyễn Xuân Hòa Kiến An, Hải Phòng 200.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Dung Tường Thi, Thanh Hóa 500.000

20/6/2020 Hà Thị Huyền Lê Dâng Vệ, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa 100.000

20/6/2020 Vũ Thị Hoa Trường Thê, Tp Thanh Hóa, Thanh Hóa 100.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Thùy Hương  Việt Trì, Phú Thọ 200.000

20/6/2020 Đinh Thị Phương Thúy Tổ 5, Khu Văn Cơ, Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ 500.000

20/6/2020 Nguyễn Văn Vinh Yên Phong, Bắc Ninh 1.000.000

20/6/2020 Ngô Sỹ Qúy  Việt Trì, Phú Thọ 500.000

20/6/2020 Lê Thị Bích Hạnh  Việt Trì, Phú Thọ 200.000

20/6/2020 Trần Thj Ngọc Hà  Việt Trì, Phú Thọ 200.000

20/6/2020 Vũ Thị Hải  Việt Trì, Phú Thọ 200.000

20/6/2020 Chu Lê Phương Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội 200.000

20/6/2020 Công ty TNHH Y Quang Việt Yên Phong, Bắc Ninh 1.000.000

20/6/2020 Công ty Hạ tầng và đô thị Việt Hoàng Hạp Lĩnh, Bắc Ninh 500.000

20/6/2020 Nguyễn Tùng Lâm Yên Lạc, Hà Nội 2.000.000

20/6/2020 Đỗ Tuấn Phong KTT Kim Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội 500.000

20/6/2020 Lê Thị Vân Văn Giang, Hưng Yên 100.000

20/6/2020 Nguyễn Văn Hùng Tư Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

20/6/2020 Nguyễn Văn Sâm Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

20/6/2020 Nguyễn Thị Huyền Sâm Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Nam Phi 300.000

20/6/2020 Nguyễn Ngọc Quang Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 200.000

20/6/2020 Nguyễn Ngọc Thư Anh Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 100.000

20/6/2020 Nguyễn Ngọc Minh Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên 100.000

21/6/2020 Đoàn Hữu Tùng 500.000

21/6/2020 Đoàn Hữu Dương 200.000

21/6/2020 Đoàn Thanh Huyền 200.000

21/6/2020 Phạm Thị Thanh Nga 1A, Nguyễn Cao, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000

21/6/2020 Lương Tuyết Minh Chung cư 789 Mỹ Đình 200.000

21/6/2020 Nguyễn Hoài Nam Ý Yên, Nam Định 200.000

21/6/2020 Đinh Văn Lập Thôn Hệ, Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000

21/6/2020 Trần Huy Cường Phố Văn Giang, Ninh Bình 200.000

21/6/2020 Nguyễn Quốc Khánh Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000

21/6/2020 Vũ Thị Thúy Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 500.000

21/6/2020 Bùi Thùy Dung Đống Đa, Hà Nội 200.000

21/6/2020 Trần Vũ Hoài Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.000.000

21/6/2020 Trần Công Huấn 200.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

21/6/2020 Nguyễn Thanh Bình Ban Tổ chức Trung ương 2.000.000

23/6/2020 Vũ Thanh Quang Long Biên - Hà Nội 1.000.000

23/6/2020 Nguyễn Văn Nguyên Long Biên - Hà Nội 1.000.000

23/6/2020 Phạm Trong Hảo Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000

23/6/2020 Lê Văn Thắng Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

23/6/2020 Đào Vinh Hùng Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

23/6/2020 Nguyễn Hoàng Hải Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

23/6/2020 Nguyễn Thị Thêu 800.000

23/6/2020 Nguyễn Văn Hải Lạc Thủy, Hòa Bình 1.000.000

23/6/2020 Trần Hùng Mẫn Lạc Thủy, Hòa Bình 100.000

23/6/2020 Bùi Văn Trường Lạc Thủy, Hòa Bình 100.000

25/6/2020 Quách Văn Thiết Cầu Rồng, Dương Ổ, Phong Khê, Bắc Ninh 500.000

25/6/2020 Chùa Ngọc Quan Nhân Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

25/6/2020 Trịnh Văn Hào Nhân Chính, T Xuân, Hà Nội 500.000

25/6/2020 Công ty TNHH Dệt May Hà Nội Khu CN Vừa và Nhỏ Từ Liêm, Minh Khai, Hà Nội 500.000

25/6/2020
Công ty TNHH đầu tư TM và    Khí 

Hà Tây 
 Hà Nội 500.000

25/6/2020 Lê Thị Mùa  Hà Nội 500.000

25/6/2020 Cty TNHH 1TV Mỏ hóa chất Nam Bô 10.000.000

25/6/2020 Trương Hương Giang 100.000

25/6/2020 Bùi Thị Thảo 100.000

25/6/2020 Phạm Thúy Khánh 100.000

25/6/2020 Hoàng Thúy Vân 300.000

25/6/2020 Vũ Văn Hậu 36 Hoàng Cầu , P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, HN 3.000.000

25/6/2020 Gđ Hoa Văn Khánh 2.000.000

25/6/2020 Vũ Phúc Thọ Khu Đô Thị Trung Hòa, P. Nhân Chính, TP.HN 1.000.000

25/6/2020 Trịnh Hoàng Phương  Đống Đa - Hà Nội 1.000.000

25/6/2020 Nguyễn Thị Thu Hương Hà Nội 200.000

25/6/2020 Nguyễn Hoàng Anh 2B ngách 43 ngõ 189, Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN1.000.000

25/6/2020 Nguyễn Sơn Hải Nguyễn Công Trứ - HBT - HN 500.000

25/6/2020 Nguyễn Xuân Kiệm 901 - CT1 CC Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Hà Đông - HN300.000

25/6/2020 Lê Mỹ Linh 69 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình - HN 200.000

25/6/2020 Lương Văn Trúc Cty TNHH ĐT&PT Thái Hưng Thịnh, P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên 1.000.000

25/6/2020 Trần Duy Hưng xóm Tân Thành, Khu Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên 200.000

25/6/2020 Lê Hữu Nghĩa Tổ 3 khu 7 P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.000.000

25/6/2020 Bùi Thanh Hà P.906 - 1406 C7 Giảng Võ - Trần Huy Liệu, Q. Ba Đình, HN 5.000.000

25/6/2020 Trần Đình Huy 24 Hàng Gai - Hoàn Kiếm - HN 2.000.000

25/6/2020 Phạm Quang Đạt 32 tổ 35 khu 4, P. Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 500.000

25/6/2020 Vũ Ngọc Khánh tổ 29 khu 3, P. Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

25/6/2020 Phạm Anh Tuấn Tổ 36 khu 4, P. Hà Trung, TP. Hạ Long, Quảng Ninh 100.000

25/6/2020 Vũ Hữu Mạnh Quảng Ninh 100.000

25/6/2020 Hoàng Trọng Hùng 20 Bát Đàn, Hnagf Bồ, Hoàn kiếm, HN 200.000

25/6/2020 Ngô Duy Anh 1 ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa - HN 100.000

25/6/2020 Cao Đức Đại 42/173/63 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 500.000

27/6/2020 Lê Thị Hiếu quận Long Biên, Hà Nội 2.000.000
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27/6/2020
ĐB Viện dầu khí VN&ĐB trường ĐH 

Dầu khí VN
167 P.Trung Kinh, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. HN 5.000.000

27/6/2020 Nguyễn Thanh Sơn P. Ninh Khánh, Tp. Ninh Bình 200.000

27/6/2020 Phạm Thị Thơm Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 200.000

27/6/2020 Trần Thị Lan Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 100.000

27/6/2020 Đinh Vạn Thực Ninh Khánh, Ninh Bình 200.000

27/6/2020 Đinh Vạn Tiến Ninh Khánh, Ninh Bình 200.000

27/6/2020 Đinh Vạn Tuấn Ninh Khánh, Ninh Bình 500.000

27/6/2020 Trịnh Văn Tuấn TP. Hồ Chí Minh 500.000

27/6/2020 Vũ Thị Kim Ngọc Tây Hồ, Hà Nội 200.000

27/6/2020 Lê Thị Thắm Quảng Ninh 600.000

27/6/2020 Lê Thị Nguyệt Quảng Ninh 200.000

27/6/2020 Vũ Thị Ngọc Lan Quảng Ninh 100.000

27/6/2020 Phạm Thị Hòa Quảng Ninh 100.000

27/6/2020 Trần Thiị Thu Hương Quảng Ninh 200.000

27/6/2020 Đaog văn Thư Hoàng Kiếm, Hà Nội 100.000

27/6/2020 Nguyễn Phúc Hoàng Thúc Kháng, Hà Nội 100.000

27/6/2020 Bùi Thị Minh Hoa 100.000

27/6/2020 Nguyễn Thị Phương Yến 100.000

27/6/2020 Vũ Ngọc Đại 100.000

27/6/2020 Trần Thị Lan xóm Mỹ Tiếu 1, Thôn Phụ Long, Nam Phong, TP Nam Định 100.000

27/6/2020 Nguyễn Thị Huyên Nam Phong, Nam Định 500.000

27/6/2020 Trần Khánh Huyền Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000

27/6/2020 Đào Duy Đạt Như Quznh, Văn Lâm, Hưng Yên 50.000

27/6/2020 Dương Trí Dũng Hồng Vân, Hưng Thi, Hưng Yên 100.000

27/6/2020 Vũ Thị Phương Nam Sách - Hải Dương 100.000

27/6/2020 Vũ Thị Tuyết Nhng Hồng Hà, Phúc Xá, Hưng Yên 100.000

27/6/2020 Đinh Thị Yến Cổ Bi - Gia Lâm 100.000

27/6/2020 Dương Thị Hà Bắc Ninh 100.000

27/6/2020 Trần Đức Tiến 38B Đê La Thành, Đống Đa - HN 50.000

27/6/2020 Trần Tố Quyên 38B Đê La Thành, Đống Đa - HN 50.000

27/6/2020 Ngô Đức Minh Hưng 72 Trần Đăng Ninh - Cầu Giấy - HN 200.000

27/6/2020 Ngô Đức Toàn Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

27/6/2020 Trần Văn Khánh Hưng Yên 200.000

27/6/2020 Nguyễn Thị Bình Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

27/6/2020 Dương Văn Phúc Cầu Giấy, Hà Nội 100.000

27/6/2020 Nguyễn Văn Thi Quan Độ Văn Môn, Yên Phong - Bắc Ninh 100.000

27/6/2020 Đặng Thị Quý Quan Độ Văn Môn, Yên Phong - Bắc Ninh 100.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

27/6/2020 Đặng Thị Vân 241 Par K.6 Time City Mai Động - Hai Bà Trưng - HN 100.000

27/6/2020 Nguyễn Bá Sang Lương Tài, Bắc Ninh 300.000

27/6/2020 Nguyễn Bá Đan Lương Tài, Bắc Ninh 200.000

27/6/2020 Ngô Thị Thanh Tâm P. 3701 - 265 PLC Cầu Giấy - HN 500.000

27/6/2020 Gđ Đỗ Ngọc Giang Đông Anh - Hà Nội 200.000

27/6/2020 Nguyễn Văn Phúc 22/39 Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Trạc, Thanh Hóa 50.000

27/6/2020 Trịnh Tùy Lâm 32 Trần Cao Vân, P. Đông Vệ, Tp Thanh Hóa 100.000

27/6/2020 Phạm Thị Oanh 1/39 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Thanh Hóa 200.000

27/6/2020 Trịnh Xuân Trường C7S P. Quảng Thắng, Tp. Thanh Hóa 100.000

27/6/2020 Đỗ Công Ân P.510 TT sô 7, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, HN 100.000

27/6/2020 Nguyễn Thị Oanh Vũ Hữu Từ Liêm - HN 200.000

27/6/2020 Nguyễn Văn Thắng 100.000

27/6/2020 Nguyễn Đức Chinh 236 Đức Giang Long Biên Hà Nội 50.000

27/6/2020 Nguyễn Văn Chấn 80 Phú Minh, Sóc Sơn, HN 100.000

27/6/2020 Nguyễn Thị Thanh Mai 15 tổ 18, P. Thượng Thanh, Long Biên - HN 100.000

27/6/2020 Mai Duy Khánh 4 ngõ 114 Hàm Tử Quan, P. Chương Dương, Hoàn Kiếm - HN 100.000

27/6/2020 Vũ Quốc Hưng 9B/55/564  Nguyễn Văn Cừ, Q.Long Biên - HN 500.000

27/6/2020 Dương Ngọc Hiếu 53 Lâm Du - Bồ Đề, Long Biên - HN 100.000
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27/6/2020  Hoàng Trọng An Lập Phương, Khai Thái, Phú Xuyên, HN             100.000 

27/6/2020  Hoàng Quốc Huân Phú Xuyên, HN             100.000 

27/6/2020  Huỳnh Trương Tấn Phát 97 đường 30/4 Tp. ST, tỉnh Sóc Trăng             100.000 

27/6/2020  Nguyễn Văn An Tân Uyên, Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long             100.000 

27/6/2020  Nguyễn Tùng Anh 74 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN          1.000.000 

27/6/2020  Chữ Thanh Tiên Đông Anh - Hà Nội             500.000 

27/6/2020  Chữ Chi Mai Đông Anh - Hà Nội             200.000 

27/6/2020  Nguyễn Thị Bình Nghĩa Lại, Uy Nở, Đông Anh, Hà Nội             200.000 

27/6/2020  Chữ Trung Dũng Ba Chữ, Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội               50.000 

27/6/2020  Phan Thái Anh Long Biên, Hà Nội             100.000 

28/6/2020  Phan Thái Sơn Long Biên, Hà Nội             100.000 

28/6/2020  Trần Thanh Phương Hiệp Thạnh, Châu Thành, Long An             100.000 

28/6/2020  Nguyễn Thị Trúc Phương Quốc Lộ 1, Phường 4, Tân An, Long An             100.000 

28/6/2020  Phạm Thị Thế Hải Dương             200.000 

28/6/2020  Nguyễn Thị Bích Hằng số 26, Trần Phú, Hải Dương             300.000 

28/6/2020  Vũ Thị Ban số 5, ngõ 36 Lê Viết Quang, Tp Hải Dương             200.000 

28/6/2020  Vũ Thị Luân Chợ Cốc 3, Hạ Long, Quảng Ninh             100.000 

28/6/2020  Dương Tấn Lợi số 473, Trần Phú, Phường 6, Tp Vũng Tàu             200.000 

28/6/2020  Trần Hoàng Sang 262/57 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp HCM             200.000 

28/6/2020  Nguyễn Cảnh Quỳnh Tạ Quang Bửu, Bình Hàn, Hải Dương          5.000.000 

28/6/2020  Trần Văn Hoành Vũ Hựu, Thanh Bình, Hải Dương          2.000.000 

28/6/2020  Nguyễn Thị Lương             200.000 

30/6/2020  Vũ Thị Thoi             100.000 

30/6/2020  Ngô Việt Anh, Ngô Thục Anh             200.000 

30/6/2020  Ngô Thị Hồng Ngọc             100.000 

30/6/2020  Phạm Thị Kim Yến Hà Đông, Hà Nội             100.000 

30/6/2020  Bùi Văn Minh xóm 8, Nam Mỹ, Nam Trực, Nam Định             400.000 

30/6/2020  Nguyễn Hoàng Thạch Đông Anh - Hà Nội             200.000 

30/6/2020  Đoàn Hồng Quân 522, Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng             200.000 

30/6/2020  Đoàn Trọng Thái Hà Nội             100.000 

30/6/2020  Hoàng Tùng Lâm             100.000 

30/6/2020  Bùi Anh Điệp             100.000 

30/6/2020  Cty TNHHSXTM SGL Việt Nam 
204 Lý Nam Đế, P. Đồng Tiến, TX Phổ Yên, Thái 

Nguyên
         3.000.000 

30/6/2020  Nguyễn Thế Thành 106 Ngõ Phổ Quang, Đống Đa, HN             500.000 

30/6/2020  Nguyễn Quang Vinh 418 xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, HN             100.000 

30/6/2020  Đinh Quốc Thông Hàng Bột, Đống Đa, HN             500.000 

30/6/2020  Hương, Huệ, Tình, Minh Biên Hòa             100.000 

30/6/2020  Phạm Ngọc Duy 121/229 Miếu 2 xã Dư Hàng kênh, Lê Chân, Hải Phòng             500.000 

30/6/2020  Trần Ngọc Hùng Q.Hải An, TP. Hải Phòng             100.000 

30/6/2020  Hồ Lê Hùng Tổng CTY Dệt May  - HN          1.000.000 

30/6/2020  Nguyễn Thị Thoa             100.000 

30/6/2020  Lê Thị Thu Hương             100.000 

30/6/2020  Dương Thị Hoa             100.000 

30/6/2020  Nguyễn Thị Sáu             200.000 

30/6/2020  Trần Văn Định Điện             500.000 

30/6/2020  Trần Thị Thiểm, Diẹu          1.000.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  
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30/6/2020  Trần Thị Nga               50.000 

3/7/2020  Trần Thế Thành 454  Trần Phú , P. Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh          1.000.000 

3/7/2020  Nguyễn Quang Quảng CC TSQ Mỗ Lao, HĐ, HN          1.000.000 

3/7/2020  Trần Nguyên Đại Thắng T4K3 P. Hà Tu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh             500.000 

3/7/2020  Cty CP Than Hà Tu TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh          1.000.000 

3/7/2020  Nguyễn Đăng Hữu Gia Lâm - Hà Nội             200.000 

3/7/2020  Hà Thị Liễu 122 Tổ Yên Bắc xã Đình Nguyên, Gia Lâm Hà Nội             200.000 

3/7/2020  Vũ Thị Thúy Lan Gia Lâm - Hà Nội             100.000 

3/7/2020  Cty CP Cấp nước Phú Thọ số 8 Trần Phú - nP. Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ          5.000.000 

3/7/2020  Phí Văn Sen 556 Quang Trung, Việt Trì - Phú Thọ          2.000.000 

4/7/2020  Đoàn Văn Khánh Tam Nông - Phú Thọ          1.500.000 

4/7/2020  Trần Quốc Hải Việt Trì - Phú Thọ             500.000 

4/7/2020
 Cty TNHH Dược phẩm và Thương Mại 

Đức Hà 
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy - HN             500.000 

4/7/2020  Lê Kim Thanh 
243 Hàm Nghi - Thanh Xuân - Gia Cẩm Việt Trì - Phú 

Thọ
            500.000 

4/7/2020  Lê Văn Long Tổ 13 Thanh Hà Thanh Miến - Việt Trì Phú Thọ             500.000 

4/7/2020  Cty CPXD & TM Tân Hiệp Phát  Khu Châu Phong -Gia Cẩm Việt Trì - Phú Thọ             500.000 

4/7/2020  Vũ Xuân Hồng 
7 Ngõ 5 Tổ 1 Phố Tân Tiến, Tân Dân - Việt Trì - Phú 

Thọ
         1.000.000 

4/7/2020  Hồ Tuấn Đức 
12 Phố Hàn Thuyên, đường Tân Bình, Tân Dân, Việt Trì 

Phú Thọ
         1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Văn Cẩn 1 khu 6 C P. Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ             500.000 

4/7/2020  Hà Công Huấn 15 Tổ 3 Khu  1A Nông Trang - Việt TRì, Phú Thọ          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Ngọc Khanh 12 Ngõ 6 Đông Gia, P. Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Minh Đức 1 tổ 8 khu 9 Nông Trang, Việt Trì - Phú Thọ             300.000 

4/7/2020  Trương Văn An 1 Tân Phú - Âu Cơ - Việt Trì, Phú Thọ             300.000 

4/7/2020  Bùi Thị Thuận 68 tổ 47 khu 5 Nông Trang, Việt TRì, Phú Thọ             300.000 

4/7/2020  Chu Việt Phương 959 Tổ 8 Phố Gát - Thọ Sơn             700.000 

4/7/2020  Đoàn Diệu Hương Phượng Lâm - Việt Trì Phú Thọ             500.000 

4/7/2020  Lê Thị Thanh Bình 58 Phố Hai Bà Trưng, Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ             300.000 

4/7/2020  Hoàng Huy Hùng          5.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Thị Bích Ngọc Trung Hòa - Cầu Giấy - HN             500.000 

4/7/2020  Đoàn Bà Trần Thị Lan Hương 
CTYCPXNK Thế Giới Hải Sản, 99 Mễ Trì, Q. Nam Từ 

Liêm - HN
            400.000 

4/7/2020  Đặng Thế Quang 136/193 Văn Cao, P. Đằng âm, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng             500.000 

4/7/2020  Hoàng Văn VƯơng Phòng Quân Y - QK 3, Q.Kiến An, Tp. Hải Phòng             500.000 

4/7/2020  Đặng Văn Huy 136/193 Văn Cao, P. Đằng âm, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng             100.000 

4/7/2020  Nguyễn Thị Tình 
055 - 057 Văn Cao - P. Đằng Lâm, Q. Hải An, Tp. Hải 

Phòng
         1.000.000 

4/7/2020  Vũ Văn Hoạt 221 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ - Hà Nội          2.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Đức Trung 12 ngách B 25/60 Kim Ngưu, HBT - HN             500.000 

4/7/2020  Nguyễn Văn Mạnh 3 Ngách 37/61 Phố Lạc Trung - Vĩnh Tuy - Hà Nội             500.000 

4/7/2020  Đoàn Thu Hà Giám đốc Sở Tài Chính - Lạng Sơn          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Anh Yến  Sở Tài Chính - Lạng Sơn             100.000 

4/7/2020  Đoàn Bá Luyện 
26 Phố Trần Đại Nghĩa - KĐT Phú Lợi 4 - Vĩnh Triệu - 

Lạng Sơn
            100.000 

4/7/2020  Vũ Xuân Sinh 
16 Đinh Liệt, P. Lam Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa
            500.000 

4/7/2020  Nguyễn Đức Hậu 
15 đường Trường Chinh, Tổ 4 P. Trần Phú Tp. Hà Giang, 

Tỉnh Hà Giang
            200.000 

4/7/2020  Đàm Quốc Hưng Phòng cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Thái Nguyên          1.000.000 

4/7/2020  Cty Sơn Dũng Mai 51/53 CAMETTE Q.1 TP.HCM          1.000.000 
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4/7/2020  Lê Xuân Thắng 
8 Nguyễn Đình Nghi, P. Quang trung, Tp. Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên
            500.000 

4/7/2020  Lê Trung Kiên TP. Hà nội        10.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Xuân Linh PCT UBND huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội          5.000.000 

4/7/2020  Hoàng Hải Đặng xã Liễn Hà, Đông Anh - Hà Nội          1.000.000 

4/7/2020  Ngô Việt Thắng BQLDA huyện Đông Anh, Hà Nội          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Thị Thơ Văn phòng Công chứng huyện Đông Anh - HN          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Thành Trung GaLa ôtô Thành Trung, xã Y Nô - Đông Anh - HN          1.000.000 

4/7/2020  Lê Đàng Tốn Vp Ủy ban ND huyện Đông Anh - HN          1.000.000 

4/7/2020  Gđ Đỗ Quang Hiển 61 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm -HN        58.000.000 

4/7/2020  Lê Đức Chiến G32 - BT7 Việt Hưng - Long Biên - HN             500.000 

4/7/2020  Ngô Thế Hiển 21/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP             300.000 

4/7/2020  Nguyễn Thị Phương Lan 21/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP             200.000 

4/7/2020  Ngô Phương Khuê 21/280 Lê Lợi, Ngô Quyền, HP             200.000 

4/7/2020  Ngô Thế Thắng 44 Chùa Rộc Quang Trung - Đống Đa - HN             200.000 

4/7/2020  Gđ Nguyễn Trung Chính 
37 đường D 9 - KDC senturia Vườn Lài - P. An Phú 

Đông - Q.12 - Tp. HCM
         2.000.000 

4/7/2020  Gđ Trần Thị Dung xóm 6 thôn 20 xã Cư Bông - huyện EaKar ĐắcKrông          1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Văn Khánh 
Thôn Vĩnh Hậu - xã Vĩnh Lá. Huyện Kim Động, Hưng 

Yên
            300.000 

4/7/2020  Nguyễn Văn Hiền 
B 503 CC Hòa Phát  - Lê Đức Thọ, P. 17, Q.Gò Vấp, Tp. 

HCM
            500.000 

4/7/2020  Gđ Tô Vĩnh Hà 
A12 - Liền kề 10, KĐT Phú Thịnh, P. Phú Thịnh, TX Sơn 

Tây - TP. HN
         1.000.000 

4/7/2020  Nguyễn Duy Hà 231  Phố chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Tp. HN          1.000.000 

4/7/2020  Cty TNHH DĐT&PTXD Thành Hưng 
231231  Phố chùa Thông, P. Sơn Lộc, TX Sơn Tây, Tp. 

HN
            500.000 

4/7/2020  Nguyễn Doãn Hoàn 
10 ngõ 1 Phố Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q.Cầu 

Giấy, HN
            500.000 

4/7/2020  Nguyễn Doãn Nguyên 
10 ngõ 1 Phố Nguyễn Thị Định, P. Trung Hòa, Q.Cầu 

Giấy, HN
            500.000 

4/7/2020  Đặng Thị Nga 
Phòng QL Điều hành Quỹ - Ngân Hàng Quân đội - Hội 

sở chính . Số 21 Cát Linh - HN
            500.000 

4/7/2020  Nguyễn Thùy Trang Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội             200.000 

4/7/2020  Nguyễn Thi Thu Hà Tp. Ninh Bình             200.000 

4/7/2020  Nguyễn Ngọc Minh             100.000 

4/7/2020  Nguyễn Văn Thành 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân - HN             200.000 

4/7/2020  Phạm Kim Sơn Cầu Giấy - HN 100.000

5/7/2020  Đặng Trần Nhật Thoại P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 200.000

5/7/2020  Võ Thị Thu Ngân 174 Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP.HCM          2.000.000 

5/7/2020  Chu Thị Huyền sS2 2740 Season Mỗ Lao, Hà Nội             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Thu Giang 18A Ngõ 100 Khương Thượng, Đống Đa, HN             500.000 

5/7/2020
 CTyCPPT Gốm sứ 7 Mỹ Nghệ Gia 

Nguyễn 
Gia Lâm - Hà Nội             500.000 

5/7/2020  CTYTNHH Vân tải Hải Đăng Group Hoàng Kim, huyện Mê Linh - Tp. HN             500.000 

5/7/2020  Phạm Thị Hà CTyTNHH Dược Phẩm  Thiên Nhiên HAD Việt Nam             200.000 

5/7/2020  Đỗ Thị Hảo P.403, CT Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, HN             200.000 

5/7/2020  Đinh Thị Yên Quốc Oai - Hà Nội             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thiị Hiền 3 ngõ 16 đường Cổng Chùa, Đức Giang, Hoài Đức - HN             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Văn Nha thôn Đầm, Mê Linh - HN             200.000 

5/7/2020  Hà Đình Vân 322E Lê Trọng Tấn, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, HN          1.000.000 

5/7/2020  Lê Chí Hiền 166 Phố Đức Giang, HN             220.000 

5/7/2020  Hoàng Thị Hợi 078 Tổ 5 , Phố Kiều Hưng. Q. Hà Đông, TP.HN             100.000 
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5/7/2020  Hoàng Công Bộ số 1 xóm Cầu Chuông, Phương Trung, Thanh Oai, HN             100.000 

5/7/2020  Phạm Văn Minh Thanh Oai - Hà Nội             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Lan 50 Văn Quán, Hà Đông - HN             100.000 

5/7/2020  Bùi Chí Hùng             500.000 

5/7/2020  Vũ Thị Quỳnh Liên             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Minh Hải             500.000 

5/7/2020  Đặng Văn Hùng P.405, nhà B 5A, Khu TT Nam Thành             100.000 

5/7/2020  Lê Quốc Huy 
P. 1709 CC Vật Tư DL,P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

HN
            200.000 

5/7/2020  Tổng Cục QLTT  91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm - HN          4.030.000 

5/7/2020  Phạm Xuân Dương thôn Đông Đô Kỳ, Hưng Hà, Thái Binh             500.000 

5/7/2020  Phạm Thị Hoài 49/131 Trần Thái Tông, Lộc Vương, Nam Định             100.000 

5/7/2020  Vũ Thị Thanh Nhàn P Văn Miếu Nam Định             300.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Nhung Nam Định               50.000 

5/7/2020  Lê Thị Tuyết Ngõ 33 Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, Nam Định               50.000 

5/7/2020  Châu Đức Việt 
AD 9.62 Khu biệt Thự Vinhome Riveside, P.Phúc Lợi, Q. 

Long Biên
         1.500.000 

5/7/2020  Đinh Minh Tuấn Ngô Quyền - Hải Phòng             500.000 

5/7/2020  Lê Thị Khánh Văn Bắc Giang          1.025.000 

5/7/2020  Thầy Vũ Trường THCS Thôn Nhân Trung             500.000 

5/7/2020  TT Tổ Kiểm Hóa 
XN Sơ Mi HN, TCY May 10, 765A Nguyễn Văn Linh, 

Sài Đồng, Long Biên, HN
            100.000 

5/7/2020  Phạm Văn Minh          1.300.000 

5/7/2020  Nguyễn Anh Minh 29, Ngõ 65 Vòng Thị, P. Bưởi, Q. ây Hồ, HN          1.000.000 

5/7/2020  Xuân Thể 
3 đường số1, Phố Bùi Thị Xuân, P. Quang Trung, Tp. 

Thái Bình
            200.000 

5/7/2020  Hoàng Ngọc Cường             300.000 

5/7/2020  Dương Thu Hà          1.000.000 

5/7/2020  Phòng BVQS TCY May 10             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Công Nhượng 87 Khu phố Xuân Đài, Bắc Ninh             200.000 

5/7/2020  A Lại Cty  Giấy Nhất Hảo          1.000.000 

5/7/2020  Trường THCS  Thân Nhân Trung, Khu 2, TT Bích Động, Việt Yên             500.000 

5/7/2020  Cháu Thảo Tp. Thái Bình             100.000 

5/7/2020  Mai Vũ Dũng 104, Phố Ngũ Nhạc, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, HN               50.000 

5/7/2020  Đỗ Như Ngọc             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Loan             200.000 

5/7/2020  Lê Thế Hùng Cầu Giấy - HN             500.000 

5/7/2020  TT Tổ IE - XN Sơ Mi HN TCTY May 10               50.000 

5/7/2020  Phan Thanh Mai               50.000 

5/7/2020  TT Tổ Kiểm Hóa 
XN Sơ Mi HN, TCY May 10, 765A Nguyễn Văn Linh, 

Sài Đồng, Long Biên, HN
            100.000 

5/7/2020  Ngô Tiến Sơn Đặng Xá Gia Lâm  -HN               50.000 

5/7/2020  Hoàng Văn Giang Phúc Lợi - Long Biên - HN               50.000 

5/7/2020  Cao Mạnh Hùng 24 Tổ 1 P. Sài Đồng, Long Biên - HN               50.000 

5/7/2020  Đinh Lệ Hoa 178 tổ 9 P. Sài Đồng, Long Biên - HN             200.000 

5/7/2020  XN Sơ mi HN TCTY May 10             400.000 

5/7/2020  Vũ Thanh Hoa HN             500.000 

5/7/2020  Ngô Tiến Sơn Đặng Xá Gia Lâm  -HN             500.000 

5/7/2020  Hoàng văn Giang Long Biên - HN             500.000 

5/7/2020  Cao Mạnh Hùng P. Sài Đồng - Long Biên - HN               50.000 

5/7/2020  Hà             150.000 

5/7/2020  Phan Thanh Mai 02 tổ 7 Ngách 765/89/2 Sài Đồng - Long Biên - HN             100.000 

5/7/2020  Đặng Thị Hương Tổ 6 KP 3 P. Ba Đình - Bỉm Sơn - Thanh Hóa             100.000 

5/7/2020  Hoàng Thu Hường Tổ 9 -P.Sài Đồng - Long Biên - HN             100.000 
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5/7/2020  Chu Thị Hồng Hà 38 ngõ 9 Đô Thj Sài Đồng, P. Việt Hưng, Long Biên, HN             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Đình Chung 
93 Tổ 10 P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, TỈnh Thái 

Nguyên
            500.000 

5/7/2020  Cao Xuân Hải 
11 Lý Tự Trọng, P. Quyết Thắng, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn 

La
            500.000 

5/7/2020  Trần Quỳnh Ánh 
4 Đinh Công Tráng, P. Phan Châu Trinh,, Q. Hoàn Kiếm, 

HN
            200.000 

5/7/2020  Hoàng Văn Yên 43 Cụm 7, P. Phú Thọ, Tây Hồ, HN             300.000 

5/7/2020  Hy Việt Hùng Tây Hồ - Hn             300.000 

5/7/2020  Bùi Thị Hưởng Phương Canh, Nam Từ Liêm, HN             300.000 

5/7/2020  Mạc Thị Thanh Phương P. Nhật Tân, Tây Hổ, HN             100.000 

5/7/2020  TCTy May 10        10.000.000 

5/7/2020  XNSX Thiết bị Y Tế - Tcy May 10             970.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Thanh Hoàng P. Đại Mỗ. Q.Nam Từ Liêm, HN             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Hải Anh Hoàng Hoa Thám, Ba Đình - HN             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Kim Thu 84 tổ 37, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, HN             200.000 

5/7/2020  Dương Tài Phúc 12 dãy 3 tổ 4 Phú La, HN             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thanh Hải Phúc Lợi, Long Biên, HN          5.000.000 

5/7/2020  Lương Thu Hiền 2/7 Trần Công Hiến, Binh Hàn, TP. Hải Dương             100.000 

5/7/2020  Nga Lệ lô 220 tổ 10 KĐT Kỳ Bá, Thái Bình             200.000 

5/7/2020  Vũ Hữu Nhãn Thái bình             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Đăng Khôi Đội 6 Đào Xuyeen, Đa Tồn, Gia Lâm, HN             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Kim Ngân ngách 355/82 nhà số 4, Q. Bắc từ Liêm, HN             200.000 

5/7/2020  Huyền Vân 8 ngõ 168, Thuỵ Khê, Tây Hồ, HN             200.000 

5/7/2020  Lê Văn Dũng P. Kinh Bắc, Bắc Ninh             100.000 

5/7/2020  Tiến Trang khu 6 thôn Đông, Minh Tân, yên Lạc, Vĩnh Phúc             300.000 

5/7/2020  Nguyễn Văn Hà 5 ngõ 64, tổ 14, P. Sài Đồng,Q. Long Biewen, TP. HN             100.000 

5/7/2020  Bạch Thị Ngọc Châm 41 tổ 2, Sài Đồng Long Biên, HN             100.000 

5/7/2020  Tổ IE Sơ Mi HN TCY May 10               50.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Cúc tổ 1 thôn Lập Trí,, Minh Trí, Sóc sơn, HN             100.000 

5/7/2020  Hoàng Thị Kim Anh             400.000 

5/7/2020  Vũ Thị Hương Hải Phòng             100.000 

5/7/2020  Chu Thị Hồng hà Việt Hưng Long Biên, HN             100.000 

5/7/2020  Hoàng  thu Hường Tổ 9, P. Sài Đồng,Long Biên, HN             100.000 

5/7/2020  Phạm Quang Tú Thái Bình             500.000 

5/7/2020  Trần Thuỳ Nga          3.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Đức Thuận             100.000 

5/7/2020  Cty TNHH Kỷ Thuật Thống Nhất             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Nguyệt 33 TL 4 Bĩa Lay, TT Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình             500.000 

5/7/2020  Ngọc Xuyến             590.000 

5/7/2020  Nguyễn Mạnh Cường 37 ngách 624/12 Minh Khai, Q. HBT, HN             200.000 

5/7/2020  Lê Anh Tuấn Thịnh Quang, Đống Đa, HN          1.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Phương Hải 8 Vũ Hữu Lợi, Nguyễn Du,, HBT, HN             100.000 

5/7/2020  Đào Quang Mạnh 38 ngõ 52 phố Quang Nhân, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN               45.000 

5/7/2020  Nguyễn Thanh Huyền 82 Đinh Công Tráng, Thánh Hoá             150.000 

5/7/2020  Thuý căn 00315 T18 Times Cty          1.000.000 

5/7/2020  Dương Văn Chúc Từ Sơn, Bắc Ninh             600.000 

5/7/2020  Khan Thị Nga  Đống Đa, HN          1.000.000 

5/7/2020  Phạm Thị Hoa             100.000 

5/7/2020  TT Đoàn nữ Doanh Nhân Thái Bình          5.100.000 

5/7/2020  Trần Văn Lợi  HN          1.500.000 

5/7/2020  Đỗ Thị Dung Nam Từ Liêm - HN             100.000 

5/7/2020  Vũ Ngọc Lân 396 Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN          1.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Kim Chi Hoàng Mai, HN             200.000 

5/7/2020  Vũ Thị Thanh Tuyền             100.000 
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5/7/2020  Phan Thị Huỳnh Ân Cần Giộc - Long An          1.000.000 

5/7/2020  Bùi Thị Huyền Trang Hoàn Kiếm - HN             300.000 

5/7/2020  Lê Thị Thanh Thuỷ             200.000 

5/7/2020  Cao Thị Hiên Đông Triều - Quảng Ninh             400.000 

5/7/2020  Vũ Văn Điệp             190.000 

5/7/2020  Đào Trọng Quỳnh Cầu Giấy - HN             200.000 

5/7/2020  Mekong Rose  Hotel             250.000 

5/7/2020  Ngô Thị Việt             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Đình Trung 12 C ngõ 279, Đội Cấn, Ngọc Hà, BĐ, HN             500.000 

5/7/2020  Ngô Quang Hiển 360/35 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu             200.000 

5/7/2020  Đoàn P. Quảng Yên Quảng Ninh             427.000 

5/7/2020  Cụ Ngát             690.000 

5/7/2020  Đường Văn Phong P. Tứ Liêm, Tây Hồ, HN             100.000 

5/7/2020  Trương Xuân Hải Bắc Từ Liêm - HN             500.000 

5/7/2020  Đoàn Thiên Lý Tp. Vũng Tàu             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Hồng Minh Hải Tân, Hải Dương             500.000 

5/7/2020  Tạ Bá Nghĩa  HN          2.700.000 

5/7/2020  Nguyễn Xuân Hải HN          1.700.000 

5/7/2020  Minh Hưởng P. Tân Kiểng, Q. 7 TP. HCM          2.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Hiền             500.000 

5/7/2020  Trần Quốc Thành             300.000 

5/7/2020  Nguyễn Hải Châu Hải Dương             200.000 

5/7/2020  Vũ Văn Hoàn Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh             200.000 

5/7/2020  Trần Quốc Thành             300.000 

5/7/2020  Tống Phương Liên nhà 36, ngõ 4A TT Đại học HN             500.000 

5/7/2020  Trần Thị Thanh Hưởng             200.000 

5/7/2020  Cty CPXD Địa ốc Phan Nguyễn          4.190.000 

5/7/2020  Đoàn Hồng Trường BCHQS huyện An Dương, Tp. Hải Phòng             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Hoan 244 khu 2 . P. lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương               50.000 

5/7/2020  Nguyễn Minh Thắng 269/25A đường Núi Thành, Q Hải Châu, Tp. ĐN               50.000 

5/7/2020  Phạm Khắc Hải 19 ngõ 144, Phố Ái mộ, Bắc Từ Liêm, HN             300.000 

5/7/2020  phạm Thị Hồng Bảy T7 Toà 37, Phố Nguyễn Sơn, Long Biên, HN             300.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Huyền 1 ngõ 193 Thái Hà, Đống Đa, HN          5.581.000 

5/7/2020  Ngô Đức Huy P.Cù, Thắng Lợi, Thường Tín, HN          1.000.000 

5/7/2020  Giang Phương 3N8 Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh             200.000 

5/7/2020  Đoàn Hà Khẩu Hạ Long - Quảng Ninh          2.890.000 

5/7/2020  em Bạch             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Bình Nhi 4 nghách 105 ngoc xã Đàn 2, Đống Đa, HN             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Lê Minh Thơ 55 HBT, Hoàn Kiếm, HN             200.000 

5/7/2020  Lê Đỗ Linh Quyên 28 Ngõ 28 Trương Định, HBT, HN             500.000 

5/7/2020  Trần Phương Linh Ngô Sĩ Liên, Hoàn Kiếm - HN             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Minh Quân Hoàn Kiếm - HN             500.000 

5/7/2020  Nguyễn Mai Anh 10 Ngỗ 57 phố Phúc Tân, P. Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN             100.000 

5/7/2020  Trần Hà Huyền Chi 
9 ngách 128/10 ngõ 128 phố Hoàng Văn Thái, Thanh 

Xuân, HN
            100.000 

5/7/2020  Đinh Phương Hà 
29A ngõ 82  nguyễn An Ninh, Trương Mai, Hoàng Mai, 

HN
            100.000 

5/7/2020  Vương Phú Xuyên - HN             500.000 

5/7/2020  Trương Ngọc Tú Q.Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh             400.000 

5/7/2020  Lê Minh Châu Hoàng Mai - HN             200.000 

5/7/2020  Kiến Ngọc Sơn Hà Nội          1.000.000 

5/7/2020  Trịnh Văn Hiếu 174/2 ấp Vĩnh Hiệp, Tân Bình, Vĩnh Cửu Đồng Nai             100.000 

5/7/2020  Lưu Thu Thuỷ 107 C8 Thành Công - HN             200.000 

5/7/2020  Phạm Hồng Sơn Trương Mai, Hoàng Mai, HN             200.000 

5/7/2020  Đỗ Thị Tuyết Nhung             500.000 
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5/7/2020  Trương Thị Tuyết 
24/9/33 khu Điện Máy, Kỳ Đồng, Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hồng Bàng , HP
         1.100.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Vân Phúc Lợi, Long Biên, HN             100.000 

5/7/2020  Trần Thế Hiển             600.000 

5/7/2020  Nguyễn Văn Đông 102 phố Lý Nam Đế, lê Thanh Nghị, Tp. Hải Dương             300.000 

5/7/2020  Lê Hải Yến Mai Đình, Sóc Sơn, HN             500.000 

5/7/2020  Phan  Thị Quỳnh Hoa B8, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN             200.000 

5/7/2020  Lê Hoa Vinh 65 đường Tô Hoàng, HN             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thanh Đạt Bắc Từ Liêm - HN             500.000 

5/7/2020  Đào Minh Anh 29 ngõ  58 Mạc Thị Bưởi, HBT HN               50.000 

5/7/2020  Nguyễn Minh An Nam Từ Liêm - HN             200.000 

5/7/2020  Trường Trung ấp Bình Phước, Tân Bình, Vĩnh Cửu Đồng Nai             500.000 

5/7/2020  Phạm Minh Hải 
13P. Nguyễn Hới, Khu 10, Phạm Ngũ Lão, TP. Hải  

Dương
         1.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Văn Hải 42A Tuệ Tỉnh, hải Dương             500.000 

5/7/2020  Vũ Văn Lương Lê Thanh Nghị, Hải Dương             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Văn Hiệp 3/134 Chương Mỹ, P. Phạm Ngũ Lão, Tp. Hải Dương             190.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Ngọc Dung          2.400.000 

5/7/2020  Nguyễn Đình Lưu             500.000 

5/7/2020  Lương Thị Hòa             100.000 

5/7/2020  Phạm Thị Phương Ngọc             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Hồng Hà             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Kim Hoa             300.000 

5/7/2020  Nguyễn Duy Phúc          1.000.000 

5/7/2020  Vũ Xuân Nhiệm             500.000 

5/7/2020  Hồ Thị Vinh             500.000 

5/7/2020  Thái Mạnh Hùng             100.000 

5/7/2020  Đinh Thị Thành Cầu Giấy - HN          1.000.000 

5/7/2020  Nguyễn Đình Chuyến        10.000.000 

5/7/2020  Trần Nhật An 6 tổ 14 Đông Anh - HN             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Tiến Khôi tổ 11 khu 3 Hồng Gai, Tp. Hạ Long, QN             500.000 

5/7/2020  CTY TNHH TM&VT Minh Đức          1.000.000 

5/7/2020  TRần Anh Tuấn Kinh Môn - Hải Dương             500.000 

5/7/2020  Phạm Thị Thu Hương             500.000 

5/7/2020  Đặng Quang Trường Hồng Bàng - Hải Phòng          1.000.000 

5/7/2020  Trần Thị Giao Linh             200.000 

5/7/2020  Phạm Thị Thủy Tiên 5 ngõ 188, Khương Đình, Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, HN             100.000 

5/7/2020  Phạm Thị Huấn Hải Phòng             200.000 

5/7/2020  Lê Đình Bảo Hải Phòng             200.000 

5/7/2020  Lê Tiến Dũng TP. HN             600.000 

5/7/2020  Lại Minh Tiến Bắc Giang             100.000 

5/7/2020  Nguyễn Đăng Ngọc Hải Phòng             200.000 

5/7/2020  Nguyễn Thị Thanh Trâm Hải Phòng             200.000 

7/7/2020 Nguyễn Quang Huy
306/406 nhà N 04B1, Thành Thái, P. Dịch Vọng, Cầu 

Giấy - HN
            100.000 

7/7/2020  Nguyễn Văn Luyện 
Q.Chủ tịch UBND P. Bồ Đề, số 8 Ngõ 217, tổ 14 p. Bồ 

Đề, Long Biên - HN
            500.000 

7/7/2020  Lê Thu Hương PCT PN P. Bồ Đề             200.000 

7/7/2020 Lê Thị Kim Dung tổ 12 P. Bồ Đề, Long Biên, HN             200.000 

7/7/2020 Trần Thị Kim Phượng tổ 14 P. Bồ Đề, Long Biên, HN             200.000 

7/7/2020 Bùi Đức Nam 3 ngách 158/38/26 P. Bồ Đề, Long Biên - HN             500.000 

7/7/2020 Bùi Thị Việt Hà 4 đường Hoa Lan Chín, P. Phúc Đồng, Long Biên - HN 200.000

7/7/2020 Nguyễn Văn Đản 250.000

7/7/2020 Nguyễn Quang Minh 250.000

7/7/2020 Nguyễn Thị Hồng Vân 250.000
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7/7/2020 Nguyễn Thị Hồng Anh 250.000

7/7/2020 Nguyễn Thị Nga 200.000

7/7/2020 Đoàn Thị Dung 1.000.000

7/7/2020 Vũ Xuân Hùng 500.000

7/7/2020 Đỗ Thị Nam
174 A Quang Trung, khu 15 P. Quang Trung, TP. Hải 

Dương
500.000

8/7/2020 CTY TNHH Hà Lộc 1219 đường 30/4, P.11, TP. Vũng Tàu 1.000.000

8/7/2020 Nguyễn Thị Mùi tổ 3 , Phương Canh, Nam Từ Liêm, HN 100.000

8/7/2020 Trần Thị Chinh Từ Sơn, Bắc Ninh 10.000.000

8/7/2020 Nguyễn Tài Diễn Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000

9/7/2020 Trần Thanh Trầm Đà Nẵng 500.000

9/7/2020 Lê Văn Đề Bắc Cường - Tp. Lào Cai - Tỉnh Lào Cai 2.000.000

9/7/2020 HLH Phụ Nữ TP. Hà Nội Q.Cầu Giấy - HN 1.000.000

9/7/2020
Các Gia đình Tổ DP 5, TT Thanh Hà,

 Thạch Linh, Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 500.000

9/7/2020 Phạm Trung Viết 063 Hợp Thành, P. Lào Cai, TP. Lào Cai 500.000

9/7/2020 CTY TNHH Tổng Hợp Trung Gia Bảo 64 Hợp Thành, P. Lào Cai, TP. Lào Cai 500.000

9/7/2020 Phạm Thị Thu Thủy 3/7 Ngô Quyền, P. Kim Tân, TP. Lào Cai 300.000

9/7/2020 Lê Văn Thành 045 đường Sơn Đạo, P. Cốc Lếu, Tp. Lào Cai 500.000

9/7/2020 Nông Tiến Cương 041 đường Hợp Thành, tổ 19, P. Lào Cai, TP. Lào Cai 2.000.000

9/7/2020

TT Tiêm Chủng Vắc Xin + Phòng Khám 

Mắt

 Thành Công

355 Trần Hưng Đạo, Tổ 20, P. Bắc Cương, TP. Lào Cai 1.000.000

9/7/2020 Tăng Quốc Phú
A 03 Đường An Dương Vương, tổ 35, P. Kim Tân, Tỉnh 

Lào Cai
1.000.000

9/7/2020 Gđ Nguyễn Ngọc Khôi 079 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai 500.000

9/7/2020 Nguyễn Minh Tùng

P. 1007 CC Điện Lực số 1 Ngụy NHư Kom Tun, P. Nhân 

Chính, 

Q. Thanh Xuân, HN

500.000

9/7/2020 Nguyễn Đức Nam Men Bon - Úc 500.000

9/7/2020 Hoàng Tuyến
nhà 013 tổ 20 đường Quách Văn Rạng, P. Bắc Cường, 

Tp. Thanh Hóa
200.000

9/7/2020 Gđ Vũ Văn Hinh
12A01 R4 Khu VemachTy 136, Hồ Tùng Mậu, 

Q. Bắc Từ Liêm - HN
300.000

9/7/2020 Hoàng Thị Ngọc Lan
Cửa hàng Móng - Mi - Gội, 017 đường Mường Thanh,  

P. Kim Tân, Tp. Lào Cai
100.000

9/7/2020 Vũ Thị Thanh Lan 4 Phố Phùng Khắc Khoan, 48 Phố Gia Ngư 500.000

9/7/2020 Trần Qúy Trung Hòa - Cầu Giấy - HN 200.000

9/7/2020 Phạm Đình Khương Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 300.000

9/7/2020 Nguyễn Thị Thanh Hằng Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 200.000

9/7/2020 Lại Thị Cẩm Tú Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 200.000

9/7/2020 Nguyễn Tường Huy Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000

9/7/2020 Nguyễn Thị Thanh Hương 172 Ngọc Khánh, Hà Nội 100.000

9/7/2020 Bùi Minh Đăng Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

9/7/2020 Trần Thanh Thúy Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000

9/7/2020 Nguyễn Hồng Anh Hà Nội 200.000

9/7/2020 Nguyễn Thị Liên Hoàn Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

Vũ Tú Lan Hà Nội 200.000

9/7/2020 Mạc Thị Thanh Hải Đống Đa, Hà Nội 200.000

9/7/2020 Vũ Văn Trà Hải Phòng 1.000.000

9/7/2020 Phạm Xuân Thăng 137 Cao Bá Quát, Hải Dương 2.000.000

9/7/2020 Đỗ Thanh Tuyền 41B18, Đường 30/4, Phường 9, Tp Vũng Tàu 1.000.000

9/7/2020 Hoàng Văn Thực số 17, ngõ 39, Trần Văn Giap, Hải Dương 1.000.000

9/7/2020 Nguyễn Hoàng Anh Hải Phòng 200.000
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9/7/2020
Đoàn Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm 

Đồng
8.850.000

9/7/2020 Nguyễn Hà My Hà Nội 100.000

9/7/2020 Trần Minh Ngọc Hà Nội 200.000

9/7/2020 Phạm Thế Khiêm Ninh Giang, Hải Dương 100.000

9/7/2020 Trần Thị Hiền 100.000

9/7/2020 Vũ Đông Hưng 200.000

9/7/2020 Nguyễn Trùng Khánh 80, Quán sứ, Hà Nội 1.000.000

9/7/2020 Nguyễn Kim Cường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

9/7/2020 Tô Đình Hùng Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

9/7/2020 Lê Nữ Diệu Linh Đống Đa, Hà Nội 100.000

9/7/2020 Pham Đức Bảo Ba Đình, Hà Nội 500.000

9/7/2020 Pham Đức Nguyên Thanh Xuân, Hà Nội 100.000

9/7/2020 Văn Tiến Dũng Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam 200.000

10/7/2020 Nguyễn Kim Thanh Thư 207, A 12 TT Kim Giang, Thanh Xuân, HN 100.000

11/7/2020 Đào Đức Lâm Đại Mỗ - HN 100.000

11/7/2020 Nguyễn Khả Minh Hà Đông - Hà Nội 500.000

11/7/2020 Hồ Thị Thế 200.000

11/7/2020 Phan Văn Quân Hoài Đức - HN 500.000

11/7/2020 Tạ Minh Ngọc Tây Hồ - HN 500.000

11/7/2020 Nguyễn Thị Lan Phương P. Láng Hạ, Đống Đa - HN 100.000

11/7/2020 Tạ Minh Hải 334 Âu Cơ, Tây Hồ - HN 100.000

11/7/2020
CTYTNHH SX và SK Lương Thực Anh 

Duy
TP. Cà Mau 1.000.000

13/7/2020 Huỳnh Văn Tây Bình Tân 500.000

13/7/2020 Dương Thị Vân Huyền Hà Nội 200.000

13/7/2020 Nguyễn Văn Quyết TP HCM 500.000

13/7/2020 Nguyễn Văn Rân Thái Bình 100.000

13/7/2020 Tô Xuân Hoài Thái Bình 100.000

13/7/2020 Nguyễn Văn Chuẩn Bắc Ninh 200.000

13/7/2020 Nguyễn Thị Chuyên Bắc Ninh 200.000

13/7/2020 Nguyễn Duy Chuẩn Bắc Ninh 200.000

13/7/2020 Nguyễn Đông Tháp Bắc Ninh 1.000.000

13/7/2020 Lê Văn Nguyên Hà Nội 500.000

13/7/2020 Nguyễn Thị Út Hà Nội 300.000

13/7/2020 Nguyễn Đức Phương Hà Nội 1.000.000

13/7/2020 Trần Việt Trường TP HCM 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thu Trang Hoàn Kiếm - HN 100.000

14/7/2020 Ngô Thị Thu Ba Đình, Hà Nội 50.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Ưu Thúy Long Biên - HN 100.000

14/7/2020 Vũ Kiều Hưng Đống Đa - HN 100.000

14/7/2020 Phạm Văn Đông Hoàn Kiếm - HN 100.000

14/7/2020 Nguyễn Quốc Việt Thanh Xuân, Hà Nội 800.000

14/7/2020 Phan Thị Lan Hương Mỗ Lao - Hà Đông - HN 500.000

14/7/2020 Đặng Doãn Phương 500.000

14/7/2020 Lý Thị Lưu Hà Đông - Hà Nội 1.000.000

14/7/2020 Đoàn Tố Uyên HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Lê Thu Uyên HN 500.000

14/7/2020 Tô Văn Hòa 500.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Cổn 200.000

14/7/2020 Vũ Thị Loan 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thế Khánh 100.000

14/7/2020 Trịnh Thị Hiền 100.000

14/7/2020 Trịnh Xuân Toàn 100.000

14/7/2020 Phạm Thùy Trang Tp. Thái Bình 500.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Hoàng Anh Kim Động - Hưng Yên 500.000

14/7/2020 Đoàn Thị Quy Kim Động - Hưng Yên 200.000
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14/7/2020 Dương Đức Huỳnh Cầu Diễn - HN 500.000

14/7/2020 Dương Đức Long nước Úc 500.000

14/7/2020 Lê Trọng Đạt Nam Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Thúy Hồng Hai Bà Trưng - HN 500.000

14/7/2020 Đỗ Đình Thắng Đống Đa - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Hồng Tâm Hai Bà Trưng - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thanh Lâm P. Phương Mai, Q Đống Đa, HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Khánh Hoàng Cầu Giấy - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thanh Sơn P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 200.000

14/7/2020
CTYTNHH Cơ khí & Khoáng sản Xuân 

Hoàng
2 ngõ 268, Q. Hoàng Mai, HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thanh Bình Thành Phố Thái Nguyên 500.000

14/7/2020 VP Đoàn ĐBQH các tỉnh MĐ NB 1.000.000

14/7/2020 Đỗ Anh Tuấn Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Huy Luận P. 2021 CC Samsora Phố Chu Văn An, Hà Đông - HN 200.000

14/7/2020 TRần Anh Tuấn 17 ngx 90 Khu TT Viện 103, P. Kiến Hưng, HĐ - HN 500.000

14/7/2020 Tạ Chí Công TT Nông trường Mộc Châu, Sơn La 200.000

14/7/2020 Cao Bá Thắng Phố Chu Văn An, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông - HN 200.000

14/7/2020 Vũ Thị Bích Thủy Tp. Thái Nguyên 500.000

14/7/2020 Đoàn Thị Hảo P. Phan Đình Phùng, Tp. Thái Nguyên 1.000.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Loan
Nhà số 17-2, Phòng 204, khu đô thị Sài Đồng Mới, Phúc 

Đồng ,Long Biên - HN
500.000

14/7/2020 Ngô Quốc Nghị 500.000

14/7/2020 Trần Hải Phong 500.000

14/7/2020 Võ Thành Tài 10.000.000

14/7/2020 Cao Thế Anh 1.000.000

14/7/2020 Nguyễn Quang Vinh 500.000

14/7/2020 Nguyễn Thu Trang 500.000

14/7/2020 Nguyễn Quang Tùng 50.000

14/7/2020 Hoàng  Danh Bình 300.000

14/7/2020 Trần Đức Huế Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Đức Hiếu Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Hoàng Việt Anh Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Trần Văn Phương Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Mai Xuân Chức Ứng Hòa - HN 300.000

14/7/2020 Phạm Long Vũ Hải Phòng 100.000

14/7/2020 Tạ Thu Hường Ngô Quyền - Hải Phòng 100.000

14/7/2020 Nguyễn Việt Sơn Triệu Việt Vương - HN 100.000

14/7/2020 Trần Việt Trang Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 100.000

14/7/2020 Trần Thu Thùy Vân Sydney Úc 100.000

14/7/2020 Đinh Tiến Hòa Khu ĐT mới Yên Hòa Cầu Giấy - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Trung Hiếu Lê Chân - Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Vũ Xuân Nhật Linh Ngô Quyền - Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Đặng Thị Kim Oanh 12/246 Ngô Quyền - Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Phạm Hữu Đức ngõ 86 Phương Lưu, Vạn Mỹ Ngô Quyền - Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Nguyễn Quốc Khánh 2 ngách 16 ngõ 74, đ. Đình Đông, Lê Chân - Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10 đ 3/2, P.8, TP. Vũng Tàu 100.000

14/7/2020 Đào Duy Toàn
26 đ.4 KDC Phúc Lộc Viên, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, 

ĐN
300.000

14/7/2020 Phạm Quang Long Q.Hải An, Hải Phòng 500.000

14/7/2020 Phạm Bá Tùng 10/56/165 Đà Nẵng, Hải Phòng 200.000

14/7/2020 Nguyễn Xuân Văn 3.000.000

14/7/2020 Ngô Thị Tuyết Hoàng Mai - HN 500.000

14/7/2020 Phan Văn Sử Tp. Nam Định 3.000.000
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14/7/2020
NHNN&PTNT Chi nhánh tỉnh Thái 

Bình
Thái Bình 5.000.000

14/7/2020 Đặng Thị Nha Trang P. Phú Khánh, TP. Thái Bình 100.000

14/7/2020 Đặng Thị Thu Hường P. Phú Khánh, TP. Thái Bình 200.000

14/7/2020 Vũ Văn Biên 34 tổ 23, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình 200.000

14/7/2020 Vũ Quang Hưng 35 tổ 23, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Mỹ Dung 20 Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thúy Nguyên Q.12, TP. HCM 500.000

14/7/2020 Vũ Thanh Hoài Hóc Môn - TP. HCM 100.000

14/7/2020 Ngô Mạnh Đạt 19 Phố Hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

14/7/2020 Đỗ Quang Hiệp
79 tổ 6 khu 8, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh
500.000

14/7/2020 Vũ Công Tráng
62 tổ 3 Khu 3, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh
100.000

14/7/2020 Lê Minh Thái PGĐ Học viện KTQS tỉnh VĨnh Phúc 500.000

14/7/2020 Chu Thị Thủy THạch Thất - HN 2.000.000

14/7/2020 Hoàng Lệ Thu Lạng Sơn 100.000

14/7/2020 Vũ Quốc Vương Hải Phòng 600.000

14/7/2020 Bùi Thế Hùng Cầu Giấy - HN 200.000

14/7/2020 Đỗ Thị Chang Huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái 200.000

14/7/2020 Phạm Thị Mỹ Hoa Sở Văn Hóa - Hà Nội 100.000

14/7/2020 Vương Mạnh Toàn Đống Đa - Hà Nội 200.000

14/7/2020 Võ Hùng Minh GĐ Công An tỉnh Bến Tre 5.000.000

14/7/2020 Đoàn Hải Phòng Hải Phòng 2.540.000

14/7/2020 CTYTNHH Yến Sào Mai Ka 238 Hoàng Quốc Việt - HN 4.000.000

14/7/2020 Lê Tất Duy 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Phương Chi Hoàn Kiếm - HN 300.000

14/7/2020 Phạm Thanh Tuấn 57 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng 4.500.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Là Vĩnh Phúc 100.000

14/7/2020 Đoàn F15 Hải Phòng 500.000

14/7/2020 Lê Thị Lý Hoàng Mai - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Nguyên Hoàng Mai - HN 500.000

14/7/2020 Phạm Thị Tuyến Quỳnh Phụ - Thái Bình 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thịnh Vĩnh Phúc 120.000

14/7/2020 Phạm Phúc Hậu Bình Hàn - Hải Dương 400.000

14/7/2020 Trần Phúc Quảng Tiền Lệ  Hà Nội 100.000

14/7/2020 Hoàng Thị Hồng Lê Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 200.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Đính Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 40.000

14/7/2020 Bùi Minh Quang P. Hiệp Thành, Q.12,TP.HCM 1.000.000

14/7/2020 Phạm Thị Hồng Vịnh P12, Q.Gò Vấp, TP.HCM 1.000.000

14/7/2020 CTYCPTM Tập đoàn Thiên TRường 2.000.000

14/7/2020 Vũ Đình Phượng Vũ Thư - Thái Bình 50.000

14/7/2020 Hà Văn Bình Thái Thụy - Thái Bình 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thanh Tuân Thái Thụy - Thái Bình 100.000

14/7/2020 Lê Quang Hùng 30 ngõ 11, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 100.000

14/7/2020 Ngô Thị Lan
1211 tòa D11 số 90 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Cầu 

Giấy - HN
200.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Dũng 418 tổ 21, P. Trần Lãm, Tp. Thái Bình 500.000

14/7/2020 Đào Ngọc Hải đường số 11, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình 1.000.000

14/7/2020 Họ Đào Việt Nam 200.000

14/7/2020 Trần Văn Phúc Hà Nội 100.000

14/7/2020 Hoàng Thanh Hải Hoàng Mai - HN 200.000

14/7/2020 Mạnh Vũ 100.000

14/7/2020 Vũ Thị Thu Hương
ngõ 19, đường Mê Linh, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh 

Yên
200.000

14/7/2020 Nguyễn Tiến Anh 100.000
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14/7/2020 Nguyễn Tiến Hiếu Kim Quang - HN 50.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Hải Yến 24 Hàng Da - HN 100.000

14/7/2020 Trần Thị Quý An Dương - Hải Phòng 50.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Vân Anh Quán Thánh - HN 50.000

14/7/2020 Vũ Thành Long An Dương - Hải Phòng 50.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Quang An Dương - Hải Phòng 50.000

14/7/2020 Nguyễn Tiến Trung HN 50.000

14/7/2020 Nguyễn Phương Thủy 100.000

14/7/2020 Phan Đình Hòa 500.000

14/7/2020 Hiền 200.000

14/7/2020 Hạnh 500.000

14/7/2020 Ngô Thị Kim Khánh 200.000

14/7/2020 Tổ Dược sư Kim Lữ, P. Đại Kim, Hoàng Mai, HN 1.000.000

14/7/2020 Vũ Thị Lực 8 ngách 13, ngõ 12, Mê Linh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 100.000

14/7/2020 Lê Đắc Tài Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc 100.000

14/7/2020 Phạm Quang Hải 11 Nguyễn Chí Thanh, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 500.000

14/7/2020 Lê Quỳnh Mai Đại Kim Hoàng Mai, HN 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thúy 241, phố Yết Kiêu, Nam Thành, Ninh Bình 200.000

14/7/2020 Doãn Kim Hoa Trung Tự - Đống Đa - HN 200.000

14/7/2020 Báo Phụ nữ Việt Nam 1.000.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thu Thủy Ba Đình - HN 200.000

14/7/2020 Huy Hải Phòng 300.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Chinh 150.000

14/7/2020 Tạ Đoàn Đạt Hòa Bình 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thuận Nghĩa Tân Cầu Giấy HN 100.000

14/7/2020 Lê Tất Duy 100.000

14/7/2020 Viettin Bank Chi nhánh Hà Nội Hà Nội 500.000

14/7/2020 Vũ Thị Hồng Nga 300.000

14/7/2020 Trần Đình Sơn 500.000

14/7/2020 Nguyễn Ngọc Thanh 200.000

14/7/2020 Phạm Thanh Tâm 50.000

14/7/2020 Lại Đăng Thắng Vũ Thư - Thái Bình 500.000

14/7/2020 Đặng Thị Nga Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình 100.000

14/7/2020 Đào Đình Vương P. Tiền Phong, TP. Thái Bình 300.000

14/7/2020 Đỗ Thị Phương Q. Tây Hồ - HN 500.000

14/7/2020 Tạ Đăng Quang Hoàng Mai - HN 200.000

14/7/2020 Tạ Văn Khẩu Hoàng Mai - HN 100.000

14/7/2020 Trần Thị Ngọc Quảng Ninh 200.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Tường Nhật Tân - Cầu Giấy - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Anh Chiến 200.000

14/7/2020 Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam 3.000.000

14/7/2020 Em Thu 500.000

14/7/2020 Lê Thị Bích Ngọc Thịnh Quang, Đống Đa, HN 20.000

14/7/2020 Hoàng Anh Tuấn Bắc Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Vương Thu Hương Bắc Từ Liêm - HN 200.000

14/7/2020 Hoàng Thị Thu Hương Đống Đa - Hà Nội 100.000

14/7/2020 TRường Cáo đẳng Công thương Thái Nguyên 2.635.000

14/7/2020 Nguyễn Thọ Hương P. Kỳ Bá - TP. Thái Bình 100.000

14/7/2020 Hà Việt Anh Thái Nguyên 30.000

14/7/2020 Trần Kim Chi Tây Hồ - HN 500.000

14/7/2020 Hoàng Kim Ngọc 100.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thuận Cầu Giấy - HN 100.000

14/7/2020 Nguyễn Ngọc Hải số 3 tỏ 25, Phan Đình Phùng Thái Nguyên 200.000

14/7/2020 Vũ Lan Hương HBT - HN 1.000.000

14/7/2020 Vũ Thị Ngọc Lan 93 Hoàng Chiếu, Hoàn Kiếm - HN 1.000.000

14/7/2020 Lê Hạnh Chi 200.000

14/7/2020 Đặng Xuân Trịnh 23 Trần Lãm, TP. Thái Bình 200.000
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14/7/2020 Lê Bá Quyến 4 tổ 23, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình 300.000

14/7/2020 TSBS Nguyễn Tiến Quang Bệnh viện K 5.000.000

14/7/2020 Đoàn Cán Bộ NH Agri Bank 3.000.000

14/7/2020 Đoàn Văn Thuấn TT Bộ Y Tế 3.000.000

14/7/2020 Ngân Hàng SHB Hoàn Kiếm - HN 10.000.000

14/7/2020 Nguyễn Đình Trung
B16 lô 12 khu ĐTM Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng 

Mai - HN
200.000

14/7/2020 Lê Thị Thủy 324 Hòa Hưng, F.13, Q.10, Tp. HCM 200.000

14/7/2020 Bùi Đức Quyền Hoàng Mai - HN 200.000

14/7/2020 Vũ Hồng Lâm Hải Hậu - Nam Định 200.000

14/7/2020 Tài Quyên Hà Đông - Hà Nội 200.000

14/7/2020 King Dom 10.000.000

14/7/2020 Phạm Thị Tuyết 790.000

14/7/2020 Tòa An ND TP. Việt Trì Phú Thọ 1.000.000

14/7/2020 Cháu Lan Thanh Trì, Hà Nội 200.000

14/7/2020 BV K - Khoa Ngoại Bụng 1  Hà Nội 500.000

14/7/2020 Phạm Văn Bình BV K TW  Hà Nội 500.000

14/7/2020 Ông Đỗ Quang Hiển CTHĐQT - TGĐ T&T Group 10.000.000

14/7/2020 Trần Minh Quang P.7, Q.3 - TP. HCM 100.000

14/7/2020
CĐ CT TNHH MTV Môi trường - Đô 

thị
Hải phòng 1.200.000

14/7/2020 Lê Thị Kim Thu Tp. Thái Nguyên 500.000

14/7/2020 Hội Doanh Nhân trẻ Việt Nam 2.600.000

14/7/2020 Đại tá Lê Ngọc Châu Gđ Công An tỉnh  Hải Dương 1.000.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Chinh Hải Phòng 150.000

14/7/2020 Vũ Duy Hùng CC T&T 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai - HN 200.000

14/7/2020 Phố Tâm 300.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Hùng Ninh Bình 300.000

14/7/2020 Nguyễn Hải TRường Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

14/7/2020 CTY BĐS Cao Khí Hà Nội 500.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thu Thủy Kim Mã - Ba Đình - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Bình Nhi Đống Đa - HN 300.000

14/7/2020 Bùi Xuân Dũng P. Tân Lập - TP. Thái Nguyên 500.000

14/7/2020 Đoàn Lạng Sơn 750.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Nga 200.000

14/7/2020 Phạm Ánh Ngọc Ba Đình - HN 2.000.000

14/7/2020 Lê Thị Thu Trang HN 100.000

14/7/2020 Khuất Đình Sơn Phú Thịnh - TX Sơn Tây - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Minh Huyền Xuân Tảo - Bắc Từ Liêm - HN 200.000

14/7/2020 Nguyễn Văn Lộc 2 Ngõ 32 Ngọc Hà - Ba Đình - HN 100.000

14/7/2020 Trần Thị Bích Lan Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Lê Thị Tuyết Nhung Bắc Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Mai Thị Sơn P. Láng Hạ, Đống Đa - HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Thị Thanh Tâm Bắc Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Nguyễn Hồng Thoa Q. Long Biên - HN 200.000

14/7/2020 Trần Thị Bích Hải Hải Phòng 500.000

14/7/2020 TRường Tiểu Học Đại Mổ Nam Từ Liêm - HN 1.000.000

14/7/2020 Nguyễn Thanh Thủy P.Giáo dục, Q. Nam Từ Liêm HN 200.000

14/7/2020 Lê  Thị Tuyết Lan 22 Ngõ 10, Trung Văn - Nam Từ Liêm - HN 200.000

14/7/2020 TRường TH Xuân Phương Nam Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Trường Tiểu học  Trung Văn Nam Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Trường Tiểu học  Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm - HN 500.000

14/7/2020 Gia Đình Huyền Lâm ngõ 4, Phố Tân Tiến, Thanh Sơn, Phú Thọ 1.000.000

14/7/2020 Gia Đình Tuấn Vân  Phố Phú Gia, Thanh Sơn, Phú Thọ 5.000.000

14/7/2020 Trần Văn Thống 37/141 Trương Định, Hà Nội 600.000

14/7/2020 Đoàn HĐND và anh, chị em Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1.250.000

24/7/2020 Lê Văn Sáng số 165, Sơn Lộc, Sơn Vạn, Thanh Hóa 200.000
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24/7/2020 Lê Thị Hoài Chương Phương Canh, Nam Từ Liêm, HN 200.000

24/7/2020 Nguyễn Tấn Cường số 68, Trạm Bơm, Đại Từ, Hoài Đức, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Tô Thanh Phong Ứng Hòa - HN 50.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Hồng Hà Quận Long Biên, Hà Nội 200.000

24/7/2020
Công ty Cổ phần Vận Tải Thủy Tân 

Cảng
1295B Nguyễn Thị Định, P Cát Lái, Quận 2, Tp. HCM 2.000.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Mận 1.350.000

24/7/2020 Trần Thị Bé Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương 3.000.000

24/7/2020 Lê Thị Hương Hà Nội 1.000.000

24/7/2020 Công ty Cổ phần tàu lai Cảng Đà Nẵng 1.000.000

24/7/2020 Ông Bà Kim Thọ Khu 5, Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa 200.000

24/7/2020 Trần Thị Thủy 32/55 Lê Thị Hồng, Phường 7, quận Gò Vấp, TP HCM 200.000

24/7/2020 Ngô Thị Thu Hiền Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/7/2020 Đào Năng Cảo Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên 100.000

24/7/2020 Bùi Kiều Trang Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Nguyễn Minh Thành 300.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Hường Hà Nội 300.000

24/7/2020 Đỗ Xuân Quang Đông Anh, Hà Nội 100.000

24/7/2020 Vũ Thanh Phong Hà Nội 200.000

24/7/2020 Phạm Văn Khôi 1.000.000

24/7/2020 Nguyễn Công Minh Nghĩa Đô, Cầu Giay, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Nguyễn Minh Khêu Hà Nội 100.000

24/7/2020 Nghê Hoàng An
371A tầng 4 chung cư 23, Lý Tự Trọng, p Bến Nghé, 

Quận 1
2.000.000

24/7/2020 Trần Thị Nhu 24/100 Bạch Đằng, Phường 2, Quân Tân Bình 200.000

24/7/2020
Phòng TS Kết cấu HT, Cục QL CS Bộ 

TC
500.000

24/7/2020 Đặng Ngọc Thanh Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Lan Phương Hà Nội 6.000.000

24/7/2020 Đỗ Hương Giang Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 400.000

24/7/2020 Lê Thọ Dương Bình Giang, Hải Dương 100.000

24/7/2020 Trịnh Thị Hải Hà Ba Đình - HN 100.000

24/7/2020 Nguyễn Sơn Tùng Nghĩa Đô, Cầu Giay, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Đặng Hà Vinh Ba Đình - HN 200.000

24/7/2020 Nguyễn Văn Tuân Phúc Lợi, Long Biên, HN 100.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Hường 400.000

24/7/2020 La Văn Thịnh Cát Lái, Đống Đa, Hà Nội 500.000

24/7/2020 Vũ Thị Thanh Tùng Mai Đông, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000

24/7/2020 Trần Anh Đức Hà Nội 3.350.000

24/7/2020 Nguyễn Tiến Anh Phương Đinh Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Hoàng Tuấn Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Vũ Anh Tuân Hà Nội 1.400.000

24/7/2020 Nguyễn Văn Tuấn Chợ Mới, Bắc Kạn 1.000.000

24/7/2020 Lê Sỹ Hải Hoàn Kiếm - HN 100.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Canh 100.000

24/7/2020 Nguyến Thị Huyền Trang Tổ 7, Yên Thịn, Yên Bái 100.000

24/7/2020 Hoàng Thị Lan Hương Hà Nội 200.000

24/7/2020 Trịnh Trung Thực Nam Từ Liêm - HN 1.000.000

24/7/2020 Phạm Bích Hồng Lạng Sơn 400.000

24/7/2020 Vũ Tiến Dương Hải An, Hải Phòng 2.300.000

24/7/2020 Dư Đình Hạnh Phú La, Hà Đông, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Phạm Bách Tùng 200.000

24/7/2020 Nguyễn Hoàng Anh Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 400.000

24/7/2020 Nguyễn Tùng Lâm Hà Đông - Hà Nội 200.000

24/7/2020 Trần Hải Anh Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 500.000
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24/7/2020 Lê Thu Huyền Hoàng Mai - HN 500.000

24/7/2020 Chu Đức Gia Lợi 200.000

24/7/2020 Nhà máy Bê tông DUL 1179 Nguyễn Xiển, Phước Long, Quận 9 500.000

24/7/2020 Phạm Thanh Dưỡng Hà Nội 200.000

24/7/2020 Nguyễn Văn Minh Hà Nội 300.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Bình Ba Đình - HN 200.000

24/7/2020 Lê Ngọc Thu Hương Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000

24/7/2020 BS Ánh, Khâm, Xuân Bệnh viện 354 300.000

24/7/2020 Nguyễn Đức Lập Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội 500.000

24/7/2020 Nguyễn Thị Nga 200.000

24/7/2020 Lạng Sơn 750.000

24/7/2020 Nguyễn Văn Lộc Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 100.000

24/7/2020 Nguyễn Minh Huyền Bắc Từ Liêm - HN 200.000

24/7/2020 Khuất Đình Sơn Sơn Tây, Hà Nội 200.000

24/7/2020 Lê Thị Thu Trang Hà Nội 100.000

24/7/2020 Phạm Ánh Ngọc Ba Đình, Hà Nội 2.000.000

24/7/2020
Ngân hàng TMCP Công Thương VN CN 

Vĩnh Phúc
1.000.000

24/7/2020 Đào Văn Trường Ngô Quyền - Hải Phòng 500.000

24/7/2020 Ngô Trí Tất Ba Đình, Hà Nội 500.000

24/7/2020 Nguyễn Trọng Dũng Trần Lãm, Thái Bình 500.000

24/7/2020 Phạm Đăng Quyết 352 Phan Bá Vành, Thái Bình 200.000

24/7/2020 Tổng Công ty Sông Đà Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 3.000.000

25/7/2020 Công ty TNHH TM VT Minh Thắng Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 5.000.000

25/7/2020 Công ty Trường An Âu Cơ, Thủy Nguyên, Hải Phòng 5.000.000

25/7/2020 Ngô Minh Tuệ Hải Phòng 2.000.000

25/7/2020 Trần Việt Hà Nguyễn Du, Hà Tĩnh 500.000

25/7/2020 Văn Hoài Nam số 01, ngõ 23, Trung Tuyết, Nguyễn Du, Hà Tĩnh 200.000

25/7/2020 Trần Hoài Bắc 317, Nguyễn Du, Hà Tĩnh 200.000

25/7/2020 Nguyễn Văn Hoàng Thạch Hà, Hà Tĩnh 500.000

25/7/2020 Nguyễn Hồng Toản Hà Nội 500.000

25/7/2020 Phạm Văn Học Phú Thọ 500.000

25/7/2020 Tăng Xuân Chính Phạm Viết Chánh, P 19, Bình Thạnh, TP. HCM 1.000.000

25/7/2020 Lê Bá Như Ý 335 Tổ 64, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000

25/7/2020 Đặng Minh Khôi 500.000

25/7/2020 Hoàng Lệ Thủy Việt Yên, Bắc Giang 500.000

25/7/2020 Nguyễn Phương Linh 90, Quang Trung, Trần Phú, Bắc Giang 100.000

25/7/2020 Bùi Tuấn Anh Chủ tịch UBND Quận Cầu Giấy - HN 2.000.000

25/7/2020 Lê Thị Ngọc Bích 150 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 300.000

25/7/2020 Nguyễn Thị Oanh 2/55 Tây Sơn, Kiến An, Hải Phòng 200.000

25/7/2020 Lê Minh 5/115 Phương Lưu, Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000

25/7/2020 Phan Thị Hồng Minh Cầu Giấy - HN 500.000

25/7/2020 Nguyễn Nam Thái Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000

25/7/2020
Tập thể CB CCVC NLĐ UBND Quận 

Cầu Giấy
3.000.000

25/7/2020 Trần Thúy Hằng Hà Nội 500.000

25/7/2020 Bùi Thị Thu Hà 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000

25/7/2020 Cao Xuân Quân Viện đo lường Việt Nam 1.000.000

25/7/2020 Nguyễn Văn Hiền Mẫn Xá, Yên Môn, Vân Phong, Bắc Ninh 500.000

25/7/2020 Lê Thị Chính Khu phố 1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000

25/7/2020 Hoàng Thị Hồng Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội 100.000

25/7/2020 Hoàng Thị Hà Hà Nội 100.000

25/7/2020 Hoàng Văn Vịnh Làm việc tại Nhật Bản 100.000

25/7/2020 Đặng Thị Thùy Nga Hà Nội 200.000

25/7/2020 Nguyễn Viết Lân Hà Nội 200.000

25/7/2020 Nguyễn Hương Ly Hà Nội 100.000
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25/7/2020 Đỗ Danh Huân Thanh Mẫn, Chùa Hang, Thái Nguyên 500.000

25/7/2020 Mai Thị Nhài Quang Trung, Thái Nguyên 500.000

25/7/2020 Đàm Thế Nhàng Đằng Hỷ, Thái Nguyên 300.000

25/7/2020 Diệp Thị Thu Hường Thái Nguyên 200.000

25/7/2020 Trần Thị Hồng Thái số 90, Tổ 7, Quang Triều, Thái Nguyên 300.000

25/7/2020 Phó Thị Thủy Cổ Rùa, Cao Ngạn, Thái Nguyên 300.000

25/7/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Phương Cao Việt Bắc, Thái Nguyên 200.000

25/7/2020 Nguyễn Thị Ngọc Hà Thái Nguyên 100.000

25/7/2020 Nguyễn Thị Hà Giang Đồng Hỷ, Thái Nguyên 100.000

25/7/2020 Đặng Thị Thu Phương Thái Nguyên 100.000

25/7/2020 Đinh Văn Tuấn Bắc Ninh 500.000

26/7/2020 Nguyễn Văn Long 238, Lý Thường Kiêt, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

26/7/2020 Đỗ Thị Nhàn Đa Vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000

26/7/2020 Ngô Thị Mơ Đa Vạn, Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000

26/7/2020 Võ Văn Dũng Tân Sơn, Thanh Hóa 1.000.000

26/7/2020 Nguyễn Việt Hùng Thanh Hóa 500.000

26/7/2020 Nguyễn Thị Lạng Bắc Giang 150.000

26/7/2020 Nguyễn Thị Huệ Bắc Giang 100.000

26/7/2020 Ngô Thị Thịnh Bắc Giang 150.000

27/7/2020 Hà Văn Đạt Phú Phượng, Tây Hồ, Hà Nội 300.000

27/7/2020 Lê Đình Dũng Tổ 3, Khu 3, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

27/7/2020 Vũ Đình Cương Tổ 4, Khu 3, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

27/7/2020 Phạm Thành Vũ Tổ 2, Khu 8, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 400.000

27/7/2020 Trần Thanh Thúy Đại Trà, Đông Phương, Miến Thị, Hải Phòng 400.000

27/7/2020 Đinh Thị Loan Trần Nhân Tông, Lăng Tỉnh, Nam Định 500.000

27/7/2020 Nguyễn Thị Ngọc Anh Khu 5, Trần Hưng Đạo, Hạ Long 400.000

27/7/2020 Vũ Văn Lâm Cẩm Truy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

27/7/2020 Lê Thị Hoa Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000

27/7/2020 Vũ Thị Kim Ninh 1.000.000

27/7/2020 Lê Thị Lân Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000

27/7/2020 Trịnh Thanh Tùng Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh 100.000

27/7/2020 Đỗ Văn Thược Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

27/7/2020 Nguyễn Minh Toàn Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000

27/7/2020 Phạm Tuấn Hường Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000

27/7/2020 Lê Quang Thọ Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội 200.000

27/7/2020 Nguyễn Thanh Hưng Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 1.000.000

27/7/2020 Khách sạn Sen Hidden Charm Côn Đảo Nguyễn Thị Minh Khai, Côn Đảo 1.000.000

28/7/2020 Khách sạn Tiến Minh 650.000

28/7/2020 Kita Group
133-135 Trương Văn Ban, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp 

HCM
10.000.000

28/7/2020 Vũ Thị Minh Thư 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 9, Tp HCM 500.000

28/7/2020 Cao Nam Giang Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000

28/7/2020 Nguyễn Văn Chiến Hải An, Hải Phòng 1.000.000

28/7/2020 Bùi Xuân Tùng 15/18D Lê Hồng Phong, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 10.000.000

28/7/2020 Phạm Văn Thà Lê Chân - Hải Phòng 1.000.000

28/7/2020 Trịnh Văn Hoài
326 lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
2.000.000

28/7/2020 Phạm Hồng Thắng 314 Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 2.000.000

28/7/2020 Lê Xuân Công Du học sinh Canada 1.000.000

28/7/2020 Nguyễn Giang Nam Phúc La, Hà Đông, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000

28/7/2020 Nguyễn Thị Minh Huệ Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Sơn 500.000

28/7/2020 Nguyễn Thành Trung Công ty Viễn thông Tân Hưng 1.000.000

28/7/2020 Nguyễn Thị Bắc Thôn Đoài, Ngũ Phúc, Kiến Thị, Hải Phòng 300.000

28/7/2020 Vũ Trọng Hùng Miếu Hai Xã, Lê Chân, Hải Phòng 300.000

28/7/2020 Phạm Thị Nga Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 300.000



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  

28/7/2020 Phạm Vũ Quỳnh Chung cư Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 100.000

28/7/2020 Trịnh Xuân Lâm Chung cư 170, La Thành, Hà Nội 500.000

28/7/2020 Hồ Thị Thanh Tâm Chung cư 170, La Thành, Hà Nội 500.000

28/7/2020 Nguyễn Thị Lập số 73, ngõ 105, Doãn Kế Thiện 100.000

28/7/2020 Lưu Đức Duy Hà Nội 100.000

28/7/2020 Nguyễn Phương Linh Hà Nội 100.000

28/7/2020 Buì Thiên Lộc Hà Nội 100.000

28/7/2020 Đặng Thanh Thúy Hà Nội 500.000

28/7/2020 Tô Anh Chiến Hưng Yên 300.000

28/7/2020 Tô Anh Dũng 19 Lâm Thọ, Hà Nội 500.000

28/7/2020 Tô Quang Thạch 22 Thảo Nguyên, Hưng Yên 500.000

28/7/2020 Tạ Vũ Thạch Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 200.000

28/7/2020 Nguyễn Thị Lan Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội 200.000

28/7/2020 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ba Đình, Hà Nội 200.000
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8/1/2020
 Đoàn phật tử xã Cổ Loa - Đông Anh - Hà 

Nội 
Hà Nội               600.000 

8/1/2020  Nguyễn Lê Huyền Thanh Hà Nội            1.000.000 

8/1/2020  Nguyễn Thị Hằng 
số nhà 02, ngách 128, ngõ 445, Lạc Long Quân, Xuân La, Tây 

Hồ, Hà Nội
              500.000 

8/1/2020  Nguyễn Đức Thắng Thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương               500.000 

8/1/2020  Ngô Văn Dương 
số nhà 03, ngách 55, Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà 

Nội
              200.000 

8/1/2020  Đào Xuân Lan 
A 701 - B6 - Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà 

Nội
              500.000 

8/1/2020  Bùi Ngọc Mai CA quận  Tây Hồ               100.000 

8/1/2020  Nguyễn Thu Hiền CA quận  Tây Hồ               100.000 

8/1/2020  Mai Thị Tuyết 
Số 8, ngách 124/90 đường Âu Cơ, phố Tứ Hiền,, quận Tây Hồ, 

Hà Nội
              500.000 

8/1/2020  Trần Thị Hồng Nhung 
Đường Mạc Đĩnh  Chi, khu Nhân Đào, thị trẫn Nam Sách, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
           2.000.000 

8/1/2020  Ma Quốc Vinh 100 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, Tp HCM               500.000 

8/1/2020  Nguyễn Thị Thu Hiền Ngân hàng NN và PTNN huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương               200.000 

8/1/2020  Phạm Trần Quyền Anh Phòng kỹ thuật Lữ Đoàn 490 thị xã Chí Linh - Hải Dương               300.000 

8/1/2020  Trần Thị Hồng Vân Số nhà 59 Ngô Bệ, khu 10 phường Hải Tân, Tp Hải Dương               200.000 

8/2/2020

 Tập Thể lớp 12A4 Trường THPT Ngô 

Quyền, tp Hải Phòng (niên khóa 2017 - 2020 

do cô Trần Tố Nga - chủ nhiệm) 

Trường THPT Ngô Quyền, tp Hải Phòng            3.000.000 

8/2/2020  Trần Gia Bảo, Trần Gia Linh Số 133A Chùa Hàng, P Hồ Nam, Q Lê Châu, Tp Hải Phòng               500.000 

8/2/2020  Phạm Hưng Hùng, Trần Tố Nga 
Căn Venice 20 - 23 khu Đô Thị Vinhomes Imperia, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
              200.000 

8/2/2020  Vũ Đức Hải Dương 91/35/409 Lê Chân - Hải Phòng               200.000 

8/2/2020  Phan Trang Linh Lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng               500.000 

8/2/2020  Phan Trang Trang Lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng               500.000 

8/2/2020  Ninh Vũ Thúy Hằng Lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng               500.000 

8/2/2020  Nguyễn Thùy Dương Lớp 12A4 Trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng               500.000 

8/5/2020  Nguyễn Thị Lương 70 -78 Tôn Thất Tùng - quận Đống Đa - Hà Nội               100.000 

8/6/2020  Lại Thị Phương Tổ 23, phường Trần Lãm, Tp Thái Bình               300.000 

8/8/2020  Phạm Phú Ninh Phòng B1705 - HongKongToroer - 243 Đê La Thành - Hà Nội            1.000.000 

8/9/2020  Phạm Gia Linh Hoàn Kiếm - Hà Nội               500.000 

8/15/2020  Nguyễn Tùng Giang 16 ngách 25 ngõ 184 đg Trần Khắc Trân, Hai Bà Trưng - Hà Nội               500.000 

8/15/2020  Nguyễn Huy Tuyến 5 tổ dân phố 01, phường Đông Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội               500.000 

8/15/2020  Nguyễn Kim Anh Tp Nam Định            1.000.000 

8/15/2020  Nguyễn Cao Nguyên Quận 12 - Tp Hồ Chí Minh               500.000 

8/27/2020  Bùi Xuân Thụy Tp Bà Rịa            1.000.000 

8/28/2020  Gđ Phùng Văn Toàn, Nguyễn Thị Nghĩa Thôn Tam CẢnh, Đông Trúc, Thạch Thất - Hà Nội               200.000 

8/30/2020  Trần Thị Thanh Thủy Đ/c Tòa L2 tầng 12A - 02 chung cư Nam Thăng Long, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà            1.000.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 8/2020 



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

01/9/2020  Nguyễn An Vĩnh 
133 Nguyễn Văn Trỗi, Phưởng 12, Quân Phú Nhuận, Tp 

HCM
         2.000.000 

02/9/2020  Nguyễn Đăng Khoa 145 Tây Hồ, Đống Đa, Hà Nội             500.000 

02/9/2020  Trần Thanh Sơn 37, ngõ 233 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội             200.000 

04/9/2020  Phạm Thị Hồng Hoa 
Phòng 211C3 Tập thể Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống 

Đa, Hà Nội
            500.000 

05/9/2020  Nguyễn Thị Hồng Linh Nhà C3, ngõ 93 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội             200.000 

06/9/2020  Nguyễn Ngọc Cơ 11 Nguyễn Tông Oai, Tổ 13, P Trần Lãm, Thái Bình             200.000 

06/9/2020  Dương Quốc Bảo 208 Tổ 9, Tiền Phong, Thái Bình             200.000 

06/9/2020  Vũ Thị Thúy 
912 Tầng 9, Chung cư Đam San, số 56, Trần Hưng Đạo, 

Thái Bình
            200.000 

06/9/2020  Dương Quốc Đạt Học viện Cảnh sát             200.000 

06/9/2020  Trần Đình Qúy 168/1 Phường 13, Trường Chinh, Tân Bình, Tp HCM             500.000 

08/9/2020  Nguyễn Thị Thu Hằng Hải Dương          3.000.000 

11/9/2020  Lê Văn Hoàng 
150 Hoàng Văn Thụ, KDC Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
         1.000.000 

11/9/2020  Lê Khắc Huy 12A, Ấp Kính Dương, Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương          1.000.000 

12/9/2020  Lê Anh Tuấn 1218/29/12 QL1A, Tân Tạo A, Bình Tân, Tp HCM             500.000 

12/9/2020  Lê Văn Khen 
435 Hùng Vương, Khóm 2, Phường 1, Sa Đéc, Đồng 

Tháp
            500.000 

12/9/2020  Trần Gia Đức 372/9/5 CMT8, P. 10, Quận 3, Tp HCM             500.000 

12/9/2020  Võ Thiện Tín 25/15/10 Bùi Quang Là, Phường 12, Gò Vấp, Tp HCM             500.000 

13/9/2020  Trần Đại Dương Phú Riềng, Phú Riềng, Bình Phước          1.000.000 

14/9/2020  Phạm Bá Quang P1003 Vietorya V3, Văn Phá, Hà Đông, Hà Nội          1.000.000 

15/9/2020
 Cty cấp phát Thương mại Xây 

dựng 379 
Nhà C3, ngõ 93 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội          3.000.000 

15/9/2020  Nguyễn Thụ Hoa Cảnh Nam, Từ Liêm, Hà Nội          1.000.000 

15/9/2020  Nguyễn Thị Sáu Long An          1.000.000 

15/9/2020  Nguyễn Thị Mỹ Dung Tiền Giang             500.000 

17/9/2020  Nguyễn Xuân Dương Hưng Hòa, Thái Bình          1.000.000 

17/9/2020  Chu Trí Linh Xóm 6, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội             500.000 

17/9/2020  Nguyễn Thị Xuyến 
số 154, Trường Xuân, Trường An, An Khánh, Hoài Đức, 

Hà Nội
            100.000 

17/9/2020  Nguyễn Tiến Tuấn Đội 2, Ngãi Cầu, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội             200.000 

17/9/2020  Trần Hữu Mạnh 55 Bầu Cát, Phường 14, Tân Bình, Tp HCM             500.000 

17/9/2020  Đoàn Quốc Hữu số 10b, ngõ cựu Khê, Hải Dương             200.000 

17/9/2020  Bùi Quỳnh Anh Ngọc Châu, Hải Dương             200.000 

17/9/2020  Nguyễn Mạnh Tuấn Ngọc Châu, Hải Dương             500.000 

18/9/2020  Hoàng Minh Đức Royal City Thanh Xuân, Hà Nội          1.000.000 

18/9/2020  Phạm Minh Hà Tầng 11 tòa nhà paufic, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội          1.000.000 

18/9/2020  Ngô Đình Đạt 28 Phó Đức Chinh, Hà Nội             500.000 

18/9/2020  Diệp Thị Như Quỳnh 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội             500.000 

18/9/2020  Trần Thị Thanh Hương             150.000 

19/9/2020  Lê Thị Ngân số nhà 110, An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng             500.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 9/2020 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
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19/9/2020  Nguyễn Thị Minh Lan 
số 554, lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
            200.000 

19/9/2020  Bùi Đại Hải Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội             500.000 

19/9/2020  Lê Trọng Cường 10 Time City, Hai Bà Trưng, Hà Nội             500.000 

19/9/2020  Hoàng Thị Thanh Tú Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng             500.000 

25/9/2020  Vương Thị Nga Hà Nội             100.000 

25/9/2020  Nguyễn Dương Ngọc 423 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội             500.000 

25/9/2020  Đỗ Xuận Trường Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội             500.000 

25/9/2020  Gia đình An Thủy 39B, ngõ 44, Trần Thái Tông, Cầu Giay, Hà Nội             200.000 

25/9/2020  Khổng Minh Báo 
số 21, tổ 2, Phan Đình Phùng, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
            100.000 

25/9/2020  Nguyễn Văn Hiếu Cổ Nhếu 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội             100.000 

25/9/2020  Nguyễn Văn Thế Đống Đa, Hà Nội             100.000 

25/9/2020  Ngô Thị Tuyết số nhà 23, tổ 41 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội             500.000 

25/9/2020  Nguyễn Thị Thu Huyền Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội             200.000 

27/9/2020  Anh Quang Bình Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội             600.000 

27/9/2020  Lê Thị Để Xuân Diệu, Sầm Sơn, Thanh Hóa             200.000 

27/9/2020  Trịnh Quốc Trung Bình Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa             200.000 

27/9/2020  Trịnh Xuân Thắng Thanh Hóa             200.000 

27/9/2020  Lê Trung Bình Sầm Sơn, Thanh Hóa             100.000 

27/9/2020  Lê Trung Tân Sầm Sơn, Thanh Hóa             200.000 

27/9/2020  Nguyễn Văn Thanh Phan Chu Trinh, Thanh Hóa             200.000 

27/9/2020  Hà Văn Qúy Sầm Sơn, Thanh Hóa             100.000 

27/9/2020  Phạm Thị Ích 278, Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng             200.000 

27/9/2020  Lương Thị Thân Thương Khu 5, Nam Hải, Hải An, Hải Phòng             500.000 
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29/9/2020  Nguyễn Văn Tiến Bà Rịa - Vũng Tàu            1.000.000 

29/9/2020  Võ Văn Hải Vinh               500.000 

29/9/2020  Hồ Thị Thanh Lam Vinh               500.000 

29/9/2020  Nguyễn Thị Hải Vinh               500.000 

29/9/2020  Đinh Thị Khánh Linh Vinh               200.000 

29/9/2020  Lê Thị Phương Anh Vinh               500.000 

29/9/2020  Nguyễn Thị Khánh Thủy Vinh               500.000 

29/9/2020  Trần Trường Đạt Vinh               200.000 

29/9/2020  Đinh Xuân Cường Vinh               200.000 

29/9/2020  Đặng Thị Vân Anh Vinh               100.000 

29/9/2020  Trần Thị Nhung Đồng Nai            1.000.000 

30/9/2020  Trần Thị Thu Trang Mai Hiên, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội               200.000 

01/10/2020
 Công ty Cp May XK An Bình - 

Minh Khang 
Trúc Cầu, Nghĩa Dâng, Kim Đông, Hưng Yên            1.000.000 

01/10/2020  Đào Công Lăng Trúc Cầu, Nghĩa Dâng, Kim Đông, Hưng Yên               500.000 

01/10/2020  Đào Công Hoạt Trúc Cầu, Nghĩa Dâng, Kim Đông, Hưng Yên               500.000 

01/10/2020  Đào Thị Hêu Trúc Cầu, Nghĩa Dâng, Kim Đông, Hưng Yên               200.000 

01/10/2020  Đinh Đức Thanh 17/1 Quang Trung, Hưng Yên               200.000 

01/10/2020  Công ty Cp May mặc K. Ziel Trúc Cầu, Nghĩa Dâng, Kim Đông, Hưng Yên               500.000 

01/10/2020  Tạ Đức Tuân 
17/2A Chung cư Capital Garden, ngõ 102 Trường Chinh, Hà 

Nội
              100.000 

01/10/2020  Nguyễn Thị Oanh 114 Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Bích Hải 10 ngõ 236 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội               500.000 

01/10/2020  Nguyễn Minh Ngọc 34 ngõ 11 Khu Hà Trì Năm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Đình Hòa xóm 3, Hội Xá, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Quốc Hùng ngõ 1008 số 32 Láng Thượng, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Lan Hương 16A ngõ 145 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội               100.000 

01/10/2020
 Công ty TNHH Đầu tư và Thương 

mại TAAD 
Quang Xá, Quang Hưng, Phú Cừ, Hưng Yên               500.000 

01/10/2020  Đặng Đức Hà 40B, ngõ 11 Tô Hiệu, Hà Trí, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội            1.000.000 

01/10/2020  Trần Hải Hoàng số 23, Thịnh Phát, Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội               500.000 

01/10/2020
 Công ty Cổ phần Thương mại 

Cường Ngân 
681 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

01/10/2020  Vũ Thị Thanh Bình 
26 Khu tập thể dược Quân khu 3, Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội
              100.000 

01/10/2020  Phạm Thị Châm Xóm Đồng, Văn Điển, Từ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Đào Thị Hiền số 16, ngõ 19 Cư Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Đặng Minh Khang Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội               300.000 

01/10/2020  Lê Ngọc Linh số 6, ngõ 18 Van Phúc, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Thị Hiền số 439 Vũ Hữu, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Đức Quyền La Khê, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

01/10/2020  Nguyễn Trần Linh Nghĩa Tân, Cầu Giay, Hà Nội               500.000 

03/10/2020  Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Vĩnh Phúc, Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận          10.000.000 

03/10/2020  Nguyễn Văn Hải Hoàng Quốc Việt, Cầu Giay, Hà Nội            1.000.000 

03/10/2020  Nguyễn Hữu Thanh Chung cư Phạm Văn Đồng, Hà Nội               500.000 

03/10/2020  Nguyễn Tất Đức               200.000 

04/10/2020
 Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Hạ 

Bích 
Đường Đại Đồng, Yên Bình, Yên Bãi               500.000 

04/10/2020  Nguyễn Thị Hồng Nhung Tỏ 5, khu 2 A, Hồng Hải, Hạ Long               200.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 10/2020 
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04/10/2020  Hoàng Hiệp Tổ 31, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh               200.000 

04/10/2020  Nguyễn Minh Thoa Long Hổ, Vĩnh Long               200.000 

04/10/2020  Nguyễn Quang Huy Tây Hồ Tây, Hà Nội               200.000 

10/5/2020  Nguyễn Năng Phi Cty TNHH Trung Đức - Bắc Ninh               500.000 

10/5/2020  Nguyễn Đình Sơn Thị Trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh               200.000 

10/5/2020  Đinh Công Tráng Vinh Nghệ An               500.000 

10/5/2020  Thái Văn Tuấn Tân Hợp,, Nghĩa Tiến, Thái Hoa, NA               500.000 

10/5/2020  Hồ Hữu Hoàn Tân Phú, Hòa Hiến, Thái Hòa               100.000 

10/5/2020  Nguyễn Thị Thanh Tâm xóm Đông Hưng, Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, NA               200.000 

10/5/2020  Nguyễn Thanh Hải Tân Phú, Hòa Hiến, Thái Hòa, NA               100.000 

10/5/2020  Đồng Thị Phương Quý Nghĩa Mỹ, Thái Hòa, NA               100.000 

10/5/2020
 Đào Thanh Thái, Nguyễn Kim 

Hoa 
83 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội               200.000 

10/5/2020  Vũ Đức Bình và Trần Khánh Ly Hòa Liêu, Bang Đức               200.000 

10/6/2020  Nguyễn Thị Phương Phường Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa            2.000.000 

10/6/2020  Lương Trọng Huy khu ĐT, Vật Hưng, Hà NỘi            1.000.000 

10/6/2020  Nguyễn Lê Hiên Thanh Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội               500.000 

10/6/2020  Lưu Thị Giang Quận Hoàng Mai, Hà Nội               200.000 

10/6/2020
 Tô Quang Huy, Nguyễn Thị Hoài 

Phương 

số nhà: 794/2, đường phố PROVOVA 2, Praha 9 - Cộng Hòa 

Séc
              200.000 

10/6/2020  Nguyễn Duy Anh Du hoc sinh Hungari               200.000 

10/6/2020  Lưu Thị Hà Nguyễn Trường Tộ, Quận Ba Đình, Hà Nội               100.000 

10/6/2020  Lưu Thị Bích Â 114 T2 Dược, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội               100.000 

10/6/2020

 Nguyễn Hữu Thái, Ngô Thị Liên 

Hòa, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn 

Thi Tân Huyền 

Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội               500.000 

10/6/2020  Ngô Bích Hợp 71 nguyễn Trãi, Hà Nội               200.000 

10/6/2020  Bùi Ngọc Diễm My Hai Bà Trưng, Hà Nội               100.000 

10/6/2020
 Phan Thanh Tiến Hùng, Đỗ Tuyết 

Nhng 
Ngõ 305, Phúc Tân, Hà Nội               100.000 

10/6/2020  Đỗ |Thị Hà 215, xã Đàn, Hà Nội               100.000 

10/6/2020
 Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Minh 

Thức 
Tập thể K95 Phúc Xã, Ba Đình Hà Nội               300.000 

10/6/2020  Ngô Văn Sướng 56, Tư Hoa, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội               200.000 

10/6/2020
 Nguyễn Việt Tiến, Nguyễn Tuyết 

Mai 
số 10, ngách 15, ngõ 04, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội               200.000 

10/6/2020  Nguyễn Thị Hải Tổ 4, Hồng Phong, Ninh Dương…               100.000 

10/6/2020  Vũ Thị Sinh Nt               100.000 

10/6/2020  Bùi Thị Hồng Hải Hòa, Móng Cái…               100.000 

10/6/2020  Đỗ Đức Huy 
Số 37, ngách 117/15, ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 01, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
              100.000 

10/6/2020  Nguyễn Thị Lệ Nt               100.000 

10/6/2020  Trần Thị Tâm 
Số 03, ngách 05, ngõ 85, phố Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, 

Hà Nội
                50.000 

10/6/2020  Trần Đức Hiếu nt               100.000 

10/6/2020  Đoàn Hà Nội, gồm 11 người Hà Nội            1.240.000 

10/6/2020  Nguyễn Thị Phú, Đỗ Minh Phượng nt               225.000 

10/6/2020  Ngô Thị Hiền Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội                 50.000 

10/6/2020  Thân Hải Dương cùng gia đình nt               150.000 

10/6/2020  Lê Thị Hồng Hạnh P 503, C71 chung cư Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội                 50.000 

10/6/2020  Trần Thị Thúy Huyền xóm 03 Bắc, Kim Nổ, Đông Anh, Hà Nội            1.000.000 

10/6/2020  Phạm Thái Hà số 01/111/68 Cầu Giấy, Hà Nội               100.000 

10/6/2020
 Nguyễn Thị Thu Huyền (Mạnh 

Hùng) 
120, Hồ Văn Long, Bình Tân, tp HCM               500.000 

10/6/2020  Hà Mỹ Chính 151 Võ Thị Sáu, Dĩ An, Bình Dương               100.000 

10/6/2020  Nguyễn Ngọc Trâm 14 - 4Kp5 Bình Chiểu, Tân Đức, Tp HCM               100.000 
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10/8/2020

 Công Ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

và sản xuất thương mại công nghệ 

Mặt trời, ông Thân Thanh Phác 

Thanh Vân, Hiệp Hòa, Bấc Giang            1.200.000 

10/8/2020  Vũ Thị Thắm Thôn Tiên Sơn, Tương giang, Từ Sơn, Bắc Ninh               200.000 

10/8/2020  Nguyễn Thị Thùy Dung 115 Bạch Đằng, Trần Phú, Hải Dương               100.000 

10/8/2020  Nguyễn Thị Tứ Thôn Tiên Sơn, Tương giang, Từ Sơn, Bắc Ninh               100.000 

10/8/2020  Ngô Thị Nguyên nt               200.000 

10/8/2020
 Nguyễn Thị Thu Hồng, cùng các 

anh chị em Tp Hải Dương 
181 Trường Chinh, Thanh Bình, Tp Hải Dương            5.000.000 

10/8/2020  Phạm Quang Ánh Lê Thị Nghị, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương            1.000.000 

10/8/2020  Nguyễn Xuân Ngọc 8/231, Nguyễn Hãn, Lê Chân, Hải Phòng               500.000 

10/8/2020  Phạm Thị Tuyết 81 Đặng MALA, kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng               200.000 

10/8/2020  Vũ Văn Hùng, Phạm Thị Ngọc Ngõ 69, Nguyên Tất Tố, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng               400.000 

10/8/2020  Hoàng Khánh Linh số nhà 23/3/190, Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng               200.000 

10/8/2020  Tạ Quang Tuấn Tổ 12, Kim Dương, Hải Phòng               300.000 

10/8/2020  Phan Bích Thủy Cty Sách Thái Bình               500.000 

10/8/2020  Đinh Ngọc Vân 68 Phạm ngọc Thạch, TPNB               300.000 

10/8/2020  Đinh Ngọc Phương mai 68 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội               200.000 

10/8/2020  Đinh Ngoc Sơn Cty Sách NB - Tp NB               200.000 

10/8/2020  Lê Mạnh Hùng Phố Nam Phong, phường Ninh Phong, Tp Ninh Bình               200.000 

10/8/2020  Dư Thanh Phương 53, phố Đông Sơn, phường bích Đào, Tp Ninh  Bình               200.000 

10/8/2020
 Nguyễn Thị Vân Anh - Cơ quan 

phường Hà Cầu 
Số 163, đường Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu               500.000 

10/9/2020  Cty Cp Kim Khế Việt Hòa Số 376 Hoàng Xương, Hồng Bàng, Hải Phòng            1.000.000 

10/9/2020  Nguyễn Đức Phiên 179 Tân Đức Thắng, An Đông, An Dương, Hải Phòng               200.000 

10/9/2020  Nguyễn Thị Thu Hằng Khu Taris 20 -16 Số 01 Thương Lý - Hồng Bàng, HP               500.000 

10/9/2020  Phạm Minh Phương 
số 87A/73/229 đường Miếu Hai Xã - P Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng
              500.000 

10/9/2020  Phạm Trung Hưng 
khu Pari đường số 3 số nhà 18 đô thị Vinhomes Imperia - Hải 

Phòng
           1.000.000 

10/9/2020  Thân Quốc Vinh, Thân Văn Đạt 41 Bảo Ngọc, TDP Hòa |Sơn, P Đa Mai, Tp Bắc Giang            1.000.000 

10/9/2020  Nguyễn Trọng Trưởng đường Vương Văn Trà, phường Trần Phú, Tp Bắc giang               200.000 

10/9/2020  Ngô Thị Quynh Ngõ 258 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

10/10/2020  Nguyễn Minh Nguyệt 265 Cầu Gióng - Hà Nội               500.000 

10/10/2020  Nguyễn Đức Quân Đống Đa - Hà Nội               500.000 

10/10/2020  Đinh Đại Tuệ 
phòng 2105 Nhà N01T8 khu ngoại giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội
              500.000 

10/10/2020  Dương Thị Tuyến 
Số nhà 54 B ngõ 255 tổ 26, đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, 

Hoàng Mai, Hà Nội
              200.000 

10/10/2020  Nguyễn Thiện Thuật 
số nhà 18, ngách 279/52 tổ 42 Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, 

Hà Nội
              200.000 

10/10/2020  Ngyễn Hồng Hạnh số 14 A, ngách 3, ngõ 4 Cầu Biêu, Thanh Trì, Hà Nội.               200.000 

10/10/2020  Nguyễn Trọng Khải 
số nhà 70/N6 tổ 7 đường Trần Hoàn, phường Đông Hải, Quận 

Hải An, Tp Hải Phòng
              200.000 

10/10/2020  Vũ Thanh Phong 162, Nguyễn Công Hòa, Niêu Nghĩa, Cô Chân , Hải Phòng               500.000 

10/10/2020  Phạm Mạnh Cường 
số 14, ngõ 229 Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ 

Sơn, tp Hải Phòng
              200.000 

10/10/2020  Cty Cp Tập đoàn 202 
Tổ 7 số 07 toàn nhà TaiyoBuilaling số 97 đường Bạch Đằng 

phường ma lý quận Hồng Bàng tp Hải Phòng
           1.000.000 

10/10/2020  Công ty Cổ phần Tập đoàn Acons 
Tổ 7 số 07 toàn nhà TaiyoBuilaling số 97 đường Bạch Đằng 

phường ma lý quận Hồng Bàng tp Hải Phòng
           1.000.000 

10/10/2020
 Gia đình Dương Đình Mạnh, gia 

dình Đỗ Quang Hưng 
Tổ 21 cụm 3, Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội               500.000 

10/10/2020  Hoàng Ngọc Thành số 37 - T361  Tân xuan 1, "Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

10/10/2020  Bùi Đình Dũng Số 16 Ngõ Văn Minh, Mai Dịch, Cầu giấy, hà Nội               200.000 
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10/10/2020  Nguyễn Duy Đức 
Ngõ 22, phố Phạm Thận Duật, phường mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội
              200.000 

10/10/2020  Lê Thị Hải Tổ 3 ngõ 79 phố Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội               100.000 

10/10/2020  Cty Cp Phim truyện I 151 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội               500.000 

10/10/2020  Ct CP Dịch vụ vận Tải Anh Hiến 43, phố Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội               200.000 

10/10/2020
 CT TNHH Đầu Tư và TM Vũ 

Hoàng 
Tây Hồ Tây, Hà Nội               200.000 

10/11/2020  Tạ Hồng Duyên 24 A ngõ 256 đường Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội            1.000.000 

10/11/2020  Ngyễn Thị Vân Hà 
Ngách 332/11 A ngõ 332, Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liên, Tp Hà Nội
              500.000 

10/11/2020  Phạm Tuấn Thị Nhân Chính Thanh Xuân - Hà Nội               200.000 

10/11/2020  Nguyễn Thị Đảng Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng               100.000 

10/11/2020
 Bùi Thị Quỳnh Ngân, Bùi Thị 

Ngọc Diẹp 
Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng               200.000 

10/11/2020  Trần Thị Hương Lan Ngô Quyền, Tp Bắc Giang               200.000 

10/11/2020  Lương Vinh Quang TDP Sơn Tý, phường Xương Giang, tp Bắc giang               100.000 

10/11/2020  Bùi Khánh Huyền  Trường THCS Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang                 50.000 

10/11/2020  Đỗ Thành Trung Trường THCS Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang                 50.000 

10/11/2020  Trần Thị Thảo số 154 Lý Tự Trọng, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc giang               200.000 

10/11/2020  Nguyễn Mạnh Hoạch Tân Phước, huyên Đông Phú, tỉnh Bình Phước            1.000.000 

10/11/2020  Nguyễn Văn Huy 76 quốc lộ 13 phường 26, quận bình Thạnh, Tp HCM               200.000 

10/11/2020  Mạc Văn Khang 76 quốc lộ 13 phường 26, quận bình Thạnh, Tp HCM               200.000 

10/11/2020  Nguyễn Thị Thu Hiền số 5, ngõ 18 Lạch Tray, Hải Phòng               100.000 

10/11/2020
 Trần Hoài Thu và Phùng Mạnh 

Hùng 
vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh phúc               100.000 

10/11/2020  nguyễn Tứ Anh ngõ 99 Đinh Công Hạ, Hà Nội               500.000 

10/11/2020  Phạm Thị Hải Duyên 153 Lê Thanh Nghị, hai Bà Trưng, Hà Nội               500.000 

10/11/2020  Phạm Văn Hùng và Vũ Thị Hằng Thanh thủy, Thanh hà, hải Dương            1.000.000 

10/11/2020
 Đặng Phạm Anh Phương, Chu Thị 

Bích Ngọc 
Số 30/39 Ngõ Mai Hương, HBT - Hà Nội               200.000 

10/11/2020
 Đinh Mạnh Trường, Vũ Thị Đào, 

Đinh Vũ Linh, Đinh Bảo Ngọc 
…               500.000 

10/11/2020
 Nguyễn Thị Hoàng Liên Nga, 

Phạm Thuyết Dũng 
3501 , P7 Times Minh Khai, Hà Nội               200.000 

10/11/2020
 Phạm Trung  Kiên, Đăng Thùy 

Linh 
Ngõ 69 A/38 số nhà 8 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, hà Nội               200.000 

10/11/2020  Hoàng Thị Nga, Ngyễn Chí Dũng Số 38/ ngõ 191 Phố Đinh La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, hà Nội               200.000 

10/13/2020  Bùi Hương Ly Phú Hải, Hải Hà, Quảng Ninh               200.000 

10/13/2020  Nguyễn  Thị Ngọc Anh khu Trung Cư tỉnh Đội Quán Tiên, Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc               500.000 

10/13/2020  Nguyễn Thị Nhung Đào Tấn, Hội Hợp, Vĩnh Yên, vĩnh Phúc               200.000 

10/13/2020  Trần Thị Huyền Trang Tân Thành, xã Tiên Vũ, Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc               200.000 

10/13/2020  Phạm Văn Ba, Khổng Thị Vân Vân Tập, Vân Hội, |Tân Cương, Vĩnh Phúc               300.000 

10/13/2020  Lê Phú Sơn, Bùi Thị Lệ Mỹ 16 Đa Sỹ, P Kiến  Hưng, HĐ, hà Nôij               100.000 

10/13/2020  Lê Ngọc Tú, Bùi Thị Yến 193 Tổ 5 Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Nội               100.000 

10/13/2020  Nguyễn Ngọc Linh, Bùi  Lệ Thùy P 505 B1 T Nam Đồng, Đống Đa, hà Nội               100.000 

10/13/2020
 Nguyễn Minh Ngọc, Lý Thị Thúy 

Huyền 
Thanh Xuân - Hà Nội               100.000 

10/13/2020  Bùi Xuân Chinh 33 ngõ 127 phố Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội               100.000 

10/13/2020  Vi Minh Tú Số 6 Thân Công Tài, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp Lạng Sơn               500.000 

10/13/2020  Phan Văn Say thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lăng, Tp Lạng Sơn               100.000 

10/13/2020  Phạm Thị Lợi Đại Lợi, Hợp Thành, Cao Lộc, tp Lạng Sơn               200.000 

10/13/2020  Lê Văn Chất Đồn Biên Phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn               200.000 
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10/13/2020  Trần Ngọc Hà 497 Thanh Xuân, Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội               200.000 

10/13/2020  Lý Đinh Tuấn Nhị Thanh, Tam Thanh, Lạng Sơn               500.000 

10/13/2020  Bùi Sỹ Tuyến 189P Hoàng Như Tiếp, P Bồ Đề, Q Long Biên, Hà Nội               500.000 

10/14/2020  Phan Lê Thu Hằng - Phó GSTS Vụ phó Vụ kế hoạch tài chính bộ y tế tp hà Nội               500.000 

10/14/2020  Đỗ Thái Lân, Trịnh Thị Việt Anh Số 10 Tổ 3  Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội               200.000 

10/14/2020  Vũ Xuan Tín 123 Vũ Công Phan, Khương Trung Thanh Xuân Hà Nội               600.000 

10/14/2020  Gia đình bà Đặng Thị Phương 
Số nhà 12 + 10 Tổ 22 ngách 604/35/6 Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
              500.000 

10/14/2020  Đặng Thị Khấn số nhà 102, Tập Thể Vĩnh Hồ, hà Nội               200.000 

10/14/2020  Phạm Đình Thuật số 313 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, hà Nội               300.000 

10/14/2020  Ngô Thị Hồng Bình nhà tạm Cư B7Phu Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội               500.000 

10/14/2020  Trần Đức Toàn TT Trung Cư, Đống Đa, Hà Nội               500.000 

10/14/2020  Nguyễn Kim Phượng P 509 C3 TT Trung Tự Đống Đa, Hà Nội               200.000 

10/14/2020  Ngô Thị Hoàng Thanh Ngõ 6 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội               140.000 

10/14/2020  Nguyễn Thị Lan 308-B6 Tập Thể Trung Tự, Đống Đa, Hà NỘi               100.000 

10/14/2020

 Đặng Quốc Hùng, Hoàng Thị Bích 

Liên, Đặng Thúy Hằng, Đặng 

Hoàng Hiếu, Đỗ Thị Ánh 

Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội               200.000 

10/14/2020  Nguyễn Thị Thanh Loan ….               100.000 

10/14/2020  Trần Thị Xuân Mai …               100.000 

10/15/2020

 Trần Thanh Bình, Thái Thi Thúy 

Linh, Trần Vân Anh, Trần Minh 

Châu, Trần Khôi Nguyên 

2402 - CT3 Chung cư Huyn dai, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội            1.000.000 

10/16/2020  Nguyễn Quốc Khánh Minh Khai, quận Ba Đìn, Hà Nội               500.000 

10/17/2020  Ngô Thái Bằng, Chu Thùy Linh Số 9 ngõ 01 Quang Đạo, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh               500.000 

10/17/2020  Lê Mạnh Linh phòng 1505 Tòa nhà Ha do Pair Dịch vọng Cầu giấy Hà Nội               300.000 

10/17/2020  Hà Xuân Hường 
phòng 1602 Tào nhà A7 Khu An Bình City 232 Phạm Văn 

Đồng, Hà Nội
              300.000 

10/17/2020  Nguyễn việt Hùng Đường tránh phía Bắc, phường Đông Thọ, tp Thanh Hóa               500.000 

10/17/2020  Trương Thị Thùy Trang 

Phó Tổng giám Đốc Cty TNHH Vật Tư Thiết bị Ngân Hà, P 

303 tòa nhà 18T1 Lê Văn Phương Nhân Chính, Thanh Xuân, 

hà Nội

              500.000 

10/17/2020  Lê Thị Quế, Vũ Phúc Hợi Tập thể Đá Quý, ngõ 317 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

10/18/2020  Bùi Thị Quỳnh  Tổ 5 thị trấn Trại Cau, Đông Hỷ, Thái Nguyên               100.000 

10/18/2020  Hà Ngọc Trung số 4/31 nguyễn bình Khiêm, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng               100.000 

10/18/2020  Nguyễn Hồng Vân nhà 62 C, Trần quốc Toản, Hà Nội               500.000 

10/18/2020  Trần Thị Hương Thủy Nhà 6, lô 01 ngõ 217 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội               500.000 

10/18/2020  Nguyễn Thị Kim Chi phòng 306 - B6B Phan Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội               500.000 

10/18/2020  Huyện ủy, UBNN, MTTQ Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang            2.000.000 

10/18/2020  Nguyễn Trường Sơn tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chu Lục Ngạn, Bắc Giang               500.000 

10/18/2020  Phạm Văn Ba  Tổ 2 A, Phường TN4 Tp Bắc Giang               500.000 

10/18/2020  Đào Văn Biên Công An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang               500.000 

10/18/2020  Diệp Chí Trung Công An huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang               500.000 

10/18/2020  Lục Kim Tuyến Chỉ huy Trưởng BCH quân Sự, Tỉnh Bắc Giang               500.000 

10/18/2020  Bùi Thị Thúy Nga 
số 4 ngách 168/1 Phố  Hào Nam, p Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà 

Nội
           1.000.000 

10/18/2020  Lý Duy thủy  Thôn 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội               500.000 

10/18/2020
 Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị 

Mai Phương 
T 5, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội            1.000.000 

10/18/2020
 Nguyễn Giáng My, Thạch Khắc 

Hùng 
Chợ Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội               200.000 

10/19/2020

 Đàm Trung Hiếu, Trần Thị Bích 

Liên, Đàm Trần Bảo Phương, Đàm 

Trần Uyên Linh 

Số nhà 69, tổ 7, khu 4 phường Hồng Hà, Tp Hạ Long, tỉnh QN            2.000.000 

10/19/2020  Trần Tuấn Sơn 53, Phùng Khắc Khoan, Sơn Tây, Hà Nội               550.000 
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10/19/2020
 Chị Cục thuế Quận Nam Từ Liêm, 

Tp Hà Nội 
…            1.000.000 

10/19/2020  Hoàng Thị Nga,  ….               550.000 

10/21/2020  Ngô Tấn Dương 708/34A đường Hồng Bàng, p 1, q 11 tp HCM            2.000.000 

10/21/2020  Nguyễn Thị Thơm số 11, Ngõ 72 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội               200.000 

10/21/2020  Nguyễn Thị Bích Hằng Số 9B Tổ 11, ngõ 186, Ngọc Thụy, Long Biên Hà Nội               100.000 

10/21/2020  Trương Văn Lâm Số 67 A cũ, Vũ Miên, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội               200.000 

10/21/2020  Nguyễn Thị Thu Dung số 23 cũ, làng Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội               500.000 

10/21/2020  Vũ Thị Triệu |Số 19 An Thành, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội               200.000 

10/21/2020
 Nguyễn Vũ Đông, Nguyễn Hồng 

Điệp 

1502 - H1 CC 60, Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, 

Hà Nội
              500.000 

10/21/2020
 Nguyễn Thị Thanh Tú, Phùng Văn 

Tùng 
19 ngõ 4, 120 Đình Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội               100.000 

10/21/2020  Trịnh Lan Anh 804 - G2 CC SunSinle Hoàng Mai, hà Nội               100.000 

10/21/2020
 Nguyễn Thế Hiệp, Nguyễn Dương 

Thủy 
2/521/167/7 tổ 25 Thịnh Lực, Hoàng Mai, Hà Nội               200.000 

10/21/2020  Bùi Thanh Hải, Trần Thị Hiền 6 Ngõ 123 giáp nhị, thinh hệt, Hoàng Mai, Hà Nội               200.000 

10/22/2020  Hoàng Văn Thắng Số 9 ngõ 40 Phường Phương Liệ, quận Thanh Xuân, Hà Nộ               200.000 

10/22/2020  Ngô Thị Cường Phòng 303 C6 TT2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Phạm Lê Kiên phòng 104, giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội               200.000 

10/22/2020
 Nguyễn Thị Kim Dư, Hồ Đức 

Hùng, Hồ Hồng Sơn 
Số 20 ngõ 17 phố Hương Viên, Đông Mạc, Hai Bà Trưng, HN               200.000 

10/22/2020  Hồ Diệu Hồng Tp Tozoti - Canada               100.000 

10/22/2020  Lâm Văn Nam 54 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội               200.000 

10/22/2020  Lê Đức Thắng P 90285 Chung cư C7 Giảng Võ, Ba Đình Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Nguyễn Văn Lợi 
Số nhà 41 ngõ 55 Phố Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Ba 

Đình Hà Nội
              100.000 

10/22/2020  Trần Quốc Hưng 
P2212 T@A CC TSQ Làng Việt Kiều Châu Âu, khu đô thị Mỗ 

Lao, P Mỗ lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
              100.000 

10/22/2020  Nguyễn Đức Cường 
23  Phố Phù Đông Thiên Vương, P Ngô Thời Nhậm, Q Hai bà 

Tưng, Hà Nội
              100.000 

10/22/2020
 Nguyễn Duy Toàn, Trần Thị Kim 

Giao 
20 Điện Biên Phủ, P Điện Biên, Q. Ba Đình, Hà Nội               500.000 

10/22/2020  Nguyễn Thị Lành C8 Giảng Võ, p Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Đào Trọng Đức Trần Nhân Tông, Tp Thái Bình               100.000 

10/22/2020  Lương Hồng Giang Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Dương Duy Thịnh Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Phạm Hà Ly 111 Đặng Nghĩa - Thái Bình               100.000 

10/22/2020  Trần Duy Bình Đà Nẵng               100.000 

10/22/2020
 Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn 

Tiến Khanh 
số nhà 27, Trần Công Hiến, Bình Hàn, Tp Hải Dương               300.000 

10/22/2020  Nguyễn Đức Đạt 45 Phan Công Bản, p. Hải Tân, tp hải Dương               100.000 

10/22/2020
 Trịnh Minh Tân, Nguyễn Thị Thùy 

Ưng, 
Eecopacs - Tp Hải Dương               100.000 

10/22/2020  Nguyễn Ngọc Nguyên số 29, ngõ 4 Phố Ông Ích Khiêm, Ba Đình Hà Nội               100.000 

10/22/2020  Nguyễn Ngọc Thăng 
Số 174/267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, 

Hà Nội
              100.000 

10/22/2020  Phạm Việt Dũng, Ngô Thị Tố Nga 
Số 01, ngách 158/51 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba 

Đình, Hà Nội
              200.000 

10/22/2020  Phạm Trà My, Nguyễn Việt Hưng Anh Quốc               100.000 

10/22/2020  Phạm Ngọc Vy Úc Quốc               100.000 

10/22/2020  Phạm Thị Hoa,, nguyễn Khánh 
Tổ 8, khu 1 phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, tỉnh Quản 

Ninh
              100.000 

10/22/2020
 Nguyễn Đức Ngà, Nguyễn Bảo 

Huy 

Số nhà 23, ngõ 104 phố Đào Tấn, P. Ngọc Hà, quận Ba Đình, 

Hà Nội
              200.000 

10/22/2020  Trần Thị Hương Bắc Sơn, An Hưng, tp Thanh Hóa               200.000 

10/22/2020  Lê Xuân Hào, Phạm Thị Yến 41, khu Đô thị Đông Sơn mới, An Hưng, TPTH               200.000 
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10/22/2020

 Đoàn Cán Bộ Xăng Dầu- đại diện 

đ/c Phan Thanh Sơn - phó Chủ tich 

Công Đoàn 

Tầng 12 Tòa Tháp VCCT Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà 

Nội
         25.000.000 

10/22/2020
 Công Đoàn Công Ty Xăng Dầu 

khu vực I 
26 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội            3.000.000 

10/22/2020  Vũ Thanh Vinh Số nhà 36 ngõ Thua Tả, p. Vị Xuyên, Tp Nam Định            1.000.000 

10/22/2020  Nguyễn Thị Thanh Xuân Tổ 4 khu 9 Phường Hồng Hà, tp hạ Long, tỉnh Quản Ninh            1.000.000 

10/22/2020
 Ban nữ Công Công đoàn, Cty 

Xăng dầu KVII 
15 Lê Duẩn, phường Bến nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh            1.000.000 

10/23/2020  Nguyễn Văn Thành Số 510 Ngọc Lâm, Gia Thụy, Gia Lâm, Hà Nội               500.000 

10/23/2020  Nguyễn Văn Thiên số 4, ngõ 71, tổ 19 P bồ Đề, Long Biên, Hà Nội               500.000 

10/23/2020  Trần Thanh Hải 
Cty Trương Hải, Đại Lộ Trần Hưng Đạo, tổ 8, phường Nam 

Cường, tp Lào Cai
              200.000 

10/23/2020  Nguyễn Hữu Tuân tổ 14, Thị Trấn Lâm, Ý Yên, Nam Định               200.000 

10/23/2020  Đào Thị Hòa 101 Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Lê Trung Hải 83 tổ 8 P Tân Quang, Tp Tuyên Quang               200.000 

10/23/2020  Trương quang Đạt Số 19, Đông An, Thành Đô, Hải An, hải Phòng            1.000.000 

10/23/2020  Phạm Thị Lan Anh 102 Lưu Đông, Hải An, Hải Phòng               200.000 

10/23/2020  Trương Thị Nhung 3B 153 Tổ 11, Thành Đô,, Hải An, Hải Phòng               200.000 

10/23/2020  Nguyễn Thị Phương Thảo 3C - 19 Thành Đô, Hải An,, Hải Phòng               200.000 

10/23/2020  Nguyễn Mạn Toàn 10/21/ Lân Trường, Lê Chân, Hải Phòng               100.000 

10/23/2020  Lê Chí Lợi 27/369 Lê Thánh Tông, p. Đông Sơn, tp Thanh Hóa               500.000 

10/23/2020  Lê Đình Phương 74, Ngọc Dao, Đông Lệ, Thanh Hóa               200.000 

10/23/2020  Đạng Thị Bảo M3 - M 4 Nguyễn Chí Thanh , Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Đỗ Hoàng Nam Xóm 3, Thái bình, Mai Lâm, Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Trần Thanh Binh 122 Phố Mã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Nguyễn Đức Hải Ba Đình, Hà Nội               200.000 

10/23/2020  Lê Mạnh Sơn 122, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Ngyễn Tiến Hiếu 
số 12 Đường Anh Đàm, khu sinh thái Vinhom NIV - Long 

Biên, Hà Nội
              500.000 

10/23/2020  Nguyễn Vũ Đại,  10/366 đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội               100.000 

10/23/2020  Đỗ Văn Hóa, Trần Thị Nhung Khu 6, phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai            1.000.000 

10/23/2020  Lê Trần Đoan Khang Biên Hòa, Đồng Nai               400.000 

10/23/2020  Ngyễn Cao Cảnh ……            1.000.000 

10/25/2020
 Nguyễn Bá Dương, Bùi Thị Thúy 

Hà 

Bằng Lăng 3, nhà 02, p Phúc Lợi, Việt Hưng, Q. Long biên Hà 

Nội
           5.000.000 

10/25/2020  Vũ Văn Hiển Số nhà 99A Đình Đoàn, Sơn Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng               500.000 

10/25/2020  Nguyễn Xuân Trường Nhà 07 Tầng 19 Tòa T10, Timixity               500.000 

10/25/2020
 Trung Tâm Tư Vẫn phát triển 

Cộng Đồng 
Khu Đô thị Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

10/25/2020  Trường Trung Cấp GTVT Hà Nội Mỹ Đình, nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

10/25/2020
 Trung Tâm Đào Tạo và hợp tác 

Doanh Nghiệp, Trường ĐH  TV 
126 Nguyễn Thiên Thành, Khóm 4, p. 5 Tp Trà vinh               500.000 

10/26/2020
 Gia đình Nguyễn Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Trang 
Căn A 19 - 05, tò            1.000.000 

10/26/2020  Phừng Anh Đức Thôn Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội               100.000 

10/26/2020  Phùng Thị Diễm Dương Xá, Gia Lâm, hà Nội               100.000 

10/28/2020  Nguyễn Thị Thu Trang Thôn Phúc Sơn 1, xã Linh Tiến, Ninh Bình               500.000 

10/28/2020  Trương Mạnh Hà La Xuyên, Ý Yên, tỉnh Nam Định               500.000 

10/28/2020  Vũ quang Giáp 176 Hải thượng Lãn Ông, Phúc Thành, Ninh Bình               500.000 

10/28/2020  Hoàng Anh Liêm Xóm 4, xã Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình               500.000 

10/28/2020  Vũ Lệ Quyên Thái Bình               500.000 

10/28/2020  Lại Thị Hường Cty CP Sợi Trà Lý - Thái Bình               200.000 

10/28/2020  Ngô Thị Thu Hằng SN 20 ngõ 734, Lý Bôn, Tp Thái Binh               300.000 

10/28/2020  Trương Thị Thi 17, ngách 19, ngõ 376 Hàng Bưởi, VP, HN               500.000 

10/28/2020  Phạm Ngọc, Hoàng nt               500.000 

10/28/2020  Phùng Thúy Hà 609 CT!C….               500.000 

10/29/2020  Nguyễn Thị Kim Tuyến 
CT TNHH Quyền Anh, Cổ Ddienr, Hải Bôi, Đông Anh, Hà 

Nội
              200.000 
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10/29/2020  Nguyễn Thị Xuân Cơ khí 4, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội               100.000 

10/29/2020  Nguyễn Quốc Bình như trên               200.000 

10/29/2020  Nguyễn Thị Kim Dung Cty CP Gia Lộc Tài, Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội               200.000 

10/29/2020  Nguyễn Thị Kim Oanh Mặt đường 6 cây, Cổ Điển, Hải bối, Đông Anh, hà Nội               100.000 

10/29/2020  Nguyễn Hữu Tài Cổ Điển,, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội               100.000 

10/29/2020  Ngyễn QuốcVinh nt               100.000 

10/29/2020  Nguyễn Quý Toàn Thắng 98 Quang Trung, Đại Mỗ, Hà Nội                 50.000 

10/29/2020  Nguyễn Hữu Quỳnh Anh Du học sinh Sigapo                 50.000 

10/29/2020  Nguyễn Thị Thương Thương Đường 6 cây, Cổ Điển, Hải Bối, Hà Nội               100.000 

10/29/2020  Đỗ Thị Trang số 15, ngách 10 ngõ Quan Thổ 1, Hàng Bột Đống Đa, Hà Nội               200.000 

10/29/2020  Vũ Quốc Hưng Nam Từ Liêm, Hà Nội               300.000 

10/30/2020  Trần Thị Minh Phương Số nhà 19, Lương thế Vinh, Phú Lộc 4, Tp Lạng Sơn            1.000.000 

10/30/2020  Phạm Văn Tỵ tổ 01, K8, Đông Kinh, tp lạng Sơn               500.000 

10/30/2020  Phan Văn Tuấn xã Sen Phương, Phú Thọ, hà Nội               300.000 

10/30/2020  Nguyễn Bá Thanh Ngõ 6, Quang Trung, Tx Sơn Tây, Hà Nội               500.000 

10/30/2020  Nguyễn Thị Thu Hương PTCKH Sơn Tây,Hà Nội            1.000.000 

10/30/2020  Nguyễn Quang Huy Phường Yên Ninh, Tp Yên Bái - Hà Nội               300.000 

10/30/2020  Trương Thọ Toàn, 
số 6, ngách 22, ngõ 445, Lạc Long Quân, Xuân la, Tây Hồ, Hà 

Nội
           1.000.000 

10/30/2020  Nguyễn Ngọc Minh xã Sen Phương, Phú Thọ, hà Nội               100.000 

10/30/2020  Trần Mạnh Tuân 16 ngõ 1 Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội               200.000 

10/30/2020  Nguyễn Ngọc Minh thôn 5 xã Sen Phương, Phú Thọ, Hà Nội               100.000 

10/30/2020  Kiều Duy Ngọc Thôn 1, Sen Phương, Phú Thọ, Hà Nội               200.000 

10/30/2020
 Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn 

Văn Nghiệp, …… 
Cty CP đầy tư và Xây duewngjTrung Hà,, Sơn Tây , Hà Nội               400.000 

10/30/2020
 Nguyễn Ngọc Quang Trung, 

Nguyễn Ngọc Hà 
thôn 5 xã Sen Phương, Phú Thọ, Hà Nội               300.000 

10/30/2020  Đăng Thành Vinh Số 73 ngõ 39, phố Hào Nam, P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội               500.000 

10/30/2020  Trịnh Thị Kim Oanh, Cao Đức Đại Hà Nội               500.000 

10/30/2020  Lưu Anh Tuấn Cầu Giấy, Hà Nội               200.000 



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

30/10/2020  Ngô Chí Hồng Trung Sơn, Tam Hiệp, Ninh Bình               500.000 

30/10/2020  Trịnh Tiến Thành Sóc Sơn, Hà Nội               500.000 

30/10/2020  Trần Hải An Số 5, tổ 3, Khu 7, Hồng Hà, Hạ Long               200.000 

30/10/2020  Trần Quang Khải Tổ 75, Khu 9, Cao Thắng, Hạ Long               200.000 

30/10/2020  Phạm Văn Tuấn Tổ 34, Khu 3, Cao Xanh, Hạ Long               150.000 

30/10/2020  Vũ Thanh Tuấn 271 ngõ 6, tổ 13, Khu 2, Cao Thắng, Hạ Long               150.000 

30/10/2020  Đỗ Công Tiến Tổ 8, Khu 3, Hồng Hải, Hạ Long               150.000 

31/10/2020  Phạm Chiến Thắng 136D An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội               500.000 

31/10/2020  Công ty Cp ViêtSun Green 
Lý Thái Sơn, số 14, ngõ 604/25 tổ 25, Ngọc Thụy, Long Biên, 

HN
              500.000 

31/10/2020
 Xí nghiệp 319.7 Tổng công ty 319 - 

BQP 
145/154 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội               500.000 

31/10/2020  Trần Văn Luyện G4-BT07-ĐTM Việt Hưng, p Việt Hưng, Long Biên, HN               500.000 

31/10/2020  Trường Tiểu học Đô thị Lài Đồng Lô TH2, KĐT mới Lài Đồng, Long Biên, HN               300.000 

31/10/2020  Lê Thị Thu Hường B2104 Mipec Tổ 15, Ngọc Lâm               200.000 

31/10/2020  Đặng Thị Lan Phương 
số 11B/116 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
              200.000 

02/11/2020  Phạm Thị Ngọc Anh Hải Phòng               500.000 

02/11/2020  Đoàn Thị Huyền Trang Hải Phòng               500.000 

02/11/2020  Phạm Thanh Tùng 
số 5, ngõ 40/18 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, 

HN
              100.000 

03/11/2020  Nguyễn Ngọc Tuấn 
Phòng 504, số 18, ngách 12, ngõ 58, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu 

Giay, HN
              500.000 

03/11/2020  Nguyễn Tùng Dương 218 Quang Trung, Hà Đông,  Hà Nội               500.000 

03/11/2020  Đoàn Tuấn Anh 218 Quang Trung, Hà Đông,  Hà Nội               200.000 

03/11/2020  Nguyễn Tiến Thiện Số 6, ngõ 793/2, Quang Trung, Hà Đông, HN               200.000 

03/11/2020  Hoàng Văn Thắng 212B, Quang Trung, Hà Đông, HN               100.000 

03/11/2020  Bùi Thị Hà số 22, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hà Nội               100.000 

03/11/2020  Đặng Thúy Hương số 37, Toàn Thắng, Khâm Thiên, Đống Đa, HN               100.000 

03/11/2020  Đào Thị Toan An Hưng, An Dương, Hải Phòng            2.000.000 

03/11/2020  Đào Thị Mười ngõ 789, An Đồng, An Dương, Hải Phòng               100.000 

03/11/2020  Nguyễn Chí Công số 60, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội               500.000 

03/11/2020  Hồ Huyền Trang ngõ 15, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội               100.000 

03/11/2020  Nguyễn Văn Toán Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội               200.000 

03/11/2020  Đỗ Mai Anh Khu đô thị Starlake, Hà Nội               500.000 

03/11/2020  Trần Duy Cẩn 22/14 Phan Văn Hớn, Quận 12, Tp. HCM               500.000 

04/11/2020  Nguyễn Văn Thắm 
152/41/3 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quân Bình Thạnh, Tp. 

HCM
              500.000 

10/11/2020  Nguyễn Thị Hương Gia Lâm, Hà Nội          10.000.000 

10/11/2020  Đoàn Hải Dương Móng Cái, Quảng Ninh            5.320.000 

10/11/2020  Phạm Văn Tùng Vân Đồn, Quảng Ninh               500.000 

10/11/2020  Ngô Thị Thanh Hằng số 9, Ngô Quyền, Hà Nội               500.000 

10/11/2020  Nguyễn Văn Hải số 9, Ngô Quyền, Hà Nội            1.000.000 

11/11/2020  Hoàng Văn Sơn ngõ 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội            1.000.000 

11/11/2020  Bùi Xuân Thắng Lưu Hữu Phước, Hạ Long, Quảng Ninh               300.000 

11/11/2020  Trần Thị Mỹ Duyên            1.000.000 

11/11/2020  Bùi Thị Hải Ly               200.000 

11/11/2020  Trần Chung Hải               200.000 

11/11/2020  Lê Thị Quế               100.000 

11/11/2020  Nguyễn Thị Thoan               100.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 11/2020 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

11/11/2020  Trần Nguyễn Sơn Tùng               200.000 

11/11/2020  Trần Khánh Chi               200.000 

12/11/2020  Nguyễn Hoàng Hưng số 2, ngõ 116 Kim Hoa, Đống Đa, Hà Nội               200.000 

12/11/2020  Nguyễn Thúy Hằng số 4, ngách 47/71 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội               200.000 

12/11/2020  Trần Anh Tuấn số 3, ngõ 640 Chường Láng, Đống Đa, Hà Nội               300.000 

12/11/2020  Đoàn Hữu Lộc Lê Trọng Tốn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội               300.000 

12/11/2020  Nguyễn Hải Thanh 15B/12/378 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội               300.000 

12/11/2020  Nguyễn Văn Tú Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc               300.000 

12/11/2020  Định Công Thanh Số 143-145 Hải Thượng Lãng Ông, Ninh Bình               200.000 

12/11/2020  Đinh Công Toàn               100.000 

12/11/2020  Đinh Xuân Hoàng Ninh Bình               100.000 

12/11/2020  Đặng Cao Cường số 108, Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình               100.000 

12/11/2020  Nguyễn Ngọc Long Nhà Bè, Tp. HCM            2.000.000 

12/11/2020
 Công ty TNHH- ĐTXD-KDBĐS 

Tân Nhật Minh 
47B4, KP 11, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai            5.000.000 

12/11/2020  Lê Anh Tuấn KĐT Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, HN               200.000 

12/11/2020  Phan Thu Vinh Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

12/11/2020  Lê Thành Nam số 31C, ngõ 68/53/22 Cầu Giay, HN               200.000 

12/11/2020  Đỗ Tiến Cường Sóc Sơn, Hà Nội               200.000 

12/11/2020  Đỗ Như Yến 71 Hàng Trống, HN               200.000 

12/11/2020  Dương Bá Thi Ý Yên, Nam Định               100.000 

12/11/2020  Dương Thị Huyền Ý Yên, Nam Định               100.000 

12/11/2020  Dương Bá Hưng Cầu Giay, HN               100.000 

12/11/2020  Dương Bá Hà Bùi Xương Trạch, Khương Đinh, HN               100.000 

12/11/2020  Lê Phan Huy Ý Yên, Nam Định               100.000 

12/11/2020  Nguyễn Hùng Sơn Tổ 4, Ỷ La, Tuyên Quang               500.000 

12/11/2020  Trần Ngọc Thiện số 58, tổ 5, Phường Tân Quang, Tuyên Quang               200.000 

12/11/2020  Trần Thị Hằng Nga số 69, tổ 16 Phan Thiết Thành, Tuyên Quang               100.000 

12/11/2020  Lê Việt Thành Chiều Khúc, Hà Nội               100.000 

12/11/2020  Nguyễn Thị Thanh Chi Bình Sơn, Quãng Ngãi               100.000 

12/11/2020
 Đoàn Cty CP Quản lý và Xây 

dựng đường bộ 1, Hà Tây 
           2.500.000 

12/11/2020
 Cty TNHH ĐTXD Đất Nam và 

Phố Xinh, Đồng Nai 
         10.000.000 

12/11/2020  Đoàn Ông Nguyễn Trung Kiên Hà Nội            3.000.000 

13/11/2020  Nguyễn Huy Quang               500.000 

13/11/2020  Nguyễn Thị Pha Hà Nội               200.000 

13/11/2020  Trần Thị Vĩnh Linh Hà Nội               300.000 

13/11/2020  Trần Hùng Mê Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

14/11/2020  Ngô Văn Đỗ Chí Linh, Hải Dương               200.000 

14/11/2020  Đỗ Văn Hòa Hóc Môn, Tp HCM               200.000 

14/11/2020  Nguyễn Văn Thành Long Biên, Hà Nội               200.000 

14/11/2020  Nguyễn Văn Hưng Chí Linh, Hải Dương               500.000 

14/11/2020  Nguyễn Văn Bình Hà Nội               200.000 

14/11/2020  Lê Anh Tuấn Thanh Trì, Hà Nội            1.000.000 

14/11/2020
 Đảng ủy Tổng Cty Điện lực Hà 

Nội 
Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội            1.000.000 

14/11/2020  Từ Bá Vinh Thạch Thất, Hà Nội               500.000 

14/11/2020  Nguyễn Công Tuấn Thanh Trì, Hà Nội               500.000 

15/11/2020  Trần Quốc Ngũ               600.000 

15/11/2020  Nguyễn Tiến Khôi Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

15/11/2020  Trần Việt Cường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

15/11/2020  Nguyễn Thị Phương Thảo Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

15/11/2020  Phạm Như Thúy Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

15/11/2020  Hoàng Anh Tú Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

15/11/2020  Phạm Mạnh Thắng Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh               200.000 

15/11/2020  Nguyễn Thị Thu Hương Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh               300.000 

15/11/2020  Nguyễn Thị Thương               500.000 

15/11/2020  Đinh Thị Thảo Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội               100.000 

15/11/2020  Lê Thị Bích Vân Trần Quốc Vượng, Cầu Giay, Hà Nội               200.000 

15/11/2020  Trần Anh Tuấn Bộ Công An            1.000.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

16/11/2020  Nguyễn Kiều Duyên Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội               200.000 

16/11/2020  Nguyễn Thanh Tân 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội               200.000 

16/11/2020  Nguyễn Văn Thắng số 21A, ngõ 79 Nghĩa Tân, Cầu Giay, HN               200.000 

16/11/2020  Nguyễn Bảo Ngọc số 21A, ngõ 79 Nghĩa Tân, Cầu Giay, HN               200.000 

17/11/2020  Phạm Minh Đức Phố Lê lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

17/11/2020  Hãng phim HK 24A, Trần Bình Trọng, Bình Thạnh, Tp. HCM            2.000.000 

17/11/2020  Ngọc Linh               100.000 

17/11/2020  Trần Thái Ngọc Lương Khánh Thiện, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội               100.000 

17/11/2020  Phạm Văn Khoa Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội               100.000 

17/11/2020  Phạm Duy Vũ Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội               100.000 

17/11/2020  Thái Quốc Hùng Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội               100.000 

18/11/2020  Anh, chị em Hải Dương, Hà Nội, Nha Trang            4.200.000 

18/11/2020  Lê Quang Hiệp 12/33 Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa               100.000 

18/11/2020  Lê Văn Hởi 06/334 Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa               300.000 

18/11/2020  Trần Anh Vinh 5B Phổ Quang, P 2, Tân Bình, Tp. HCM               500.000 

18/11/2020  Bùi Trương Ngọc Thủ 24B, Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM               500.000 

18/11/2020  Đỗ Thị Thảo Hiền Bà Rịa - Vũng Tàu               200.000 

18/11/2020  Lê Thanh Hải Tú 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM               200.000 

18/11/2020  Lưu Xuân Vinh Phố Huế, Hà Nội            1.000.000 

18/11/2020  Bùi Anh Tuấn 25 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội               500.000 

18/11/2020  Phan Phúc Ánh Vinh, Nghệ An            3.000.000 

19/11/2020  Nguyễn Văn Quang Kim Sa, Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc               500.000 

19/11/2020  Nguyễn Văn Trung Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội               500.000 

19/11/2020  Nguyễn Văn Kiên Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội               500.000 

19/11/2020  Nguyễn Văn Chình Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh            1.000.000 

19/11/2020  Trần Trung Dũng tổ 5, Khu 2, Lydeco Trần Hưng Đạo, Hạ Long               500.000 

19/11/2020  Lưu Văn Chung Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

19/11/2020  Bùi Văn Lừng 82 Phan Trọng Tuệ, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN               500.000 

19/11/2020  Nguyễn Qúy Chung Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, HN               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Thị Thủy Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, HN               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Qúy Long Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, HN               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Thị Dung 58 Phúc Xã, Hà Nội            1.000.000 

19/11/2020  Nguyễn Thị Lan Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn, HN               100.000 

19/11/2020  Mai Thành Đạt 38 Sơn Hòa, Trần Hưng Đạo, Hải Dương               200.000 

19/11/2020  Lê Hữu Long KDC DVR Tân Trường, Cẩm Giang, Hải Dương               500.000 

19/11/2020  Lê Sỹ Hồng 95 Phạm Hồng Thái, Quang Trung, Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Vũ Tuấn Vũ 29 Bắc Sơn, Quang Trung, Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Trần Thị Thúy 3/99 An Ninh, Quang Trung, Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Thị Minh Hậu 41B, Bắc Ninh, Quang Trung, Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Thị Hồng Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Lê Hoàng Trà My Hải Dương               100.000 

19/11/2020  Đoàn Nghiệp Dư 63 Đoàn Đình Duyệt, Hải Dương               500.000 

19/11/2020  Phạm Thanh Khải Xóm 1, Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng               100.000 

19/11/2020  Nguyễn Ngọc Qúy Xóm 1, Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng                 50.000 

19/11/2020  Mai Thị Hường Xóm 1, Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng                 50.000 

19/11/2020  Dương Anh Tuấn 6/376 Tô Hiệu, Hồ Lam, Lê Trân, Hải Phòng               200.000 

23/11/2020
 Cty Cp Phát triển dược Việt Nam 

Denaphar 
số 58/61 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

23/11/2020  Cty Cp Công nghệ cao Traphaco Tân Quang, Vĩnh Lâm, Hưng Yên               500.000 

23/11/2020  Phòng khám đa khoa Nam Long Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc               500.000 

23/11/2020  Trịnh Thanh Huyền Tân Quang, Vĩnh Lâm, Hưng Yên            1.000.000 

23/11/2020  Nguyễn Thanh Hải số 58/61 Phạm Tuấn Tài, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

23/11/2020
 Cty Cp Bệnh viện quốc tế Vĩnh 

Phúc 
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc               500.000 

23/11/2020  Vũ Thị Hương Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội               100.000 

23/11/2020  Vũ Bá Thành Tường Mai, Hoàng Mai, Hà Nội               100.000 

23/11/2020  Đặng Thị Kim Hằng Khu 3, Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ                 50.000 

23/11/2020  Nguyễn Thị Việt Nga Tổ 5, Khu 1, Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh               100.000 

23/11/2020  Nguyễn Văn An Tổ 5, Khu 1, Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh               100.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

23/11/2020  Đặng Thị Thúy               100.000 

23/11/2020  Lê Thị Quỳnh Trang Tổ 5, Khu 2, Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh               200.000 

23/11/2020  Nguyễn Thị Thu Hà Khu 7, Vô Tranh, Hạ Hòa, Phú Thọ               100.000 

23/11/2020  Phan Thúy Nga Xóm 5, Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình               200.000 

23/11/2020  Nguyễn Thị Tuyết Trinh Xóm 5, Nguyên Xá, Đông Hưng, Thái Bình               200.000 

25/11/2020  Vũ Đức Thiện Độc Lập, Đại Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên               200.000 

25/11/2020  Đặng Văn Thắng Khu 4, Bằng Gĩa, Hạ Hòa, Phú Thọ               100.000 

25/11/2020  Nguyễn Văn Mừng 385 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội               100.000 

25/11/2020  Nguyễn Duy Khánh 424-426 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa            1.000.000 

25/11/2020  Nguyễn Tuấn Anh 424-426 Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa            1.000.000 

25/11/2020  Lê Huy Bình 17 nhà vườn 4, Tổng cục 5, In Xá, Thanh Trì, Hà Nội            1.000.000 

25/11/2020  Lê Thu Phương Số 5, Liền kề 5, Tổng cục 5, In Xá, Thanh Trì, Hà Nội               300.000 

25/11/2020  Nguyễn Thị Vê Số K60, Khu 2, Đô thị Bình Minh, Đông Hương, Thanh Hóa               200.000 

25/11/2020  Nguyễn Tài Đức Thanh Hóa               500.000 

26/11/2020
 Đoàn CBCNV Công tu CP Cấp 

nước Nam Định 
           1.000.000 

27/11/2020  Chu Thanh Huyền Hà Đông, Hà Nội               200.000 

27/11/2020  Hoàng Thị Bích Huệ               200.000 

27/11/2020  Phạm Thị Ngọc Anh 24 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

27/11/2020  Phạm Ngọc Thắng 129/17B Khu phố 2, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM            1.000.000 

27/11/2020  Trần Xuân Trường 232 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

27/11/2020  Bùi Xuân Nam 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội            1.000.000 

27/11/2020  Triệu Hùng Trường 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

27/11/2020  Nguyễn Việt Hà 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

27/11/2020  Lê Thanh Nghị 18 Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

27/11/2020  SENG DUNG 750/1/3A Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Tp.HCM            2.000.000 

27/11/2020  Đoàn lễ Hà Nội            1.000.000 

27/11/2020  Ngô Hải Trường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội               100.000 

27/11/2020  Lê Phan Tuấn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội               200.000 

27/11/2020  Trần Văn Hòa               200.000 

27/11/2020  Vũ Thị Bích Hường 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh               500.000 

27/11/2020  Đặng Xuân Tuyến Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

27/11/2020  Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Bắc Giang 12A, Hoàng Văn Thụ, Tp. Bắc Giang            1.000.000 

27/11/2020  Phạm Xuân Hán Tổ 10, KĐT Kỳ Bá, Thái Bình               500.000 

27/11/2020  Tạ Thu Hương số 40, ngõ 56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng               100.000 

27/11/2020  Phạm Long Vũ số 40, ngõ 56 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng               100.000 

27/11/2020  Nguyễn Việt Sơn 110 Cầu Giay, Quan Hoa, Hà Nội               100.000 

27/11/2020  Đặng Thị Kim Oanh Hải Phòng               200.000 

27/11/2020  Bùi Thị Thùy Ngân Minh Khuê, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội               150.000 

27/11/2020  Phạm Thu Trang 110 Cầu Giay, Quan Hoa, Hà Nội               100.000 

27/11/2020  Nguyễn Thu Thủy Hải Phòng               100.000 

27/11/2020  Nguyễn Văn Tuấn Ngô Quyền, Hải Phòng               200.000 

27/11/2020  Nguyễn Thị Yến Ngô Quyền, Hải Phòng               300.000 

27/11/2020  Bùi Tiến Hoàng Công ty 379            1.000.000 

27/11/2020  Nguyễn Anh Cường 18 Hoàng Đại, Hoàng Kiếm, Hà Nội               500.000 

27/11/2020  Nguyễn Duy Dũng Cột 8, Hà Thu, Hạ Long, Quảng Ninh            1.000.000 

27/11/2020  Trần Cẩm Hà 169 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

27/11/2020  Đỗ Thị Thanh Vân Kinh Bắc, Bắc Ninh               200.000 

29/11/2020  Nguyễn Thanh Lộc Lê Trân, Hải Phòng            1.000.000 

29/11/2020  Đoàn Thị Lan Anh Hải An, Hải Phòng            1.000.000 

29/11/2020  Nguyễn Thị Hồng 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội               500.000 

29/11/2020  Hoàng Thị Hoài Vân Lạng Sơn               500.000 

30/11/2020  Nguyễn Đức Tuệ Kỳ Bà, Thái Bình               100.000 

30/11/2020  Khoa Đông Y BV Đa Khoa Hoàng An, Thái Bình               100.000 

30/11/2020  Phùng Thị Lan 25-12B Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội               200.000 

30/11/2020  Nguyễn Thị Hà  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội               200.000 

30/11/2020  Trần Thị Huyền 902 Định Công, Hà Nội               200.000 



NGÀY  TÊN ĐOÀN  ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN  
 NGUYỆN 

VỌNG  

30/11/2020  Đoàn Thị Nga  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội               200.000 

30/11/2020  Vũ Tập Đoàn  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội               200.000 

30/11/2020  Lưu Minh Tiến  Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

30/11/2020  Nguyễn Thị Thu Phương 128 phố Vồi, Thị Trấn, Thường Tín, Hà Nội               500.000 



        SỞ VH &TT  TỈNH BR - VT

TT BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO
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01/12/2020  Trần Anh Tú Công ty CP Quảng cáo Việt Nam               500.000 

01/12/2020  Nguyễn Quốc Hoàng Khu Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh            1.000.000 

02/12/2020  Phạm Ngọc Thanh Tổ 4, Khu 6A, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh            1.000.000 

02/12/2020  Nguyễn Viết Tụ Tổ 4, Khu 6A, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh            1.000.000 

02/12/2020  Nguyễn Đức Công 888 Trần Hưng Đạo, Ninh Bình               200.000 

02/12/2020  Lê Văn Hậu ngõ 704, Vân Giang, Ninh Phong, Ninh Bình            1.000.000 

02/12/2020  Trần Xuân Dương số 7, Khu 8, Nguyễn Văn Thịnh, Ngọc Châu, Hải Dương                 50.000 

02/12/2020  Phạm Văn Thanh số 7, Khu 8, Nguyễn Văn Thịnh, Ngọc Châu, Hải Dương                 50.000 

02/12/2020  Vũ Xuân Dũng Lô 17, Vườn ươm, Khu 10, Hải Dương                 50.000 

02/12/2020  Nguyễn Văn Khiến số 6, ngõ 9, khu 2, Trần Cảnh, Cẩm Thượng, Hải Dương               100.000 

02/12/2020  Đinh Công Kiên số 4, ngõ 9, khu 2, Trần Cảnh, Cẩm Thượng, Hải Dương               100.000 

02/12/2020  Dương Tiến Huy số 28, Xuân Đài, Khu 11, Trần Hưng Đạo, Hải Dương               100.000 

02/12/2020  Vũ Văn Hòa số 29, Chi Lăng, Nguyễn Trãi, Hải Dương               100.000 

02/12/2020  Bùi Thị Luyến 3A1 Nguyễn Văn Nguyên, Tân Định, Quận 1, Tp. HCM                 50.000 

02/12/2020  Trần Thị Hồng Ca Hòa Bình, Vũ Thư, Thái Bình                 50.000 

02/12/2020  Lý Thị Thùy Doan 28 Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, Tp.HCM            1.000.000 

02/12/2020  Vũ Mạnh Thắng 42 Hồng Hà, Yên Bái               100.000 

02/12/2020  Bùi Khắc Thảo Lô 204, Trịnh Khả, Đông Vệ, Thanh Hóa               500.000 

02/12/2020  Phùng Anh Tuấn Nguyễn Huy Tự, Lam Sơn, Thanh Hóa               200.000 

04/12/2020  Bùi Văn Lương Phổ Yên, Thái Nguyên            5.000.000 

05/12/2020  Phan Xuân Tùng Ngô Thùy Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Lưu Thị Huệ Ngô Thùy Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Nguyễn Thị Bích Thủy Ngô Thùy Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               100.000 

05/12/2020  Lưu Trọng Mạnh Đức Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Công an Phường Hòa Hiệp Liên Chiểu, Đà Nẵng            1.000.000 

05/12/2020  Gia đình Bà Nguyễn Thị Bé 306A, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội            3.000.000 

05/12/2020  Lê Tuấn Anh số 129, phố Từ Đình, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Võ Xuân Trọng số 5/76 Vĩnh Hừng, Hoàng Mai, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Nguyễn Thị Thu Hiền số 24, tổ 14, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội            1.000.000 

05/12/2020  Trần Lưu Hoa số 5, ngõ 60, Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội            1.000.000 

05/12/2020  Đỗ Minh Thu Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội            1.000.000 

05/12/2020  Lý Mỹ Linh Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Hà Nội               500.000 

05/12/2020  Nguyễn Minh Tiến Long Biên, Hà Nội            1.000.000 

06/12/2020  GĐ Hoàng Anh Giap 
32 Huỳnh Khương An, Phước Hưng, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng 

Tàu
           1.000.000 

06/12/2020  Nguyễn Thị Hạnh Hà Nội               100.000 

06/12/2020  Phạm Thị Ngọc Linh               100.000 

06/12/2020  Phạm Thị Thanh Hà  Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội               300.000 

06/12/2020  Nguyễn Thị Như Trang  Bùi Huy Bích, Hoàng Mai, Hà Nội               200.000 

06/12/2020  Nguyễn Văn Tuyền Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội               500.000 

06/12/2020  Trần Văn Khương Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội               500.000 

08/12/2020  Nguyễn Thị Hồng Hồng Bàng, Hải Phòng               300.000 

08/12/2020  Phạm Thị Liên Đào Yên, Hồng Thái, Hưng Yên, Hải Phòng               100.000 

08/12/2020  Hồng Anh An Dương, Hải Phòng               200.000 

08/12/2020  Đoàn Thị Ổn Tổ 23, đường B1, Bắc Cường, Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Bùi Thị Thanh Thảo 183 Cao Xuân Quế, Nam Cường, Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Bùi Xuân Thành Tổ 23, đường B1, Bắc Cường, Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Đặng Thị Hoàn Cốc Luế, Lào Cai                 50.000 

08/12/2020  Nguyễn Thị Thùy Linh Đoàn Thị Điễm, Cốc Luế, Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Nguyễn Văn Lâm Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Trần Văn Thụ Bắc Lệnh, Lào Cai               200.000 

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 12/2020 
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08/12/2020  Nguyễn Ngọc Dung 076 Minh Khai, Lào Cai               100.000 

08/12/2020  Võ Phi Hùng 203 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh            1.500.000 

08/12/2020  Lê Thị Thúy 359 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long               200.000 

08/12/2020  Nguyễn Việt Anh Cầu Cốc, Bích Lưu, Bính Xuyên, Vĩnh Phúc          10.000.000 

13/12/2020  Cao Xuân Thắng Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng            3.000.000 

13/12/2020  Phùng Thị Hồi 20 Khâm Thiêu, Đống Đa, Hà Nội            1.000.000 

13/12/2020  Trần Thị Thu Hà KĐT Tây Hồ, Xuân La, Hà Nội            2.000.000 

13/12/2020  Nguyễn Tuấn Sinh ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội            1.000.000 

13/12/2020
 HU, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN  
Gia Lộc, Hải Dương            2.000.000 

13/12/2020  Đặng Xuân Thưởng Gia Lộc, Hải Dương            1.000.000 

13/12/2020  Lê Văn Tuấn Gia Lộc, Hải Dương            1.000.000 

13/12/2020  Văn phòng Huyện ủy Gia Lộc, Hải Dương               500.000 

13/12/2020  Nguyễn Đức Qúy Quảng Ninh            1.000.000 

13/12/2020
 Viện Công nghệ Tổng cục Công 

nghiệp Quốc phòng 
           1.000.000 

14/12/2020  Nguyễn Đức Huy Khu Tây Nam, Linh Đàm, Hà Nội            1.000.000 

14/12/2020  Nguyễn Đắc Long Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội            1.000.000 

14/12/2020  Vũ Anh Đức số 10 ngõ 79 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giay, Hà Nội               500.000 

14/12/2020  Đặng Văn Quỳnh số 2 ngõ 65 Tô Vĩnh Diện, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam               200.000 

14/12/2020  Hoàng Đình Trọng số 2 ngách 124/84 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội               300.000 

14/12/2020  Mã Tấn Phương 18A/310 Huỳnh Văn Chính, Phú Trung, Tân Phú, Tp.HCM               500.000 

14/12/2020  Doãn Chu Hường Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội               300.000 

14/12/2020  Nguyễn Trung Dũng Mỹ Đình, Hà Nội               200.000 

14/12/2020  Phạm Thị Hằng An Dương, Hải Phòng               100.000 

14/12/2020  Phạm Văn Hoan số 9A ngõ 256 Xuân Đỉnh, P Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

14/12/2020  Phạm Thị Kiều Tổ 8, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội               500.000 

14/12/2020  Phùng Thị Phương Duy Bắc Từ Liêm, Hà Nội               200.000 

15/12/2020  CB - CNV Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương               500.000 

15/12/2020  Lê Hải Yến cùng ACE Hải Dương Hải Dương            6.000.000 

15/12/2020  Nguyễn Thị Nga Tử Văn, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang            4.000.000 

15/12/2020  Hoàng Thị Nhung Lạng Sơn            2.000.000 

18/12/2020  Nguyễn Văn Vỹ Cty Cp ĐT & TM An Thịnh Phát            1.000.000 

18/12/2020  Lê Tiến Trị Khu KT Đông Nam            1.000.000 

18/12/2020  Trần Xuân Lễ Ban Quản trị dự án Xây dựng Vinh            2.000.000 

18/12/2020  Trần Trường Đạt            1.000.000 

18/12/2020  Nguyễn Thị Hải Vinh, Nghệ An            1.000.000 

18/12/2020  Đặng Thị Lam Hương Nghệ An            1.000.000 

18/12/2020  Trương Thị Hương               500.000 

18/12/2020  Trần Thị Lan Vinh, Nghệ An               500.000 

18/12/2020  Phạm Thị Hồng Thúy Tp. Hồ Chí Minh            1.000.000 

18/12/2020  Nguyễn Văn Tiến Vũng Tàu               500.000 

18/12/2020  Nguyễn Duy Long               600.000 

18/12/2020  Lê Đình Lương Khu dân cư số 9, huyện Côn Đảo, tỉnh BR - VT               400.000 

18/12/2020  Nhữ Huy Hùng số 1, ngõ 50 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội               500.000 

18/12/2020  Nguyễn Hải Phong số 33A, ngõ 1 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội               200.000 

19/12/2020  Cty Cp dịch vụ bảo vệ Trường Sơn Hà Nội            3.000.000 

19/12/2020  Cty TNHH SX & TM Tuấn Vinh            2.000.000 

19/12/2020  Cty TNHH KAKA Việt Nam            1.000.000 

19/12/2020  Cty Cp kỹ thương Thế Kỷ            1.000.000 

19/12/2020  Trần Văn Quang Tổ 9 Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội            1.000.000 

19/12/2020  Nguyễn Tiến Sơn Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội               500.000 

19/12/2020  Đoàn Văn Thanh Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội               500.000 
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19/12/2020  Nguyễn Hoàng Giang Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội            1.000.000 

20/12/2020  Đỗ Thành Đạt             2.000.000 

20/12/2020  Nguyễn Văn Thành            5.000.000 

20/12/2020  Đào Thụy Hưng số 8, tổ 1, Khu 7, Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh               500.000 

20/12/2020  Phạm Minh Tuấn Vĩnh Thụy, Hai Bà Trưng, Hà Nội               500.000 

20/12/2020  Gia đình nhà Diện Liễu Định Công Thượng, Hà Nội               200.000 

20/12/2020  Đinh Thị Dung Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giay, Hà Nội            2.000.000 

20/12/2020  Nguyễn Thị Ánh Ngọc số 77 phố Hàng Tiện, P. Hàng Tiện, Tp Nam Định               200.000 

20/12/2020  Nguyễn Cao Nhân 246 Quang Trung, Quang Trung, Nam Định               100.000 

21/12/2020  Nguyễn Đức Lăng               150.000 

21/12/2020  Nguyễn Văn Trung               150.000 

21/12/2020  Tiêu Thị Thu Hằng               150.000 

21/12/2020  Nguyễn Đình Thỉnh               150.000 

21/12/2020  Vũ Thị Nga               100.000 

21/12/2020  Nguyễn Đức Toàn Hải Dương               200.000 

21/12/2020  Nguyễn Thị Bích Vượng Lào Cai               100.000 

21/12/2020  Nguyễn Thị Thùy Vân Lào Cai               100.000 

21/12/2020  Nguyễn Văn Duy Đăng Phượng, Hà Nội               200.000 

22/12/2020  Cao Thị Thanh Khu Đoàn ngoại Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội            1.000.000 

22/12/2020  Nguyễn Đỗ Quyên 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội            1.000.000 

22/12/2020  Đỗ Thị Nam 174 A, Quang Trung, Khu 15, Quang Trung, Hải Dương               500.000 

22/12/2020  Nguyễn Văn Đoàn Chương Mỹ, Phạm Ngũ Lão, Hải Dương               200.000 

22/12/2020  Nguyễn Tố Uyên THPT Nguyễn Trãi               500.000 

22/12/2020  Nguyễn Thị Liễu Ngô Quán, Hải Tân, Hải Dương               500.000 

22/12/2020  Công ty Thông Hiệp            2.000.000 

22/12/2020  Dương Thị Liễu thôn Mạnh Tân, Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội            1.000.000 

23/12/2020  Trần Lan Anh               500.000 

23/12/2020  Cao Hồng Sơn số 02, ngõ 46 Thị Khuê               100.000 

24/12/2020  Vũ Minh Trang 54 ngõ Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội               100.000 

24/12/2020  Tô Minh Đức 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội               200.000 

25/12/2020  Lê Thị Thanh Hải               100.000 

25/12/2020  Nguyễn Văn Tiết Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội               500.000 

25/12/2020  Lâm Tiết Tùng Hà Nội               100.000 

25/12/2020  Lâm Thị Tâm Hà Nội               100.000 

25/12/2020  Nguyễn Thế Dự Bắc Ninh               100.000 

25/12/2020  Lê Văn Giang 23 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giay, Hà Nội               500.000 

25/12/2020  Phạm Thị Hiền Hà Nội               200.000 

26/12/2020  Tống Minh Đức Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội            2.000.000 

27/12/2020  Nguyễn Thị Cẩm Vân Hải Phòng               500.000 

27/12/2020  Phan Thị Khánh Hòa số 12, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Hải Dương            2.000.000 

27/12/2020  Vũ Phương Anh 116 Hàm Nghi, Hải Tâm, Hải Dương            1.000.000 

27/12/2020  Lê Thị Hằng số 760 Đường Điện Biên phủ, Phanzibang, TX SaPa, Lào Cai               100.000 

12/29/2020  Trần Viết Cường Số 66, Đường Sở Than, Tx SaPa, TP Lào Cai               100.000 

12/29/2020  Trần Viết Hải Số 08, tổ 7A, Tx SaPa               100.000 

12/29/2020  Trần Thị Tuyết Hòa Số nhà 69B, tổ 6, Tx Sapa               100.000 


